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35 CÂU H I-TR  L I PH N TRI T H CỎ Ả Ờ Ầ Ế Ọ

Câu h i 1. Ch  nghĩa Mác-Lênin và ba b  ph n lý lu n c u thành c a nó?ỏ ủ ộ ậ ậ ấ ủ

Đáp. Câu tr  l i có hai ý l n ả ờ ớ

1) Ch  nghĩa Mác-Lênin là: a) “h  th ng quan đi m và h c thuy t” khoa h c,ủ ệ ố ể ọ ế ọ  
g m tri t h c, kinh t  chính tr  và ch  nghĩa xã h i khoa h c c a C.Mác vàồ ế ọ ế ị ủ ộ ọ ủ  
Ph.Ăngghen, V.I. Lênin b o v , v n d ng và phát tri n; b) đ c hình thànhả ệ ậ ụ ể ượ  
trên c  s  k  th a và phát tri n bi n ch ng nh ng giá tr  l ch s  t  t ngơ ở ế ừ ể ệ ứ ữ ị ị ử ư ưở  
nhân lo i đ  gi i thích, nh n th c th c ti n th i đ i; c) là th  gi i quan duyạ ể ả ậ ứ ự ễ ờ ạ ế ớ  
v t bi n ch ng và ph ng pháp lu n bi n ch ng duy v t c a nh n th c khoaậ ệ ứ ươ ậ ệ ứ ậ ủ ậ ứ  
h c và th c ti n cách m ng; d) là khoa h c v  s  nghi p t  gi i phóng giaiọ ự ễ ạ ọ ề ự ệ ự ả  
c p vô s n, gi i phóng nhân dân lao đ ng và gi i phóng con ng i, v  nh ngấ ả ả ộ ả ườ ề ữ  
quy lu t chung nh t c a cách m ng xã h i ch  nghĩa, xây d ng ch  nghĩa xãậ ấ ủ ạ ộ ủ ự ủ  
h i và ch  nghĩa c ng s n; đ) là h  t  t ng khoa h c c a giai c p côngộ ủ ộ ả ệ ư ưở ọ ủ ấ  
nhân và nhân dân lao đ ng. ộ

2) Ba b  ph n lý lu n c  b n c u thành ch  nghĩa Mác-Lênin. Ch  nghĩaộ ậ ậ ơ ả ấ ủ ủ  
Mác-Lênin bao g m h  th ng tri th c phong phú bao quát nhi u lĩnh v c, v iồ ệ ố ứ ề ự ớ  
nh ng giá tr  l ch s , th i đ i và khoa h c to l n; nh ng tri t h c, kinh tữ ị ị ử ờ ạ ọ ớ ư ế ọ ế 
chính tr  h c và ch  nghĩa xã h i khoa h c là nh ng b  ph n lý lu n quanị ọ ủ ộ ọ ữ ộ ậ ậ  
tr ng nh t. ọ ấ

a) Tri t h c Mác-Lênin là h  th ng tri th c chung nh t v  th  gi i, v  v  trí,ế ọ ệ ố ứ ấ ề ế ớ ề ị  
vai trò c a con ng i trong th  gi i y. ủ ườ ế ớ ấ



b) Kinh t  chính tr  Mác-Lênin là h  th ng tri th c v  nh ng quy lu t chiế ị ệ ố ứ ề ữ ậ  
ph i quá trình s n xu t và trao đ i t  li u sinh ho t v t ch t trong đ i s ngố ả ấ ổ ư ệ ạ ậ ấ ờ ố  
xã h i mà tr ng tâm c a nó là nh ng quy lu t kinh t  c a quá trình v n đ ng,ộ ọ ủ ữ ậ ế ủ ậ ộ  
phát tri n, di t vong t t y u c a hình thái kinh t -xã h i t  b n ch  nghĩaể ệ ấ ế ủ ế ộ ư ả ủ  
cũng nh  s  ra đ i t t y u c a hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa. ư ự ờ ấ ế ủ ế ộ ộ ả ủ

c) Ch  nghĩa xã h i khoa h c là h  th ng tri th c chung nh t v  cách m ngủ ộ ọ ệ ố ứ ấ ề ạ  
xã h i ch  nghĩa và quá trình hình thành, phát tri n c a hình thái kinh t -xãộ ủ ể ủ ế  
h i c ng s n ch  nghĩa; v  s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân trong sộ ộ ả ủ ề ứ ệ ị ử ủ ấ ự 
nghi p xây d ng hình thái kinh t -xã h i đó.ệ ự ế ộ

Câu h i 2. S  khác nhau t ng đ i và s  th ng nh t gi a ba b  ph n c uỏ ự ươ ố ự ố ấ ữ ộ ậ ấ  
thành c a ch  nghĩa Mác-Lênin?ủ ủ

Đáp.Câu tr  l i có hai ý l nả ờ ớ

1) S  khác nhau t ng đ i gi a tri t h c, kinh t  chính tr  và ch  nghĩa xãự ươ ố ữ ế ọ ế ị ủ  
h i khoa h c v i t  cách là ba b  ph n lý lu n c u thành ch  nghĩa Mác-ộ ọ ớ ư ộ ậ ậ ấ ủ
Lênin th  hi n  ch  ch  nghĩa xã h i khoa h c không nghiên c u nh ng quyể ệ ở ỗ ủ ộ ọ ứ ữ  
lu t xã h i tác đ ng trong t t c  ho c trong nhi u hình thái kinh t -xã h iậ ộ ộ ấ ả ặ ề ế ộ  
nh  ch  nghĩa duy v t l ch s , mà ch  nghiên c u các quy lu t đ c thù c a sư ủ ậ ị ử ỉ ứ ậ ặ ủ ự 
hình thành, phát tri n c a hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa. Chể ủ ế ộ ộ ả ủ ủ 
nghĩa xã h i khoa h c cũng không nghiên c u các quan h  kinh t  nh  kinh tộ ọ ứ ệ ế ư ế 
chính tr , mà ch  nghiên c u các quan h  chính tr -xã h i c a ch  nghĩa xã h iị ỉ ứ ệ ị ộ ủ ủ ộ  
và ch  nghĩa c ng s n. ủ ộ ả

2) S  th ng nh t t ng đ i gi a tri t h c, kinh t  chính tr  và ch  nghĩa xãự ố ấ ươ ố ữ ế ọ ế ị ủ  
h i khoa h c v i t  cách là ba b  ph n lý lu n c u thành ch  nghĩa Mác-ộ ọ ớ ư ộ ậ ậ ấ ủ
Lênin th  hi n  quan ni m duy v t v  l ch s  mà t  t ng chính c a nó làể ệ ở ệ ậ ề ị ử ư ưở ủ  
do s  phát tri n khách quan c a l c l ng s n xu t nên t  m t hình thái kinhự ể ủ ự ượ ả ấ ừ ộ  
t -xã h i này n y sinh ra m t hình thái kinh t -xã h i khác ti n b  h n vàế ộ ả ộ ế ộ ế ộ ơ  
chính quan ni m nh  th  đã thay th  s  l n x n, tùy ti n trong các quan ni mệ ư ế ế ự ộ ộ ệ ệ  
v  xã h i trong các h c thuy t tri t h c tr c đó; th  hi n  vi c C. Mác vàề ộ ọ ế ế ọ ướ ể ệ ở ệ  
Ph.Ăngghen v n d ng th  gi i quan duy v t bi n ch ng và phép bi n ch ngậ ụ ế ớ ậ ệ ứ ệ ứ  
duy v t vào vi c nghiên c u kinh t , t  đó sáng t o ra h c thuy t giá trậ ệ ứ ế ừ ạ ọ ế ị 



th ng d  đ  nh n th c chính xác s  xu t hi n, phát tri n và di t vong t tặ ư ể ậ ứ ự ấ ệ ể ệ ấ  
y u c a ch  nghĩa t  b n. Đ n l t mình, h c thuy t giá tr  th ng d  cùngế ủ ủ ư ả ế ượ ọ ế ị ặ ư  
v i quan ni m duy v t v  l ch s  đã đ a s  phát tri n c a ch  nghĩa xã h iớ ệ ậ ề ị ử ư ự ể ủ ủ ộ  
t  không t ng đ n khoa h c.ừ ưở ế ọ

Câu h i 3. Nh ng đi u ki n, ti n đ  c a s  ra đ i ch  nghĩa Mác?ỏ ữ ề ệ ề ề ủ ự ờ ủ

Đáp. Câu tr  l i có ba ý l nả ờ ớ

1) Đi u ki n kinh t -xã h i ề ệ ế ộ

a) Vào cu i th  k  XVIII đ n gi a th  k  XIX, cu c cách m ng công nghi pố ế ỷ ế ữ ế ỷ ộ ạ ệ  
xu t hi n và lan r ng ra các n c tây Âu tiên ti n không nh ng làm choấ ệ ộ ướ ế ữ  
ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa tr  thành h  th ng kinh t  th ng tr ,ươ ứ ả ấ ư ả ủ ở ệ ố ế ố ị  
tính h n h n c a ch  đ  t  b n so v i ch  đ  phong ki n th  hi n rõ nét, màơ ẳ ủ ế ộ ư ả ớ ế ộ ế ể ệ  
còn làm thay đ i sâu s c c c di n xã h i mà tr c h t là s  hình thành vàổ ắ ụ ệ ộ ướ ế ự  
phát tri n c a giai c p vô s n. ể ủ ấ ả

b) Đ ng th i v i s  phát tri n đó, mâu thu n v n có, n i t i n m trongồ ờ ớ ự ể ẫ ố ộ ạ ằ  
ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa ngày càng th  hi n sâu s c và gayươ ứ ả ấ ư ả ủ ể ệ ắ  
g t h n. Mâu thu n gi a vô s n v i t  s n, v n mang tính đ i kháng, đã bi uắ ơ ẫ ữ ả ớ ư ả ố ố ể  
hi n thành đ u tranh giai c p. Giai c p t  s n không còn đóng vai trò là giaiệ ấ ấ ấ ư ả  
c p cách m ng trong xã h i. ấ ạ ộ

c) Đ n nh ng năm 40 c a th  k  XIX, giai c p vô s n đã xu t hi n v i tế ữ ủ ế ỷ ấ ả ấ ệ ớ ư 
cách là m t l c l ng chính tr -xã h i đ c l p và đã ý th c đ c nh ng l iộ ự ượ ị ộ ộ ậ ứ ượ ữ ợ  
ích c  b n c a mình đ  ti n hành đ u tranh t  giác ch ng giai c p t  s n. ơ ả ủ ể ế ấ ự ố ấ ư ả

2) Ti n đ  lý lu nề ề ậ

a)C.Mác và Ph.Ăngghen đã k  th a tri t h c c  đi n Đ c, đ c bi t là phépế ừ ế ọ ổ ể ứ ặ ệ  
bi n ch ng duy tâm và t  t ng duy v t v  nh ng v n đ  c  b n c a tri tệ ứ ư ưở ậ ề ữ ấ ề ơ ả ủ ế  
h c đ  xây d ng nên phép bi n ch ng duy v t và m  r ng nh n th c sang cọ ể ự ệ ứ ậ ở ộ ậ ứ ả 
xã h i loài ng i, làm cho ch  nghĩa duy v t tr  nên hoàn b  và tri t đ . ộ ườ ủ ậ ở ị ệ ể

b) Kinh t  chính tr  h c Anh mà đ c bi t là lý lu n v  kinh t  hàng hóa; h cế ị ọ ặ ệ ậ ề ế ọ  
thuy t giá tr  th ng d  là c  s  c a h  th ng kinh t  t  b n ch  nghĩa. Đóế ị ặ ư ơ ở ủ ệ ố ế ư ả ủ  
còn là vi c th a nh n các quy lu t khách quan c a đ i s ng kinh t  xã h i,ệ ừ ậ ậ ủ ờ ố ế ộ  
đ t quy lu t giá tr  làm c  s  cho toàn b  h  th ng kinh t  và r ng, do đó chặ ậ ị ơ ở ộ ệ ố ế ằ ủ 
nghĩa t  b n là vĩnh c u. ư ả ử



c) Ch  nghĩa xã h i không t ng Pháp v i nh ng d  đoán thiên tài mà tr củ ộ ưở ớ ữ ự ướ  
h t là l ch s  loài ng i là m t quá trình ti n hóa không ng ng, ch  đ  sauế ị ử ườ ộ ế ừ ế ộ  
ti n b  h n ch  đ  tr c; r ng s  xu t hi n các giai c p đ i kháng trong xãế ộ ơ ế ộ ướ ằ ự ấ ệ ấ ố  
h i là k t qu  c a s  chi m đo t; đ ng th i phê phán ch  nghĩa t  b n là ộ ế ả ủ ự ế ạ ồ ờ ủ ư ả ở 
đó con ng i b  bóc l t và l a b p, chính ph  không quan tâm t i dân nghèo.ườ ị ộ ừ ị ủ ớ  
Kh ng đ nh xã h i xã h i ch  nghĩa là xã h i công nghi p mà trong đó, côngẳ ị ộ ộ ủ ộ ệ  
nông nghi p đ u đ c khuy n khích, đa s  ng i lao đ ng đ c b o đ mệ ề ượ ế ố ườ ộ ượ ả ả  
nh ng đi u ki n v t ch t cho cu c s ng v.v là c  s  đ  ch  nghĩa Mác phátữ ề ệ ậ ấ ộ ố ơ ở ể ủ  
tri n thành lý lu n c i t o xã h i.ể ậ ả ạ ộ

3) Ti n đ  khoa h c t  nhiên. Trong nh ng th p k  đ u th  k  XIX, khoaề ề ọ ự ữ ậ ỷ ầ ế ỷ  
h c t  nhiên phát tri n m nh v i nhi u phát minh quan tr ng, cung c p c  sọ ự ể ạ ớ ề ọ ấ ơ ở 
tri th c khoa h c đ  t  duy bi n ch ng tr  thành khoa h c. ứ ọ ể ư ệ ứ ở ọ

a) Đ nh lu t b o toàn và chuy n hoá năng l ng đã d n đ n k t lu n tri tị ậ ả ể ươ ẫ ế ế ậ ế  
h c là s  phát tri n c a v t ch t là m t quá trình vô t n c a s  chuy n hoáọ ự ể ủ ậ ấ ộ ậ ủ ự ể  
nh ng hình th c v n đ ng c a chúng. ữ ứ ậ ộ ủ

b) Thuy t t  bào xác đ nh s  th ng nh t v  m t ngu n g c và hình th c gi aế ế ị ự ố ấ ề ặ ồ ố ứ ữ  
đ ng v t và th c v t; gi i thích quá trình phát tri n c a chúng; đ t c  s  choộ ậ ự ậ ả ể ủ ặ ơ ở  
s  phát tri n c a toàn b  n n sinh h c; bác b  quan ni m siêu hình v  ngu nự ể ủ ộ ề ọ ỏ ệ ề ồ  
g c và hình th c gi a th c v t v i đ ng v t. ố ứ ữ ự ậ ớ ộ ậ

c) Thuy t ti n hoá đã kh c ph c đ c quan đi m cho r ng gi a th c v t vàế ế ắ ụ ượ ể ằ ữ ự ậ  
đ ng v t không có s  liên h ; là b t bi n; do Th ng Đ  t o ra và đem l iộ ậ ự ệ ấ ế ượ ế ạ ạ  
cho sinh h c c  s  khoa h c, xác đ nh tính bi n d  và di truy n gi a các loài. ọ ơ ở ọ ị ế ị ề ữ

Ch  nghĩa Mác ra đ i là m t t t y u l ch s . S  ra đ i c a nó không nh ngủ ờ ộ ấ ế ị ử ự ờ ủ ữ  
do nhu c u nhu c u khách quan c a th c ti n xã h i lúc b y gi , do s  kầ ầ ủ ự ễ ộ ấ ờ ự ế 
th a nh ng thành t u trong lý lu n và đ c ki m ch ng b ng các thành t uừ ữ ự ậ ượ ể ứ ằ ự  
c a khoa h c, mà còn do b n thân s  phát tri n c a l ch s  đã t o ra nh ngủ ọ ả ự ể ủ ị ử ạ ữ  
ti n đ  khách quan cho s  ra đ i c a nó. B i v y, ch  nghĩa Mác “cung c pề ề ự ờ ủ ở ậ ủ ấ  
cho loài ng i và nh t là cho giai c p công nhân, nh ng công c  nh n th c vĩườ ấ ấ ữ ụ ậ ứ  
đ i” và Đ ng C ng s n Vi t Nam “kiên đ nh ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ngạ ả ộ ả ệ ị ủ ư ưở  
H  Chí Minh là n n t ng t  t ng, kim ch  nam cho hành đ ng c a Đ ng”.ồ ề ả ư ưở ỉ ộ ủ ả

Câu h i 4. T i sao chúng ta g i ch  nghĩa Mác là ch  nghĩa Mác-Lênin?ỏ ạ ọ ủ ủ



Đáp. Sau khi C.Mác và Ph.Ăngghen qua đ i, V.I.Lênin là ng i b o v , bờ ườ ả ệ ổ 
sung, phát tri n và v n d ng sáng t o ch  nghĩa Mác. Ch  nghĩa Lênin hìnhể ậ ụ ạ ủ ủ  
thành và phát tri n trong cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩa duy tâm, xét l i vàể ộ ấ ố ủ ạ  
giáo đi u; là s  ti p t c và là giai đo n m i trong l ch s  ch  nghĩa Mác đề ự ế ụ ạ ớ ị ử ủ ể 
gi i quy t nh ng v n đ  cách m ng vô s n trong giai đo n ch  nghĩa đả ế ữ ấ ề ạ ả ạ ủ ế 
qu c và b c đ u xây d ng ch  nghĩa xã h i.ố ướ ầ ự ủ ộ

1) Nhu c u b o v  và phát tri n ch  nghĩa Mác. ầ ả ệ ể ủ

a) Nh ng năm cu i th  k  XIX, đ u th  k  XX, ch  nghĩa t  b n đã b cữ ố ế ỷ ầ ế ỷ ủ ư ả ướ  
sang giai đo n ch  nghĩa đ  qu c. B n ch t bóc l t và th ng tr  c a chạ ủ ế ố ả ấ ộ ố ị ủ ủ 
nghĩa t  b n ngày càng tinh vi, tàn b o h n; mâu thu n đ c thù v n có c aư ả ạ ơ ẫ ặ ố ủ  
ch  nghĩa t  b n ngày càng b c l  sâu s c mà đi n hình là mâu thu n gi aủ ư ả ộ ộ ắ ể ẫ ữ  
giai c p t  s n và giai c p vô s n. ấ ư ả ấ ả

b) Nh ng năm cu i th  k  XIX, b c sang th  k  XX, có nh ng phát minhữ ố ế ỷ ướ ế ỷ ữ  
v t lý mang tính v ch th i đ i, làm đ o l n căn b n quan ni m ngàn đ i vậ ạ ờ ạ ả ộ ả ệ ờ ề 
v t ch t. Đây là c  h i đ  ch  nghĩa duy tâm t n công ch  nghĩa Mác; m tậ ấ ơ ộ ể ủ ấ ủ ộ  
s  nhà khoa h c t  nhiên r i vào tình tr ng kh ng ho ng v  th  gi i quan,ố ọ ự ơ ạ ủ ả ề ế ớ  
gây nh h ng tr c ti p đ n nh n th c và hành đ ng c a phong trào cáchả ưở ự ế ế ậ ứ ộ ủ  
m ng. ạ

c) Ch  nghĩa Mác đã đ c truy n bá vào n c Nga; nh ng nh ng trào l uủ ượ ề ướ ư ữ ư  
nh  ch  nghĩa kinh nghi m phê phán, ch  nghĩa th c d ng, ch  nghĩa xét l iư ủ ệ ủ ự ụ ủ ạ  
v.v đã nhân danh đ i m i ch  nghĩa Mác đ  xuyên t c và ph  nh n ch  nghĩaổ ớ ủ ể ạ ủ ậ ủ  
đó. 

Trong b i c nh nh  v y, nhu c u khách quan v  vi c khái quát nh ng thànhố ả ư ậ ầ ề ệ ữ  
t u khoa h c t  nhiên đ  rút ra nh ng k t lu n v  th  gi i quan và ph ngự ọ ự ể ữ ế ậ ề ế ớ ươ  
pháp lu n tri t h c cho các khoa h c chuyên ngành; đ u tranh ch ng l iậ ế ọ ọ ấ ố ạ  
nh ng trào l u t  t ng ph n đ ng và phát tri n ch  nghĩa Mác đã đ cữ ư ư ưở ả ộ ể ủ ượ  
th c ti n n c Nga đ t ra. Ho t đ ng lý lu n c a V.I.Lênin nh m đáp ngự ễ ướ ặ ạ ộ ậ ủ ằ ứ  
nhu c u l ch s  đó.ầ ị ử

2) Quá trình V.I.Lênin b o v  và phát tri n ch  nghĩa Mác đ c chia thành baả ệ ể ủ ượ  
th i kỳ, t ng ng v i ba nhu c u khách quan c a th c ti n n c Nga. ờ ươ ứ ớ ầ ủ ự ễ ướ

a) Trong th i kỳ 1893-1907, V.I.Lênin t p trung phê phán tính duy tâm c aờ ậ ủ  
phái “dân túy” v  nh ng v n đ  l ch s -xã h i và ch  ra r ng, qua vi c xóaề ữ ấ ề ị ử ộ ỉ ằ ệ  
nhòa ranh gi i gi a phép bi n ch ng duy v t v i phép bi n ch ng duy tâmớ ữ ệ ứ ậ ớ ệ ứ  
c a Hêghen, phái dân túy đã xuyên t c ch  nghĩa Mác. V.I.Lênin cũng phátủ ạ ủ  



tri n quan đi m c a ch  nghĩa Mác v  các hình th c đ u tranh giai c p c aể ể ủ ủ ề ứ ấ ấ ủ  
giai c p vô s n tr c khi giành đ c chính quy n; trong đó các v n đ  vấ ả ướ ượ ề ấ ề ề 
đ u tranh kinh t , chính tr , t  t ng đ c đ  c p rõ nét; ông cũng phát tri nấ ế ị ư ưở ượ ề ậ ể  
ch  nghĩa Mác v  nh ng v n đ  nh  ph ng pháp cách m ng; nhân t  chủ ề ữ ấ ề ư ươ ạ ố ủ 
quan và y u t  khách quan; vai trò c a qu n chúng nhân dân; c a các đ ngế ố ủ ầ ủ ả  
chính tr  trong giai đo n đ  qu c ch  nghĩa. ị ạ ế ố ủ

b) Trong th i kỳ 1907-1917, V.I.Lênin vi t tác ph m Ch  nghĩa duy v t vàờ ế ẩ ủ ậ  
ch  nghĩa kinh nghi m phê phán (1909)- tác ph m khái quát t  góc đ  tri tủ ệ ẩ ừ ộ ế  
h c nh ng thành t u m i nh t c a khoa h c t  nhiên đ  b o v  và ti p t cọ ữ ự ớ ấ ủ ọ ự ể ả ệ ế ụ  
phát tri n ch  nghĩa Mác; phê phán tri t h c duy tâm ch  quan đang ch ngể ủ ế ọ ủ ố  
l i ch  nghĩa duy v t nói chung và ch  nghĩa duy v t bi n ch ng nói riêng.ạ ủ ậ ủ ậ ệ ứ  
Trong tác ph m, v n đ  c  b n c a tri t h c và ph m trù v t ch t có ý nghĩaẩ ấ ề ơ ả ủ ế ọ ạ ậ ấ  
h  t  t ng và ph ng pháp lu n h t s c to l n. B o v  và phát tri n chệ ư ưở ươ ậ ế ứ ớ ả ệ ể ủ 
nghĩa Mác v  nh n th c, V.I.Lênin cũng ch  ra s  th ng nh t bên trong,ề ậ ứ ỉ ự ố ấ  
không tách r i c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng v i ch  nghĩa duy v t l chờ ủ ủ ậ ệ ứ ớ ủ ậ ị  
s ; s  th ng nh t c a nh ng lu n gi i duy v t v  t  nhiên, v  xã h i, v  conử ự ố ấ ủ ữ ậ ả ậ ề ự ề ộ ề  
ng i và t  duy c a nó. Trong tác ph m Bút ký tri t h c (1914-1916),ườ ư ủ ẩ ế ọ  
V.I.Lênin ti p t c khai thác h t nhân h p lý c a tri t h c Hêghen đ  làmế ụ ạ ợ ủ ế ọ ể  
phong phú thêm phép bi n ch ng duy v t, đ c bi t là lý lu n v  s  th ngệ ứ ậ ặ ệ ậ ề ự ố  
nh t gi a các m t đ i l p. Năm 1917, V.I.Lênin vi t tác ph m Nhà n c vàấ ữ ặ ố ậ ế ẩ ướ  
cách m ng bàn v  v n đ  nhà n c chuyên chính vô s n, b o l c cách m ngạ ề ấ ề ướ ả ạ ự ạ  
và vai trò c a đ ng công nhân và con đ ng xây d ng ch  nghĩa xã h i; đ aủ ả ườ ự ủ ộ ư  
ra t  t ng v  nhà n c Xôvi t, coi đó là hình th c c a chuyên chính vô s n;ư ưở ề ướ ế ứ ủ ả  
v ch ra nh ng nhi m v  chính tr  và kinh t  mà nhà n c đó ph i th c hi nạ ữ ệ ụ ị ế ướ ả ự ệ  
và ch  ra nh ng ngu n g c v t ch t c a ch  nghĩa xã h i đ c t o ra do sỉ ữ ồ ố ậ ấ ủ ủ ộ ượ ạ ự 
phát tri n c a ch  nghĩa t  b n. ể ủ ủ ư ả

c) Th i kỳ 1917-1924. Th ng l i c a cách m ng xã h i ch  nghĩa Thángờ ắ ợ ủ ạ ộ ủ  
M i (Nga) năm 1917 m  ra th i đ i quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên chườ ở ờ ạ ộ ừ ủ ư ả ủ 
nghĩa xã h i. S  ki n này làm n y sinh nh ng nhu c u m i v  lý lu n màộ ự ệ ẩ ữ ầ ớ ề ậ  
sinh th i C.Mác và Ph.Ăngghen ch a th  hi n; V.I.Lênin ti p t c t ng k tờ ư ể ệ ế ụ ổ ế  
th c ti n đ  đáp ng nhu c u đó b ng các tác ph m mà các n i dung chínhự ễ ể ứ ầ ằ ẩ ộ  
c a chúng cho r ng vi c th c hi n ki m tra, ki m soát toàn dân; t  ch c thiủ ằ ệ ự ệ ể ể ổ ứ  
đua xã h i ch  nghĩa là nh ng đi u ki n c n thi t đ  chuy n sang xây d ngộ ủ ữ ề ệ ầ ế ể ể ự  
"ch  nghĩa xã h i k  ho ch". V.I.Lênin cũng ch  ra r ng, nguyên t c t p trungủ ộ ế ạ ỉ ằ ắ ậ  
dân ch  là c  s  c a công cu c xây d ng kinh t ; xây d ng nhà n c xã h iủ ơ ở ủ ộ ự ế ự ướ ộ  
ch  nghĩa. Ông nh n m nh tính lâu dài c a th i kỳ quá đ , không tránh kh iủ ấ ạ ủ ờ ộ ỏ  



ph i đi qua nh ng n c thang trên con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i.ả ữ ấ ườ ủ ộ  
V.I.Lênin kh ng đ nh vai trò kinh t  hàng hóa trong đi u ki n n n s n xu tẳ ị ế ề ệ ề ả ấ  
hàng hoá nh  đang chi m u th  trong công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i.ỏ ế ư ế ộ ự ủ ộ  
Nh n th y s  quan liêu đã b t đ u xu t hi n trong nhà n c công nông nonậ ấ ự ắ ầ ấ ệ ướ  
tr , ông đ  ngh  nh ng ng i c ng s n c n th ng xuyên ch ng ba k  thùẻ ề ị ữ ườ ộ ả ầ ườ ố ẻ  
chính là s  kiêu ng o, ít h c và tham nhũng. V.I.Lênin cũng chú ý đ n vi cự ạ ọ ế ệ  
ch ng ch  nghĩa giáo đi u khi v n d ng ch  nghĩa Mác n u không mu n l cố ủ ề ậ ụ ủ ế ố ạ  
h u so v i cu c s ng.ậ ớ ộ ố

Di s n kinh đi n c a V.I.Lênin tr  thành c  s  cho vi c nghiên c u nh ngả ể ủ ở ơ ở ệ ứ ữ  
v n đ  lý lu n và th c ti n c a các đ ng c ng s n. Thiên tài v  lý lu n vàấ ề ậ ự ễ ủ ả ộ ả ề ậ  
th c ti n c a V.I. Lênin trong vi c k  th a, b o v  và phát tri n sáng t oự ễ ủ ệ ế ừ ả ệ ể ạ  
ch  nghĩa Mác đ c nh ng ng i c ng s n đánh giá cao. H  đ t tên cho chủ ượ ữ ườ ộ ả ọ ặ ủ 
nghĩa c a mình là ch  nghĩa Mác-Lênin.ủ ủ

Câu h i 5. Ch  nghĩa Mác-Lênin v i phong trào cách m ng th  gi i?ỏ ủ ớ ạ ế ớ

Đáp. Ch  nghĩa Mác-Lênin có nh ng nh to l n lên th c ti n phong trào côngủ ữ ả ớ ự ễ  
nhân và nhân dân lao đ ng th  gi i. Cách m ng tháng 3 năm 1871  Phápộ ế ớ ạ ở  
đ c coi là s  ki m nghi m th c t  đ u tiên đ i v i ch  nghĩa Mác-Lênin;ượ ự ể ệ ự ế ầ ố ớ ủ  
nhà n c ki u m i- nhà n c chuyên chính vô s n đ u tiên trong l ch s  nhânướ ể ớ ướ ả ầ ị ử  
lo i (Công xã Pari) đ c thành l p, là kinh nghi m th c ti n đ u tiên đ cạ ượ ậ ệ ự ễ ầ ượ  
rút ra t  lý lu n cách m ng. Tháng 8 năm 1903, đ ng Bônsêvích Nga đ cừ ậ ạ ả ượ  
thành l p theo t  t ng c a ch  nghĩa Mác; là đ ng c a giai c p vô s n lãnhậ ư ưở ủ ủ ả ủ ấ ả  
đ o cu c cách m ng 1905  Nga. Ch  sau 14 năm (năm 1917), đ ng đó đã làmạ ộ ạ ở ỉ ả  
nên Cách m ng Xã h i ch  nghĩa Tháng M i (Nga) vĩ đ i, m  ra k  nguyênạ ộ ủ ườ ạ ở ỷ  
phát tri n m i cho nhân lo i; ch ng minh tính hi n th c c a ch  nghĩa Mác-ể ớ ạ ứ ệ ự ủ ủ
Lênin trong l ch s . Năm 1919, Qu c t  C ng s n đ c thành l p; năm 1922,ị ử ố ế ộ ả ượ ậ  
Liên bang C ng hòa Xã h i ch  nghĩa Xôvi t (g i t t là Liênxô) ra đ i, đánhộ ộ ủ ế ọ ắ ờ  
d u s  liên minh giai c p vô s n c a 12 qu c gia và năm 1940, Liênxô đãấ ự ấ ả ủ ố  
g m 15 n c h p thành. V i s c m nh c a liên minh giai c p vô s n đó,ồ ướ ợ ớ ứ ạ ủ ấ ả  
trong chi n tranh th  gi i th  II, Liênxô đã không nh ng b o v  đ c mình,ế ế ớ ứ ữ ả ệ ượ  
mà còn gi i phóng các n c đông Âu ra kh i s  xâm l c c a phátxít Đ c.ả ướ ỏ ự ượ ủ ứ  
H  th ng xã h i ch  nghĩa đ c thi t l p g m Anbani, BaLan, Bungari,ệ ố ộ ủ ượ ế ậ ồ  
CuBa, C ng hòa dân ch  Đ c, Hung gari, Nam T , Liênxô, Rumani, Ti pộ ủ ứ ư ệ  
Kh c, C ng hòa dân ch  nhân dân Tri u tiên, Trung Qu c, Vi t Nam. Sắ ộ ủ ề ố ệ ự 
ki n này đã làm cho ch  nghĩa t  b n không còn là h  th ng chính tr  xã h iệ ủ ư ả ệ ố ị ộ  



duy nh t mà nhân lo i h ng t i; vai trò đ nh h ng xây d ng xã h i m iấ ạ ướ ớ ị ướ ự ộ ớ  
c a ch  nghĩa Mác-Lênin đã c  vũ phong trào công nhân, phong trào đ u tranhủ ủ ổ ấ  
gi i phóng dân t c vì hòa bình, dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i. Do nhi uả ộ ộ ủ ế ộ ộ ề  
nguyên nhân khách quan và ch  quan, tháng 12 năm 1991, ch  nghĩa xã h iủ ủ ộ  
hi n th c  Liênxô và đông Âu s p đ ; nhi u đ ng C ng s n  tây Âu t  bệ ự ở ụ ổ ề ả ộ ả ở ừ ỏ 
m c tiêu ch  nghĩa; th t b i c a ki u nhà n c phúc l i  các n c t  b nụ ủ ấ ạ ủ ể ướ ợ ở ướ ư ả  
đòi h i nh ng ng i c ng s n không ch  có l p tr ng v ng vàng, kiên đ nh,ỏ ữ ườ ộ ả ỉ ậ ườ ữ ị  
mà còn ph i h t s c t nh táo, b  sung, phát tri n ch  nghĩa Mác-Lênin m tả ế ứ ỉ ổ ể ủ ộ  
cách khoa h c. ọ

Th i đ i ngày nay là th i đ i c a nh ng bi n đ ng sâu s c. Quá trình t o raờ ạ ờ ạ ủ ữ ế ộ ắ ạ  
nh ng ti n đ  cho ch  nghĩa xã h i đang di n ra trong xã h i t  b n phátữ ề ề ủ ộ ễ ộ ư ả  
tri n là m t xu h ng khách quan. Th i đ i ngày nay cho th y vai trò h t s cể ộ ướ ờ ạ ấ ế ứ  
to l n c a lý lu n, c a khoa h c trong s  phát tri n c a xã h i. Nh ng đi uớ ủ ậ ủ ọ ự ể ủ ộ ữ ề  
đó t t y u đòi h i ch  nghĩa Mác-Lênin ph i đ c b  sung, phát tri n và cóấ ế ỏ ủ ả ượ ổ ể  
nh ng khái quát m i. Ch  có nh  v y, ch  nghĩa Mác-Lênin m i gi  đ c vaiữ ớ ỉ ư ậ ủ ớ ữ ượ  
trò th  gi i quan, ph ng pháp lu n trong quan h  v i khoa h c c  th  vàế ớ ươ ậ ệ ớ ọ ụ ể  
trong s  đ nh h ng phát tri n c a xã h i loài ng i. ự ị ướ ể ủ ộ ườ

C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin không đ  l i cho nh ng ng i c ng s n nóiể ạ ữ ườ ộ ả  
chung, nh ng ng i c ng s n Vi t Nam nói riêng nh ng ch  d n c  th  vữ ườ ộ ả ệ ữ ỉ ẫ ụ ể ề 
con đ ng quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  m i n c. Các qu c gia, dân t cườ ộ ủ ộ ở ỗ ướ ố ộ  
khác nhau có nh ng con đ ng đi khác nhau lên ch  nghĩa xã h i, b i l  m iữ ườ ủ ộ ở ẽ ỗ  
qu c gia, dân t c đ u có nh ng đ c thù riêng và đi u ki n kinh t , chính tr ,ố ộ ề ữ ặ ề ệ ế ị  
xã h i, l ch s , văn hoá riêng và con đ ng riêng đó “đòi h i ph i áp d ngộ ị ử ườ ỏ ả ụ  
nh ng nguyên t c c a ch  nghĩa c ng s n sao cho nh ng nguyên t c yữ ắ ủ ủ ộ ả ữ ắ ấ  
đ c c i bi n đúng đ n trong nh ng v n đ  chi ti t, đ c làm cho phù h p,ượ ả ế ắ ữ ấ ề ế ượ ợ  
cho thích h p v i đ c đi m dân t c và đ c đi m nhà n c-dân t c”. Trên cợ ớ ặ ể ộ ặ ể ướ ộ ơ 
s  kiên trì ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh; xu t phát t  nh ngở ủ ư ưở ồ ấ ừ ữ  
bài h c c i t o và xây d ng ch  nghĩa xã h i t  th c tr ng kinh t -xã h i đ tọ ả ạ ự ủ ộ ừ ự ạ ế ộ ấ  
n c, Đ ng ta đ  ra đ ng l i đ a đ t n c ta t ng b c quá đ  lên chướ ả ề ườ ố ư ấ ướ ừ ướ ộ ủ 
nghĩa xã h i. Th c ti n c a quá trình đ i m i đang đ t ra hàng lo t v n độ ự ễ ủ ổ ớ ặ ạ ấ ề 
m i m  và ph c t p v  kinh t , chính tr , văn hoá; nh ng v n đ  đó khôngớ ẻ ứ ạ ề ế ị ữ ấ ề  
th  gi i quy t ch  b ng lý lu n, nh ng ch c ch n không th  gi i quy t đ cể ả ế ỉ ằ ậ ư ắ ắ ể ả ế ượ  
n u không có t  duy lý lu n Mác-Lênin.ế ư ậ



Câu h i 6. M c đích và yêu c u c a vi c h c t p, nghiên c u môn h cỏ ụ ầ ủ ệ ọ ậ ứ ọ  
Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin?ữ ơ ả ủ ủ

Đáp. H c t p, nghiên c u môn h c Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩaọ ậ ứ ọ ữ ơ ả ủ ủ  
Mác-Lênin c n ph i theo ph ng pháp g n nh ng quan đi m c  b n c a chầ ả ươ ắ ữ ể ơ ả ủ ủ 
nghĩa Mác-Lênin v i th c ti n đ t n c và th i đ i;ớ ự ễ ấ ướ ờ ạ

H c t p, nghiên c u môn h c Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác-ọ ậ ứ ọ ữ ơ ả ủ ủ
Lênin c n ph i hi u đúng tinh th n, th c ch t c a nó; tránh b nh kinh vi n,ầ ả ể ầ ự ấ ủ ệ ệ  
giáo đi u trong h c t p, nghiên c u và v n d ng các nguyên lý đó trong th cề ọ ậ ứ ậ ụ ự  
ti n;ễ

H c t p, nghiên c u môn h c m i nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác-ọ ậ ứ ọ ỗ ơ ả ủ ủ
Lênin trong m i quan h  v i các nguyên lý khác; m i b  ph n lý lu n c uố ệ ớ ỗ ộ ậ ậ ấ  
thành này ph i g n k t v i các b  ph n lý lu n c u thành còn l i đ  th y sả ắ ế ớ ộ ậ ậ ấ ạ ể ấ ự 
th ng nh t c a các b  ph n đó trong ch  nghĩa Mác-Lênin; đ ng th i cũngố ấ ủ ộ ậ ủ ồ ờ  
nên nh n th c các nguyên lý đó trong ti n trình phát tri n c a l ch s  tậ ứ ế ể ủ ị ử ư 
t ng nhân lo i.ưở ạ

Câu h i 7. V n đ  c  b n c a tri t h c?ỏ ấ ề ơ ả ủ ế ọ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) Khái ni m v n đ  c  b n c a tri t h c. Kh i đi m lý lu n c a b t kỳ h cệ ấ ề ơ ả ủ ế ọ ở ể ậ ủ ấ ọ  
thuy t tri t h c nào đ u là v n đ  v  m i quan h  gi a t  duy v i t n t i;ế ế ọ ề ấ ề ề ố ệ ữ ư ớ ồ ạ  
gi a cái tinh th n v i cái v t ch t; gi a cái ch  quan v i cái khách quan. ữ ầ ớ ậ ấ ữ ủ ớ

V n đ  c  b n c a tri t h c có đ c đi m a) Đó là v n đ  r ng nh t, chungấ ề ơ ả ủ ế ọ ặ ể ấ ề ộ ấ  
nh t đóng vai trò n n t ng, đ nh h ng đ  gi i quy t nh ng v n đ  khác. b)ấ ề ả ị ướ ể ả ế ữ ấ ề  
N u không gi i quy t đ c v n đ  này thì không có c  s  đ  gi i quy t cácế ả ế ượ ấ ề ơ ở ể ả ế  
v n đ  khác, ít chung h n c a tri t h c. c) Gi i quy t v n đ  này nh  thấ ề ơ ủ ế ọ ả ế ấ ề ư ế 
nào th  hi n th  gi i quan c a các nhà tri t h c và th  gi i quan đó là c  sể ệ ế ớ ủ ế ọ ế ớ ơ ở 
t o ra ph ng h ng nghiên c u và gi i quy t nh ng v n đ  còn l i c aạ ươ ướ ứ ả ế ữ ấ ề ạ ủ  
tri t h c.ế ọ

2) Đ nh nghĩa. Theo Ph.Ăngghen, “V n đ  c  b n l n c a m i tri t h c, đ cị ấ ề ơ ả ớ ủ ọ ế ọ ặ  
bi t là c a tri t h c hi n đ i, là v n đ  quan h  gi a t  duy và t n t i”. ệ ủ ế ọ ệ ạ ấ ề ệ ữ ư ồ ạ

3) Hai n i dung (hai m t) v n đ  c  b n c a tri t h c.ộ ặ ấ ề ơ ả ủ ế ọ



a) M t th  nh t(m t b n th  lu n) v n đ  c  b n c a tri t h c gi i quy tặ ứ ấ ặ ả ể ậ ấ ề ơ ả ủ ế ọ ả ế  
m i quan h  gi a ý th c v i v t ch t. Cái gì sinh ra và quy đ nh cái gì- thố ệ ữ ứ ớ ậ ấ ị ế 
gi i v t ch t sinh ra và quy đ nh th  gi i tinh th n; ho c ng c l i, th  gi iớ ậ ấ ị ế ớ ầ ặ ượ ạ ế ớ  
tinh th n sinh ra và quy đ nh th  gi i v t ch t- đó là m t th  nh t v n đ  cầ ị ế ớ ậ ấ ặ ứ ấ ấ ề ơ 
b n c a tri t h c. Gi i quy t m t th  nh t v n đ  c  b n c a tri t h c nhả ủ ế ọ ả ế ặ ứ ấ ấ ề ơ ả ủ ế ọ ư 
th  nào là c  s  duy nh t phân chia các nhà tri t h c và các h c thuy t c aế ơ ở ấ ế ọ ọ ế ủ  
h  thành hai tr ng phái đ i l p nhau là ch  nghĩa duy v t và ch  nghĩa duyọ ườ ố ậ ủ ậ ủ  
tâm tri t h c; phân chia các nhà tri t h c và các h c thuy t c a h  thành tri tế ọ ế ọ ọ ế ủ ọ ế  
h c nh t nguyên (còn g i là nh t nguyên lu n) và tri t h c nh  nguyên (cònọ ấ ọ ấ ậ ế ọ ị  
g i là nh  nguyên lu n). ọ ị ậ

b) M t th  hai (m t nh n th c lu n) v n đ  c  b n c a tri t h c gi i quy tặ ứ ặ ậ ứ ậ ấ ề ơ ả ủ ế ọ ả ế  
m i quan h  gi a khách th  v i ch  th  nh n th c, t c tr  l i câu h i li uố ệ ữ ể ớ ủ ể ậ ứ ứ ả ờ ỏ ệ  
con ng i có kh  năng nh n th c đ c th  gi i (hi n th c khách quan) hayườ ả ậ ứ ượ ế ớ ệ ự  
không? Gi i quy t m t th  hai v n đ  c  b n c a tri t h c nh  th  nào làả ế ặ ứ ấ ề ơ ả ủ ế ọ ư ế  
c  s  phân chia các nhà tri t h c và các h c thuy t c a h  thành phái kh  triơ ở ế ọ ọ ế ủ ọ ả  
(có th  bi t v  th  gi i), b t kh  tri (không th  bi t v  th  gi i) và hoài nghiể ế ề ế ớ ấ ả ể ế ề ế ớ  
lu n (hoài nghi b n ch t nh n th c c a con ng i v  th  gi i). ậ ả ấ ậ ứ ủ ườ ề ế ớ

Câu h i 8. B n ch t, n i dung c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng?ỏ ả ấ ộ ủ ủ ậ ệ ứ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng là c  s  lý lu n c a th  gi i quan khoa h c;ủ ậ ệ ứ ơ ở ậ ủ ế ớ ọ  
là khoa h c v  nh ng quy lu t chung nh t c a s  v n đ ng và phát tri nọ ề ữ ậ ấ ủ ự ậ ộ ể  
trong t  nhiên, xã h i và t  duy. Tri t h c Mác-Lênin là tri t h c duy v t, b iự ộ ư ế ọ ế ọ ậ ở  
tri t h c đó coi ý th c là tính ch t c a d ng v t ch t có t  ch c cao là b  nãoế ọ ứ ấ ủ ạ ậ ấ ổ ứ ộ  
ng i và nhi m v  c a b  não ng i là ph n ánh gi i t  nhiên. S  ph n ánhườ ệ ụ ủ ộ ườ ả ớ ự ự ả  
có tính bi n ch ng, b i nh  nó mà con ng i nh n th c đ c m i quan hệ ứ ở ờ ườ ậ ứ ượ ố ệ 
qua l i chung nh t gi a các s  v t, hi n t ng c a th  gi i v t ch t; đ ngạ ấ ữ ự ậ ệ ượ ủ ế ớ ậ ấ ồ  
th i nh n th c đ c r ng, s  v n đ ng và phát tri n c a th  gi i là k t quờ ậ ứ ượ ằ ự ậ ộ ể ủ ế ớ ế ả 
c a các mâu thu n đang t n t i bên trong th  gi i đang v n đ ng đó.ủ ẫ ồ ạ ế ớ ậ ộ

2) Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng là hình th c cao nh t trong các hình th củ ậ ệ ứ ứ ấ ứ  
c a ch  nghĩa duy v t. B n ch t c a nó th  hi n  a) Gi i quy t duy v tủ ủ ậ ả ấ ủ ể ệ ở ả ế ậ  
bi n ch ng v n đ  c  b n c a tri t h c. b) S  th ng nh t gi a ch  nghĩaệ ứ ấ ề ơ ả ủ ế ọ ự ố ấ ữ ủ  
duy v t v i phép bi n ch ng t o nên ch  nghĩa duy v t bi n ch ng và chậ ớ ệ ứ ạ ủ ậ ệ ứ ủ 
nghĩa duy v t bi n ch ng không ch  là ph ng pháp gi i thích, nh n th c thậ ệ ứ ỉ ươ ả ậ ứ ế 



gi i, mà còn là ph ng pháp c i t o th  gi i c a giai c p công nhân trongớ ươ ả ạ ế ớ ủ ấ  
quá trình c i t o và xây d ng xã h i. c) Quan ni m duy v t v  l ch s  là cu cả ạ ự ộ ệ ậ ề ị ử ộ  
cách m ng trong h c thuy t v  xã h i. d) S  th ng nh t gi a tính khoa h cạ ọ ế ề ộ ự ố ấ ữ ọ  
v i tính cách m ng; lý lu n v i th c ti n t o nên tính sáng t o c a tri t h cớ ạ ậ ớ ự ễ ạ ạ ủ ế ọ  
Mác. 

3) N i dung c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng g m nhi u b  ph n, nh ngộ ủ ủ ậ ệ ứ ồ ề ộ ậ ư  
c  b n nh t là b n th  lu n duy v t bi n ch ng; nh n th c lu n bi n ch ngơ ả ấ ả ể ậ ậ ệ ứ ậ ứ ậ ệ ứ  
duy v t và duy v t bi n ch ng v  xã h i. V i b n ch t và n i dung nh  v y,ậ ậ ệ ứ ề ộ ớ ả ấ ộ ư ậ  
ch  nghĩa duy v t bi n ch ng có ch c năng th  gi i quan duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ ứ ế ớ ậ ệ ứ  
và ch c năng ph ng pháp lu n bi n ch ng duy v t, t o c  s  cho s  đ nhứ ươ ậ ệ ứ ậ ạ ơ ở ự ị  
h ng trong ho t đ ng nh n th c và ho t đ ng th c ti n.ướ ạ ộ ậ ứ ạ ộ ự ễ

Câu h i 9. Khái l c v  vai trò (ch c năng) th  gi i quan và ph ng phápỏ ượ ề ứ ế ớ ươ  
lu n c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng?ậ ủ ủ ậ ệ ứ

Đáp.Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng có nhi u ch c năng, nh ng c  b n nh tủ ậ ệ ứ ề ứ ư ơ ả ấ  
là ch c năng th  gi i quan duy v t bi n ch ng và ch c năng ph ng phápứ ế ớ ậ ệ ứ ứ ươ  
lu n bi n ch ng duy v t c a nh n th c khoa h c và th c ti n cách m ng. ậ ệ ứ ậ ủ ậ ứ ọ ự ễ ạ

1) Th  gi i quan là h  th ng nh ng nguyên t c, quan đi m, ni m tin v  thế ớ ệ ố ữ ắ ể ề ề ế 
gi i; v  b n thân con ng i, v  cu c s ng và v  trí c a con ng i trong thớ ề ả ườ ề ộ ố ị ủ ườ ế 
gi i y. Vai trò c  b n c a th  gi i quan là s  đ nh h ng ho t đ ng và quanớ ấ ơ ả ủ ế ớ ự ị ướ ạ ộ  
h  gi a cá nhân, giai c p, t p đoàn ng i, c a xã h i nói chung đ i v i hi nệ ữ ấ ậ ườ ủ ộ ố ớ ệ  
th c. ự

H  th ng các quan ni m tri t h c, kinh t  và chính tr -xã h i là c  s  khoaệ ố ệ ế ọ ế ị ộ ơ ở  
h c c a th  gi i quan duy v t bi n ch ng và th  gi i quan duy v t bi nọ ủ ế ớ ậ ệ ứ ế ớ ậ ệ  
ch ng tr c h t th  hi n  cách gi i quy t v n đ  c  b n c a tri t h c;ứ ướ ế ể ệ ở ả ế ấ ề ơ ả ủ ế ọ  
theo đó v t ch t có tr c và quy đ nh ý th c (duy v t), nh ng ý th c t n t iậ ấ ướ ị ứ ậ ư ứ ồ ạ  
đ c l p t ng đ i và tác đ ng tr  l i v t ch t (bi n ch ng). Trong lĩnh v cộ ậ ươ ố ộ ở ạ ậ ấ ệ ứ ự  
kinh t , th  gi i quan duy v t bi n ch ng th  hi n  ch  l c l ng s n xu tế ế ớ ậ ệ ứ ể ệ ở ỗ ự ượ ả ấ  
(cái th  nh t) quy đ nh ý quan h  s n xu t (cái th  hai), c  s  h  t ng (cáiứ ấ ị ệ ả ấ ứ ơ ở ạ ầ  
th  nh t) quy đ nh ki n trúc th ng t ng (cái th  hai); nh ng cái th  hai luônứ ấ ị ế ượ ầ ứ ư ứ  
t n t i đ c l p t ng đ i và tác đ ng tr  l i cái th  nh t. Trong lĩnh v c xãồ ạ ộ ậ ươ ố ộ ở ạ ứ ấ ự  
h i, t n t i xã h i (cái th  nh t) quy đ nh ý th c xã h i (cái th  hai); nh ng ýộ ồ ạ ộ ứ ấ ị ứ ộ ứ ư  
th c xã h i t n t i đ c l p t ng đ i và tác đ ng tr c ti p hay gián ti p trứ ộ ồ ạ ộ ậ ươ ố ộ ự ế ế ở 
l i t n t i xã h i. ạ ồ ạ ộ



2) Ph ng pháp lu n là h  th ng nh ng quan đi m, nh ng nguyên t c xu tươ ậ ệ ố ữ ể ữ ắ ấ  
phát ch  đ o ch  th  trong vi c xác đ nh ph ng pháp cũng nh  trong vi cỉ ạ ủ ể ệ ị ươ ư ệ  
xác đ nh ph m vi, kh  năng áp d ng chúng m t cách h p lý, có hi u qu  t iị ạ ả ụ ộ ợ ệ ả ố  
đa. Ph ng pháp lu n là lý lu n v  ph ng pháp, là khoa h c v  ph ngươ ậ ậ ề ươ ọ ề ươ  
pháp. Nhi m v  c a ph ng pháp lu n là gi i quy t nh ng v n đ  nhệ ụ ủ ươ ậ ả ế ữ ấ ề ư 
ph ng pháp là gì? B n ch t, n i dung, hình th c c a ph ng pháp ra sao?ươ ả ấ ộ ứ ủ ươ  
Phân lo i ph ng pháp c n d a vào nh ng tiêu chí gì? Vai trò c a ph ngạ ươ ầ ự ữ ủ ươ  
pháp trong ho t đ ng nh n th c và ho t đ ng th c ti n? v.v. ạ ộ ậ ứ ạ ộ ự ễ

Ch c năng ph ng pháp lu n bi n ch ng duy v t th  hi n  h  th ng cácứ ươ ậ ệ ứ ậ ể ệ ở ệ ố  
nguyên t c, ph ng pháp t  ch c và xây d ng ho t đ ng lý lu n và ho tắ ươ ổ ứ ự ạ ộ ậ ạ  
đ ng th c ti n, đ ng th i cũng chính là h c thuy t v  h  th ng đó và làộ ự ễ ồ ờ ọ ế ề ệ ố  
ph ng pháp lu n chung nh t c a các khoa h c chuyên ngành. Ph ng phápươ ậ ấ ủ ọ ươ  
lu n bi n ch ng duy v t là s  th ng nh t bi n ch ng gi a các ph ng phápậ ệ ứ ậ ự ố ấ ệ ứ ữ ươ  
lu n b  môn, ph ng pháp lu n chung đã đ c c  th  hoá trong các lĩnh v cậ ộ ươ ậ ượ ụ ể ự  
c a ho t đ ng nh n th c và ho t đ ng th c ti n. V i t  cách là h  th ng triủ ạ ộ ậ ứ ạ ộ ự ễ ớ ư ệ ố  
th c chung nh t v  th  gi i và v  vai trò, v  trí c a con ng i trong th  gi iứ ấ ề ế ớ ề ị ủ ườ ế ớ  
đó cùng v i vi c nghiên c u nh ng quy lu t chung nh t c a t  nhiên, xã h iớ ệ ứ ữ ậ ấ ủ ự ộ  
và t  duy, ch  nghĩa duy v t bi n ch ng th c hi n ch c năng ph ng phápư ủ ậ ệ ứ ự ệ ứ ươ  
lu n chung nh t. M i lu n đi m c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng đ ngậ ấ ỗ ậ ể ủ ủ ậ ệ ứ ồ  
th i là m t nguyên t c trong vi c xác đ nh, lý lu n v  ph ng pháp. Nh ngờ ộ ắ ệ ị ậ ề ươ ữ  
ch c năng trên t o ra kh  năng c i t o th  gi i c a ch  nghĩa duy v t bi nứ ạ ả ả ạ ế ớ ủ ủ ậ ệ  
ch ng, tr  thành công c  h u hi u trong ho t đ ng chinh ph c t  nhiên và sứ ở ụ ữ ệ ạ ộ ụ ự ự 
nghi p gi i phóng con ng i.ệ ả ườ

Th  gi i quan duy v t bi n ch ng và ph ng pháp lu n bi n ch ng duy v tế ớ ậ ệ ứ ươ ậ ệ ứ ậ  
tri t h c là c  s  lý lu n n n t ng c a ch  nghĩa Mác-Lênin. N m v ngế ọ ơ ở ậ ề ả ủ ủ ắ ữ  
chúng ch ng nh ng là đi u ki n tiên quy t đ  nghiên c u toàn b  h  th ngẳ ữ ề ệ ế ể ứ ộ ệ ố  
lý lu n ch  nghĩa Mác-Lênin, mà còn là c  s  đ  v n d ng sáng t o và phátậ ủ ơ ở ể ậ ụ ạ  
tri n chúng vào ho t đ ng nh n th c; gi i thích, nh n th c và gi i quy tể ạ ộ ậ ứ ả ậ ứ ả ế  
nh ng v n đ  c p bách c a th c ti n đ t n c và th i đ i đ t ra.ữ ấ ề ấ ủ ự ễ ấ ướ ờ ạ ặ

Câu h i 10. Đ nh nghĩa, n i dung và ý nghĩa đ nh nghĩa v t ch t c a V.I.ỏ ị ộ ị ậ ấ ủ  
Lênin?

Đáp.Câu tr  l i g m b n ý l nả ờ ồ ố ớ



1) Các quan ni m v  v t ch t c a các nhà duy v t tr c Mác ho c đ ng nh tệ ề ậ ấ ủ ậ ướ ặ ồ ấ  
v t ch t v i các d ng v t ch t c  th  (tri t h c duy v t c  đ i); ho c đ ngậ ấ ớ ạ ậ ấ ụ ể ế ọ ậ ổ ạ ặ ồ  
nh t v t ch t v i các d ng v t ch t c  th  và tính ch t c a chúng (tri t h cấ ậ ấ ớ ạ ậ ấ ụ ể ấ ủ ế ọ  
duy v t th  k  XVII-XVIII). ậ ế ỷ

2) Các phát minh c a c a v t lý h c cu i th  k  XIX, đ u th  k  XX đã bácủ ủ ậ ọ ố ế ỷ ầ ế ỷ  
b  quan ni m đ ng nh t v t ch t v i các d ng c  th  c a v t ch t ho c v iỏ ệ ồ ấ ậ ấ ớ ạ ụ ể ủ ậ ấ ặ ớ  
thu c tính c a v t ch t c a các nhà tri t h c duy v t c  đ i và c n đ i. Tiaộ ủ ậ ấ ủ ế ọ ậ ổ ạ ậ ạ  
X- là sóng đi n t  có b c sóng r t ng n; sau khi b c x  ra h t Anpha,ệ ừ ướ ấ ắ ứ ạ ạ  
nguyên t  Urani chuy n thành nguyên t  khác; đi n t  là m t trong nh ngố ể ố ệ ử ộ ữ  
thành ph n t o nên nguyên t ; kh i l ng c a các đi n t  tăng lên khi v nầ ạ ử ố ượ ủ ệ ử ậ  
t c c a đi n t  tăng. T  góc đ  tri t h c, ch  nghĩa duy tâm đã gi i thích saiố ủ ệ ử ừ ộ ế ọ ủ ả  
l ch các phát minh trên; th m chí các nhà khoa h c cho r ng v t ch t (đ cệ ậ ọ ằ ậ ấ ượ  
h  đ ng nh t v i nguyên t  và kh i l ng) tiêu tan m t do v y ch  nghĩaọ ồ ấ ớ ử ố ượ ấ ậ ủ  
duy v t đã m t c  s  đ  t n t i. Đi u này đòi h i kh c ph c “cu c kh ngậ ấ ơ ở ể ồ ạ ề ỏ ắ ụ ộ ủ  
ho ng” ph ng pháp lu n c a v t lý; t o đà cho phát tri n ti p theo c aả ươ ậ ủ ậ ạ ể ế ủ  
nh n th c duy v t bi n ch ng v  v t ch t, v  nh ng tính ch t c  b n c aậ ứ ậ ệ ứ ề ậ ấ ề ữ ấ ơ ả ủ  
nó.

3) Đ nh nghĩa v t ch t c a V.I.Lênin “V t ch t là m t ph m trù tri t h cị ậ ấ ủ ậ ấ ộ ạ ế ọ  
dùng đ  ch  th c t i khách quan đ c đem l i cho con ng i trong c m giác,ể ỉ ự ạ ượ ạ ườ ả  
đ c c m giác c a chúng ta chép l i, ch p l i, ph n ánh và t n t i không lượ ả ủ ạ ụ ạ ả ồ ạ ệ 
thu c vào c m giác”. ộ ả

Nh ng n i dung c  b n c a đ nh nghĩa v t ch t c a V.I.Lênin ữ ộ ơ ả ủ ị ậ ấ ủ

a) V t ch t là gì? +) V t ch t là ph m trù tri t h c nên v a có tính tr uậ ấ ậ ấ ạ ế ọ ừ ừ  
t ng v a có tính c  th . *) Tính tr u t ng c a v t ch t dùng đ  ch  đ cượ ừ ụ ể ừ ượ ủ ậ ấ ể ỉ ặ  
tính chung, b n ch t nh t c a v t ch t- đó là đ c tính t n t i khách quan, đ cả ấ ấ ủ ậ ấ ặ ồ ạ ộ  
l p v i ý th c con ng i và đây cũng là tiêu chí duy nh t đ  phân bi t cái gìậ ớ ứ ườ ấ ể ệ  
là v t ch t và cái gì không ph i là v t ch t. *) Tính c  th  c a v t ch t thậ ấ ả ậ ấ ụ ể ủ ậ ấ ể 
hi n  ch  ch  có th  nh n bi t đ c v t ch t b ng các giác quan c a conệ ở ỗ ỉ ể ậ ế ượ ậ ấ ằ ủ  
ng i; ch  có th  nh n th c đ c v t ch t thông qua vi c nghiên c u các sườ ỉ ể ậ ứ ượ ậ ấ ệ ứ ự 
v t, hi n t ng v t ch t c  th . +) V t ch t là th c t i khách quan có đ cậ ệ ượ ậ ấ ụ ể ậ ấ ự ạ ặ  
tính c  b n là t n t i không ph  thu c vào các giác quan c a con ng i. +)ơ ả ồ ạ ụ ộ ủ ườ  
V t ch t có tính khách th - con ng i có th  nh n bi t đ c v t ch t b ngậ ấ ể ườ ể ậ ế ượ ậ ấ ằ  
các giác quan. 



b) Ý th c là gì? ý th c là s  chép l i, ch p l i, ph n ánh l i th c t i kháchứ ứ ự ạ ụ ạ ả ạ ự ạ  
quan b ng các giác quan. Nh  đó, con ng i tr c ti p ho c gián ti p nh nằ ờ ườ ứ ế ặ ế ậ  
th c đ c th c t i khách quan. Ch  có nh ng s  v t, hi n t ng c a th c t iứ ượ ự ạ ỉ ữ ự ậ ệ ượ ủ ự ạ  
khách quan ch a đ c con ng i nh n bi t bi t ch  không th  không bi t. ư ượ ườ ậ ế ế ứ ể ế

c) N i dung th  ba đ c suy ra t  hai n i dung trên đ  xác đ nh m i quan hộ ứ ượ ừ ộ ể ị ố ệ 
bi n ch ng gi a th c t i khách quan (v t ch t) v i c m giác (ý th c). V tệ ứ ữ ự ạ ậ ấ ớ ả ứ ậ  
ch t (cái th  nh t) là cái có tr c, t n t i đ c l p, không ph  thu c vào ýấ ứ ấ ướ ồ ạ ộ ậ ụ ộ  
th c và quy đ nh ý th c. Ý th c (cái th  hai) là cái có sau v t ch t, ph  thu cứ ị ứ ứ ứ ậ ấ ụ ộ  
vào v t ch t và nh  v y, v t ch t là n i dung, là ngu n g c khách quan c a ýậ ấ ư ậ ậ ấ ộ ồ ố ủ  
th c, là nguyên nhân làm cho ý th c phát sinh. Tuy nhiên, ý th c t n t i đ cứ ứ ứ ồ ạ ộ  
l p t ng đ i so v i v t ch t và có tác đ ng, th m chí chuy n thành s cậ ươ ố ớ ậ ấ ộ ậ ể ứ  
m nh v t ch t khi nó thâm nh p vào qu n chúng và đ c qu n chúng v nạ ậ ấ ậ ầ ượ ầ ậ  
d ng. ụ

4) Ý nghĩa th  gi i quan và ph ng pháp lu n c a đ nh nghĩa đ i v i ho tế ớ ươ ậ ủ ị ố ớ ạ  
đ ng nh n th c và th c ti n. ộ ậ ứ ự ễ

a) Đ nh nghĩa đ a l i th  gi i quan duy v t bi n ch ng v  v n đ  c  b nị ư ạ ế ớ ậ ệ ứ ề ấ ề ơ ả  
c a tri t h c. V  m t th  nh t v n đ  c  b n c a tri t h c, đ nh nghĩaủ ế ọ ề ặ ứ ấ ấ ề ơ ả ủ ế ọ ị  
kh ng đ nh v t ch t có tr c, ý th c có sau; v t ch t là ngu n g c kháchẳ ị ậ ấ ướ ứ ậ ấ ồ ố  
quan c a c m giác, c a ý th c (kh c ph c quan đi m v  v t ch t c a chủ ả ủ ứ ắ ụ ể ề ậ ấ ủ ủ 
nghĩa duy v t c  và c n đ i v  v t ch t). V  m t th  hai v n đ  c  b n c aậ ổ ậ ạ ề ậ ấ ề ặ ứ ấ ề ơ ả ủ  
tri t h c, đ nh nghĩa kh ng đ nh ý th c con ng i có kh  năng nh n th cế ọ ị ẳ ị ứ ườ ả ậ ứ  
đ c th  gi i v t ch t (ch ng l i thuy t không th  bi t và hoài nghi lu n).ượ ế ớ ậ ấ ố ạ ế ể ế ậ  
Th  gi i quan duy v t bi n ch ng xác đ nh đ c v t ch t trong lĩnh v c xãế ớ ậ ệ ứ ị ượ ậ ấ ự  
h i; đó là t n t i xã h i quy đ nh ý th c xã h i, kinh t  quy đ nh chính tr  v.vộ ồ ạ ộ ị ứ ộ ế ị ị  
và t o c  s  lý lu n cho các nhà khoa h c t  nhiên, đ c bi t là các nhà v t lýạ ơ ở ậ ọ ự ặ ệ ậ  
v ng tâm nghiên c u th  gi i v t ch t. ữ ứ ế ớ ậ ấ

b) Đ nh nghĩa đ a l i ph ng pháp lu n bi n ch ng duy v tc a m i quan hị ư ạ ươ ậ ệ ứ ậ ủ ố ệ 
bi n ch ng gi a v t ch t v i ý th c. Theo đó, v t ch t có tr c ý th c, làệ ứ ữ ậ ấ ớ ứ ậ ấ ướ ứ  
ngu n g c và quy đ nh ý th c nên trong m i ho t đ ng c n xu t phát t  hi nồ ố ị ứ ọ ạ ộ ầ ấ ừ ệ  
th c khách quan, tôn tr ng các quy lu t v n có c a s  v t, hi n t ng; đ ngự ọ ậ ố ủ ự ậ ệ ượ ồ  
th i c n th y đ c tính năng đ ng, tích c c c a ý th c đ  phát huy tính năngờ ầ ấ ượ ộ ự ủ ứ ể  
đ ng ch  quan nh ng tránh ch  quan duy ý chí mà bi u hi n là tuy t đ i hoáộ ủ ư ủ ể ệ ệ ố  
vai trò, tác d ng c a ý th c, cho r ng con ng i có th  làm đ c t t c  màụ ủ ứ ằ ườ ể ượ ấ ả  
không c n đ n s  tác đ ng c a các quy lu t khách quan, các đi u ki n v tầ ế ự ộ ủ ậ ề ệ ậ  
ch t c n thi t. ấ ầ ế



Câu h i 11. Ph ng th c, hình th c t n t i c a v t ch t?ỏ ươ ứ ứ ồ ạ ủ ậ ấ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) V n đ ng là ph ng th ct n t i c a v t ch t. Ch  nghĩa duy v t bi nậ ộ ươ ứ ồ ạ ủ ậ ấ ủ ậ ệ  
ch ng cho r ng, a) V n đ ng, hi u theo nghĩa chung nh t,- t c đ c hi uứ ằ ậ ộ ể ấ ứ ượ ể  
nh  là ph ng th c t n t i c a v t ch t, là m t thu c tính c  h u c a v tư ươ ứ ồ ạ ủ ậ ấ ộ ộ ố ữ ủ ậ  
ch t,- thì bao g m t t c  m i s  thay đ i và m i quá trình di n ra trong vũấ ồ ấ ả ọ ự ổ ọ ễ  
tr , k  t  s  thay đ i v  trí đ n gi n cho đ n t  duy. ụ ể ừ ự ổ ị ơ ả ế ư

b) Các hình th c (d ng) v n đ ng c  b n c a v t ch t. Có năm d ng v nứ ạ ậ ộ ơ ả ủ ậ ấ ạ ậ  
đ ng c  b n c a v t ch t; đó là v n đ ng c  h c- s  di chuy n v  trí c a cácộ ơ ả ủ ậ ấ ậ ộ ơ ọ ự ể ị ủ  
v t th  trong không gian; v n đ ng v t lý- s  v n đ ng c a các phân t , cácậ ể ậ ộ ậ ự ậ ộ ủ ử  
h t c  b n, v n đ ng đi n t , các quá trình nhi t, đi n v.v; v n đ ng hoáạ ơ ả ậ ộ ệ ử ệ ệ ậ ộ  
h c- s  v n đ ng c a các nguyên t , các quá trình hoá h p và phân gi i cácọ ự ậ ộ ủ ử ợ ả  
ch t; v n đ ng sinh v t- s  trao đ i ch t gi a c  th  s ng và môi tr ng;ấ ậ ộ ậ ự ổ ấ ữ ơ ể ố ườ  
v n đ ng xã h i- s  thay th  nhau gi a các hình thái kinh t -xã h i. ậ ộ ộ ự ế ữ ế ộ

c) Năm d ng v n đ ng này quan h  ch t ch  v i nhau. M t hình th c v nạ ậ ộ ệ ặ ẽ ớ ộ ứ ậ  
đ ng nào đó đ c th c hi n là do có s  tác đ ng qua l i v i nhi u hình th cộ ượ ự ệ ự ộ ạ ớ ề ứ  
v n đ ng khác. M t hình th c v n đ ng này luôn có kh  năng chuy n hoáậ ộ ộ ứ ậ ộ ả ể  
thành hình th c v n đ ng khác, nh ng không th  quy hình th c v n đ ng nàyứ ậ ộ ư ể ứ ậ ộ  
thành hình th c v n đ ng khác. M i m t s  v t, hi n t ng có th  g n li nứ ậ ộ ỗ ộ ự ậ ệ ượ ể ắ ề  
v i nhi u hình th c v n đ ng nh ng bao gi  cũng đ c đ c tr ng b ng m tớ ề ứ ậ ộ ư ờ ượ ặ ư ằ ộ  
hình th c v n đ ng c  b n. ứ ậ ộ ơ ả

d) V n đ ng và đ ng im. Th  gi i v t ch t bao gi  cũng  trong quá trìnhậ ộ ứ ế ớ ậ ấ ờ ở  
v n đ ng không ng ng, trong s  v n đ ng không ng ng đó có hi n t ngậ ộ ừ ự ậ ộ ừ ệ ượ  
đ ng im t ng đ i. Nên hi u hi n t ng đ ng im ch  x y ra đ i v i m tự ươ ố ể ệ ượ ứ ỉ ẩ ố ớ ộ  
hình th c v n đ ng nào đó c a v t ch t trong m t lúc nào đó và trong m tứ ậ ộ ủ ậ ấ ộ ộ  
quan h  nh t đ nh nào đó, còn xét đ n cùng, v t ch t luôn luôn v n đ ng.ệ ấ ị ế ậ ấ ậ ộ  
N u v n đ ng là s  t n t i trong s  bi n đ i c a các s  v t, hi n t ng, thìế ậ ộ ự ồ ạ ự ế ổ ủ ự ậ ệ ượ  
đ ng im t ng đ i là s  n đ nh, là s  b o toàn qu ng tính c a các s  v t,ứ ươ ố ự ổ ị ự ả ả ủ ự ậ  
hi n t ng. Nh  v y, đ ng im là t ng đ i; t m th i và là tr ng thái đ cệ ượ ư ậ ứ ươ ố ạ ờ ạ ặ  
bi t c a v t ch t đang v n đ ng không ng ng.ệ ủ ậ ấ ậ ộ ừ

2) Không gian và th i gian là hình th c t n t i c a v t ch t. M i s  v t, hi nờ ứ ồ ạ ủ ậ ấ ọ ự ậ ệ  
t ng t n t i khách quan đ u có v  trí, hình th c k t c u, đ  dài ng n, caoượ ồ ạ ề ị ứ ế ấ ộ ắ  
th p c a nó- t t c  các thu c tính đó g i là không gian và không gian bi uấ ủ ấ ả ộ ọ ể  



hi n s  cùng t n t i và cách bi t gi a các s  v t, hi n t ng v i nhau, bi uệ ự ồ ạ ệ ữ ự ậ ệ ượ ớ ể  
hi n qu ng tính, tr t t  phân b  c a chúng. M i s  v t, hi n t ng t n t iệ ả ậ ự ố ủ ọ ự ậ ệ ượ ồ ạ  
trong tr ng thái không ng ng bi n đ i, nhanh, ch m, k  ti p nhau và chuy nạ ừ ế ổ ậ ế ế ể  
hoá l n nhau- t t c  nh ng thu c tính đó g i là th i gian và th i gian là hìnhẫ ấ ả ữ ộ ọ ờ ờ  
th c t n t i c a v t ch t th  hi n  đ  lâu c a s  bi n đ i; trình t  xu tứ ồ ạ ủ ậ ấ ể ệ ở ộ ủ ự ế ổ ự ấ  
hi n và m t đi c a các s  v t, các tr ng thái khác nhau trong th  gi i v tệ ấ ủ ự ậ ạ ế ớ ậ  
ch t; th i gian còn đ c tr ng cho trình t  di n bi n c a các quá trình v tấ ờ ặ ư ự ễ ế ủ ậ  
ch t, tính tách bi t gi a các giai đo n khác nhau c a quá trình đó. Tuy đ u làấ ệ ữ ạ ủ ề  
hình th c t n t i c a v t ch t, nh ng không gian và th i gian có s  khácứ ồ ạ ủ ậ ấ ư ờ ự  
nhau. S  khác nhau đó n m  ch , không gian có ba chi u r ng, cao và dài;ự ằ ở ỗ ề ộ  
còn th i gian ch  có m t chi u trôi t  quá kh  t i t ng lai.ờ ỉ ộ ề ừ ứ ớ ươ

Câu h i 12. Tính th ng nh t v t ch t c a th  gi i?ỏ ố ấ ậ ấ ủ ế ớ

Đáp. V n đ  tính th ng nh t c a th  gi i luôn g n li n v i cách gi i quy tấ ề ố ấ ủ ế ớ ắ ề ớ ả ế  
v n đ  c  b n c a tri t h c. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng kh ng đ nh b nấ ề ơ ả ủ ế ọ ủ ậ ệ ứ ẳ ị ả  
ch t c a th  gi i là v t ch t; các s  v t, hi n t ng th ng nh t v i nhau ấ ủ ế ớ ậ ấ ự ậ ệ ượ ố ấ ớ ở 
tính v t ch t. Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng kh ng đ nh b n ch t c a thậ ấ ủ ậ ệ ứ ẳ ị ả ấ ủ ế 
gi i là v t ch t; các s  v t, hi n t ng th ng nh t v i nhau  tính v t ch t.ớ ậ ấ ự ậ ệ ượ ố ấ ớ ở ậ ấ  
Đi u này đ c th  hi n  ề ượ ể ệ ở

1) M i s  v t, hi n t ng c a th  gi i đ u có tính v t ch t là t n t i kháchọ ự ậ ệ ượ ủ ế ớ ề ậ ấ ồ ạ  
quan, đ c l p v i ý th c c a con ng i. ộ ậ ớ ứ ủ ườ

2) M i s  v t, hi n t ng trong th  gi i đ u là nh ng d ng c  th  c a v tọ ự ậ ệ ượ ế ớ ề ữ ạ ụ ể ủ ậ  
ch t; chúng đ u mang đ c tính chung c a v t ch t (t n t i vĩnh vi n, nghĩa làấ ề ặ ủ ậ ấ ồ ạ ễ  
không bao gi  tr  v  s  0, không m t đi); đ u đ c sinh ra t  v t ch t (ýờ ở ề ố ấ ề ượ ừ ậ ấ  
th c ch ng h n). ứ ẳ ạ

3) Th  gi i v t ch t t n t i vĩnh vi n và vô t n. Trong th  gi i đó không cóế ớ ậ ấ ồ ạ ễ ậ ế ớ  
gì khác ngoài v t ch t đang v n đ ng, bi n đ i và chuy n hoá theo nh ngậ ấ ậ ộ ế ổ ể ữ  
quy lu t khách quan chung c a mình. ậ ủ

4) Tính th ng nh t v t ch t c a th  gi i th  hi n  s  t n t i c a th  gi iố ấ ậ ấ ủ ế ớ ể ệ ở ự ồ ạ ủ ế ớ  
thông qua gi i vô c , gi i h u c  trong b c tranh t ng th  v  th  gi i duyớ ơ ớ ữ ơ ứ ổ ể ề ế ớ  
nh t; gi a chúng có s  liên h  tác đ ng qua l i, chuy n hoá l n nhau, v nấ ữ ự ệ ộ ạ ể ẫ ậ  
đ ng và phát tri n. Các quá trình đó cho phép th y đ y đ  s  th ng nh t v tộ ể ấ ầ ủ ự ố ấ ậ  
ch t c a th  gi i trong các hình th c và giai đo n phát tri n, t  h t c  b nấ ủ ế ớ ứ ạ ể ừ ạ ơ ả  



đ n phân t , t  phân t  đ n các c  th  s ng, t  các c  th  s ng đ n conế ử ừ ử ế ơ ể ố ừ ơ ể ố ế  
ng i và xã h i loài ng i.ườ ộ ườ

Quan đi m v  b n ch t v t ch t và tính th ng nh t v t ch t c a th  gi iể ề ả ấ ậ ấ ố ấ ậ ấ ủ ế ớ  
c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng không ch  đ nh h ng trong vi c gi i thíchủ ủ ậ ệ ứ ỉ ị ướ ệ ả  
v  tính phong phú, đa d ng c a th  gi i, mà còn đ nh h ng nh n th c về ạ ủ ế ớ ị ướ ậ ứ ề 
tính phong phú, đa d ng y trong quá trình ho t đ ng c i t o t  nhiên h pạ ấ ạ ộ ả ạ ự ợ  
quy lu t.ậ

Câu h i 13. Ngu n g c c a ý th c?ỏ ồ ố ủ ứ

Đáp. Câu tr  l i có hai ý l nả ờ ớ

1) Ngu n g c t  nhiên c a ý th c (não ng i + s  ph n ánh)ồ ố ự ủ ứ ườ ự ả

a) Não ng i là s n ph m quá trình ti n hoá lâu dài c a th  gi i v t ch t, tườ ả ẩ ế ủ ế ớ ậ ấ ừ 
vô c  t i h u c , ch t s ng (th c v t và đ ng v t) r i đ n con ng i- sinhơ ớ ữ ơ ấ ố ự ậ ộ ậ ồ ế ườ  
v t-xã h i. Là t  ch c v t ch t có c u trúc tinh vi; ch  kho ng 370g nh ng cóậ ộ ổ ứ ậ ấ ấ ỉ ả ư  
t i 14-15 t  t  bào th n kinh liên h  v i nhau và v i các giác quan t o ra m iớ ỷ ế ầ ệ ớ ớ ạ ố  
liên h  thu, nh n đa d ng đ  não ng i đi u khi n ho t đ ng c a c  th  đ iệ ậ ạ ể ườ ề ể ạ ộ ủ ơ ể ố  
v i th  gi i bên ngoài. Ho t đ ng ý th c c a con ng i di n ra trên c  sớ ế ớ ạ ộ ứ ủ ườ ễ ơ ở 
ho t đ ng c a th n kinh não b ; b  não càng hoàn thi n ho t đ ng th n kinhạ ộ ủ ầ ộ ộ ệ ạ ộ ầ  
càng hi u qu , ý th c c a con ng i càng phong phú và sâu s c. Đi u này lýệ ả ứ ủ ườ ắ ề  
gi i t i sao quá trình ti n hóa c a loài ng i cũng là quá trình phát tri n năngả ạ ế ủ ườ ể  
l c c a nh n th c, c a t  duy và t i sao đ i s ng tinh th n c a con ng i bự ủ ậ ứ ủ ư ạ ờ ố ầ ủ ườ ị 
r i lo n khi não b  t n th ng.ố ạ ị ổ ươ

b) S  ph n ánh c a v t ch t là m t trong nh ng ngu n g c t  nhiên c a ýự ả ủ ậ ấ ộ ữ ồ ố ự ủ  
th c. M i hình th c v t ch t đ u có thu c tính ph n ánh và ph n ánh phátứ ọ ứ ậ ấ ề ộ ả ả  
tri n t  hình th c th p lên hình th c cao- tùy thu c vào k t c u c a t  ch cể ừ ứ ấ ứ ộ ế ấ ủ ổ ứ  
v t ch t. ậ ấ

Ph n ánh là s  tái t o l i nh ng đ c đi m, tính ch t c a d ng v t ch t nàyả ự ạ ạ ữ ặ ể ấ ủ ạ ậ ấ  
(d i d ng đã thay đ i) trong m t d ng v t ch t khác. Quá trình ph n ánhướ ạ ổ ộ ạ ậ ấ ả  
bao hàm quá trình thông tin, cái đ c ph n ánh (tác đ ng) là nh ng s  v t,ượ ả ộ ữ ự ậ  
hi n t ng c  th  c a v t ch t, còn cái ph n ánh (nh n tác đ ng) là cái ch aệ ượ ụ ể ủ ậ ấ ả ậ ộ ứ  
đ ng thông tin v  nh ng s  v t, hi n t ng đó. Các hình th c ph n ánh. +)ự ề ữ ự ậ ệ ượ ứ ả  
Ph n ánh c a gi i vô c  (g m ph n ánh v t lý và ph n ánh hoá h c) làả ủ ớ ơ ồ ả ậ ả ọ  
nh ng ph n ánh th  đ ng, không đ nh h ng và không l a ch n. +) Ph n ánhữ ả ụ ộ ị ướ ự ọ ả  



c a th c v t là tính kích thích +) Ph n ánh c a đ ng v t đã có đ nh h ng,ủ ự ậ ả ủ ộ ậ ị ướ  
l a ch n đ  nh  đó mà đ ng v t thích nghi v i môi tr ng s ng. Trong ph nự ọ ể ờ ộ ậ ớ ườ ố ả  
ánh c a đ ng v t có ph n x  không đi u ki n (b n năng); ph n x  có đi uủ ộ ậ ả ạ ề ệ ả ả ạ ề  
ki n (tác đ ng th ng xuyên)  đ ng v t có th n kinh trung ng t o nênệ ộ ườ ở ộ ậ ầ ươ ạ  
tâm lý. Hình th c ph n ánh cao nh t (ph n ánh năng đ ng, sáng t o) làý th cứ ả ấ ả ộ ạ ứ  
c a con ng i, đ c tr ng cho m t d ng v t ch t có t  ch c cao là não ng i.ủ ườ ặ ư ộ ạ ậ ấ ổ ứ ườ  
Tóm l i, s  phát tri n c a các hình th c ph n ánh g n li n v i các trình đạ ự ể ủ ứ ả ắ ề ớ ộ 
t  ch c v t ch t khác nhau và ý th c n y sinh t  các hình th c ph n ánh đó. ổ ứ ậ ấ ứ ả ừ ứ ả

Quan đi m trên c a tri t h c c a ch  nghĩa Mác-Lênin v  ý th c ch ng l iể ủ ế ọ ủ ủ ề ứ ố ạ  
quan đi m c a ch  nghĩa duy tâm tách r i ý th c kh i ho t đ ng c a nãoể ủ ủ ờ ứ ỏ ạ ộ ủ  
ng i, th n bí hoá ý th c; đ ng th i ch ng l i quan đi m c a ch  nghĩa duyườ ầ ứ ồ ờ ố ạ ể ủ ủ  
v t t m th ng cho r ng não ti t ra ý th c t ng t  nh  gan ti t ra m t. ậ ầ ườ ằ ế ứ ươ ự ư ế ậ

2) Ngu n g c xã h i c a ý th c (lao đ ng + ngôn ng )ồ ố ộ ủ ứ ộ ữ

a) Lao đ ng là ho t đ ng có m c đích, có tính l ch s -xã h i c a con ng iộ ạ ộ ụ ị ử ộ ủ ườ  
nh m t o ra c a c i đ  t n t i và phát tri n; đ ng th i lao đ ng cũng t o raằ ạ ủ ả ể ồ ạ ể ồ ờ ộ ạ  
đ i s ng tinh th n và h n th  n a, lao đ ng giúp con ng i hoàn thi n chínhờ ố ầ ơ ế ữ ộ ườ ệ  
mình. S  hoàn thi n c a đôi tay, vi c bi t ch  t o công c  lao đ ng làm choự ệ ủ ệ ế ế ạ ụ ộ  
ý th c không ng ng phát tri n, t o c  s  cho con ng i nh n th c nh ng tínhứ ừ ể ạ ơ ở ườ ậ ứ ữ  
ch t m i c a gi i t  nhiên; d n đ n năng l c t  duy tr u t ng, kh  năngấ ớ ủ ớ ự ẫ ế ự ư ừ ượ ả  
phán đoán, suy lu n d n đ c hình thành và phát tri n. ậ ầ ượ ể

b) Trong quá trình lao đ ng con ng i liên k t v i nhau, t o thành các m iộ ườ ế ớ ạ ố  
quan h  xã h i t t y u và các m i quan h  c a các thành viên c a xã h iệ ộ ấ ế ố ệ ủ ủ ộ  
không ng ng đ c c ng c  và phát tri n d n đ n nhu c u c n thi t “ph iừ ượ ủ ố ể ẫ ế ầ ầ ế ả  
trao đ i v i nhau đi u gì đ y” nên ngôn ng  xu t hi n. Ngôn ng  ra đ i trổ ớ ề ấ ữ ấ ệ ữ ờ ở 
thành “cái v  v t ch t c a ý th c”, thành ph ng ti n th  hi n ý th c. Nhỏ ậ ấ ủ ứ ươ ệ ể ệ ứ ờ 
ngôn ng , con ng i khái quát hoá, tr u t ng hoá nh ng kinh nghi m đữ ườ ừ ượ ữ ệ ể 
truy n l i cho nhau. Ngôn ng  là s n ph m c a lao đ ng, đ n l t nó, ngônề ạ ữ ả ẩ ủ ộ ế ượ  
ng  l i thúc đ y lao đ ng phát tri n.ữ ạ ẩ ộ ể

Nh  v y, b  não ng i cùng v i th  gi i v t ch t tác đ ng lên b  não đó làư ậ ộ ườ ớ ế ớ ậ ấ ộ ộ  
ngu n g c t  nhiên c a ý th c và v i quan đi m nh  v y v  ý th c, chồ ố ự ủ ứ ớ ể ư ậ ề ứ ủ 
nghĩa duy v t bi n ch ng ch ng l i quan đi m c a ch  nghĩa duy tâm táchậ ệ ứ ố ạ ể ủ ủ  
r i ý th c ra kh i ho t đ ng c a b  não, th n bí hoá ý th c; đ ng th i ch ngờ ứ ỏ ạ ộ ủ ộ ầ ứ ồ ờ ố  
l i quan đi m c a ch  nghĩa duy v t t m th ng cho r ng não ti t ra ý th cạ ể ủ ủ ậ ầ ườ ằ ế ứ  
t ng t  nh  gan ti t ra m t.ươ ự ư ế ậ



Câu h i 14. B n ch t c a ý th c?ỏ ả ấ ủ ứ

Đáp. B n ch t c a ý th c th  hi n qua b n đi mả ấ ủ ứ ể ệ ố ể

Đi m xu t phát đ  hi u b n ch t c a ý th c là s  th a nh n ý th c là sể ấ ể ể ả ấ ủ ứ ự ừ ậ ứ ự 
ph n ánh, là hình nh tinh th n v  s  v t, hi n t ng khách quan. Ý th cả ả ầ ề ự ậ ệ ượ ứ  
thu c ph m vi ch  quan, không có tính v t ch t, mà ch  là hình nh phi c mộ ạ ủ ậ ấ ỉ ả ả  
tính c a các s  v t, hi n t ng c m tính đ c ph n ánh. B n ch t c a ýủ ự ậ ệ ượ ả ượ ả ả ấ ủ  
th c th  hi n  s  ph n ánh năng đ ng, sáng t o th  gi i khách quan vào bứ ể ệ ở ự ả ộ ạ ế ớ ộ 
não ng i; là hình nh ch  quan v  th  gi i khách quan.ườ ả ủ ề ế ớ

1) Ý th c là hình nh ch  quan v  th  gi i khách quan b i hình nh y tuy bứ ả ủ ề ế ớ ở ả ấ ị 
th  gi i khách quan quy đ nh c  v  n i dung l n hình th c th  hi n; nh ngế ớ ị ả ề ộ ẫ ứ ể ệ ư  
th  gi i y không còn y nguyên nh  nó v n có, mà đã b  cái ch  quan c a conế ớ ấ ư ố ị ủ ủ  
ng i c i bi n thông qua tâm t , tình c m, nguy n v ng, nhu c u v.v. Ý th cườ ả ế ư ả ệ ọ ầ ứ  
“ch ng qua ch  là v t ch t đ c đem chuy n vào trong đ u óc con ng i vàẳ ỉ ậ ấ ượ ể ầ ườ  
đ c c i bi n đi  trong đó”. Có th  nói, ý th c ph n ánh hi n th c, cònượ ả ế ở ể ứ ả ệ ự  
ngôn ng  thì di n đ t hi n th c và nói lên t  t ng. Các t  t ng đó đ cữ ễ ạ ệ ự ư ưở ư ưở ượ  
tín hi u hoá trong m t d ng c  th  c a v t ch t- là ngôn ng - cái mà conệ ộ ạ ụ ể ủ ậ ấ ữ  
ng i có th  c m giác đ c. Không có ngôn ng  thì ý th c không th  hìnhườ ể ả ượ ữ ứ ể  
thành và t n t i đ c.ồ ạ ượ

2) Ý th c là s  ph n ánh năng đ ng, sáng t o, th  hi n  ch , ý th c ph nứ ự ả ộ ạ ể ệ ở ỗ ứ ả  
ánh th  gi i có ch n l c- tùy thu c vào m c đích c a ch  th  nh n th c. Sế ớ ọ ọ ộ ụ ủ ủ ể ậ ứ ự 
ph n ánh đó nh m n m b t b n ch t, quy lu t v n đ ng và phát tri n c a sả ằ ắ ắ ả ấ ậ ậ ộ ể ủ ự 
v t, hi n t ng; kh  năng v t tr c (d  báo) c a ý th c t o nên s  l ngậ ệ ượ ả ượ ướ ự ủ ứ ạ ự ườ  
tr c nh ng tình hu ng s  gây tác đ ng t t, x u lên k t qu  c a ho t đ ngướ ữ ố ẽ ộ ố ấ ế ả ủ ạ ộ  
mà con ng i đang h ng t i. Có đ c d  báo đó, con ng i đi u ch nhườ ướ ớ ượ ự ườ ề ỉ  
ch ng trình c a mình sao cho phù h p v i d  ki n xu h ng phát tri n c aươ ủ ợ ớ ự ế ướ ể ủ  
s  v t, hi n t ng; xây d ng các mô hình lý t ng, đ  ra ph ng pháp th cự ậ ệ ượ ự ưở ề ươ ự  
hi n phù h p nh m đ t k t qu  t i u. Nh  v y, ý th c không ch  ph n ánhệ ợ ằ ạ ế ả ố ư ư ậ ứ ỉ ả  
th  gi i khách quan, mà còn t o ra th  gi i khách quan. ế ớ ạ ế ớ

3) Ý th c là m t hi n t ng xã h i và mang b n ch t xã h i. S  ra đ i và t nứ ộ ệ ượ ộ ả ấ ộ ự ờ ồ  
t i c a ý th c g n li n v i ho t đ ng th c ti n; ch u s  chi ph i không chạ ủ ứ ắ ề ớ ạ ộ ự ễ ị ự ố ỉ 
c a các quy lu t sinh h c, mà ch  y u còn c a các quy lu t xã h i; do nhuủ ậ ọ ủ ế ủ ậ ộ  
c u giao ti p xã h i và các đi u ki n sinh ho t hi n th c c a xã h i quyầ ế ộ ề ệ ạ ệ ự ủ ộ  
đ nh. V i tính năng đ ng, ý th c đã sáng t o l i hi n th c theo nhu c u c aị ớ ộ ứ ạ ạ ệ ự ầ ủ  



b n thân và th c ti n xã h i.  các th i đ i khác nhau, th m chí  cùng m tả ự ễ ộ Ở ờ ạ ậ ở ộ  
th i đ i, s  ph n ánh (ý th c) v  cùng m t s  v t, hi n t ng có s  khácờ ạ ự ả ứ ề ộ ự ậ ệ ượ ự  
nhau- theo các đi u ki n v t ch t và tinh th n mà ch  th  nh n th c phề ệ ậ ấ ầ ủ ể ậ ứ ụ 
thu c.ộ

4) Có th  nói quá trình ý th c g m các giai đo n. ể ứ ồ ạ

a) Trao đ i thông tin hai chi u gi a ch  th  v i khách th  ph n ánh; đ nhổ ề ữ ủ ể ớ ể ả ị  
h ng và ch n l c các thông tin c n thi t. ướ ọ ọ ầ ế

b) Mô hình hoá đ i t ng trong t  duy  d ng hình nh tinh th n, t c là sángố ượ ư ở ạ ả ầ ứ  
t o l i khách th  ph n ánh theo cách mã hoá s  v t, hi n t ng v t ch tạ ạ ể ả ự ậ ệ ượ ậ ấ  
thành ý t ng tinh th n phi v t ch t. ưở ầ ậ ấ

c) Chuy n mô hình t  t  duy ra hi n th c, t c là quá trình hi n th c hoá tể ừ ư ệ ự ứ ệ ự ư 
t ng, thông qua ho t đ ng th c ti n bi n các ý t ng tinh th n phi v t ch tưở ạ ộ ự ễ ế ưở ầ ậ ấ  
trong t  duy thành các s  v t, hi n t ng v t ch t ngoài hi n th c. Trongư ự ậ ệ ượ ậ ấ ệ ự  
giai đo n này, con ng i l a ch n ph ng pháp, công c  tác đ ng vào hi nạ ườ ự ọ ươ ụ ộ ệ  
th c khách quan nh m th c hi n m c đích c a mình.ự ằ ự ệ ụ ủ

Câu h i 15. Ý nghĩa ph ng pháp lu n c a m i quan h  gi a v t ch t v i ýỏ ươ ậ ủ ố ệ ữ ậ ấ ớ  
th c? ứ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l n ả ờ ồ ớ

1) Vai trò quy đ nh c a v t ch t đ i v i ý th c ị ủ ậ ấ ố ớ ứ

a) V t ch t là cái th  nh t, ý th c là cái th  hai, nghĩa là v t ch t là cái cóậ ấ ứ ấ ứ ứ ậ ấ  
tr c, ý th c là cái có sau; V t ch t quy đ nh ý th c c  v  n i dung ph n ánhướ ứ ậ ấ ị ứ ả ề ộ ả  
l n hình th c bi u hi n. Đi u này th  hi n  +) v t ch t sinh ra ý th c (ýẫ ứ ể ệ ề ể ệ ở ậ ấ ứ  
th c là s n ph m c a não ng i; ý th c có thu c tính ph n ánh c a v t ch t)ứ ả ẩ ủ ườ ứ ộ ả ủ ậ ấ  
+) v t ch t quy t đ nh n i dung c a ý th c (ý th c là s  ph n ánh th  gi iậ ấ ế ị ộ ủ ứ ứ ự ả ế ớ  
v t ch t; n i dung c a ý th c (k  c  tình c m, ý chí v.v) đ u xu t phát tậ ấ ộ ủ ứ ể ả ả ề ấ ừ 
v t ch t; s  sáng t o c a ý th c đòi h i nh ng ti n đ  v t ch t và tuân theoậ ấ ự ạ ủ ứ ỏ ữ ề ề ậ ấ  
các quy lu t c a v t ch t). ậ ủ ậ ấ

b) T n t i xã h i (m t hình th c v t ch t đ c bi t trong lĩnh v c xã h i) quyồ ạ ộ ộ ứ ậ ấ ặ ệ ự ộ  
đ nh ý th c xã h i (m t hình th c ý th c đ c bi t trong lĩnh v c xã h i). ị ứ ộ ộ ứ ứ ặ ệ ự ộ



c) Ý th c là s  ph n ánh th  gi i v t ch t vào não ng i trong d ng hình nhứ ự ả ế ớ ậ ấ ườ ạ ả  
ch  quan v  th  gi i khách quan; hình th c bi u hi n c a ý th c là ngôn ngủ ề ế ớ ứ ể ệ ủ ứ ữ 
(m t d ng c  th  c a v t ch t).ộ ạ ụ ể ủ ậ ấ

2) Vai trò tác đ ng ng c tr  l i c a ý th c đ i v i v t ch t ộ ượ ở ạ ủ ứ ố ớ ậ ấ

a) S  tác đ ng c a ý th c đ i v i v t ch t có th  theo h ng tích c c (khaiự ộ ủ ứ ố ớ ậ ấ ể ướ ự  
thác, phát huy, thúc đ y đ c s c m nh v t ch t ti m tàng ho c nh ng bi nẩ ượ ứ ạ ậ ấ ề ặ ữ ế  
đ i c a đi u ki n, hoàn c nh v t ch t theo h ng có l i cho con ng i) thổ ủ ề ệ ả ậ ấ ướ ợ ườ ể 
hi n qua vi c ý th c ch  đ o con ng i trong ho t đ ng th c ti n. S  chệ ệ ứ ỉ ạ ườ ạ ộ ự ễ ự ỉ 
đ o đó xu t hi n ngay t  lúc con ng i xác đ nh đ i t ng, m c tiêu,ạ ấ ệ ừ ườ ị ố ượ ụ  
ph ng h ng và ph ng pháp th c hi n nh ng m c tiêu đ  ra. Trong giaiươ ướ ươ ự ệ ữ ụ ề  
đo n này, ý th c trang b  cho con ng i nh ng thông tin c n thi t v  đ iạ ứ ị ườ ữ ầ ế ề ố  
t ng, v  các quy lu t khách quan và h ng d n con ng i phân tích, l aượ ề ậ ướ ẫ ườ ự  
ch n nh ng kh  năng v n d ng nh ng nh ng quy lu t đó trong hành đ ng.ọ ữ ả ậ ụ ữ ữ ậ ộ  
Nh  v y, ý th c h ng d n ho t đ ng c a con ng i và thông qua các ho tư ậ ứ ướ ẫ ạ ộ ủ ườ ạ  
đ ng đó mà tác đ ng gián ti p lên th c t i khách quan. ộ ộ ế ự ạ

b) S  tác đ ng ng c l i c a ý th c đ i v i v t ch t có th  theo h ng tiêuự ộ ượ ạ ủ ứ ố ớ ậ ấ ể ướ  
c c, tr c h t do s  ph n ánh không đ y đ  v  th  gi i đó d n đ n nh ngự ướ ế ự ả ầ ủ ề ế ớ ẫ ế ữ  
sai l m, duy ý chí th  hi n qua vi c ý th c có th  kìm hãm s c m nh c i t oầ ể ệ ệ ứ ể ứ ạ ả ạ  
hi n th c th c khách quan c a con ng i, nh t là trong lĩnh v c xã h i (làmệ ự ự ủ ườ ấ ự ộ  
suy gi m, hao t n s c m nh v t ch t ti m tàng, kìm hãm quá trình phát tri nả ổ ứ ạ ậ ấ ề ể  
kinh t -xã h i, gây nh h ng x u đ n đ i s ng c a con ng i).ế ộ ả ưở ấ ế ờ ố ủ ườ

c) Nh ng y u t  nh h ng đ n s  tác đ ng c a ý th c đ i v i v t ch t +)ữ ế ố ả ưở ế ự ộ ủ ứ ố ớ ậ ấ  
N u tính khoa h c c a ý th c càng cao thì tính tích c  c a ý th c càng l n.ế ọ ủ ứ ự ủ ứ ớ  
Tr c h t đó là ý th c ph i ph n ánh đúng hi n th c khách quan; nghĩa làướ ế ứ ả ả ệ ự  
con ng i mu n phát huy s c m nh c a mình trong c i t o th  gi i thì ph iườ ố ứ ạ ủ ả ạ ế ớ ả  
tôn tr ng các quy lu t khách quan, ph i nh n th c đúng, n m v ng, v n d ngọ ậ ả ậ ứ ắ ữ ậ ụ  
đúng và hành đ ng phù h p v i các quy lu t khách quan. +) S  tác đ ng c a ýộ ợ ớ ậ ự ộ ủ  
th c đ i v i v t ch t còn ph  thu c vào m c đích s  d ng ý th c c a conứ ố ớ ậ ấ ụ ộ ụ ử ụ ứ ủ  
ng i. ườ

Nh  v y, b n thân ý th c không tr c ti p thay đ i đ c hi n th c mà ph iư ậ ả ứ ự ế ổ ượ ệ ự ả  
thông qua ho t đ ng c a con ng i. S c m nh c a ý th c tùy thu c vào m cạ ộ ủ ườ ứ ạ ủ ứ ộ ứ  
đ  thâm nh p vào qu n chúng, vào các đi u ki n v t ch t, vào hoàn c nhộ ậ ầ ề ệ ậ ấ ả  
khách quan mà trong đó ý th c đ c th c hi n. Mu n bi n đ i và c i t o thứ ượ ự ệ ố ế ổ ả ạ ế 
gi i khách quan, ý th c ph i đ c con ng i th c hi n trong th c ti n và chớ ứ ả ượ ườ ự ệ ự ễ ỉ 
có nh  v y, ý th c m i tr  thành l c l ng v t ch t. ư ậ ứ ớ ở ự ượ ậ ấ



3) Ý nghĩa ph ng pháp lu n c a m i quan h  gi a v t ch t v i ý th c.ươ ậ ủ ố ệ ữ ậ ấ ớ ứ  
Nguyên t c khách quan trong ho t đ ng nh n th c và ho t đ ng th c ti n.ắ ạ ộ ậ ứ ạ ộ ự ễ  
Nguyên t c khách quan yêu c u ắ ầ

a) M c tiêu, ph ng th c ho t đ ng c a con ng i đ u ph i xu t phát tụ ươ ứ ạ ộ ủ ườ ề ả ấ ừ 
nh ng đi u ki n, hoàn c nh th c t , đ c bi t là c a đi u ki n v t ch t, kinhữ ề ệ ả ự ế ặ ệ ủ ề ệ ậ ấ  
t ; tuân theo, xu t phát, tôn tr ng các quy lu t khách quan (v n có) c a sế ấ ọ ậ ố ủ ự 
v t, hi n t ng; c n tìm nguyên nhân c a các s  v t, hi n t ng  trongậ ệ ượ ầ ủ ự ậ ệ ượ ở  
nh ng đi u ki n v t ch t khách quan c a chúng; mu n c i t o s  v t, hi nữ ề ệ ậ ấ ủ ố ả ạ ự ậ ệ  
t ng ph i xu t phát t  b n thân s  v t, hi n t ng đ c c i t o. Ch ng tượ ả ấ ừ ả ự ậ ệ ượ ượ ả ạ ố ư 
t ng ch  quan duy ý chí, nôn nóng, thi u kiên nh nmà bi u hi n c a nó làưở ủ ế ẫ ể ệ ủ  
tuy t đ i hoá vai trò, tác d ng c a nhân t  con ng i; cho r ng con ng i cóệ ố ụ ủ ố ườ ằ ườ  
th  làm đ c t t c  nh ng gì mu n mà không c n chú tr ng đ n s  tác đ ngể ượ ấ ả ữ ố ầ ọ ế ự ộ  
c a các quy lu t khách quan, c a các đi u ki n v t ch t c n thi t. ủ ậ ủ ề ệ ậ ấ ầ ế

b) Phát huy tính năng đ ng, sáng t o c a ý th c là nh n m nh tính đ c l pộ ạ ủ ứ ấ ạ ộ ậ  
t ng đ i, tính tích c c và tính năng đ ng c a ý th c đ i v i v t ch t b ngươ ố ự ộ ủ ứ ố ớ ậ ấ ằ  
cách tăng c ng rèn luy n, b i d ng t  t ng, ý chí ph n đ u, v n lên, tuườ ệ ồ ưỡ ư ưở ấ ấ ươ  
d ng đ o đ c v.v nh m xây d ng đ i s ng tinh th n lành m nh. Ch ng tháiưỡ ạ ứ ằ ự ờ ố ầ ạ ố  
đ  th  đ ng, trông ch ,  l i vào hoàn c nh khách quan vì nh  v y là hộ ụ ộ ờ ỷ ạ ả ư ậ ạ 
th p vai trò tính năng đ ng ch  quan c a con ng i trong ho t đ ng th cấ ộ ủ ủ ườ ạ ộ ự  
ti n d  r i vào ch  nghĩa duy v t siêu hình, ch  nghĩa duy v t t m th ng;ễ ễ ơ ủ ậ ủ ậ ầ ườ  
tuy t đ i hóa v t ch t; coi th ng t  t ng, tri th c r i vào th c d ngệ ố ậ ấ ườ ư ưở ứ ơ ự ụ  
h ng th  v.v.ưở ụ

Câu h i 16. T i sao nói siêu hình và bi n ch ng là hai m t đ i l p c aỏ ạ ệ ứ ặ ố ậ ủ  
ph ng pháp t  duy?ươ ư

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l n ả ờ ồ ớ

1) Thu t ng  “Siêu hình” có g c t  ti ng Hy L p metaphysica, v i nghĩa làậ ữ ố ừ ế ạ ớ  
“nh ng gì sau v t lý h c”. Vào th  k  XVI-XVII, ph ng pháp siêu hình giữ ậ ọ ế ỷ ươ ữ 
vai trò quan tr ng trong vi c tích lu  tri th c, đem l i cho con ng i nhi u triọ ệ ỹ ứ ạ ườ ề  
th c m i, nh t là v  toán h c và c  h c; nh ng ch  t  khi Bêc n (1561-1626)ứ ớ ấ ề ọ ơ ọ ư ỉ ừ ơ  
và v  sau là L cc  (1632-1704) chuy n ph ng pháp nh n th c siêu hình tề ố ơ ể ươ ậ ứ ừ 
khoa h c t  nhiên sang tri t h c, thì siêu hình tr  thành ph ng pháp ch  y uọ ự ế ọ ở ươ ủ ế  
c a nh n th c. Đ n th  k  XVIII, ph ng pháp siêu hình không có kh  năngủ ậ ứ ế ế ỷ ươ ả  
khái quát s  v n đ ng, phát tri n c a th  gi i vào nh ng quy lu t chungự ậ ộ ể ủ ế ớ ữ ậ  



nh t; không t o kh  năng nh n th c th  gi i trong ch nh th  th ng nh t nênấ ạ ả ậ ứ ế ớ ỉ ể ố ấ  
b  ph ng pháp bi n ch ng duy tâm tri t h c c  đi n Đ c ph  đ nh. Hêghenị ươ ệ ứ ế ọ ổ ể ứ ủ ị  
(1770-1831) là nhà tri t h c phê phán phép siêu hình k ch li t nh t th i b yế ọ ị ệ ấ ờ ấ  
gi  và là ng i đ u tiên khái quát h  th ng quy lu t c a phép bi n ch ngờ ườ ầ ệ ố ậ ủ ệ ứ  
duy tâm, đem nó đ i l p v i phép siêu hình. ố ậ ớ

Trong tri t h c c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng, siêu hình đ c hi u theoế ọ ủ ủ ậ ệ ứ ượ ể  
nghĩa là ph ng pháp xem xét s  t n t i c a s  v t, hi n t ng và s  ph nươ ự ồ ạ ủ ự ậ ệ ượ ự ả  
ánh chúng vào t  duy con ng i trong tr ng thái bi t l p, n m ngoài m i liênư ườ ạ ệ ậ ằ ố  
h  v i các s  v t, hi n t ng khác và không bi n đ i. Đ c thù c a siêu hìnhệ ớ ự ậ ệ ượ ế ổ ặ ủ  
là tính m t chi u, tuy t đ i hoá m t này hay m t kia; ph  nh n các khâuộ ề ệ ố ặ ặ ủ ậ  
trung gian, chuy n hoá; do đó k t qu  nghiên c u ch  đi t i k t lu n “ho cể ế ả ứ ỉ ớ ế ậ ặ  
là ..., ho c là ...”, phi n di n; coi th  gi i th ng nh t là b c tranh không v nặ ế ệ ế ớ ố ấ ứ ậ  
đ ng, phát tri n. Các nhà siêu hình ch  d a vào nh ng ph n đ  tuy t đ iộ ể ỉ ự ữ ả ề ệ ố  
không th  dung hoà đ  kh ng đ nh có là có, không là không; ho c t n t iể ể ẳ ị ặ ồ ạ  
ho c không t n t i; s  v t, hi n t ng không th  v a là chính nó l i v a làặ ồ ạ ự ậ ệ ượ ể ừ ạ ừ  
cái khác nó; cái kh ng đ nh và cái ph  đ nh tuy t đ i bài tr  l n nhau. ẳ ị ủ ị ệ ố ừ ẫ

2) Thu t ng  “Bi n ch ng”có g c t  ti ng Hy L p dialektica (v i nghĩa làậ ữ ệ ứ ố ừ ế ạ ớ  
ngh  thu t đàm tho i, tranh lu n). Theo nghĩa này, bi n ch ng là ngh  thu tệ ậ ạ ậ ệ ứ ệ ậ  
tranh lu n nh m tìm ra chân lý b ng cách phát hi n các mâu thu n trong l pậ ằ ằ ệ ẫ ậ  
lu n c a đ i ph ng và ngh  thu t b o v  nh ng l p lu n c a mình. Đ nậ ủ ố ươ ệ ậ ả ệ ữ ậ ậ ủ ế  
Hêghen, thu t ng  bi n ch ng đ c phát tri n khá toàn di n và đã khái quátậ ữ ệ ứ ượ ể ệ  
đ c m t s  ph m trù, quy lu t c  b n; nh ng chúng ch a ph i là nh ngượ ộ ố ạ ậ ơ ả ư ư ả ữ  
quy lu t chung nh t v  t  nhiên, xã h i và t  duy, mà m i ch  là m t s  quyậ ấ ề ự ộ ư ớ ỉ ộ ố  
lu t riêng trong lĩnh v c tinh th n. C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đã kậ ự ầ ế 
th a, phát tri n trên tinh th n phê phán và sáng t o nh ng giá tr  trong l ch sừ ể ầ ạ ữ ị ị ử 
t  t ng bi n ch ng nhân lo i làm cho phép bi n ch ng tr  thành phép bi nư ưở ệ ứ ạ ệ ứ ở ệ  
ch ng duy v t; thành khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t chung nh t v  m iứ ậ ọ ứ ữ ậ ấ ề ố  
liên h  và s  v n đ ng, phát tri n c a các s  v t, hi n t ng trong c  ba lĩnhệ ự ậ ộ ể ủ ự ậ ệ ượ ả  
v c t  nhiên, xã h i và t  duy.ự ự ộ ư

Ph ng pháp bi n ch ng duy v t m m d o, linh ho t; th a nh n trongươ ệ ứ ậ ề ẻ ạ ừ ậ  
nh ng tr ng h p c n thi t, bên c nh cái “ho c là ... ho c là...”, còn có cữ ườ ợ ầ ế ạ ặ ặ ả 
cái “v a là ... v a là...”. Do v y, đó là ph ng pháp khoa h c, v a kh c ph cừ ừ ậ ươ ọ ừ ắ ụ  
đ c nh ng h n ch  c a phép bi n ch ng c  đ i, đ y lùi ph ng pháp siêuượ ữ ạ ế ủ ệ ứ ổ ạ ẩ ươ  
hình v a c i t o phép bi n ch ng duy tâm đ  tr  thành ph ng pháp lu nừ ả ạ ệ ứ ể ở ươ ậ  
chung nh t c a nh n th c và th c ti n. ấ ủ ậ ứ ự ễ



Câu h i 17. Khái l c v  phép bi n ch ng duy v t?ỏ ượ ề ệ ứ ậ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

Trong l ch s  phát tri n c a tri t h c t  th i c  đ i đ n nay, v n đ  t n t iị ử ể ủ ế ọ ừ ờ ổ ạ ế ấ ề ồ ạ  
c a các s  v t, hi n t ng luôn đ c quan tâm và c n làm sáng t . Các sủ ự ậ ệ ượ ượ ầ ỏ ự 
v t, hi n t ng xung quanh ta và ngay c  b n thân chúng ta t n t i trong m iậ ệ ượ ả ả ồ ạ ố  
liên h  qua l i, quy đ nh, chuy n hoá l n nhau hay t n t i tách r i, bi t l pệ ạ ị ể ẫ ồ ạ ờ ệ ậ  
nhau? Các s  v t, hi n t ng luôn v n đ ng, phát tri n hay t n t i trongự ậ ệ ượ ậ ộ ể ồ ạ  
tr ng thái đ ng im, không v n đ ng? Có nhi u quan đi m khác nhau v  v nạ ứ ậ ộ ề ể ề ấ  
đ  này, nh ng suy đ n cùng đ u quy v  hai quan đi m chính đ i l p nhau làề ư ế ề ề ể ố ậ  
siêu hình và bi n ch ng. ệ ứ

1) Đ nh nghĩa. Theo Ph.Ăngghen, “Phép bi n ch ng là khoa h c v  s  liên hị ệ ứ ọ ề ự ệ 
ph  bi n”, “(...) là môn khoa h c v  nh ng quy lu t ph  bi n c a s  v nổ ế ọ ề ữ ậ ổ ế ủ ự ậ  
đ ng và s  phát tri n c a t  nhiên, c a xã h i loài ng i và c a t  duy”.ộ ự ể ủ ự ủ ộ ườ ủ ư  
Theo V.I.Lênin, “Phép bi n ch ng, t c là h c thuy t v  s  phát tri n, d iệ ứ ứ ọ ế ề ự ể ướ  
hình th c hoàn b  nh t, sâu s c nh t và không phi n di n, h c thuy t v  tínhứ ị ấ ắ ấ ế ệ ọ ế ề  
t ng đ i c a nh n th c c a con ng i ph n ánh v t ch t luôn luôn phátươ ố ủ ậ ứ ủ ườ ả ậ ấ  
tri n không ng ng”. H  Chí Minh đánh giá “Ch  nghĩa Mác có u đi m làể ừ ồ ủ ư ể  
ph ng pháp làm vi c bi n ch ng”. Có th  hi u phép bi n ch ng duy v t làươ ệ ệ ứ ể ể ệ ứ ậ  
khoa h c v  m i liên h  ph  bi n; v  nh ng quy lu t chung nh t c a s  v nọ ề ố ệ ổ ế ề ữ ậ ấ ủ ự ậ  
đ ng, phát tri n c a t  nhiên, xã h i và t  duy.ộ ể ủ ự ộ ư

2) N i dung c a phép bi n ch ng duy v t h t s c phong phú, phù h p v iộ ủ ệ ứ ậ ế ứ ợ ớ  
đ i t ng nghiên c u là s  v n đ ng, phát tri n c a các s  v t, hi n t ngố ượ ứ ự ậ ộ ể ủ ự ậ ệ ượ  
trong c  ba lĩnh v c t  nhiên, xã h i, t  duy và t  trong nh ng lĩnh v c y rútả ự ự ộ ư ừ ữ ự ấ  
ra đ c nh ng quy lu t c a mình. N i dung c a phép bi n ch ng duy v tượ ữ ậ ủ ộ ủ ệ ứ ậ  
g m hai nguyên lý, sáu c p ph m trù và ba quy lu t c  b n. S  phân bi tồ ặ ạ ậ ơ ả ự ệ  
gi a các nguyên lý v i các c p ph m trù, quy lu t c  b n c a phép bi nữ ớ ặ ạ ậ ơ ả ủ ệ  
ch ng duy v t càng làm rõ ý nghĩa c  th  c a chúng. Hai nguyên lý khái quátứ ậ ụ ể ủ  
tính bi n ch ng chung nh t c a th  gi i; các c p ph m trù ph n ánh s  tácệ ứ ấ ủ ế ớ ặ ạ ả ự  
đ ng bi n ch ng gi a các m t c a s  v t, hi n t ng, chúng là nh ng m iộ ệ ứ ữ ặ ủ ự ậ ệ ượ ữ ố  
liên h  có tính quy lu t trong t ng c p; còn các quy lu t là lý lu n nghiên c uệ ậ ừ ặ ậ ậ ứ  
các m i liên h  và khuynh h ng phát tri n trong th  gi i s  v t, hi n t ngố ệ ướ ể ế ớ ự ậ ệ ượ  
đ  ch  ra ngu n g c, cách th c, xu h ng c a s  v n đ ng, phát tri n. Đi uể ỉ ồ ố ứ ướ ủ ự ậ ộ ể ề  
này nói lên nh ng khía c nh phong phú c a s  v n đ ng và phát tri n c a sữ ạ ủ ự ậ ộ ể ủ ự 
v t, hi n t ng. ậ ệ ượ



3) Phép bi n ch ng có vai trò ph ng pháp và ph ng pháp lu n đ i v i ho tệ ứ ươ ươ ậ ố ớ ạ  
đ ng nh n th c khoa h c và th c ti n cách m ng c a con ng i.ộ ậ ứ ọ ự ễ ạ ủ ườ

Câu h i 18. Nguyên lý v  m i liên h  ph  bi n c a phép bi n ch ng duyỏ ề ố ệ ổ ế ủ ệ ứ  
v t? ý nghĩa ph ng pháp lu n đ c rút ra t  n i dung nguyên lý này?ậ ươ ậ ượ ừ ộ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l n ả ờ ồ ớ

1) Khái ni m. Trong phép bi n ch ng duy v t, m i liên h  ph  bi n dùng đệ ệ ứ ậ ố ệ ổ ế ể 
khái quát s  quy đ nh, tác đ ng qua l i, chuy n hoá l n nhau gi a các s  v t,ự ị ộ ạ ể ẫ ữ ự ậ  
hi n t ng hay gi a các m t c a m t s  v t, hi n t ng trong th  gi i. Cệ ượ ữ ặ ủ ộ ự ậ ệ ượ ế ớ ơ 
s  lý lu n c a m i liên h  ph  bi n là tính th ng nh t v t ch t c a th  gi i;ở ậ ủ ố ệ ổ ế ố ấ ậ ấ ủ ế ớ  
theo đó các s  v t, hi n t ng dù có đa d ng, khác nhau đ n th  nào đi chăngự ậ ệ ượ ạ ế ế  
n a, thì chúng cũng ch  là nh ng d ng c  th  khác nhau c a m t th  gi i v tữ ỉ ữ ạ ụ ể ủ ộ ế ớ ậ  
ch t duy nh t. ấ ấ

2) Tính ch t c a các m i liên h  ph  bi n ấ ủ ố ệ ổ ế

a) Tính khách quan. Phép bi n ch ng duy v t kh ng đ nh tính khách quan c aệ ứ ậ ẳ ị ủ  
các m i liên h , tác đ ng c a b n thân th  gi i v t ch t. Có m i liên h , tácố ệ ộ ủ ả ế ớ ậ ấ ố ệ  
đ ng gi a các s  v t, hi n t ng v t ch t v i nhau. Có m i liên h  gi a sộ ữ ự ậ ệ ượ ậ ấ ớ ố ệ ữ ự 
v t, hi n t ng và cái tinh th n. Có cái liên h  gi a nh ng hi n t ng tinhậ ệ ượ ầ ệ ữ ữ ệ ượ  
th n v i nhau, nh  m i liên h  và tác đ ng gi a các hình th c c a quá trìnhầ ớ ư ố ệ ộ ữ ứ ủ  
nh n th c. Các m i liên h , tác đ ng đó, suy cho đ n cùng, đ u là s  ph nậ ứ ố ệ ộ ế ề ự ả  
ánh m i liên h  và s  quy đ nh l n nhau gi a các s  v t, hi n t ng c a thố ệ ự ị ẫ ữ ự ậ ệ ượ ủ ế 
gi i khách quan. ớ

b) Tính ph  bi n. M i liên h  qua l i, quy đ nh, chuy n hoá l n nhau và táchổ ế ố ệ ạ ị ể ẫ  
bi t nhau không nh ng di n ra  m i s  v t, hi n t ng trong t  nhiên, trongệ ữ ễ ở ọ ự ậ ệ ượ ự  
xã h i, trong t  duy, mà còn di n ra đ i v i các m t, các y u t , các quá trìnhộ ư ễ ố ớ ặ ế ố  
c a m i s  v t, hi n t ng.ủ ỗ ự ậ ệ ượ

c) Tính đa d ng, phong phú. Có nhi u m i liên h . Có m i liên h  v  m tạ ề ố ệ ố ệ ề ặ  
không gian và cũng có m i liên h  v  m t th i gian gi a các s  v t, hi nố ệ ề ặ ờ ữ ự ậ ệ  
t ng. Có m i liên h  chung tác đ ng lên toàn b  hay trong nh ng lĩnh v cượ ố ệ ộ ộ ữ ự  
r ng l n c a th  gi i. Có m i liên h  riêng ch  tác đ ng trong t ng lĩnh v c,ộ ớ ủ ế ớ ố ệ ỉ ộ ừ ự  
t ng s  v t và hi n t ng c  th . Có m i liên h  tr c ti p gi a nhi u sừ ự ậ ệ ượ ụ ể ố ệ ự ế ữ ề ự 
v t, hi n t ng, nh ng cũng có nh ng m i liên h  gián ti p. Có m i liên hậ ệ ượ ư ữ ố ệ ế ố ệ 
t t nhiên, cũng có m i liên h  ng u nhiên. Có m i liên h  b n ch t cũng cóấ ố ệ ẫ ố ệ ả ấ  



m i liên h  ch  đóng vai trò ph  thu c (không b n ch t). Có m i liên h  chố ệ ỉ ụ ộ ả ấ ố ệ ủ 
y u và có m i liên h  th  y u v.v chúng gi  nh ng vai trò khác nhau quyế ố ệ ứ ế ữ ữ  
đ nh s  v n đ ng, phát tri n c a s  v t, hi n t ng. Do v y, nguyên lý vị ự ậ ộ ể ủ ự ậ ệ ượ ậ ề 
m i liên h  ph  bi n khái quát đ c toàn c nh th  gi i trong nh ng m i liênố ệ ổ ế ượ ả ế ớ ữ ố  
h  ch ng ch t gi a các s  v t, hi n t ng c a nó. Tính vô h n c a th  gi iệ ằ ị ữ ự ậ ệ ượ ủ ạ ủ ế ớ  
khách quan; tính có h n c a s  v t, hi n t ng trong th  gi i đó ch  có thạ ủ ự ậ ệ ượ ế ớ ỉ ể 
gi i thích đ c trong m i liên h  ph  bi n, đ c quy đ nh b ng nhi u m iả ượ ố ệ ổ ế ượ ị ằ ề ố  
liên h  có hình th c, vai trò khác nhau. ệ ứ

3) Ý nghĩa ph ng pháp lu n c a nguyên lý v  m i liên h  ph  bi n. Tươ ậ ủ ề ố ệ ổ ế ừ 
nguyên lý v  m i liên h  ph  bi n c a phép bi n ch ng duy v t, rút raề ố ệ ổ ế ủ ệ ứ ậ  
nguyên t c toàn di n trong ho t đ ng nh n th c và ho t đ ng th c ti n.ắ ệ ạ ộ ậ ứ ạ ộ ự ễ  
Nguyên t c này yêu c u xem xét s  v t, hi n t ng a) trong ch nh th  th ngắ ầ ự ậ ệ ượ ỉ ể ố  
nh t c a t t c  các m t, các b  ph n, các y u t , các thu c tính cùng các m iấ ủ ấ ả ặ ộ ậ ế ố ộ ố  
liên h  c a chúng. b) trong m i liên h  gi a s  v t, hi n t ng này v i sệ ủ ố ệ ữ ự ậ ệ ượ ớ ự 
v t, hi n t ng khác và v i môi tr ng xung quanh, k  c  các m t c a cácậ ệ ượ ớ ườ ể ả ặ ủ  
m i liên h  trung gian, gián ti p. c) trong không gian, th i gian nh t đ nh,ố ệ ế ờ ấ ị  
nghĩa là ph i nghiên c u quá trình v n đ ng c a s  v t, hi n t ng trong quáả ứ ậ ộ ủ ự ậ ệ ượ  
kh , hi n t i và phán đoán c  t ng lai c a nó. d) Nguyên t c toàn di n đ iứ ệ ạ ả ươ ủ ắ ệ ố  
l p v i quan đi m phi n di n ch  th y m t này mà không th y các m t khác;ậ ớ ể ế ệ ỉ ấ ặ ấ ặ  
ho c chú ý đ n nhi u m t nh ng l i xem xét tràn lan, dàn đ u, không th yặ ế ề ặ ư ạ ề ấ  
đ c m t b n ch t c a s  v t, hi n t ng r i vào thu t ngu  bi n và chượ ặ ả ấ ủ ự ậ ệ ượ ơ ậ ỵ ệ ủ 
nghĩa chi t trung.ế

Câu h i 19. Nguyên lý v  s  phát tri n c a phép bi n ch ng duy v t?ỏ ề ự ể ủ ệ ứ ậ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l n ả ờ ồ ớ

1) Trong phép bi n ch ng duy v t, phát tri n là quá trình v n đ ng đi lên tệ ứ ậ ể ậ ộ ừ 
th p đ n cao, t  kém hoàn thi n đ n hoàn thi n h n. Quá trình đó v a di nấ ế ừ ệ ế ệ ơ ừ ễ  
ra d n d n, v a nh y v t làm cho s  v t, hi n t ng cũ m t đi, s  v t, hi nầ ầ ừ ả ọ ự ậ ệ ượ ấ ự ậ ệ  
t ng m i v  ch t ra đ i. Ngu n g c c a s  phát tri n n m  nh ng mâuượ ớ ề ấ ờ ồ ố ủ ự ể ằ ở ữ  
thu n bên trong c a s  v t, hi n t ng.ẫ ủ ự ậ ệ ượ

2) Tính ch t c a s  phát tri n. a) Tính khách quan. Ngu n g c và đ ng l cấ ủ ự ể ồ ố ộ ự  
c a s  phát tri n n m trong chính b n thân s  v t, hi n t ng. b) Tính phủ ự ể ằ ả ự ậ ệ ượ ổ 
bi n. S  phát tri n di n ra trong c  t  nhiên, xã h i và t  duy. c) Tính kế ự ể ễ ả ự ộ ư ế 
th a. S  v t, hi n t ng m i ra đ i t  s  ph  đ nh có tính k  th a. S  v t,ừ ự ậ ệ ượ ớ ờ ừ ự ủ ị ế ừ ự ậ  



hi n t ng m i ra đ i t  s  v t, hi n t ng cũ, vì v y trong s  v t, hi nệ ượ ớ ờ ừ ự ậ ệ ượ ậ ự ậ ệ  
t ng m i còn gi  l i, có ch n l c và c i t o nh ng m t còn thích h p c aượ ớ ữ ạ ọ ọ ả ạ ữ ặ ợ ủ  
s  v t, hi n t ng cũ, chuy n sang s  v t, hi n t ng m i, g t b  nh ngự ậ ệ ượ ể ự ậ ệ ượ ớ ạ ỏ ữ  
m t tiêu đã l i th i, l c h u c a s  v t, hi n t ng cũ c n tr  s  phát tri n.ặ ỗ ờ ạ ậ ủ ự ậ ệ ượ ả ở ự ể  
d) Tính đa d ng, phong phú. Tuy s  phát tri n di n ra trong m i lĩnh v c tạ ự ể ễ ọ ự ự 
nhiên, xã h i và t  duy, nh ng m i s  v t, hi n t ng l i có quá trình phátộ ư ư ỗ ự ậ ệ ượ ạ  
tri n không gi ng nhau. Tính đa d ng và phong phú c a s  phát tri n còn phể ố ạ ủ ự ể ụ 
thu c vào không gian và th i gian, vào các y u t , đi u ki n tác đ ng lên sộ ờ ế ố ề ệ ộ ự 
phát tri n đó.ể

3) Ý nghĩa ph ng pháp lu n c a nguyên lý v  s  phát tri n. T  nguyên lýươ ậ ủ ề ự ể ừ  
v  s  phát tri n c a phép bi n ch ng duy v t, rút ra nguyên t c phát tri nề ự ể ủ ệ ứ ậ ắ ể  
trong ho t đ ng nh n th c và ho t đ ng th c ti n. Nguyên t c này giúpạ ộ ậ ứ ạ ộ ự ễ ắ  
chúng ta nh n th c đ c r ng, mu n n m đ c b n ch t c a s  v t, hi nậ ứ ượ ằ ố ắ ượ ả ấ ủ ự ậ ệ  
t ng, n m đ c khuynh h ng phát tri n c a chúng thì ph i xét s  v tượ ắ ượ ướ ể ủ ả ự ậ  
trong s  phát tri n, trong s  t  v n đ ng, trong s  bi n đ i c a nó.ự ể ự ự ậ ộ ự ế ổ ủ

Nguyên t c phát tri n yêu c u a) Đ t s  v t, hi n t ng trong s  v n đ ng,ắ ể ầ ặ ự ậ ệ ượ ự ậ ộ  
phát hi n đ c các xu h ng bi n đ i, phát tri n c a nó đ  không ch  nh nệ ượ ướ ế ổ ể ủ ể ỉ ậ  
th c s  v t, hi n t ng  tr ng thái hi n t i, mà còn d  báo đ c khuynhứ ự ậ ệ ượ ở ạ ệ ạ ự ượ  
h ng phát tri n. C n ch  ra ngu n g c c a s  phát tri n là mâu thu n, cònướ ể ầ ỉ ồ ố ủ ự ể ẫ  
đ ng l c c a s  phát tri n là đ u tranh gi i quy t mâu thu n gi a các m tộ ự ủ ự ể ấ ả ế ẫ ữ ặ  
đ i l p trong s  v t, hi n t ng đó. ố ậ ự ậ ệ ượ

b) Nh n th c s  phát tri n là quá trình tr i qua nhi u giai đo n, t  th p đ nậ ứ ự ể ả ề ạ ừ ấ ế  
cao, t  đ n gi n đ n ph c t p, t  kém hoàn thi n đ n hoàn thi n h n. M iừ ơ ả ế ứ ạ ừ ệ ế ệ ơ ỗ  
giai đo n phát tri n có nh ng đ c đi m, tính ch t, hình th c khác nhau nênạ ể ữ ặ ể ấ ứ  
c n tìm ra nh ng hình th c, ph ng pháp tác đ ng phù h p đ  ho c, thúcầ ữ ứ ươ ộ ợ ể ặ  
đ y, ho c kìm hãm s  phát tri n đó. ẩ ặ ự ể

c) Trong ho t đ ng nh n th c và ho t đ ng th c ti n ph i nh y c m, s mạ ộ ậ ứ ạ ộ ự ễ ả ạ ả ớ  
phát hi n và ng h  cái m i h p quy lu t, t o đi u ki n cho cái m i phátệ ủ ộ ớ ợ ậ ạ ề ệ ớ  
tri n; ph i ch ng l i quan đi m b o th , trì tr , đ nh ki n v.v b i nhi u khiể ả ố ạ ể ả ủ ệ ị ế ở ề  
cái m i th t b i t m th i, t o nên con đ ng phát tri n quanh co, ph c t p.ớ ấ ạ ạ ờ ạ ườ ể ứ ạ  
Trong quá trình thay th  cái cũ b ng cái m i ph i bi t k  th a nh ng y u tế ằ ớ ả ế ế ừ ữ ế ố 
tích c c đã đ t đ c t  cái cũ và phát tri n sáng t o chúng trong đi u ki nự ạ ượ ừ ể ạ ề ệ  
m i. ớ



Câu h i 20. C p ph m trù cái riêng, cái chung c a phép bi n ch ng duy v t? ỏ ặ ạ ủ ệ ứ ậ

Đáp.Câu tr  l i g m ba ý l n là đ nh nghĩa các ph m trù; nêu m i quan hả ờ ồ ớ ị ạ ố ệ 
bi n ch ng gi a các ph m trù và ý nghĩa ph ng pháp lu n đ c rút ra tệ ứ ữ ạ ươ ậ ượ ừ 
m i quan h  đó. ố ệ

1) Đ nh nghĩa. Cái riêng (cái đ c thù) là ph m trù tri t h c dùng đ  ch  m tị ặ ạ ế ọ ể ỉ ộ  
s  v t, m t hi n t ng nh t đ nh. Cái đ n nh t là ph m trù tri t h c dùngự ậ ộ ệ ượ ấ ị ơ ấ ạ ế ọ  
đ  ch  nh ng m t, nh ng đ c đi m ch  v n có  m t s  v t, hi n t ng nàoể ỉ ữ ặ ữ ặ ể ỉ ố ở ộ ự ậ ệ ượ  
đó mà không l p l i  s  v t, hi n t ng khác. Cái chung (cái ph  bi n) làặ ạ ở ự ậ ệ ượ ổ ế  
ph m trù tri t h c dùng đ  ch  nh ng m t, nh ng thu c tính không nh ng cóạ ế ọ ể ỉ ữ ặ ữ ộ ữ  

 m t s  v t, m t hi n t ng, m t quá trình nh t đ nh mà chúng còn đ cở ộ ự ậ ộ ệ ượ ộ ấ ị ượ  
l p l i trong nhi u s  v t, nhi u hi n t ng khác n a. ặ ạ ề ự ậ ề ệ ượ ữ

2, 3) Vì cái riêng g n bó ch t ch  v i cái chung, t n t i trong m i liên h  v iắ ặ ẽ ớ ồ ạ ố ệ ớ  
cái chung cho nên đ  gi i quy t m t cách có hi u qu  các v n đ  riêng thìể ả ế ộ ệ ả ấ ề  
không th  l ng tránh vi c gi i quy t nh ng v n đ  chung, nghĩa là ph i gi iể ả ệ ả ế ữ ấ ề ả ả  
quy t nh ng v n đ  lý lu n liên quan đ n v n đ  riêng đó đ  tránh sa vàoế ữ ấ ề ậ ế ấ ề ể  
tình tr ng mò m m, tuỳ ti n, kinh nghi m ch  nghĩa. ạ ẫ ệ ệ ủ

Vì cái chung ch  t n t i trong cái riêng, thông qua cái riêng đ  th  hi n mìnhỉ ồ ạ ể ể ệ  
nên ch  có th  tìm cái chung trong cái riêng, trong các s  v t, hi n t ng, quáỉ ể ự ậ ệ ượ  
trình riêng l , c  th  ch  không ph i tìm trong ý mu n ch  quan c a conẻ ụ ể ứ ả ố ủ ủ  
ng i. ườ

Vì cái chung t n t i trong cái riêng nh  m t b  ph n c a cái riêng, b  ph nồ ạ ư ộ ộ ậ ủ ộ ậ  
này tác đ ng qua l i v i nh ng m t còn l i c a cái riêng, t c là v i nh ngộ ạ ớ ữ ặ ạ ủ ứ ớ ữ  
m t không gia nh p vào cái chung, nên b t c  cái chung nào cũng t n t iặ ậ ấ ứ ồ ạ  
trong cái riêng d i d ng đã b  c i bi n. ướ ạ ị ả ế

Vì cái chung là cái sâu s c, cái b n ch t chi ph i m i cái riêng, nên ph i bi tắ ả ấ ố ọ ả ế  
phát hi n ra cái chung, v n d ng cái chung đ  t o ra cái riêng. T  đi u nàyệ ậ ụ ể ạ ừ ề  
rút ra k t lu n là b t kỳ m t cái chung nào khi đ c áp d ng vào t ng tr ngế ậ ấ ộ ượ ụ ừ ườ  
h p riêng cũng c n đ c cá bi t hoá. Trong vi c v n d ng các nguyên lý c aợ ầ ượ ệ ệ ậ ụ ủ  
ch  nghĩa Mác-Lênin vào ho t đ ng nh n th c và ho t đ ng th c ti n, n uủ ạ ộ ậ ứ ạ ộ ự ễ ế  
không chú ý đ n s  cá bi t đó mà áp d ng nguyên xi cái chung, tuy t đ i hoáế ự ệ ụ ệ ố  
cái chung thì s  r i vào b nh t  khuynh, giáo đi u. Ng c l i, n u b  quên,ẽ ơ ệ ả ề ượ ạ ế ỏ  
xem th ng cái chung, ch  tuy t đ i hoá cái riêng, cái đ n nh t thì s  r i vàoườ ỉ ế ố ơ ấ ẽ ơ  
b nh h u khuynh, tuỳ ti n, kinh nghi m ch  nghĩa. ệ ữ ệ ệ ủ



Vì trong nh ng đi u ki n nh t đ nh, cái đ n nh t có th  chuy n hoá thành cáiữ ề ệ ấ ị ơ ấ ể ể  
chung và ng c l i cái chung có th  chuy n hoá thành cái đ n nh t cho nênượ ạ ể ể ơ ấ  
trong ho t đ ng lý lu n và ho t đ ng th c ti n, n u cái đ n nh t là cái có l iạ ộ ậ ạ ộ ự ễ ế ơ ấ ợ  
thì t o đi u ki n thu n l i đ  nó chuy n hoá thành cái chung và ng c l i,ạ ề ệ ậ ợ ể ể ượ ạ  
n u cái chung không còn là cái phù h p thì tác đ ng đ  cái chung chuy n hoáế ợ ộ ể ể  
thành cái riêng.

Câu h i 21. C p ph m trù n i dung-hình th c c a phép bi n ch ng duy v t? ỏ ặ ạ ộ ứ ủ ệ ứ ậ

Đáp.Câu tr  l i g m ba ý l n ả ờ ồ ớ

1) Đ nh nghĩa.N i dung là t ng h p t t c  nh ng m t, nh ng y u t  t o nênị ộ ổ ợ ấ ả ữ ặ ữ ế ố ạ  
s  v t, hi n t ng. Hình th c là ph ng th c t n t i và phát tri n c a sự ậ ệ ượ ứ ươ ứ ồ ạ ể ủ ự 
v t, hi n t ng, là h  th ng các m i liên h  t ng đ i b n v ng gi a cácậ ệ ượ ệ ố ố ệ ươ ố ề ữ ữ  
y u t  c a s  v t, hi n t ng và không ch  là cái bi u hi n bên ngoài mà cònế ố ủ ự ậ ệ ượ ỉ ể ệ  
là cái bi u hi n c u trúc bên trong c a s  v t, hi n t ng. ể ệ ấ ủ ự ậ ệ ượ

2,3) Vì n i dung và hình th c luôn g n bó ch t ch  v i nhau nên trong ho tộ ứ ắ ặ ẽ ớ ạ  
đ ng nh n th c và ho t đ ng th c ti n c n ch ng l i c  hai khuynh h ngộ ậ ứ ạ ộ ự ễ ầ ố ạ ả ướ  
ho c tuy t đ i hoá n i dung mà coi nh  hình th c, ho c tuy t đ i hoá hìnhặ ệ ố ộ ẹ ứ ặ ệ ố  
th c mà coi nh  n i dung. ứ ẹ ộ

Vì m t n i dung có th  có nhi u hình th c th  hi n và ng c l i, nên c nộ ộ ể ề ứ ể ệ ượ ạ ầ  
ph i s  d ng m i lo i hình th c có th  có, m i cũng nh  cũ, k  c  vi c ph iả ử ụ ọ ạ ứ ể ớ ư ể ả ệ ả  
c i bi n nh ng hình th c v n có, l y cái này b  sung, thay th  cho cái kia đả ế ữ ứ ố ấ ổ ế ể 
làm cho b t kỳ hình th c nào cũng tr  thành công c  đ  ph c v  cho n i dungấ ứ ở ụ ể ụ ụ ộ  
m i. V.I.Lênin k ch li t phê phán thái đ  ch  th a nh n nh ng hình th c cũ,ớ ị ệ ộ ỉ ừ ậ ữ ứ  
b o th , trì tr  ch  mu n làm theo cái cũ, đ ng th i ông cũng phê phán thái đả ủ ệ ỉ ố ồ ờ ộ 
ph  nh n vai trò c a hình th c cũ trong hoàn c nh m i, ch  quan, nóng v i,ủ ậ ủ ứ ả ớ ủ ộ  
thay đ i hình th c cũ m t cách tuỳ ti n, không căn c . ổ ứ ộ ệ ứ

Vì n i dung quy đ nh hình th c nên ph i căn c  vào n i dung. N u mu nộ ị ứ ả ứ ộ ế ố  
bi n đ i s  v t, hi n t ng thì tr c h t ph i tác đ ng, làm thay đ i n iế ổ ự ậ ệ ượ ướ ế ả ộ ổ ộ  
dung c a chúng. Đ ng th i, vì hình th c có tác đ ng ng c l i lên n i dung,ủ ồ ờ ứ ộ ượ ạ ộ  
thúc đ y ho c kìm hãm n i dung phát tri n nên c n luôn theo dõi đ  k p th iẩ ặ ộ ể ầ ể ị ờ  
can thi p vào ti n trình bi n đ i c a hình th c đ  đ y nhanh ho c kìm hãmệ ế ế ổ ủ ứ ể ẩ ặ  
s  phát tri n c a n i dung.ự ể ủ ộ



Câu h i 22. C p ph m trù t t nhiên-ng u nhiên c a phép bi n ch ng duyỏ ặ ạ ấ ẫ ủ ệ ứ  
v t? ậ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l n ả ờ ồ ớ

1) Đ nh nghĩa.T t nhiên do m i liên h  b n ch t, do nh ng nguyên nhân cị ấ ố ệ ả ấ ữ ơ 
b n bên trong c a s  v t, hi n t ng quy đ nh và trong nh ng đi u ki n nh tả ủ ự ậ ệ ượ ị ữ ề ệ ấ  
đ nh ph i x y ra đúng nh  th  ch  không th  khác. Ng u nhiên là cái do m iị ả ẩ ư ế ứ ể ẫ ố  
liên h  không b n ch t, do nh ng nguyên nhân, hoàn c nh bên ngoài quyệ ả ấ ữ ả  
đ nh, có th  xu t hi n, có th  không xu t hi n, có th  xu t hi n th  nàyị ể ấ ệ ể ấ ệ ể ấ ệ ế  
ho c có th  xu t hi n th  khác. ặ ể ấ ệ ế

2,3) Vì t t nhiên, trong nh ng đi u ki n nh t đ nh, d t khoát ph i x y ra nhấ ữ ề ệ ấ ị ứ ả ẩ ư 
th  nên trong ho t đ ng th c ti n c n ph i d a vào t t nhiên ch  không d aế ạ ộ ự ễ ầ ả ự ấ ứ ự  
vào ng u nhiên. Nh ng vì t t nhiên bao gi  cũng v ch đ ng đi cho mìnhẫ ư ấ ờ ạ ườ  
thông qua vô s  ng u nhiên nên chúng ta ch  có th  nh n th c, ch  ra đ c t tố ẫ ỉ ể ậ ứ ỉ ượ ấ  
nhiên b ng cách nghiên c u nh ng ng u nhiên mà t t nhiên ph i đi qua.ằ ứ ữ ẫ ấ ả  
Ng u nhiên tuy không chi ph i s  phát tri n c a s  v t, hi n t ng nh ng cóẫ ố ự ể ủ ự ậ ệ ượ ư  

nh h ng đ n nh p đ  phát tri n, th m chí đôi khi ng u nhiên có th  làmả ưở ế ị ộ ể ậ ẫ ể  
cho ti n trình phát tri n c a s  v t, hi n t ng đ t ng t bi n đ i, do v y,ế ể ủ ự ậ ệ ượ ộ ộ ế ổ ậ  
không nên b  qua ng u nhiên mà luôn có nh ng ph ng án d  phòng tr ngỏ ẫ ữ ươ ự ườ  
h p các s  c  ng u nhiên xu t hi n b t ng . ợ ự ố ẫ ấ ệ ấ ờ

Vì ranh gi i gi a t t nhiên và ng u nhiên ch  là t ng đ i, có cái  n i này,ớ ữ ấ ẫ ỉ ươ ố ở ơ  
m t này, m i liên h  này là t t nhiên nh ng  n i kia, m t kia, m i liên hặ ố ệ ấ ư ở ơ ặ ố ệ 
kia l i là ng u nhiên và ng c l i, do v y c n l u ý đ n đ c đi m đó đạ ẫ ượ ạ ậ ầ ư ế ặ ể ể 
tránh s  nhìn nh n c ng nh c khi xem xét s  v t, hi n t ng.ự ậ ứ ắ ự ậ ệ ượ

Khi nghiên c u các c p ph m trù c n liên h  chúng v i nhau và v i các quyứ ặ ạ ầ ệ ớ ớ  
lu t c  b n c a phép bi n ch ng duy v t, b i th  gi i muôn hình, muôn v ,ậ ơ ả ủ ệ ứ ậ ở ế ớ ẻ  
cho nên, dù quan tr ng đ n m y, ch  riêng các c p ph m trù ho c các quyọ ế ấ ỉ ặ ạ ặ  
lu t c  b n s  không ph n ánh đ c các m i liên h  b n ch t c a th  gi iậ ơ ả ẽ ả ượ ố ệ ả ấ ủ ế ớ  
m t cách đ y đ . ộ ầ ủ

Câu 23. T i sao nói quy lu t th ng nh t và đ u tranh gi a các m t đ i l pạ ậ ố ấ ấ ữ ặ ố ậ  
nêu ngu n g c, đ ng l c v n đ ng, phát tri n c a s  v t, hi n t ng?ồ ố ộ ự ậ ộ ể ủ ự ậ ệ ượ

Đáp. Câu tr  l i có ba ý l nả ờ ớ



1) V  trí, vai trò c a quy lu t trong phép bi n ch ng duy v t. Là m t trong baị ủ ậ ệ ứ ậ ộ  
quy lu t c  b n c a phép bi n ch ng duy v t, quy lu t th ng nh t và đ uậ ơ ả ủ ệ ứ ậ ậ ố ấ ấ  
tranh gi a các m t đ i l p (quy lu t mâu thu n) ch  ra ngu n g c, đ ng l cữ ặ ố ậ ậ ẫ ỉ ồ ố ộ ự  
bên trong c a s  v n đ ng, phát tri n. N m v ng đ c n i dung c a quyủ ự ậ ộ ể ắ ữ ượ ộ ủ  
lu t này t o c  s  cho vi c nh n th c các ph m trù và quy lu t khác c aậ ạ ơ ở ệ ậ ứ ạ ậ ủ  
phép bi n ch ng duy v t; đ ng th i giúp hình thành ph ng pháp t  duy khoaệ ứ ậ ồ ờ ươ ư  
h c, bi t khám phá b n ch t c a s  v t, hi n t ng và gi i quy t mâu thu nọ ế ả ấ ủ ự ậ ệ ượ ả ế ẫ  
n y sinh. ả

2) N i dung quy lu t. ộ ậ

a) Các khái ni m c a quy lu t. M t đ i l p dùng đ  ch  nh ng m t, nh ngệ ủ ậ ặ ố ậ ể ỉ ữ ặ ữ  
y u t , nh ng thu c tính khác nhau có khuynh h ng bi n đ i trái ng cế ố ữ ộ ướ ế ổ ượ  
nhau cùng t n t i khách quan trong các s  v t, hi n t ng c a t  nhiên, xãồ ạ ự ậ ệ ượ ủ ự  
h i và t  duy. S  tác đ ng l n nhau gi a các m t đ i l p t o nên mâu thu nộ ư ự ộ ẫ ữ ặ ố ậ ạ ẫ  
bi n ch ng và mâu thu n bi n ch ng quy đ nh s  bi n đ i c a các m t đ iệ ứ ẫ ệ ứ ị ự ế ổ ủ ặ ố  
l p nói riêng và c a s  v t, hi n t ng nói chung. Th ng nh t gi a các m tậ ủ ự ậ ệ ượ ố ấ ữ ặ  
đ i l p là s  không tách r i nhau, cùng t n t i đ ng th i và m t đ i l p nàyố ậ ự ờ ồ ạ ồ ờ ặ ố ậ  
ph i l y m t đ i l p kia làm c  s  cho s  t n t i c a mình. S  th ng nh tả ấ ặ ố ậ ơ ở ự ồ ạ ủ ự ố ấ  
gi a các m t đ i l p còn g i là s đ ng nh t gi a chúng do trong các m t đ iữ ặ ố ậ ọ ự ồ ấ ữ ặ ố  
l p còn t n t i nh ng y u t  gi ng nhau. Do s  đ ng nh t gi a các m t đ iậ ồ ạ ữ ế ố ố ự ồ ấ ữ ặ ố  
l p, nên trong nhi u tr ng h p, khi mâu thu n xu t hi n và ho t đ ng,ậ ề ườ ợ ẫ ấ ệ ạ ộ  
trong nh ng đi u ki n nào đó, t o s  chuy n hoá l n nhau gi a các m t đ iữ ề ệ ạ ự ể ẫ ữ ặ ố  
l p. Đ ng nh t không tách r i v i s  khác nhau, v i s  đ i l p, b i m i sậ ồ ấ ờ ớ ự ớ ự ố ậ ở ỗ ự 
v t v a là b n thân nó, v a là m t cái khác v i chính b n thân nó; trong đ ngậ ừ ả ừ ộ ớ ả ồ  
nh t đã bao hàm s  khác nhau, đ i l p. Các m t đ i l p luôn tác đ ng qua l iấ ự ố ậ ặ ố ậ ộ ạ  
v i nhau theo xu h ng bài tr , ph  đ nh l n nhau; ng i ta g i đó là đ uớ ướ ừ ủ ị ẫ ườ ọ ấ  
tranh gi a các m t đ i l p và s  đ u tranh đó không tách r i v i s  khácữ ặ ố ậ ự ấ ờ ớ ự  
nhau, th ng nh t, đ ng nh t gi a chúng trong m t mâu thu n.ố ấ ồ ấ ữ ộ ẫ

b) Vai trò c a mâu thu n bi n ch ng đ i v i s  v n đ ng và phát tri n. Theoủ ẫ ệ ứ ố ớ ự ậ ộ ể  
Ph. Ăngghen, nguyên nhân chính và cũng là nguyên nhân cu i cùng t o nênố ạ  
ngu n g c c a s  v n đ ng, phát tri n c a m i s  v t, hi n t ng là s  tácồ ố ủ ự ậ ộ ể ủ ọ ự ậ ệ ượ ự  
đ ng l n nhau gi a chúng và gi a các m t đ i l p trong chúng. Có hai lo iộ ẫ ữ ữ ặ ố ậ ạ  
tác đ ng l n nhau d n đ n v n đ ng. Đó là s  tác đ ng l n nhau gi a các sộ ẫ ẫ ế ậ ộ ự ộ ẫ ữ ự 
v t, hi n t ng và s  tác đ ng l n nhau gi a các m t đ i l p trong m t sậ ệ ượ ự ộ ẫ ữ ặ ố ậ ộ ự 
v t, hi n t ng. C  hai lo i tác đ ng này t o nên s  v n đ ng; nh ng chậ ệ ượ ả ạ ộ ạ ự ậ ộ ư ỉ 
lo i tác đ ng th  hai- lo i tác đ ng l n nhau gi a các m t đ i l p do mâuạ ộ ứ ạ ộ ẫ ữ ặ ố ậ  
thu n gi a chúng t o nên m i làm cho s  v t, hi n t ng phát tri n. ẫ ữ ạ ớ ự ậ ệ ượ ể



c) M t s  lo i mâu thu n. +) Căn c  vào quan h  gi a các m t đ i l p đ iộ ố ạ ẫ ứ ệ ữ ặ ố ậ ố  
v i m t s  v t, hi n t ng, ng i ta phân mâu thu n thành mâu thu n bênớ ộ ự ậ ệ ượ ườ ẫ ẫ  
trong- là s  tác đ ng qua l i gi a các m t, các khuynh h ng đ i l p, là mâuự ộ ạ ữ ặ ướ ố ậ  
thu n n m ngay trong b n thân s  v t, hi n t ng, đóng vai trò quy t đ nhẫ ằ ả ự ậ ệ ượ ế ị  
tr c ti p đ i v i quá trình v n đ ng và phát tri n c a s  v t, hi n t ng.ự ế ố ớ ậ ộ ể ủ ự ậ ệ ượ  
Mâu thu n bên ngoài là mâu thu n di n ra trong m i liên h  gi a các s  v t,ẫ ẫ ễ ố ệ ữ ự ậ  
hi n t ng khác nhau có nh h ng đ n s  t n t i và phát tri n c a s  v t,ệ ượ ả ưở ế ự ồ ạ ể ủ ự ậ  
hi n t ng, nh ng ph i thông qua mâu thu n bên trong m i phát huy tácệ ượ ư ả ẫ ớ  
d ng. ụ

+) Căn c  vào s  t n t i và phát tri n c a toàn b  s  v t, hi n t ng, ng iứ ự ồ ạ ể ủ ộ ự ậ ệ ượ ườ  
ta phân mâu thu n thành mâu thu n c  b n- là mâu thu n quy đ nh b n ch tẫ ẫ ơ ả ẫ ị ả ấ  
c a s  v t, hi n t ng, quy đ nh s  phát tri n c a s  v t, hi n t ng trongủ ự ậ ệ ượ ị ự ể ủ ự ậ ệ ượ  
t t c  các giai đo n, t  lúc hình thành cho đ n lúc k t thúc và mâu thu n nàyấ ả ạ ừ ế ế ẫ  
t n t i trong su t quá trình t n t i c a s  v t, hi n t ng. Mâu thu n khôngồ ạ ố ồ ạ ủ ự ậ ệ ượ ẫ  
c  b n ch  là mâu thu n đ c tr ng cho m t ph ng di n nào đó c a s  v t,ơ ả ỉ ẫ ặ ư ộ ươ ệ ủ ự ậ  
hi n t ng, ch u s  chi ph i c a mâu thu n c  b n; là mâu thu n ch  quyệ ượ ị ự ố ủ ẫ ơ ả ẫ ỉ  
đ nh s  v n đ ng, phát tri n c a m t ho c vài m t nào đó c a s  v t, hi nị ự ậ ộ ể ủ ộ ặ ặ ủ ự ậ ệ  
t ng.ượ

+) Căn c  vào vai trò c a mâu thu n đ i v i s  t n t i và phát tri n c a sứ ủ ẫ ố ớ ự ồ ạ ể ủ ự 
v t, hi n t ng trong m t giai đo n nh t đ nh,ng i ta phân mâu thu n thànhậ ệ ượ ộ ạ ấ ị ườ ẫ  
mâu thu n ch  y u- là mâu thu n n i lên hàng đ u  m t giai đo n phátẫ ủ ế ẫ ổ ầ ở ộ ạ  
tri n nh t đ nh c a s  v t, hi n t ng; có tác d ng quy đ nh nh ng mâuể ấ ị ủ ự ậ ệ ượ ụ ị ữ  
thu n khác trong cùng m t giai đo n c a quá trình phát tri n c a s  v t, hi nẫ ộ ạ ủ ể ủ ự ậ ệ  
t ng. Gi i quy t mâu thu n ch  y u s  t o đi u ki n đ  gi i quy t nh ngượ ả ế ẫ ủ ế ẽ ạ ề ệ ể ả ế ữ  
mâu thu n khác  cùng giai đo n. S  phát tri n, chuy n hoá c a s  v t, hi nẫ ở ạ ự ể ể ủ ự ậ ệ  
t ng sang hình th c khác ph  thu c vào vi c gi i quy t mâu thu n chượ ứ ụ ộ ệ ả ế ẫ ủ 
y u. Mâu thu n th  y u là nh ng mâu thu n không đóng vai trò quy t đ nhế ẫ ứ ế ữ ẫ ế ị  
trong s  v n đ ng, phát tri n c a s  v t, hi n t ng. Tuy v y, ranh gi i gi aự ậ ộ ể ủ ự ậ ệ ượ ậ ớ ữ  
mâu thu n ch  y u, th  y u ch  là t ng đ i, tuỳ theo t ng hoàn c nh cẫ ủ ế ứ ế ỉ ươ ố ừ ả ụ 
th ; có nh ng mâu thu n trong đi u ki n này là ch  y u, song trong đi uể ữ ẫ ề ệ ủ ế ề  
ki n khác l i là th  y u và ng c l i. ệ ạ ứ ế ượ ạ

+) Căn c  vào tính ch t c a các l i ích c  b nlà đ i l p nhau c a các giaiứ ấ ủ ợ ơ ả ố ậ ủ  
c p,  m t giai đo n nh t đ nh, ng i ta phân mâu thu n xã h i thành mâuấ ở ộ ạ ấ ị ườ ẫ ộ  
thu n đ i kháng- là mâu thu n gi a nh ng giai c p, nh ng t p đoàn ng i,ẫ ố ẫ ữ ữ ấ ữ ậ ườ  
gi a nh ng xu h ng xã h i có l i ích c  b n đ i l p nhau và không thữ ữ ướ ộ ợ ơ ả ố ậ ể 
đi u hoà đ c. Đó là mâu thu n gi a các giai c p bóc l t và b  bóc l t; gi aề ượ ẫ ữ ấ ộ ị ộ ữ  



giai c p th ng tr  và giai c p b  tr . Mâu thu n không đ i kháng là mâu thu nấ ố ị ấ ị ị ẫ ố ẫ  
gi a nh ng khuynh h ng, nh ng giai c p, nh ng t p đoàn ng i, nh ng xuữ ữ ướ ữ ấ ữ ậ ườ ữ  
h ng xã h i có l i ích c  b n không đ i l p nhau. Các mâu thu n đó là c cướ ộ ợ ơ ả ố ậ ẫ ụ  
b , t m th i.ộ ạ ờ

c) K t lu n. N i dung quy lu tnói lên r ng, mâu thu n gi a các m t đ i l pế ậ ộ ậ ằ ẫ ữ ặ ố ậ  
trong s  v t, hi n t ng là nguyên nhân; gi i quy t mâu thu n đó là đ ng l cự ậ ệ ượ ả ế ẫ ộ ự  
c a s  v n đ ng, phát tri n; s  v n đ ng, phát tri n c a các s  v t, hi nủ ự ậ ộ ể ự ậ ộ ể ủ ự ậ ệ  
t ng là t  thân. Quá trình t  khác nhau, th ng nh t qua mâu thu n đ n đ uượ ự ừ ố ấ ẫ ế ấ  
tranh gi a các m t đ i l p mà k t qu  là mâu thu n gi a chúng đ c gi iữ ặ ố ậ ế ả ẫ ữ ượ ả  
quy t; xu t hi n s  th ng nh t m i cùng v i s  hình thành mâu thu n m iế ấ ệ ự ố ấ ớ ớ ự ẫ ớ  
trong m t s  v t, hi n t ng  d ng th ng nh t th ng tr i qua ba giai đo nộ ự ậ ệ ượ ở ạ ố ấ ườ ả ạ  
chính, m i giai đo n có nh ng đ c đi m riêng c a mình. ỗ ạ ữ ặ ể ủ

+) Giai đoan m t (giai đo n khác nhau)- khi s  v t, hi n t ng m i xu tộ ạ ự ậ ệ ượ ớ ấ  
hi n, mâu thu n th ng đ c bi u hi n  s  khác nhaugi a các m t đ i l p.ệ ẫ ườ ượ ể ệ ở ự ữ ặ ố ậ  

+) Giai đo n hai (giai đo n t  khác nhau chuy n thành mâu thu n)- trong quáạ ạ ừ ể ẫ  
trình v n đ ng, phát tri n c a các m t có khuynh h ng phát tri n trái ng cậ ộ ể ủ ặ ướ ể ượ  
nhau và bài tr , ph  đ nh l n nhau  giai đo n m t; s  khác nhau chuy nừ ủ ị ẫ ở ạ ộ ự ể  
thành mâu thu n. ẫ

+) Giai đo n ba (giai đo n gi i quy t mâu thu n)- khi hai m t đ i l p xungạ ạ ả ế ẫ ặ ố ậ  
đ t gay g t v i nhau, n u có đi u ki n thì hai m t đó s  ho c chuy n hoáộ ắ ớ ế ề ệ ặ ẽ ặ ể  
l n nhau; ho c tri t tiêu nhau; ho c c  hai m t đó đ u b  tri t tiêu; s  v t,ẫ ặ ệ ặ ả ặ ề ị ệ ự ậ  
hi n t ng chuy n sang ch t m i. Mâu thu n đ c gi i quy t v i k t qu  làệ ượ ể ấ ớ ẫ ượ ả ế ớ ế ả  
hai m t đ i l p cũ b  phá hu , s  th ng nh t gi a hai m t m i đ c hìnhặ ố ậ ị ỷ ự ố ấ ữ ặ ớ ượ  
thành cùng v i s  hình thành c a mâu thu n m i. Mâu thu n này l i đ cớ ự ủ ẫ ớ ẫ ạ ượ  
gi i quy t làm cho s  v t, hi n t ng m i luôn xu t hi n thay th  s  v t,ả ế ự ậ ệ ượ ớ ấ ệ ế ự ậ  
hi n t ng cũ. S  đ u tranh gi a hai m t đ i l p làm cho s  v t, hi n t ngệ ượ ự ấ ữ ặ ố ậ ự ậ ệ ượ  
không t n t i vĩnh vi n trong m t ch t. Đó là quan h  gi a mâu thu n bi nồ ạ ễ ộ ấ ệ ữ ẫ ệ  
ch ng v i s  v n đ ng, phát tri n c a s  v t, hi n t ng, trong đó mâuứ ớ ự ậ ộ ể ủ ự ậ ệ ượ  
thu n gi a các m t đ i l p là ngu n g c, đ u tranh gi a các m t đ i l p làẫ ữ ặ ố ậ ồ ố ấ ữ ặ ố ậ  
đ ng l c bên trong c a s  v n đ ng và phát tri n. ộ ự ủ ự ậ ộ ể

+) S  th ng nh t gi a các m t đ i l p có tính t m th i, t ng đ i, là có đi uự ố ấ ữ ặ ố ậ ạ ờ ươ ố ề  
ki n, thoáng qua, nghĩa là s  th ng nh t đó t n t i trong tr ng thái đ ng yênệ ự ố ấ ồ ạ ạ ứ  
t ng đ i c a s  v t, hi n t ng. ươ ố ủ ự ậ ệ ượ



+) S  đ u tranh gi a các m t đ i l p có tính tuy t đ i, nghĩa là s  đ u tranhự ấ ữ ặ ố ậ ệ ố ự ấ  
đó phá v  s  n đ nh t ng đ i c a s  v t, hi n t ng d n đ n s  chuy nỡ ự ổ ị ươ ố ủ ự ậ ệ ượ ẫ ế ự ể  
hoá v  ch t c a chúng. Tính tuy t đ i c a s  đ u tranh g n li n v i s  tề ấ ủ ệ ố ủ ự ấ ắ ề ớ ự ự 
thân v n đ ng, phát tri n di n ra không ng ng c a các s  v t, hi n t ngậ ộ ể ễ ừ ủ ự ậ ệ ượ  
trong th  gi i v t ch t. Suy ra, s  v n đ ng, phát tri n là tuy t đ i.ế ớ ậ ấ ự ậ ộ ể ệ ố

3) T  n i dung quy lu t mâu thu n c a phép bi n ch ng duy v t, rút ra m từ ộ ậ ẫ ủ ệ ứ ậ ộ  
s  nguyên t c ph ng pháp lu n trong ho t đ ng nh n th c và ho t đ ngố ắ ươ ậ ạ ộ ậ ứ ạ ộ  
th c ti n. ự ễ

a) Quy lu t th ng nh t và đ u tranh gi a các m t đ i l p giúp chúng ta nh nậ ố ấ ấ ữ ặ ố ậ ậ  
th c đúng b n ch t c a s  v t và tìm ra ph ng h ng, gi i pháp đúng choứ ả ấ ủ ự ậ ươ ướ ả  
ho t đ ng th c ti n b ng con đ ng đi sâu nghiên c u, phát hi n ra mâuạ ộ ự ễ ằ ườ ứ ệ  
thu n c a s  v t, hi n t ng. Mu n phát hi n ra mâu thu n c n ph i tìm raẫ ủ ự ậ ệ ượ ố ệ ẫ ầ ả  
th  th ng nh t c a nh ng m t, nh ng khuynh h ng trái ng c nhau, t c làể ố ấ ủ ữ ặ ữ ướ ượ ứ  
tìm ra nh ng m t đ i l p và nh ng m i liên h , tác đ ng qua l i l n nhauữ ặ ố ậ ữ ố ệ ộ ạ ẫ  
gi a các m t đ i l p đó trong s  v t, hi n t ng. ữ ặ ố ậ ự ậ ệ ượ

b) Quy lu t mâu tbu n giúp khi phân tích mâu thu n ph i xem xét quá trìnhậ ẫ ẫ ả  
phát sinh, phát tri n c a t ng mâu thu n, xem xét vai trò, v  trí và m i quanể ủ ừ ẫ ị ố  
h  l n nhau c a các m t mâu thu n; ph i xem xét quá trình phát sinh, phátệ ẫ ủ ặ ẫ ả  
tri n và v  trí c a t ng m t đ i l p, m i quan h  tác đ ng qua l i, đi u ki nể ị ủ ừ ặ ố ậ ố ệ ộ ạ ề ệ  
chuy n hoá l n nhau gi a chúng. Ch  có nh  th  m i hi u đúng s  v t, hi uể ẫ ữ ỉ ư ế ớ ể ự ậ ể  
đúng xu h ng v n đ ng đ  gi i quy t mâu thu n. ướ ậ ộ ể ả ế ẫ

c) Quy lu t mâu thu n giúp nh n th c đ c r ng, đ  thúc đ y s  v t, hi nậ ẫ ậ ứ ượ ằ ể ẩ ự ậ ệ  
t ng phát tri n ph i tìm cách gi i quy t mâu thu n, không đ c đi u hoàượ ể ả ả ế ẫ ượ ề  
mâu thu n. M i mâu thu n ch  đ c gi i quy t khi có đ  đi u ki n chínẫ ọ ẫ ỉ ượ ả ế ủ ề ệ  
mu i; không nóng v i hay b o th , trì tr  khi gi i quy t mâu thu n.ồ ộ ả ủ ệ ả ế ẫ

Câu h i 24. T i sao nói quy lu t t  nh ng thay đ i v  l ng d n đ n nh ngỏ ạ ậ ừ ữ ổ ề ượ ẫ ế ữ  
thay đ i v  ch t và ng c l i nêu cách th c, tính ch t phát tri n c a s  v t,ổ ề ấ ượ ạ ứ ấ ể ủ ự ậ  
hi n t ng?ệ ượ

Đáp.Câu tr  l i có ba ý l nả ờ ớ

1) V  trí, vai trò c a quy lu t trong phép bi n ch ng duy v t. Là m t trong baị ủ ậ ệ ứ ậ ộ  
quy lu t c  b n c a phép bi n ch ng duy v t. Quy lu t v  s  chuy n hoá tậ ơ ả ủ ệ ứ ậ ậ ề ự ể ừ 
nh ng bi n đ i v  l ng d n đ n nh ng bi n đ i v  ch t và ng c l i (quyữ ế ổ ề ượ ẫ ế ữ ế ổ ề ấ ượ ạ  



lu t l ng đ i-ch t đ i) ch  ra cách th c chung nh t c a s  phát tri n, khiậ ượ ổ ấ ổ ỉ ứ ấ ủ ự ể  
cho r ng s  thay đ i v  ch t ch  x y ra khi s  v t, hi n t ng đã tích luằ ự ổ ề ấ ỉ ẩ ự ậ ệ ượ ỹ 
đ c nh ng thay đ i v  l ng đã đ t đ n gi i h n- đ n đ . Quy lu t l ngượ ữ ổ ề ượ ạ ế ớ ạ ế ộ ậ ượ  
đ i-ch t đ i cũng ch  ra tính ch t c a s  phát tri n, khi cho r ng s  thay đ iổ ấ ổ ỉ ấ ủ ự ể ằ ự ổ  
v  ch t c a s  v t, hi n t ng v a di n ra t  t , v a có b c nh y v t làmề ấ ủ ự ậ ệ ượ ừ ễ ừ ừ ừ ướ ả ọ  
cho s  v t, hi n t ng có th  v a có nh ng b c ti n tu n t , v a có th  cóự ậ ệ ượ ể ừ ữ ướ ế ầ ự ừ ể  
nh ng b c ti n v t b c.ữ ướ ế ượ ậ

2) N i dung quy lu t. ộ ậ

a) Các khái ni m c a quy lu t. Ch t là tên g i t t c a ch t l ng dùng đ  chệ ủ ậ ấ ọ ắ ủ ấ ượ ể ỉ 
tính quy đ nh khách quan v n có c a s  v t, hi n t ng; là s  th ng nh tị ố ủ ự ậ ệ ượ ự ố ấ  
h u c  c a các thu c tính, nh ng y u t  c u thành s  v t, hi n t ng làmữ ơ ủ ộ ữ ế ố ấ ự ậ ệ ượ  
cho chúng là chúng mà không ph i là cái khác (th  hi n s  v t, hi n t ng đóả ể ệ ự ậ ệ ượ  
là gì và phân bi t nó v i s  v t, hi n t ng khác). Ch t có đ c đi m c  b nệ ớ ự ậ ệ ượ ấ ặ ể ơ ả  
+) bi u hi n tính n đ nh t ng đ i c a s  v t, hi n t ng, nghĩa là khi sể ệ ổ ị ươ ố ủ ự ậ ệ ượ ự 
v t, hi n t ng này ch a chuy n hoá thành s  v t, hi n t ng khác thì ch tậ ệ ượ ư ể ự ậ ệ ượ ấ  
c a nó ch a thay đ i. M i s  v t, hi n t ng đ u có quá trình t n t i và phátủ ư ổ ỗ ự ậ ệ ượ ề ồ ạ  
tri n qua nhi u giai đo n. Trong m i giai đo n, s  v t, hi n t ng l i cóể ề ạ ỗ ạ ự ậ ệ ượ ạ  
ch t riêng  giai đo n đó. Nh  v y, +) m i s  v t, hi n t ng không ph iấ ở ạ ư ậ ỗ ự ậ ệ ượ ả  
ch  có m t ch t mà có nhi u ch t. ỉ ộ ấ ề ấ

L ng dùng đ  ch  tính quy đ nh v n có c a s  v t, hi n t ng v  m t quyượ ể ỉ ị ố ủ ự ậ ệ ượ ề ặ  
mô, trình đ  phát tri n, các y u t  bi u hi n  s  l ng các thu c tính, ộ ể ế ố ể ệ ở ố ượ ộ ở 
t ng s  các b  ph n,  đ i l ng,  trình đ  quy mô và nh p đi u v n đ ngổ ố ộ ậ ở ạ ượ ở ộ ị ệ ậ ộ  
và phát tri n c a s  v t, hi n t ng. L ng c a s  v t, hi n t ng cònể ủ ự ậ ệ ượ ượ ủ ự ậ ệ ượ  
đ c bi u hi n ra  kích th c dài hay ng n, quy mô to hay nh , t ng s  ítượ ể ệ ở ướ ắ ỏ ổ ố  
hay nhi u, trình đ  cao hay th p, t c đ  v n đ ng nhanh hay ch m, màu s cề ộ ấ ố ộ ậ ộ ậ ắ  
đ m hay nh t v.v. L ng có đ c đi m c  b n +) tính khách quan vì nó là m tậ ạ ượ ặ ể ơ ả ộ  
d ng c a v t ch t, chi m m t v  trí nh t đ nh trong không gian và t n t iạ ủ ậ ấ ế ộ ị ấ ị ồ ạ  
trong m t th i gian nh t đ nh. +) Có nhi u lo i l ng khác nhau trong các sộ ờ ấ ị ề ạ ượ ự 
v t, hi n t ng; có l ng là y u t  quy đ nh bên trong, có l ng ch  th  hi nậ ệ ượ ượ ế ố ị ượ ỉ ể ệ  
nh ng y u t  bên ngoài c a s  v t, hi n t ng; s  v t, hi n t ng càngữ ế ố ủ ự ậ ệ ượ ự ậ ệ ượ  
ph c t p thì l ng c a chúng cũng ph c t p theo. +) Trong t  nhiên và xãứ ạ ượ ủ ứ ạ ự  
h i, có l ng có th  đo, đ m đ c; nh ng trong xã h i và t  duy l i cóộ ượ ể ế ượ ư ộ ư ạ  
nh ng l ng khó đo l ng b ng nh ng s  li u c  th  mà ch  có th  nh nữ ượ ườ ằ ữ ố ệ ụ ể ỉ ể ậ  
bi t đ c b ng t  duy tr u t ng. S  phân bi t gi a ch t và l ng ch  có ýế ượ ằ ư ừ ượ ự ệ ữ ấ ượ ỉ  
nghĩa t ng đ i. Tuỳ theo t ng m i quan h  mà xác đ nh đâu là l ng và đâuươ ố ừ ố ệ ị ượ  



là ch t. Có cái là l ng  trong m i quan h  này, l i có th  là ch t  trongấ ượ ở ố ệ ạ ể ấ ở  
m i quan h  khác. ố ệ

b) M i quan h  bi n ch ng gi a ch t v i l ng. M i s  v t, hi n t ng làố ệ ệ ứ ữ ấ ớ ượ ỗ ự ậ ệ ượ  
+) m t th  th ng nh t gi a hai m t ch t và l ng. Hai m t này tác đ ngộ ể ố ấ ữ ặ ấ ượ ặ ộ  
bi n ch ng l n nhau theo c  ch  khi s  v t, hi n t ng đang t n t i, ch t vàệ ứ ẫ ơ ế ự ậ ệ ượ ồ ạ ấ  
l ng th ng nh t v i nhau  m t đ  nh t đ nh. +) cũng trong ph m vi đ  đóượ ố ấ ớ ở ộ ộ ấ ị ạ ộ  
ch t và l ng đã tác đ ng l n nhau làm cho s  v t, hi n t ng d n bi n đ iấ ượ ộ ẫ ự ậ ệ ượ ầ ế ổ  
b t đ u t  s  thay đ i v  l ng. Quá trình thay đ i c a l ng di n ra theoắ ầ ừ ự ổ ề ượ ổ ủ ượ ễ  
xu h ng ho c tăng ho c gi m nh ng không l p t c d n đ n s  thay đ i vướ ặ ặ ả ư ậ ứ ẫ ế ự ổ ề 
ch t c a s  v t, hi n t ng. Ch  khi l ng thay đ i đ n gi i h n nh t đ nhấ ủ ự ậ ệ ượ ỉ ượ ổ ế ớ ạ ấ ị  
(đ n đ ) m i d n đ n s  thay đ i v  ch t. Nh  v y, s  thay đ i v  l ngế ộ ớ ẫ ế ự ổ ề ấ ư ậ ự ổ ề ượ  
t o đi u ki n cho ch t đ i và k t qu  c a s  thay đ i đó là s  v t, hi nạ ề ệ ấ ổ ế ả ủ ự ổ ự ậ ệ  
t ng cũ m t đi; s  v t, hi n t ng m i ra đ i.ượ ấ ự ậ ệ ượ ớ ờ

c) Khái ni m đ , đi m nút, b c nh y. Đ  dùng đ  ch  m i liên h  th ngệ ộ ể ướ ả ộ ể ỉ ố ệ ố  
nh t và quy đ nh l n nhau gi a ch t v i l ng; là gi i h n t n t i c a sấ ị ẫ ữ ấ ớ ượ ớ ạ ồ ạ ủ ự 
v t, hi n t ng mà trong đó, s  thay đ i v  l ng ch a d n đ n s  thay đ iậ ệ ượ ự ổ ề ượ ư ẫ ế ự ổ  
v  ch t; s  v t, hi n t ng v n còn là nó, ch a chuy n hoá thành s  v t,ề ấ ự ậ ệ ượ ẫ ư ể ự ậ  
hi n t ng khác. Đi m gi i h n mà t i đó s  thay đ i v  l ng đ t t i chệ ượ ể ớ ạ ạ ự ổ ề ượ ạ ớ ỗ 
phá v  đ  cũ, làm cho ch t c a s  v t, hi n t ng thay đ i, chuy n thànhỡ ộ ấ ủ ự ậ ệ ượ ổ ể  
ch t m i- th i đi m, mà t i đó b t đ u x y ra b c nh y- đ c g i là đi mấ ớ ờ ể ạ ắ ầ ả ướ ả ượ ọ ể  
nút. Đ  đ c gi i h n b i hai đi m nút và s  thay đ i v  l ng đ t t i đi mộ ượ ớ ạ ở ể ự ổ ề ượ ạ ớ ể  
nút s  d n đ n s  ra đ i c a ch t m i. S  th ng nh t gi a l ng m i v iẽ ẫ ế ự ờ ủ ấ ớ ự ố ấ ữ ượ ớ ớ  
ch t m i t o ra đ  m i và đi m nút m i. B c nh ydùng đ  ch  giai đo nấ ớ ạ ộ ớ ể ớ ướ ả ể ỉ ạ  
chuy n hoá c  b n v  ch t c a s  v t, hi n t ng do nh ng thay đ i vể ơ ả ề ấ ủ ự ậ ệ ượ ữ ổ ề 
l ng tr c đó gây ra; là b c ngo t c  b n trong s  bi n đ i v  l ng.ượ ướ ướ ặ ơ ả ự ế ổ ề ượ  
B c nh y k t thúc m t giai đo n bi n đ i v  l ng; là s  gián đo n trongướ ả ế ộ ạ ế ổ ề ượ ự ạ  
quá trình v n đ ng liên t c c a s  v t, hi n t ng. Trong s  v t, hi n t ngậ ộ ụ ủ ự ậ ệ ượ ự ậ ệ ượ  
m i, l ng l i bi n đ i, đ n đi m nút m i, l i x y ra b c nh y m i. Cớ ượ ạ ế ổ ế ể ớ ạ ẩ ướ ả ớ ứ 
nh  th , s  v n đ ng c a s  v t, hi n t ng di n ra, lúc thì bi n đ i tu n tư ế ự ậ ộ ủ ự ậ ệ ượ ễ ế ổ ầ ự 
v  l ng, lúc thì nh y v t v  ch t, t o ra m t đ ng nút vô t n, làm cho sề ượ ả ọ ề ấ ạ ộ ườ ậ ự 
v t m i ra đ i thay th  s  v t cũ. Quy lu t l ng đ i-ch t đ i không ch  nóiậ ớ ờ ế ự ậ ậ ượ ổ ấ ổ ỉ  
lên m t chi u là l ng đ i d n đ n ch t đ i mà còn có chi u ng c l i,ộ ề ượ ổ ẫ ế ấ ổ ề ượ ạ  
nghĩa là khi ch t m i đã ra đ i, nó l i t o ra m t l ng m i phù h p v i nóấ ớ ờ ạ ạ ộ ượ ớ ợ ớ  
đ  có s  th ng nh t m i gi a ch t v i l ng. ể ự ố ấ ớ ữ ấ ớ ượ

M t s  hình th c c a b c nh y. Vi c th a nh n có b c nh y hay khôngộ ố ứ ủ ướ ả ệ ừ ậ ướ ả  
cũng là c  s  đ  phân bi t quan đi m bi n ch ng và quan đi m siêu hình. ơ ở ể ệ ể ệ ứ ể



+) Căn c  vào quy mô và nh p đ  c a b c nh y, ng i ta chia thành b cứ ị ộ ủ ướ ả ườ ướ  
nh y toàn b  là nh ng b c nh y làm cho t t c  các m t, các b  ph n, cácả ộ ữ ướ ả ấ ả ặ ộ ậ  
y u t  c a s  v t, hi n t ng thay đ i. B c nh y c c b  là lo i b cế ố ủ ự ậ ệ ượ ổ ướ ả ụ ộ ạ ướ  
nh y ch  làm thay đ i m t s  m t, m t s  y u t , m t s  b  ph n c a sả ỉ ổ ộ ố ặ ộ ố ế ố ộ ố ộ ậ ủ ự 
v t, hi n t ng đó. S  phân bi t b c nh y toàn b  hay c c b  ch  có ýậ ệ ượ ự ệ ướ ả ộ ụ ộ ỉ  
nghĩa t ng đ i, đi u đáng chú ý là dù b c nh y là toàn b  hay c c b  thìươ ố ề ướ ả ộ ụ ộ  
chúng cũng đ u là k t qu  c a quá trình thay đ i v  l ng. ề ế ả ủ ổ ề ượ

+) Căn c  vào th i gian c a s  thay đ i v  ch t và d a trên c  ch  c a sứ ờ ủ ự ổ ề ấ ự ơ ế ủ ự 
thay đ i đó, ng i ta chia b c nh y thành b c nh y đ t bi n khi ch t c aổ ườ ướ ả ướ ả ộ ế ấ ủ  
s  v t, hi n t ng bi n đ i mau chóng  t t c  m i b  ph n c  b n c a nó.ự ậ ệ ượ ế ổ ở ấ ả ọ ộ ậ ơ ả ủ  
B c nh y d n d n là quá trình thay đ i v  ch t di n ra b ng con đ ngướ ả ầ ầ ổ ề ấ ễ ằ ườ  
tích lu  d n nh ng y u t  c a ch t m i và lo i b  d n các y u t  c a ch tỹ ầ ữ ế ố ủ ấ ớ ạ ỏ ầ ế ố ủ ấ  
cũ, làm cho s  v t, hi n t ng bi n đ i ch m.ự ậ ệ ượ ế ổ ậ

d) K t lu n. N i dung quy lu t ch  ra r ng quan h  l ng-ch t là quan hế ậ ộ ậ ỉ ằ ệ ượ ấ ệ 
bi n ch ng; th  hi n  +) nh ng thay đ i v  l ng chuy n thành nh ng thayệ ứ ể ệ ở ữ ổ ề ượ ể ữ  
đ i v  ch t và ng c l i; ch t là m t t ng đ i n đ nh, l ng là m t dổ ề ấ ượ ạ ấ ặ ươ ố ổ ị ượ ặ ễ 
bi n đ i h n. +) l ng bi n đ i, mâu thu n v i ch t cũ, phá v  ch t cũ, ch tế ổ ơ ượ ế ổ ẫ ớ ấ ỡ ấ ấ  
m i hình thành v i l ng m i; l ng m i l i ti p t c bi n đ i, đ n m tớ ớ ượ ớ ượ ớ ạ ế ụ ế ổ ế ộ  
m c đ  nào đó l i phá v  ch t cũ đang kìm hãm nó. +) quá trình tác đ ng quaứ ộ ạ ỡ ấ ộ  
l i l n nhau gi a l ng và ch t t o nên con đ ng v n đ ng liên t c, t  sạ ẫ ữ ượ ấ ạ ườ ậ ộ ụ ừ ự 
bi n đ i d n d n v  l ng ti n t i nh y v t v  ch t; r i l i bi n đ i d nế ổ ầ ầ ề ượ ế ớ ả ọ ề ấ ồ ạ ế ổ ầ  
d n v  l ng đ  chu n b  cho b c nh y ti p theo c a ch t, c  th  làm choầ ề ượ ể ẩ ị ướ ả ế ủ ấ ứ ế  
s  v t, hi n t ng không ng ng v n đ ng, bi n đ i và phát tri n.ự ậ ệ ượ ừ ậ ộ ế ổ ể

3) T  n i dung quy lu t l ng đ i-ch t đ i c a phép bi n ch ng duy v t, rútừ ộ ậ ượ ổ ấ ổ ủ ệ ứ ậ  
ra m t s  nguyên t c ph ng pháp lu n trong ho t đ ng nh n th c và ho tộ ố ắ ươ ậ ạ ộ ậ ứ ạ  
đ ng th c ti n. a) Quy lu t l ng đ i-ch t đ i giúp nh n th c đ c r ng, sộ ự ễ ậ ượ ổ ấ ổ ậ ứ ượ ằ ự 
v n đ ng và phát tri n c a s  v t, hi n t ng bao gi  cũng di n ra b ngậ ộ ể ủ ự ậ ệ ượ ờ ễ ằ  
cách tích lu  d n v  l ng đ n m t gi i h n nh t đ nh s  th c hi n b cỹ ầ ề ượ ế ộ ớ ạ ấ ị ẽ ự ệ ướ  
nh y đ  chuy n hoá v  ch t. Do đó, trong ho t đ ng nh n th c và ho t đ ngả ể ể ề ấ ạ ộ ậ ứ ạ ộ  
th c ti n, ph i bi t t ng b c tích lu  v  l ng đ  làm bi n đ i v  ch t. ự ễ ả ế ừ ướ ỹ ề ượ ể ế ổ ề ấ

b) Quy lu t l ng đ i-ch t đ i giúp đ c r ng, m c dù cũng mang tínhậ ượ ổ ấ ổ ượ ằ ặ  
khách quan, nh ng quy lu t xã h i l i di n ra thông qua các ho t đ ng có ýư ậ ộ ạ ễ ạ ộ  
th c c a con ng i; do đó khi đã tích lu  đ y đ  v  l ng ph i quy t tâmứ ủ ườ ỹ ầ ủ ề ượ ả ế  
ti n hành b c nh y, k p th i chuy n nh ng thay đ i v  l ng thành nh ngế ướ ả ị ờ ể ữ ổ ề ượ ữ  
thay đ i v  ch t; chuy n nh ng thay đ i mang tính ti n hoá sang thay đ iổ ề ấ ể ữ ổ ế ổ  



mang tính cách m ng. Ch  có nh  v y m i kh c ph c đ c t  t ng b oạ ỉ ư ậ ớ ắ ụ ượ ư ưở ả  
th , trì tr , h u khuynh th ng bi u hi n  ch  coi s  phát tri n ch  là thayủ ệ ữ ườ ể ệ ở ỗ ự ể ỉ  
đ i đ n thu n v  l ng. ổ ơ ầ ề ượ

c) Quy lu t l ng đ i-ch t đ i giúp nh n th c đ c r ng, s  thay đ i vậ ượ ổ ấ ổ ậ ứ ượ ằ ự ổ ề 
ch t còn ph  thu c vào ph ng th c liên k t gi a các y u t  t o thành sấ ụ ộ ươ ứ ế ữ ế ố ạ ự 
v t, hi n t ng. Do đó, trong ho t đ ng c a mình, ph i bi t tác đ ng vàoậ ệ ượ ạ ộ ủ ả ế ộ  
ph ng th c liên k t gi a các y u t  t o thành s  v t trên c  s  hi u rõ b nươ ứ ế ữ ế ố ạ ự ậ ơ ở ể ả  
ch t, quy lu t các y u t  t o thành s  v t đó.ấ ậ ế ố ạ ự ậ

Câu h i 25. T i sao nói quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh nêu khuynh h ng vàỏ ạ ậ ủ ị ủ ủ ị ướ  
k t qu  phát tri n c a s  v t, hi n t ng?ế ả ể ủ ự ậ ệ ượ

Đáp. Câu tr  l i có ba ý l nả ờ ớ

1) V  trí, vai trò c a quy lu t trong phép bi n ch ng duy v t. Là m t trong baị ủ ậ ệ ứ ậ ộ  
quy lu t c  b n c a phép bi n ch ng duy v t, quy lu t ph  đ nh c a phậ ơ ả ủ ệ ứ ậ ậ ủ ị ủ ủ 
đ nh (quy lu t ph  đ nh) ch  ra xu h ng, hình th c và k t qu  c a s  phátị ậ ủ ị ỉ ướ ứ ế ả ủ ự  
tri n c a s  v t, hi n t ng thông qua s  th ng nh t gi a tính thay đ i v iể ủ ự ậ ệ ượ ự ố ấ ữ ổ ớ  
tính k  th a trong s  phát tri n. S  v t, hi n t ng m i ra đ i t  s  v t,ế ừ ự ể ự ậ ệ ượ ớ ờ ừ ự ậ  
hi n t ng cũ và phát tri n theo đ ng xoáy c t  th p đ n cao, t  đ n gi nệ ượ ể ườ ố ừ ấ ế ừ ơ ả  
đ n ph c t p, t  kém hoàn thi n đ n hoàn thi n h n; trong s  xu t hi n c aế ứ ạ ừ ệ ế ệ ơ ự ấ ệ ủ  
cái m i có l p l i t ng đ i m t s  đ c tính c a cái cũ và k t qu  là trongớ ặ ạ ươ ố ộ ố ặ ủ ế ả  
cái m i t n t i m t s  đ c tính c a cái cũ đã đ c c i t o cho phù h p. ớ ồ ạ ộ ố ặ ủ ượ ả ạ ợ

2) N i dung c a quy lu t ộ ủ ậ

a) Các khái ni m c a quy lu t ệ ủ ậ

Ph  đ nh bi n ch ng là s  thay th  hình th c t n t i này b ng hình th c t nủ ị ệ ứ ự ế ứ ồ ạ ằ ứ ồ  
t i khác c a m t s  v t, hi n t ng nào đó trong quá trình hình thành, t nạ ủ ộ ự ậ ệ ượ ồ  
t i, phát tri n và di t vong c a nó. Nói cách khác, ph  đ nh bi n ch ng làạ ể ệ ủ ủ ị ệ ứ  
ti n đ , đi u ki n cho s  phát tri n; cho s  v t, hi n t ng m i ra đ i thayề ề ề ệ ự ể ự ậ ệ ượ ớ ờ  
th  s  v t, hi n t ng cũ và là y u t  liên h  gi a s  v t, hi n t ng cũ v iế ự ậ ệ ượ ế ố ệ ữ ự ậ ệ ượ ớ  
s  v t, hi n t ng m i; là quá trình t  ph  đ nh, t  phát tri n c a s  v t,ự ậ ệ ượ ớ ự ủ ị ự ể ủ ự ậ  
hi n t ng; là m t xích trong s i xích d n t i s  ra đ i c a s  v t, hi nệ ượ ắ ợ ẫ ớ ự ờ ủ ự ậ ệ  
t ng m i, ti n b  h n so v i s  v t, hi n t ng cũ. Ph  đ nh bi n ch ngượ ớ ế ộ ơ ớ ự ậ ệ ượ ủ ị ệ ứ  
có +) Tính khách quan. S  v t, hi n t ng t  ph  đ nh mình do các mâuự ậ ệ ượ ự ủ ị  
thu n bên trong chúng gây ra. +) Tính k  th a. S  v t, hi n t ng m i ra đ iẫ ế ừ ự ậ ệ ượ ớ ờ  



t  s  v t, hi n t ng cũ nên k  th a bi n ch ng là duy trì nh ng y u t  tíchừ ự ậ ệ ượ ế ừ ệ ứ ữ ế ố  
c c c a s  v t, hi n t ng b  ph  đ nh d i d ng l c b , nh ng y u t  tíchự ủ ự ậ ệ ượ ị ủ ị ướ ạ ọ ỏ ữ ế ố  
c c c a s  v t, hi n t ng b  ph  đ nh đ c c i t o, bi n đ i đ  phù h pự ủ ự ậ ệ ượ ị ủ ị ượ ả ạ ế ổ ể ợ  
v i s  v t, hi n t ng m i. Giá tr  c a s  k  th a bi n ch ng đ c quy đ nhớ ự ậ ệ ượ ớ ị ủ ự ế ừ ệ ứ ượ ị  
b i vai trò c a nh ng y u t  tích c c (phù h p) đ c k  th a. Vi c gi  l iở ủ ữ ế ố ự ợ ượ ế ừ ệ ữ ạ  
nh ng y u t  tích c c c a s  v t, hi n t ng b  ph  đ nh là t o ra ti n đữ ế ố ự ủ ự ậ ệ ượ ị ủ ị ạ ề ề 
cho s  xu t hi n s  v t, hi n t ng m i.ự ấ ệ ự ậ ệ ượ ớ

Đ ng xoáy c. Vì còn nh ng n i dung mang tính k  th a nên s  phát tri nườ ố ữ ộ ế ừ ự ể  
c a s  v t, hi n t ng không th  phát tri n theo đ ng th ng mà di n raủ ự ậ ệ ượ ể ể ườ ẳ ễ  
theo đ ng xoáy c. Đ ng xoáy c là hình th c di n đ t rõ nh t các đ cườ ố ườ ố ứ ễ ạ ấ ặ  
tr ng c a quá trình phát tri n bi n ch ng là tính k  th a, tính l p l i, nh ngư ủ ể ệ ứ ế ừ ặ ạ ư  
không quay l i và tính ti n lên c a s  phát tri n. S  phát tri n d ng nh  l pạ ế ủ ự ể ự ể ườ ư ặ  
l i, nh ng trên c  s  m i cao h n là đ c đi m quan tr ng nh t c a quy lu tạ ư ơ ở ớ ơ ặ ể ọ ấ ủ ậ  
ph  đ nh c a ph  đ nh. M i vòng m i c a đ ng xoáy c th  hi n trình đủ ị ủ ủ ị ỗ ớ ủ ườ ố ể ệ ộ 
cao h n c a s  phát tri n và s  n i ti p nhau c a các vòng c a đ ng xoáyơ ủ ự ể ự ố ế ủ ủ ườ  

c th  hi n tính vô t n c a s  phát tri n t  th p đ n cao.ố ể ệ ậ ủ ự ể ừ ấ ế

b) N i dung c a quy lu tộ ủ ậ

+)Quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh th  hi n s  phát tri n c a s  v t là doậ ủ ị ủ ủ ị ể ệ ự ể ủ ự ậ  
mâu thu n bên trong c a s  v t, hi n t ng quy đ nh. M i l n ph  đ nh làẫ ủ ự ậ ệ ượ ị ỗ ầ ủ ị  
k t qu  c a s  đ u tranh và chuy n hoá gi a nh ng m t đ i l p trong m tế ả ủ ự ấ ể ữ ữ ặ ố ậ ộ  
s  v t, hi n t ng. Ph  đ nh l n th  nh t làm cho s  v t, hi n t ng cũự ậ ệ ượ ủ ị ầ ứ ấ ự ậ ệ ượ  
chuy n thành s  v t, hi n t ng đ i l p v i nó. Ph  đ nh l n th  hai d nể ự ậ ệ ượ ố ậ ớ ủ ị ầ ứ ẫ  
đ n s  ra đ i c a s  v t, hi n t ng m i mang nhi u n i dung tích c c c aế ự ờ ủ ự ậ ệ ượ ớ ề ộ ự ủ  
s  v t, hi n t ng b  ph  đ nh, nh ng cũng mang nhi u n i dung đ i l p v iự ậ ệ ượ ị ủ ị ư ề ộ ố ậ ớ  
s  v t, hi n t ng đó. K t qu  là, v  hình th c, s  v t, hi n t ng m i (raự ậ ệ ượ ế ả ề ứ ự ậ ệ ượ ớ  
đ i do k t qu  c a s  ph  đ nh l n th  hai) s  l i tr  thành s  v t, hi nờ ế ả ủ ự ủ ị ầ ứ ẽ ạ ở ự ậ ệ  
t ng xu t phát (ch a b  ph  đ nh l n nào); nh ng v  n i dung, không ph iượ ấ ư ị ủ ị ầ ư ề ộ ả  
tr  l i s  v t, hi n t ng xu t phát nguyên nh  cũ, mà ch  là d ng nh  l pở ạ ự ậ ệ ượ ấ ư ỉ ườ ư ặ  
l i s  v t, hi n t ng cũ nh ng trên c  s  cao h n. ạ ự ậ ệ ượ ư ơ ở ơ

+) Ph  đ nh bi n ch ng ch  là m t giai đo n trong quá trình phát tri n b i chủ ị ệ ứ ỉ ộ ạ ể ở ỉ 
thông qua ph  đ nh c a ph  đ nh m i d n đ n s  ra đ i c a s  v t, hi nủ ị ủ ủ ị ớ ẫ ế ự ờ ủ ự ậ ệ  
t ng m i, và nh  v y, ph  đ nh c a ph  đ nh m i hoàn thành đ c m t chuượ ớ ư ậ ủ ị ủ ủ ị ớ ượ ộ  
kỳ phát tri n, đ ng th i l i là đi m xu t phát c a chu kỳ phát tri n ti p theo. ể ồ ờ ạ ể ấ ủ ể ế

+) S  l ng các l n ph  đ nh trong m t chu kỳ tuỳ theo tính ch t c a quáố ượ ầ ủ ị ộ ấ ủ  
trình phát tri n c  th ; nh ng ít nh t cũng ph i qua hai l n m i d n đ n sể ụ ể ư ấ ả ầ ớ ẫ ế ự 



ra đ i c a s  v t, hi n t ng m i, m i hoàn thành đ c m t chu kỳ phátờ ủ ự ậ ệ ượ ớ ớ ượ ộ  
tri n. Sau m t s  l n ph  đ nh, s  v t, hi n t ng phát tri n theo đ ngể ộ ố ầ ủ ị ự ậ ệ ượ ể ườ  
xoáy c. Th c ch t c a s  phát tri n đó là s  bi n đ i, mà giai đo n sau cònố ự ấ ủ ự ể ự ế ổ ạ  
b o t n nh ng gì tích c c đã đ c t o ra  giai đo n tr c. Đó là n i dungả ồ ữ ự ượ ạ ở ạ ướ ộ  
c  b n c a ph  đ nh bi n ch ng. V i đ c đi m nh  v y, ph  đ nh bi nơ ả ủ ủ ị ệ ứ ớ ặ ể ư ậ ủ ị ệ  
ch ng không ch  là y u t  kh c ph c s  v t, hi n t ng cũ, mà còn g n sứ ỉ ế ố ắ ụ ự ậ ệ ượ ắ ự 
v t, hi n t ng cũ v i s  v t, hi n t ng m i; s  v t, hi n t ng kh ngậ ệ ượ ớ ự ậ ệ ượ ớ ự ậ ệ ượ ẳ  
đ nh v i s  v t, hi n t ng ph  đ nh. Vì v y, ph  đ nh bi n ch ng là vòngị ớ ự ậ ệ ượ ủ ị ậ ủ ị ệ ứ  
khâu t t y u c a s  liên h  và s  phát tri n.ấ ế ủ ự ệ ự ể

+) K t lu n. *) Quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh khái quát tính ch t ti n lênế ậ ậ ủ ị ủ ủ ị ấ ế  
c a s  phát tri n. Ph  đ nh bi n ch ng là s  th ng nh t c a y u t  b  lo iủ ự ể ủ ị ệ ứ ự ố ấ ủ ế ố ị ạ  
b  v i y u t  đ c k  th a và phát tri n. M i l n ph  đ nh bi n ch ngỏ ớ ế ố ượ ế ừ ể ỗ ầ ủ ị ệ ứ  
đ c th c hi n xong s  mang l i nh ng y u t  tích c c m i. Do v y, sượ ự ệ ẽ ạ ữ ế ố ự ớ ậ ự 
phát tri n thông qua nh ng l n ph  đ nh bi n ch ng s  t o ra xu h ng phátể ữ ầ ủ ị ệ ứ ẽ ạ ướ  
tri n không ng ng c a s  v t, hi n t ng. *) Quy lu t ph  đ nh c a phể ừ ủ ự ậ ệ ượ ậ ủ ị ủ ủ 
đ nh nói lên m i liên h , s  k  th a gi a s  v t, hi n t ng b  ph  đ nh v iị ố ệ ự ế ừ ữ ự ậ ệ ượ ị ủ ị ớ  
s  v t, hi n t ng ph  đ nh; do s  k  th a đó, ph  đ nh bi n ch ng khôngự ậ ệ ượ ủ ị ự ế ừ ủ ị ệ ứ  
ph  đ nh s ch tr n, lo i b  t t c  các y u t  c a s  v t, hi n t ng cũ, màủ ị ạ ơ ạ ỏ ấ ả ế ố ủ ự ậ ệ ượ  
là đi u ki n cho s  phát tri n, duy trì và gìn gi , l p l i m t s  y u t  tíchề ệ ự ể ữ ặ ạ ộ ố ế ố  
c c c a s  v t, hi n t ng m i sau khi đã đ c ch n l c, c i t o cho phùự ủ ự ậ ệ ượ ớ ượ ọ ọ ả ạ  
h p và do v y, s  phát tri n c a các s  v t, hi n t ng có tính ti n lên theoợ ậ ự ể ủ ự ậ ệ ượ ế  
đ ng xoáy c.ườ ố

3) T  n i dung quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh c a phép bi n ch ng duy v t,ừ ộ ậ ủ ị ủ ủ ị ủ ệ ứ ậ  
rút ra m t s  nguyên t c ph ng pháp lu n trong ho t đ ng nh n th c vàộ ố ắ ươ ậ ạ ộ ậ ứ  
ho t đ ng th c ti n.ạ ộ ự ễ

a) N m đ c khuynh h ng ti n lên c a s  v n đ ng c a các s  v t, hi nắ ượ ướ ế ủ ự ậ ộ ủ ự ậ ệ  
t ng; s  th ng nh t gi a các tính ch t ti n b  và k  th a c a s  phát tri n.ượ ự ố ấ ữ ấ ế ộ ế ừ ủ ự ể  
Sau khi đã tr i qua các m t xích c a s  chuy n hoá, chúng ta đã có th  xácả ắ ủ ự ể ể  
đ nh đ c k t qu  cu i cùng c a s  phát tri n. ị ượ ế ả ố ủ ự ể

b) Quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh giúp nh n th c đúng đ n v  xu h ngậ ủ ị ủ ủ ị ậ ứ ắ ề ướ  
c a s  phát tri n là quá trình phát tri n c a s  v t, hi n t ng không di n raủ ự ể ể ủ ự ậ ệ ượ ễ  
m t cách th ng t p, ng c l i, quá trình đó di n ra quanh co, ph c t p. ộ ẳ ắ ượ ạ ễ ứ ạ

c) Quy lu t ph  đ nh c a ph  đ nh giúp nh n th c đ y đ  h n v  cái m i.ậ ủ ị ủ ủ ị ậ ứ ầ ủ ơ ề ớ  
Cái m i là cái ra đ i phù h p v i quy lu t phát tri n c a s  v t, hi n t ng;ớ ờ ợ ớ ậ ể ủ ự ậ ệ ượ  
nó luôn bi u hi n là giai đo n cao v  ch t trong s  phát tri n. Trong gi i tể ệ ạ ề ấ ự ể ớ ự 



nhiên, s  xu t hi n cái m i di n ra m t cách t  phát; nh ng trong lĩnh v c xãự ấ ệ ớ ễ ộ ự ư ự  
h i, cái m i xu t hi n g n li n v i s  nh n th c và ho t đ ng có ý th c c aộ ớ ấ ệ ắ ề ớ ự ậ ứ ạ ộ ứ ủ  
con ng i. Tuy cái m i chi n th ng cái cũ, nh ng trong m t th i gian nào đó,ườ ớ ế ắ ư ộ ờ  
cái cũ còn m nh h n cái m i; vì v y, quan đi m chung là ng h  cái m i, t oạ ơ ớ ậ ể ủ ộ ớ ạ  
đi u ki n cho cái m i phát tri n h p quy lu t, bi t k  th a có ch n l cề ệ ớ ể ợ ậ ế ế ừ ọ ọ  
nh ng y u t  tích c c và h p lý c a cái cũ làm cho nó phù h p v i xu thữ ế ố ự ợ ủ ợ ớ ế 
v n đ ng và phát tri n c a cái m i.ậ ộ ể ủ ớ

Câu h i 26. Th c ti n và vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th c?ỏ ự ễ ủ ự ễ ố ớ ậ ứ

Đáp. Câu tr  l i có ba ý l n ả ờ ớ

Tri t h c c a ch  nghĩa Mác-Lênin cho r ng con ng i t  làm ra mình và l chế ọ ủ ủ ằ ườ ự ị  
s  c a mình b ng ho t đ ng th c ti n (th c ti n). Đó là cách hi u v  vai tròử ủ ằ ạ ộ ự ễ ự ễ ể ề  
c a th c ti n v i t  cách là đi m xu t phát c a quan ni m duy v t v  l ch sủ ự ễ ớ ư ể ấ ủ ệ ậ ề ị ử 
và cũng là đi m xu t phát c a lý lu n nh n th c duy v t bi n ch ng.ể ấ ủ ậ ậ ứ ậ ệ ứ

1) Th c ti n là gì. ự ễ

a) Đ nh nghĩa. Th c ti n là toàn b  nh ng ho t đ ng v t ch t có m c đích,ị ự ễ ộ ữ ạ ộ ậ ấ ụ  
mang tính l ch s -xã h i c a con ng i nh m c i bi n t  nhiên và xã h i.ị ử ộ ủ ườ ằ ả ế ự ộ  
Th c ti n là ho t đ ng khi con ng i s  d ng công c  tác đ ng vào đ iự ễ ạ ộ ườ ử ụ ụ ộ ố  
t ng v t ch t làm cho đ i t ng đó thay đ i theo m c đích c a mình. Làượ ậ ấ ố ượ ổ ụ ủ  
ho t đ ng đ c tr ng c a b n ch t con ng i, th c ti n không ng ng phátạ ộ ặ ư ủ ả ấ ườ ự ễ ừ  
tri n b i các th  h  c a loài ng i qua các quá trình l ch s .ể ở ế ệ ủ ườ ị ử

b) Các hình th c c a th c ti n. Th c ti n bao g m nh ng hình th c ho tứ ủ ự ễ ự ễ ồ ữ ứ ạ  
đ ng khác nhau c a xã h i nh  a) Ho t đ ng s n xu t v t ch t là hình th cộ ủ ộ ư ạ ộ ả ấ ậ ấ ứ  
c  b n, quan tr ng nh t c a th c ti n; là c  s  v t ch t cho các lo i ho tơ ả ọ ấ ủ ự ễ ơ ở ậ ấ ạ ạ  
đ ng khác c a con ng i; là ho t đ ng đã đ a con ng i t  tr ng thái thúộ ủ ườ ạ ộ ư ườ ừ ạ  
v t lên tr ng thái con ng i; là ho t đ ng đ m b o cho s  t n t i và phátậ ạ ườ ạ ộ ả ả ự ồ ạ  
tri n c a con ng i nói riêng và xã h i loài ng i nói chung. b) Ho t đ ngể ủ ườ ộ ườ ạ ộ  
c i t o xã h i là ho t đ ng nh m c i t o hi n th c xã h i, c i bi n nh ngả ạ ộ ạ ộ ằ ả ạ ệ ự ộ ả ế ữ  
quan h  xã h i nên ho t đ ng c i t o xã h i có tác d ng tr c ti p đ i v i sệ ộ ạ ộ ả ạ ộ ụ ự ế ố ớ ự 
phát tri n xã h i. c) Th c nghi m là hình th c đ c bi t c a th c ti n. Th cể ộ ự ệ ứ ặ ệ ủ ự ễ ự  
nghi m bao g m th c nghi m s n xu t, th c nghi m khoa h c và th cệ ồ ự ệ ả ấ ự ệ ọ ự  
nghi m xã h i v.v đ c ti n hành trong đi u ki n nhân t o nh m rút ng nệ ộ ượ ế ề ệ ạ ằ ắ  



th i gian c a các quá trình bi n đ i đ  d a trên c  s  đó nh n th c th  gi i,ờ ủ ế ổ ể ự ơ ở ậ ứ ế ớ  
ch ng minh tính chân th c c a nh n th c. d) Các ho t đ ng th c ti n khôngứ ự ủ ậ ứ ạ ộ ự ễ  
c  b n nh  giáo d c, pháp lu t, đ o đ c v.v đ c m  r ng và có vai trò ngàyơ ả ư ụ ậ ạ ứ ượ ở ộ  
càng tăng đ i v i s  phát tri n c a xã h i.ố ớ ự ể ủ ộ

c) Vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th củ ự ễ ố ớ ậ ứ

+) Th c ti n là c  s  c a nh n th c. Thông qua ho t đ ng th c ti n, conự ễ ơ ở ủ ậ ứ ạ ộ ự ễ  
ng i nh n bi t đ c c u trúc; tính ch t và các m i quan h  gi a các đ iườ ậ ế ượ ấ ấ ố ệ ữ ố  
t ng đ  hình thành tri th c v  đ i t ng. Ho t đ ng th c ti n b  sung vàượ ể ứ ề ố ượ ạ ộ ự ễ ổ  
đi u ch nh nh ng tri th c đã đ c khái quát. Th c ti n đ  ra nhu c u, nhi mề ỉ ữ ứ ượ ự ễ ề ầ ệ  
v , cách th c và khuynh h ng v n đ ng và phát tri n c a nh n th c. Chínhụ ứ ướ ậ ộ ể ủ ậ ứ  
nhu c u gi i thích, nh n th c và c i t o th  gi i bu c con ng i tác đ ngầ ả ậ ứ ả ạ ế ớ ộ ườ ộ  
tr c ti p vào đ i t ng b ng ho t đ ng th c ti n c a mình. Chính s  tácự ế ố ượ ằ ạ ộ ự ễ ủ ự  
đ ng đó đã làm cho các đ i t ng b c l  nh ng thu c tính, nh ng m i liênộ ố ượ ộ ộ ữ ộ ữ ố  
h  và các quan h  khác nhau gi a chúng đem l i cho con ng i nh ng triệ ệ ữ ạ ườ ữ  
th c, giúp cho con ng i nh n th c đ c các quy lu t v n đ ng và phát tri nứ ườ ậ ứ ượ ậ ậ ộ ể  
c a th  gi i. Trên c  s  đó hình thành các lý thuy t khoa h c. ủ ế ớ ơ ở ế ọ

+) Th c ti n là m c đích c a nh n th c. Nh n th c không ch  tho  mãn nhuự ễ ụ ủ ậ ứ ậ ứ ỉ ả  
c u hi u bi t mà còn đáp ng nhu c u nâng cao năng l c ho t đ ng đ  đ aầ ể ế ứ ầ ự ạ ộ ể ư  
l i hi u qu  cao h n, đáp ng nhu c u ngày càng tăng c a con ng i. Th cạ ệ ả ơ ứ ầ ủ ườ ự  
ti n luôn v n đ ng, phát tri n nh  đó, th c ti n thúc đ y nh n th c v nễ ậ ộ ể ờ ự ễ ẩ ậ ứ ậ  
đ ng, phát tri n theo. Th c ti n đ t ra nh ng v n đ  mà lý lu n c n gi iộ ể ự ễ ặ ữ ấ ề ậ ầ ả  
quy t. ế

+) Th c ti n là đ ng l c thúc đ y quá trình v n đ ng, phát tri n c a nh nự ễ ộ ự ẩ ậ ộ ể ủ ậ  
th c. Ho t đ ng th c ti n góp ph n hoàn thi n các giác quan, t o ra khứ ạ ộ ự ễ ầ ệ ạ ả 
năng ph n ánh nh y bén, chính xác, nhanh h n; t o ra các công c , ph ngả ạ ơ ạ ụ ươ  
ti n đ  tăng năng l c ph n ánh c a con ng i đ i v i t  nhiên. Nh ng triệ ể ự ả ủ ườ ố ớ ự ữ  
th c đ c áp d ng vào th c ti n đem l i đ ng l c kích thích quá trình nh nứ ượ ụ ự ễ ạ ộ ự ậ  
th c ti p theo. ứ ế

+) Th c ti n là tiêu chu n ki m tra chân lý. Trong th c ti n con ng i ch ngự ễ ẩ ể ự ễ ườ ứ  
minh chân lý. M i s  bi n đ i c a nh n th ng xuyên ch u s  ki m nghi mọ ự ế ổ ủ ậ ườ ị ự ể ệ  
tr c ti p c a th c ti n. Th c ti n có vai trò là tiêu chu n, th c đo giá tr  c aự ế ủ ự ễ ự ễ ẩ ướ ị ủ  
nh ng tri th c đã đ t đ c, đ ng th i th c ti n b  sung, đi u ch nh, s aữ ứ ạ ượ ồ ờ ự ễ ổ ề ỉ ử  
ch a, phát tri n và hoàn thi n nh n th cữ ể ệ ậ ứ



Nh  v y, th c ti n v a là y u t  đóng vai trò quy đ nh đ i v i s  hình thànhư ậ ự ễ ừ ế ố ị ố ớ ự  
và phát tri n c a nh n th c, mà còn là n i nh n th c ph i luôn h ng t i để ủ ậ ứ ơ ậ ứ ả ướ ớ ể 
th  nghi m tính đúng đ n c a mình. Vì th , th c ti n là c  s , đ ng l c,ể ệ ắ ủ ế ự ễ ơ ở ộ ự  
m c đích c a nh n th c, v a là tiêu chu n đ  ki m tra nh n th c. ụ ủ ậ ứ ừ ẩ ể ể ậ ứ

3) Vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th c đòi h i chúng ta ph i luôn quánủ ự ễ ố ớ ậ ứ ỏ ả  
tri t quan đi m th c ti n. Quan đi m này yêu c u a) vi c nh n th c ph iệ ể ự ễ ể ầ ệ ậ ứ ả  
xu t phát t  th c ti n, d a trên c  s  th c ti n, coi tr ng công tác t ng k tấ ừ ự ễ ự ơ ở ự ễ ọ ổ ế  
th c ti n. b) vi c nghiên c u lý lu n ph i liên h  v i th c ti n; n u xa r iự ễ ệ ứ ậ ả ệ ớ ự ễ ế ờ  
th c ti n s  d n đ n b nh ch  quan, duy ý chí, giáo đi u, máy móc, quanự ễ ẽ ẫ ế ệ ủ ề  
liêu; ng c l i, n u tuy t đ i hoá vai trò c a th c ti n s  r i vào ch  nghĩaượ ạ ế ệ ố ủ ự ễ ẽ ơ ủ  
th c d ng, kinh nghi m ch  nghĩa.ự ụ ệ ủ

Câu h i 27. Con đ ng bi n ch ng c a nh n th c chân lý?ỏ ườ ệ ứ ủ ậ ứ

Đáp. Câu tr  l i có ba ý l nả ờ ớ

1) Quan đi m c a V.I.Lêninv  con đ ng bi n ch ng c a nh n th c chânể ủ ề ườ ệ ứ ủ ậ ứ  
lý.“T  tr c quan sinh đ ng đ n t  duy tr u t ng, t  t  duy tr u t ng đ nừ ự ộ ế ư ừ ượ ừ ư ừ ượ ế  
th c ti n, đó là con đ ng bi n ch ng c a s  nh n th c chân lý, nh n th cự ễ ườ ệ ứ ủ ự ậ ứ ậ ứ  
hi n th c khách quan”. Nh  v y, nh n th c là s  ph n ánh th  gi i đ cệ ự ư ậ ậ ứ ự ả ế ớ ượ  
th c hi n trên c  s  th c ti n và con đ ng bi n ch ng c a nh n th c g mự ệ ơ ở ự ễ ườ ệ ứ ủ ậ ứ ồ  
hai giai đo n k  ti p, b  sung cho nhau.ạ ế ế ổ

2)Các giai đo n c a quá trình nh n th cạ ủ ậ ứ

a) Nh n th c c m tính (tr c quan sinh đ ng) là nh ng tri th c do các giácậ ứ ả ự ộ ữ ứ  
quan mang l i. Nét đ c tr ng c  b n  giai đo n này là nh n th c đ c th cạ ặ ư ơ ả ở ạ ậ ứ ượ ự  
hi n trong m i liên h  tr c ti p v i th c ti n thông qua các n c thang c mệ ố ệ ự ế ớ ự ễ ấ ả  
giác, tri giác, bi u t ng. ể ượ

Nh ng thành ph n c a nh n th c c m tính ữ ầ ủ ậ ứ ả

+) C m giác là tri th c đ c sinh ra do s  tác đ ng tr c ti p c a s  v t, hi nả ứ ượ ự ộ ự ế ủ ự ậ ệ  
t ng lên các giác quan c a con ng i. C m giác ph n ánh t ng m t, t ngượ ủ ườ ả ả ừ ặ ừ  
khía c nh, t ng thu c tính riêng l  c a s  v t, hi n t ng. Ngu n g c và n iạ ừ ộ ẻ ủ ự ậ ệ ượ ồ ố ộ  
dung c a c m giác là th  gi i khách quan, còn b n ch t c a c m giác là hìnhủ ả ế ớ ả ấ ủ ả  

nh ch  quan v  th  gi i đó. ả ủ ề ế ớ



+) Tri giác là s  t ng h p (s  ph i h p, b  sung l n nhau) c a nhi u c mự ổ ợ ự ố ợ ổ ẫ ủ ề ả  
giác riêng bi t vào m t m i liên h  th ng nh t t o nên m t hình nh t ngệ ộ ố ệ ố ấ ạ ộ ả ươ  
đ i hoàn ch nh v  s  v t, hi n t ng. ố ỉ ề ự ậ ệ ượ

+) Bi u t ng đ c hình thành nh  s  ph i h p ho t đ ng, b  sung l n nhauể ượ ượ ờ ự ố ợ ạ ộ ổ ẫ  
c a các giác quan và đã có s  tham gia c a các y u t  phân tích, tr u t ngủ ự ủ ế ố ừ ượ  
và kh  năng ghi nh n thông tin c a não ng i. Đây là n c thang cao và ph cả ậ ủ ườ ấ ứ  
t p nh t c a giai đo n nh n th c c m tính; là hình nh c m tính t ng đ iạ ấ ủ ạ ậ ứ ả ả ả ươ ố  
hoàn ch nh v  s  v t, hi n t ng đ c l u l i trong não ng i và do tácỉ ề ự ậ ệ ượ ượ ư ạ ườ  
đ ng nào đó đ c tái hi n l i khi s  v t, hi n t ng không còn n m trongộ ượ ệ ạ ự ậ ệ ượ ằ  
t m c m tính. Trong bi u t ng đã có nh ng ph n ánh gián ti p v  s  v t,ầ ả ể ượ ữ ả ế ề ự ậ  
hi n t ng và v i bi u t ng, con ng i đã có th  hình dung đ c s  khácệ ượ ớ ể ượ ườ ể ượ ự  
nhau và mâu thu n nh ng ch a n m đ c s  chuy n hoá t  s  v t, hi nẫ ư ư ắ ượ ự ể ừ ự ậ ệ  
t ng này sang s  v t, hi n t ng khác.ượ ự ậ ệ ượ

K t qu  c a nh n th c  giai đo n tr c quan sinh đ ng là không nh ng ch  làế ả ủ ậ ứ ở ạ ự ộ ữ ỉ  
nh n th c “b  ngoài” v  s  v t, hi n t ng, mà đã có “ch t”. Tuy v y, giaiậ ứ ề ề ự ậ ệ ượ ấ ậ  
đo n tr c quan sinh đ ng ch a đ a l i nh n th c hoàn ch nh, khái quát v  sạ ự ộ ư ư ạ ậ ứ ỉ ề ự 
v t, hi n t ng; các n c thang khác nhau c a giai đo n này trong quá trìnhậ ệ ượ ấ ủ ạ  
nh n th c m i ch  là tiên đ  cho nh n th c v  b n ch t s  v t, hi n t ng.ậ ứ ớ ỉ ề ậ ứ ề ả ấ ự ậ ệ ượ

b) Nh n th c lý tính (t  duy tr u t ng) b t ngu n t  tr c quan sinh đ ng vàậ ứ ư ừ ượ ắ ồ ừ ự ộ  
t  nh ng lý lu n truy n l i. Nh n th c lý tính ph n ánh sâu s c, chính xác vàừ ữ ậ ề ạ ậ ứ ả ắ  
đ y đ  h n v  khách th  nh n th c. ầ ủ ơ ề ể ậ ứ

Nh ng thành ph n c a nh n th c lý tínhữ ầ ủ ậ ứ

+) Khái ni m là hình th c c  b n c a t  duy tr u t ng. Khái ni m v a cóệ ứ ơ ả ủ ư ừ ượ ệ ừ  
tính khách quan, v a có tính ch  quan khi ph n ánh c  m t t p h p nh ngừ ủ ả ả ộ ậ ợ ữ  
thu c tính c  b n có tính b n ch t và chung nh t c a s  v t, hi n t ng nhộ ơ ả ả ấ ấ ủ ự ậ ệ ượ ờ 
s  t ng h p, khái quát bi n ch ng nh ng thông tin đã thu nh n đ c v  sự ổ ợ ệ ứ ữ ậ ượ ề ự 
v t, hi n t ng thông qua ho t đ ng th c ti n và ho t đ ng nh n th c. Cácậ ệ ượ ạ ộ ự ễ ạ ộ ậ ứ  
thông tin, tài li u đó càng nhi u, càng đa d ng thì các khái ni m cũng ngàyệ ề ạ ệ  
m t nhi u và gi a chúng có các m i liên h  qua l i v i nhau trong s  v nộ ề ữ ố ệ ạ ớ ự ậ  
đ ng, phát tri n không ng ng d n đ n s  hình thành nh ng khái ni m m i,ộ ể ừ ẫ ế ự ữ ệ ớ  
ph n ánh sâu s c h n v  b n ch t c a s  v t, hi n t ng. ả ắ ơ ề ả ấ ủ ự ậ ệ ượ

+) Phán đoán là hình th c t  duy liên k t các khái ni m l i v i nhau đ  kh ngứ ư ế ệ ạ ớ ể ẳ  
đ nh ho c ph  đ nh m t đ c đi m, m t thu c tính nào đó c a s  v t, hi nị ặ ủ ị ộ ặ ể ộ ộ ủ ự ậ ệ  
t ng; là hình th c ph n ánh m i liên h  gi a các s  v t, hi n t ng c a thượ ứ ả ố ệ ữ ự ậ ệ ượ ủ ế 



gi i khách quan vào ý th c c a con ng i t o nên vai trò c a phán đoán làớ ứ ủ ườ ạ ủ  
hình th c bi u hi n và di n đ t các quy lu t khách quan. Có ba lo i phánứ ể ệ ễ ạ ậ ạ  
đoán c  b n là phán đoán đ n nh t; phán đoán đ c thù và phán đoán phơ ả ơ ấ ặ ổ 
bi n, trong đó phán đoán ph  bi n là hình th c di n đ t t ng đ i đ y đế ổ ế ứ ễ ạ ươ ố ầ ủ 
các quy lu t. ậ

+) Suy lu n (suy lý) là hình th c c a t  duy liên k t các phán đoán l i v iậ ứ ủ ư ế ạ ớ  
nhau đ  rút ra tri th c m i theo ph ng pháp phán đoán cu i cùng đ c suyể ứ ớ ươ ố ượ  
ra t  nh ng phán đoán tiên đ  (suy lu n là quá trình đi t  nh ng phán đoánừ ữ ề ậ ừ ữ  
tiên đ  đ n m t phán đoán m i). Suy lu n có vai trò quan tr ng trong t  duyề ế ộ ớ ậ ọ ư  
tr u t ng, b i nó th  hi n quá trình v n đ ng c a t  duy đi t  cái đã bi từ ượ ở ể ệ ậ ộ ủ ư ừ ế  
đ n nh n th c gián ti p cái ch a bi t. Có th  nói r ng, đa s  các ngành khoaế ậ ứ ế ư ế ể ằ ố  
h c đ c xây d ng trên h  th ng suy lu n và nh  đó, con ng i ngày càngọ ượ ự ệ ố ậ ờ ườ  
nh n th c sâu s c h n, đ y đ  h n hi n th c khách quan. Tuỳ thu c vào tínhậ ứ ắ ơ ầ ủ ơ ệ ự ộ  
ch t c a m i liên h  gi a các phán đoán tiên đ  v i phán đoán k t lu n màấ ủ ố ệ ữ ề ớ ế ậ  
suy lu n có th  là suy lu n quy n p ho c suy lu n di n d ch. Trong các suyậ ể ậ ạ ặ ậ ễ ị  
lu n quy n p, t  duy v n đ ng t  cái đ n nh t đ n cái chung, cái ph  bi n;ậ ạ ư ậ ộ ừ ơ ấ ế ổ ế  
trong các suy lu n di n d ch t  duy đi t  cái chung đ n cái ít chung h n vàậ ễ ị ư ừ ế ơ  
đ n cái đ n nh t. Cũng nh  khái ni m và phán đoán, các lo i suy lu n đ uế ơ ấ ư ệ ạ ậ ề  
bi n đ i, có liên h  qua l i v i nhau theo ti n trình phát tri n c a nh n th c.ế ổ ệ ạ ớ ế ể ủ ậ ứ

K t qu  c a nh n th c trong giai đo n t  duy tr u t ng là nh  ph ngế ả ủ ậ ứ ạ ư ừ ượ ờ ươ  
pháp tr u t ng và khái quát hoá các thông tin, tài li u do tr c quan sinh đ ngừ ượ ệ ự ộ  
và t  duy tr u t ng các th  h  tr c đ  l i, t  duy tr u t ng ph n ánhư ừ ượ ế ệ ướ ể ạ ư ừ ượ ả  
hi n th c sâu s c h n; ph n ánh đ c nh ng thu c tính và m i quan h  b nệ ự ắ ơ ả ượ ữ ộ ố ệ ả  
ch t mang tính quy lu t c a s  v t, hi n t ng.ấ ậ ủ ự ậ ệ ượ

S  phân chia quá trình nh n th c nh  trên ch  là s  tr u t ng quá trình v nự ậ ứ ư ỉ ự ừ ượ ậ  
đ ng c a nh n th c; còn trên th c t , nh n th c c m tính, nh n th c lý tínhộ ủ ậ ứ ự ế ậ ứ ả ậ ứ  
và các n c thang c a chúng luôn đan xen nhau và th c ti n là c  s  c a toànấ ủ ự ễ ơ ở ủ  
b  quá trình nh n th c đó.ộ ậ ứ

3) M i quan h  bi n ch ng gi a hai giai đo n nh n th c ố ệ ệ ứ ữ ạ ậ ứ

a) Tr c quan sinh đ ng và t  duy tr u t ng là hai giai đo n c a m t quáự ộ ư ừ ượ ạ ủ ộ  
trình nh n th c. Tuy có nh ng s  khác bi t v  m c đ  ph n ánh hi n th cậ ứ ữ ự ệ ề ứ ộ ả ệ ự  
khách quan, nh ng gi a hai quá trình đó có s  liên h , tác đ ng qua l i. Trênư ữ ự ệ ộ ạ  
th c t , nh n th c lý tính không th  th c hi n n u thi u tài li u do nh nự ế ậ ứ ể ự ệ ế ế ệ ậ  



th c c m tính mang l i. Nh n th c c m tính là c  s  t t y u c a t  duy tr uứ ả ạ ậ ứ ả ơ ở ấ ế ủ ư ừ  
t ng và ng c l i, nh n th c lý tính s  làm cho nh n th c c m tính sâu s cượ ượ ạ ậ ứ ẽ ậ ứ ả ắ  
và chính xác h n.ơ

b) M i k t qu  c a nh n th c, m i n c thang mà con ng i đ t đ c trongỗ ế ả ủ ậ ứ ỗ ấ ườ ạ ượ  
nh n th c th  gi i khách quan đ u là k t qu  c a c  tr c quan sinh đ ng vàậ ứ ế ớ ề ế ả ủ ả ự ộ  
t  duy tr u t ng đ c th c hi n trên c  s  th c ti n, do th c ti n quy đ nh.ư ừ ượ ượ ự ệ ơ ở ự ễ ự ễ ị  
Trong đó, tr c quan sinh đ ng là đi m kh i đ u, t  duy tr u t ng t ng h pự ộ ể ở ầ ư ừ ượ ổ ợ  
nh ng tri th c c a tr c quan sinh đ ng thành các k t qu  c a nh n th c vàữ ứ ủ ự ộ ế ả ủ ậ ứ  
th c ti n là n i ki m nghi m tính chân th c c a các k t qu  c a nh n th cự ễ ơ ể ệ ự ủ ế ả ủ ậ ứ  
đó. Đó chính là con đ ng bi n ch ng c a nh n th c. ườ ệ ứ ủ ậ ứ

c) M i giai đo n nh n th c có nh ng nét đ c tr ng riêng. Nh n th c  giaiỗ ạ ậ ứ ữ ặ ư ậ ứ ở  
đo n c m tính g n li n v i th c ti n, g n li n v i s  tác đ ng tr c ti p c aạ ả ắ ề ớ ự ễ ắ ề ớ ự ộ ự ế ủ  
khách th  nh n th c lên các giác quan c a ch  th  nh n th c. Nh n th c ể ậ ứ ủ ủ ể ậ ứ ậ ứ ở 
giai đo n lý tính đã thoát kh i s  tác đ ng tr c ti p c a khách th  nh n th cạ ỏ ự ộ ự ế ủ ể ậ ứ  
đ  có th  bao quát s  v t, hi n t ng. Tuy v y, nh n th c  giai đo n nàyể ể ự ậ ệ ượ ậ ậ ứ ở ạ  
nh t thi t ph i đ c th c ti n ki m nghi m, ch ng minh nh m tránh nguyấ ế ả ượ ự ễ ể ệ ứ ằ  
c  tr  thành o t ng, vi n vông, không th c t . Đó là th c ch t c a m nhơ ở ả ưở ể ự ế ự ấ ủ ệ  
đ  “t  t  duy tr u t ng đ n th c ti n”. ề ừ ư ừ ượ ế ự ễ

d) M i chu trình nh n th c đ u ph i đi t  th c ti n đ n tr c quan sinh đ ngỗ ậ ứ ề ả ừ ự ễ ế ự ộ  
r i đ n t  duy tr u t ng r i đ n th c ti n. Trong đó, th c ti n gi  vai trò làồ ế ư ừ ượ ồ ế ự ễ ự ễ ữ  
đi m b t đ u và khâu k t thúc c a chu trình đó. Nh ng s  k t thúc chu trìnhể ắ ầ ế ủ ư ự ế  
nh n th c này l i là s  kh i đ u c a chu trình nh n th c m i  m c đ  caoậ ứ ạ ự ở ầ ủ ậ ứ ớ ở ứ ộ  
h n, r ng h n chu trình cũ và c  th  v n đ ng mãi làm cho nh n th c c aơ ộ ơ ứ ế ậ ộ ậ ứ ủ  
con ng i ngày càng sâu h n, n m đ c b n ch t và quy lu t c a th  gi iườ ơ ắ ượ ả ấ ậ ủ ế ớ  
khách quan, ph c v  cho ho t đ ng bi n đ i th  gi i. ụ ụ ạ ộ ế ổ ế ớ

e) Trên con đ ng nh n th c đó, c  m i l n mâu thu n trong nh n th cườ ậ ứ ứ ỗ ầ ẫ ậ ứ  
đ c gi i quy t thì l i xu t hi n mâu thu n m i. M i l n gi i quy t mâuượ ả ế ạ ấ ệ ẫ ớ ỗ ầ ả ế  
thu n c a nh n th c là m t l n nh n th c đ c nâng lên trình đ  m i, chínhẫ ủ ậ ứ ộ ầ ậ ứ ượ ộ ớ  
xác h n. Quá trình gi i quy t mâu thu n c a nh n th c cũng là quá trình lo iơ ả ế ẫ ủ ậ ứ ạ  
b  d n nh ng nh n th c sai l m đã ph m ph i. K t qu  c a quá trình đó làỏ ầ ữ ậ ứ ầ ạ ả ế ả ủ  
hình nh ch  quan đ c t o ra ngày càng có tính b n ch t, có n i dung kháchả ủ ượ ạ ả ấ ộ  
quan h n và c  th  h n. Trong quá trình đó không ng ng n y sinh, v n đ ngơ ụ ể ơ ừ ả ậ ộ  
và gi i quy t các mâu thu n c a nh n th c đ  t o ra các khái ni m, ph mả ế ẫ ủ ậ ứ ể ạ ệ ạ  
trù, quy lu t nh m ph n ánh đúng b n ch t c a th  gi i v t ch t đang v nậ ằ ả ả ấ ủ ế ớ ậ ấ ậ  
đ ng, chuy n hoá và phát tri n không ng ng.ộ ể ể ừ



Câu h i 28. T n t i xã h i, ý th c xã h i và m i quan h  bi n ch ng gi aỏ ồ ạ ộ ứ ộ ố ệ ệ ứ ữ  
chúng?

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) T n t i xã h ilà khái ni m dùng đ  ch  sinh ho t v t ch t và nh ng đi uồ ạ ộ ệ ể ỉ ạ ậ ấ ữ ề  
ki n sinh ho t v t ch t c a xã h i, là nh ng m i quan h  v t ch t-xã h iệ ạ ậ ấ ủ ộ ữ ố ệ ậ ấ ộ  
gi a con ng i v i t  nhiên và gi a con ng i v i nhau; trong đó, quan hữ ườ ớ ự ữ ườ ớ ệ 
gi a con ng i v i t  nhiên và quan h  v t ch t, kinh t  gi a con ng i v iữ ườ ớ ự ệ ậ ấ ế ữ ườ ớ  
nhau là hai quan h  c  b n. Nh ng m i quan h  này xu t hi n trong quá trìnhệ ơ ả ữ ố ệ ấ ệ  
hình thành xã h i loài ng i và t n t i không ph  thu c vào ý th c xã h i. ộ ườ ồ ạ ụ ộ ứ ộ

T n t i xã h i g m các thành ph n chính nh  ph ng th c s n xu t v tồ ạ ộ ồ ầ ư ươ ứ ả ấ ậ  
ch t; đi u ki n t  nhiên-môi tr ng đ a lý; dân s  và m t đ  dân s  v.v,ấ ề ệ ự ườ ị ố ậ ộ ố  
trong đó ph ng th c s n xu t v t ch t là thành ph n c  b n nh t. Các quanươ ứ ả ấ ậ ấ ầ ơ ả ấ  
h  v t ch t khác gi a gia đình, giai c p, dân t c v.v cũng có vai trò nh t đ nhệ ậ ấ ữ ấ ộ ấ ị  
đ i v i t n t i xã h i. ố ớ ồ ạ ộ

2) Ý th c xã h i là m t tinh th n c a đ i s ng xã h i, bao g m tình c m, t pứ ộ ặ ầ ủ ờ ố ộ ồ ả ậ  
quán, truy n th ng, quan đi m, t  t ng, lý lu n v.v n y sinh t  t n t i xãề ố ể ư ưở ậ ả ừ ồ ạ  
h i và ph n ánh t n t i xã h i trong nh ng giai đo n phát tri n khác nhau.ộ ả ồ ạ ộ ữ ạ ể  
Nói cách khác, ý th c xã h i là nh ng quan h  tinh th n gi a con ng i v iứ ộ ữ ệ ầ ữ ườ ớ  
nhau, là m t tinh th n trong quá trình l ch s . Ý th c xã h i có c u trúc bênặ ầ ị ử ứ ộ ấ  
trong xác đ nh, bao g m nh ng m c đ  khác nhau (ý th c xã h i thôngị ồ ữ ứ ộ ứ ộ  
th ng và ý th c lý lu n (khoa h c); tâm lý xã h i và h  t  t ng) và cácườ ứ ậ ọ ộ ệ ư ưở  
hình thái c a ý th c xã h i (ý th c chính tr , pháp lu t, đ o đ c, tôn giáo,ủ ứ ộ ứ ị ậ ạ ứ  
ngh  thu t, tri t h c, khoa h c v.v). ệ ậ ế ọ ọ

K t c u c a ý th c xã h i g m a) Tâm lý xã h i bao g m toàn b  tình c m,ế ấ ủ ứ ộ ồ ộ ồ ộ ả  
c mu n, thói quen, t p quán v.v c a con ng i, c a m t b  ph n xã h iướ ố ậ ủ ườ ủ ộ ộ ậ ộ  

ho c c a toàn xã h i đ c hình thành d i nh h ng tr c ti p cu c s ngặ ủ ộ ượ ướ ả ưở ự ế ộ ố  
hàng ngày và ph n ánh đ i s ng đó. Quá trình ph n ánh này th ng mang tínhả ờ ố ả ườ  
t  phát, ch  ghi l i nh ng bi u hi n b  m t bên ngoài c a xã h i. b) H  tự ỉ ạ ữ ể ệ ề ặ ủ ộ ệ ư 
t ng xã h i (h  t  t ng) là trình đ  cao c a ý th c xã h i đ c hình thànhưở ộ ệ ư ưở ộ ủ ứ ộ ượ  
khi con ng i đã có đ c nh n th c sâu s c h n các đi u ki n sinh ho t v tườ ượ ậ ứ ắ ơ ề ệ ạ ậ  
ch t c a mình; là nh n th c lý lu n v  t n t i xã h i, là h  th ng nh ngấ ủ ậ ứ ậ ề ồ ạ ộ ệ ố ữ  
quan đi m, t  t ng (chính tr , tri t h c, đ o đ c, ngh  thu t, tôn giáo v.v)ể ư ưở ị ế ọ ạ ứ ệ ậ  
k t qu  s  khái quát hoá nh ng kinh nghi m xã h i. Có hai lo i h  t  t ngế ả ự ữ ệ ộ ạ ệ ư ưở  



là +) H  t  t ng khoa h c- ph n ánh chính xác, khách quan t n t i xã h i +)ệ ư ưở ọ ả ồ ạ ộ  
H  t  t ng không khoa h c- ph n ánh sai l m, h  o ho c xuyên t c t nệ ư ưở ọ ả ầ ư ả ặ ạ ồ  
t i xã h i. ạ ộ

3) M i quan h  bi n ch ng gi a t n t i xã h i v i ý th c xã h i ố ệ ệ ứ ữ ồ ạ ộ ớ ứ ộ

a) T n t i xã h i quy đ nh ý th c xã h i. +) T n t i xã h i là cái th  nh t, ýồ ạ ộ ị ứ ộ ồ ạ ộ ứ ấ  
th c xã h i là cái th  hai. T n t i xã h i quy đ nh n i dung, b n ch t, xuứ ộ ứ ồ ạ ộ ị ộ ả ấ  
h ng v n đ ng c a ý th c xã h i; ý th c xã h i ph n ánh cái lôgíc kháchướ ậ ộ ủ ứ ộ ứ ộ ả  
quan c a t n t i xã h i. +) T n t i xã h i thay đ i là đi u ki n quy t đ nh đủ ồ ạ ộ ồ ạ ộ ổ ề ệ ế ị ể 
ý th c xã h i thay đ i. M i khi t n t i xã h i, đ c bi t là ph ng th c s nứ ộ ổ ỗ ồ ạ ộ ặ ệ ươ ứ ả  
xu t bi n đ i thì nh ng t  t ng và lý lu n xã h i cũng d n bi n đ i theo. +)ấ ế ổ ữ ư ưở ậ ộ ầ ế ổ  
T n t i xã h i quy đ nh ý th c xã h i không gi n đ n, tr c ti p mà th ngồ ạ ộ ị ứ ộ ả ơ ự ế ườ  
thông qua các khâu trung gian. Không ph i b t kỳ t  t ng, quan ni m, lýả ấ ư ưở ệ  
lu n, hình thái ý th c xã h i nào cũng ph n ánh rõ ràng và tr c ti p nh ngậ ứ ộ ả ự ế ữ  
quan h  kinh t  c a th i đ i, mà ch  khi xét cho đ n cùng m i th y rõ nh ngệ ế ủ ờ ạ ỉ ế ớ ấ ữ  
m i quan h  kinh t  đ c ph n ánh, b ng cách này hay cách khác, trong cácố ệ ế ượ ả ằ  
t  t ng y. Nh  v y, s  ph n ánh t n t i xã h i c a ý th c xã h i ph iư ưở ấ ư ậ ự ả ồ ạ ộ ủ ứ ộ ả  
đ c xem xét m t cách bi n ch ng.ượ ộ ệ ứ

b) Tính đ c l p t ng đ i và s  tác đ ng ng c tr  l i c a ý th c xã h i.ộ ậ ươ ố ự ộ ượ ở ạ ủ ứ ộ  
Tính đ c l p t ng đ i c a ý th c xã h i th  hi n +) ý th c xã h i th ngộ ậ ươ ố ủ ứ ộ ể ệ ở ứ ộ ườ  
l c h u so v i t n t i xã h i do không ph n ánh k p nh ng thay đ i c a t nạ ậ ớ ồ ạ ộ ả ị ữ ổ ủ ồ  
t i xã h i do s c ỳ c a thói quen, truy n th ng, t p quán và tính b o th  c aạ ộ ứ ủ ề ố ậ ả ủ ủ  
m t s  hình thái ý th c xã h i v.v ti p t c t n t i sau khi nh ng đi u ki nộ ố ứ ộ ế ụ ồ ạ ữ ề ệ  
l ch s  sinh ra chúng đã m t đi t  lâu; do l i ích nên không ch u thay đ i. +) ýị ử ấ ừ ợ ị ổ  
th c xã h i có th  v t tr c t n t i xã h i. Do tính năng đ ng c a ý th c,ứ ộ ể ượ ướ ồ ạ ộ ộ ủ ứ  
trong nh ng đi u ki n nh t đ nh, t  t ng, đ c bi t là nh ng t  t ng khoaữ ề ệ ấ ị ư ưở ặ ệ ữ ư ưở  
h c tiên ti n có th  v t tr c s  phát tri n c a t n t i xã h i; d  báo đ cọ ế ể ượ ướ ự ể ủ ồ ạ ộ ự ượ  
quy lu t và có tác d ng t  ch c, h ng ho t đ ng th c ti n c a con ng iậ ụ ổ ứ ướ ạ ộ ự ễ ủ ườ  
vào m c đích nh t đ nh. +) ý th c xã h i có tính k  th a. Quan đi m, lý lu nụ ấ ị ứ ộ ế ừ ể ậ  
c a m i th i đ i đ c t o ra trên c  s  k  th a nh ng thành t u lý lu n c aủ ỗ ờ ạ ượ ạ ơ ở ế ừ ữ ự ậ ủ  
các th i đ i tr c. K  th a có tính t t y u khách quan; có tính ch n l c vàờ ạ ướ ế ừ ấ ế ọ ọ  
sáng t o; k  th a theo quan đi m l i ích; theo truy n th ng và đ i m i. L chạ ế ừ ể ợ ề ố ổ ớ ị  
s  phát tri n c a các t  t ng cho th y nh ng giai đo n h ng th nh và suyử ể ủ ư ưở ấ ữ ạ ư ị  
tàn c a t  t ng nhi u khi không phù h p hoàn toàn v i nh ng giai đo nủ ư ưở ề ợ ớ ữ ạ  
h ng th nh và suy tàn c a n n kinh t . ư ị ủ ề ế



d) S  tác đ ng qua l i gi a các hình thái ý th c xã h i cũng gây nh h ngự ộ ạ ữ ứ ộ ả ưở  
t i t n t i xã h i. Thông th ng, trong m i th i đ i, tuỳ theo nh ng hoànớ ồ ạ ộ ườ ỗ ờ ạ ữ  
c nh l ch s  c  th , có nh ng hình thái ý th c xã h i nào đó n i lên hàng đ uả ị ử ụ ể ữ ứ ộ ổ ầ  
tác đ ng và chi ph i các hình thái ý th c xã h i khác. Đi u này nói lên r ng,ộ ố ứ ộ ề ằ  
các hình thái ý th c xã h i không ch  ch u s  tác đ ng quy t đ nh c a t n t iứ ộ ỉ ị ự ộ ế ị ủ ồ ạ  
xã h i, mà còn ch u s  tác đ ng l n nhau. M i liên h  và tác đ ng l n nhauộ ị ự ộ ẫ ố ệ ộ ẫ  
đó gi a các hình thái ý th c xã h i làm cho m i hình thái ý th c xã h i cóữ ứ ộ ỗ ứ ộ  
nh ng tính ch t và nh ng m t không th  gi i thích tr c ti p đ c b ng cácữ ấ ữ ặ ể ả ự ế ượ ằ  
quan h  v t ch t. d) S  tác đ ng ng c tr  l i c a ý th c xã h i lên t n t iệ ậ ấ ự ộ ượ ở ạ ủ ứ ộ ồ ạ  
xã h i là bi u hi n quan tr ng c a tính đ c l p t ng đ i c a ý th c xã h iộ ể ệ ọ ủ ộ ậ ươ ố ủ ứ ộ  
đ i v i t n t i xã h i. Đó là s  tác đ ng nhi u chi u v i các ph ng th cố ớ ồ ạ ộ ự ộ ề ề ớ ươ ứ  
ph c t p. S  tác đ ng này th  hi n m c đ  phù h p gi a t  t ng v i hi nứ ạ ự ộ ể ệ ứ ộ ợ ữ ư ưở ớ ệ  
th c; s  xâm nh p c a ý th c xã h i vào qu n chúng c  chi u sâu, chi uự ự ậ ủ ứ ộ ầ ả ề ề  
r ng và ph  thu c vào kh  năng hi n th c hoá ý th c xã h i c a giai c p vàộ ụ ộ ả ệ ự ứ ộ ủ ấ  
đ ng phái. Nh  v y, ý th c xã h i, v i tính cách là th  th ng nh t đ c l p,ả ư ậ ứ ộ ớ ể ố ấ ộ ậ  
tích c c tác đ ng ng c tr  l i lên t n t i xã h i nói riêng và lên đ i s ng xãự ộ ượ ở ạ ồ ạ ộ ờ ố  
h i nói chung.ộ

Câu 29. S n xu t v t ch t và vai trò c a nó đ i v i s  t n t i, phát tri n c aả ấ ậ ấ ủ ố ớ ự ồ ạ ể ủ  
xã h i? ộ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) S n xu t v t ch t là ho t đ ng khi con ng i s  d ng công c  lao đ ngả ấ ậ ấ ạ ộ ườ ử ụ ụ ộ  
tác đ ng (tr c ti p hay gián ti p) vào đ i t ng lao đ ng nh m c i bi n cácộ ự ế ế ố ượ ộ ằ ả ế  
d ng v t ch t c a t  nhiên, t o ra c a c i c n thi t mà các d ng v t ch tạ ậ ấ ủ ự ạ ủ ả ầ ế ạ ậ ấ  
trong t  nhiên không có đ  tho  mãn nhu c u t n t i và phát tri n. S n xu tự ể ả ầ ồ ạ ể ả ấ  
v t ch t có tính khách quan, tính xã h i, tính l ch s  và tính sáng t o. B t kỳậ ấ ộ ị ử ạ ấ  
m t quá trình s n xu t nào cũng đ c t o nên t  ba y u t  c  b n là s c laoộ ả ấ ượ ạ ừ ế ố ơ ả ứ  
đ ng c a ng i lao đ ng, t  li u lao đ ng và đ i t ng lao đ ng.ộ ủ ườ ộ ư ệ ộ ố ượ ộ

2) Ph ng th c s n xu t bi u th  cách th c con ng i th c hi n quá trìnhươ ứ ả ấ ể ị ứ ườ ự ệ  
s n xu t v t ch t  nh ng giai đo n l ch s  nh t đ nh c a xã h i loài ng i;ả ấ ậ ấ ở ữ ạ ị ử ấ ị ủ ộ ườ  
cách th c mà con ng i ti n hành s n xu t là s  th ng nh t gi a l c l ngứ ườ ế ả ấ ự ố ấ ữ ự ượ  
s n xu t  m t trình đ  nh t đ nh và quan h  s n xu t t ng ng. M iả ấ ở ộ ộ ấ ị ệ ả ấ ươ ứ ỗ  
ph ng th c s n xu t đ u có y u t  k  thu t và kinh t  c a mình; trong đóươ ứ ả ấ ề ế ố ỹ ậ ế ủ  
y u t  k  thu t là thu t ng  dùng đ  ch  quá trình s n xu t đ c ti n hànhế ố ỹ ậ ậ ữ ể ỉ ả ấ ượ ế  
b ng cách th c k  thu t, công ngh  nào đ  tác đ ng bi n đ i các đ i t ngằ ứ ỹ ậ ệ ể ộ ế ổ ố ượ  



c a quá trình đó; còn y u t  kinh t  c a ph ng th c s n xu t là thu t ngủ ế ố ế ủ ươ ứ ả ấ ậ ữ 
dùng đ  ch  quá trình s n xu t đ c ti n hành v i nh ng cách th c t  ch cể ỉ ả ấ ượ ế ớ ữ ứ ổ ứ  
kinh t  nào. Hai y u t  trên c a ph ng th c s n xu t v n đ ng theo h ngế ế ố ủ ươ ứ ả ấ ậ ộ ướ  
tách bi t và ph  thu c l n nhau t o ra vai trò c a ph ng th c s n xu t làệ ụ ộ ẫ ạ ủ ươ ứ ả ấ  
quy đ nh tính ch t, k t c u, s  v n đ ng và phát tri n c a xã h i.ị ấ ế ấ ự ậ ộ ể ủ ộ

3) Vai trò c a s n xu t v t ch t đ i v i s  t n t i và phát tri n c a xã h iủ ả ấ ậ ấ ố ớ ự ồ ạ ể ủ ộ

S n xu t v t ch t luôn gi  vai trò quy đ nh s  t n t i, phát tri n c a conả ấ ậ ấ ữ ị ự ồ ạ ể ủ  
ng i và xã h i loài ng i; là ho t đ ng n n t ng làm phát sinh, phát tri nườ ộ ườ ạ ộ ề ả ể  
nh ng m i quan h  xã h i; là c  s  c a s  hình thành, bi n đ i và phát tri nữ ố ệ ộ ơ ở ủ ự ế ổ ể  
c a xã h i loài ng i ủ ộ ườ

a) M i thành viên trong xã h i đ u tiêu dùng (ăn, u ng, , m c v.v). Nh ngọ ộ ề ố ở ặ ữ  
th  có s n trong t  nhiên không th  tho  mãn m i nhu c u c a con ng i,ứ ẵ ự ể ả ọ ầ ủ ườ  
nên nó ph i s n xu t ra c a c i v t ch t. S n xu t v t ch t là yêu c u kháchả ả ấ ủ ả ậ ấ ả ấ ậ ấ ầ  
quan c  b n; là m t hành đ ng l ch s  mà hi n nay cũng nh  hàng ngàn nămơ ả ộ ộ ị ử ệ ư  
tr c đây con ng i v n ph i ti n hành. Cùng v i vi c c i bi n gi i tướ ườ ẫ ả ế ớ ệ ả ế ớ ự 
nhiên, con ng i cũng c i bi n chính b n thân mình và c i bi n c  các m iườ ả ế ả ả ế ả ố  
quan h  gi a con ng i v i nhau và chính vi c c i bi n đó làm cho vi cệ ữ ườ ớ ệ ả ế ệ  
chinh ph c gi i t  nhiên đ t hi u qu  cao h n. ụ ớ ự ạ ệ ả ơ

b) Xã h i loài ng i t n t i và phát tri n đ c tr c h t là nh  s n xu t v tộ ườ ồ ạ ể ượ ướ ế ờ ả ấ ậ  
ch t. L ch s  xã h i loài ng i, do v y và tr c h t là l ch s  phát tri n c aấ ị ử ộ ườ ậ ướ ế ị ử ể ủ  
s n xu t v t ch t. ả ấ ậ ấ

c) S n xu t v t ch t là c  s  đ  hình thành nên các m i quan h xãh i khác.ả ấ ậ ấ ơ ở ể ố ệ ộ  
Xã h i loài ng i là m t t  ch c v t ch t và gi a các y u t  c u thành nóộ ườ ộ ổ ứ ậ ấ ữ ế ố ấ  
cũng có nh ng ki u quan h  nh t đ nh. Các quan h  xã h i v  nhà n c,ữ ể ệ ấ ị ệ ộ ề ướ  
chính tr , pháp quy n, đ o đ c, ngh  thu t, khoa h c v.v (cái th  hai) đ uị ề ạ ứ ệ ậ ọ ứ ề  
đ c hình thành và phát tri n trên c  s  s n xu t v t ch t (cái th  nh t) nh tượ ể ơ ở ả ấ ậ ấ ứ ấ ấ  
đ nh. Trong quá trình đó, con ng i đ ng th i cũng s n xu t ra và tái s nị ườ ồ ờ ả ấ ả  
xu t ra nh ng quan h  xã h i c a mình. ấ ữ ệ ộ ủ

d) S n xu t v t ch t là c  s  c a s  ti n b  xã h i.S n xu t v t ch t khôngả ấ ậ ấ ơ ở ủ ự ế ộ ộ ả ấ ậ ấ  
ng ng đ c các th  h  ng i phát tri n t  th p đ n cao. M i khi ph ngừ ượ ế ệ ườ ể ừ ấ ế ỗ ươ  
th c s n xu t thay đ i, quan h  gi a ng i v i ng i trong s n xu t cũngứ ả ấ ổ ệ ữ ườ ớ ườ ả ấ  
thay đ i; và do v y, m i m t c a đ i s ng xã h i đ u có s  thay đ i theo sổ ậ ọ ặ ủ ờ ố ộ ề ự ổ ự 
ti n b  c a ph ng th c s n xu t. ế ộ ủ ươ ứ ả ấ



Câu 30. Phân tích n i dung quy lu t quan h  s n xu t phù h p v i trình độ ậ ệ ả ấ ợ ớ ộ 
phát tri n c a l c l ng s n xu t?ể ủ ự ượ ả ấ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) S  liên h , tác đ ng l n nhau gi a quan h  s n xu t (cái th  hai) v i trìnhự ệ ộ ẫ ữ ệ ả ấ ứ ớ  
đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t (cái th  nh t) t o nên quy lu t v  sộ ể ủ ự ượ ả ấ ứ ấ ạ ậ ề ự 
phù h p gi a quan h  s n xu t v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s nợ ữ ệ ả ấ ớ ộ ể ủ ự ượ ả  
xu t. Phát hi n ra quy lu t này, ch  nghĩa duy v t l ch s  kh ng đ nh trong xãấ ệ ậ ủ ậ ị ử ẳ ị  
h i còn đ i kháng giai c p, mâu thu n gi a quan h  s n xu t v i trình độ ố ấ ẫ ữ ệ ả ấ ớ ộ 
phát tri n c a l c l ng s n xu t th  hi n là mâu thu n gi a các giai c p vàể ủ ự ượ ả ấ ể ệ ẫ ữ ấ  
ch  b ng đ u tranh giai c p mà đ nh cao là cách m ng xã h i thì mâu thu n đóỉ ằ ấ ấ ỉ ạ ộ ẫ  
m i đ c gi i quy t. Quy lu t v  s  phù h p gi a quan h  s n xu t v iớ ượ ả ế ậ ề ự ợ ữ ệ ả ấ ớ  
trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t là quy lu t c  b n th  hi n sộ ể ủ ự ượ ả ấ ậ ơ ả ể ệ ự 
v n đ ng n i t i c a ph ng th c s n xu t và tính t t y u c a s  thay thậ ộ ộ ạ ủ ươ ứ ả ấ ấ ế ủ ự ế 
ph ng th c s n xu t này b ng ph ng th c s n xu t khác; d n đ n hìnhươ ứ ả ấ ằ ươ ứ ả ấ ẫ ế  
thái kinh t -xã h i này đ c thay th  b ng hình thái kinh t -xã h i khác caoế ộ ượ ế ằ ế ộ  
h n, ti n b  h n; nghĩa là xã h i loài ng i phát tri n t  th p đ n cao là m tơ ế ộ ơ ộ ườ ể ừ ấ ế ộ  
quá trình l ch s -t  nhiên.ị ử ự

2) Khái ni m l c l ng s n xu t, quan h  s n xu t. a) L c l ng s n xu tlàệ ự ượ ả ấ ệ ả ấ ự ượ ả ấ  
n n t ng v t ch t-k  thu t c a hình thái kinh t -xã h i; là m i quan h  gi aề ả ậ ấ ỹ ậ ủ ế ộ ố ệ ữ  
con ng i v i gi i t  nhiên trong quá trình s n xu t v t ch t, th  hi n năngườ ớ ớ ự ả ấ ậ ấ ể ệ  
l c th c t  chinh ph c gi i t  nhiên b ng s c m nh c a con ng i trong quáự ự ế ụ ớ ự ằ ứ ạ ủ ườ  
trình đó. S  phát tri n c a l c l ng s n xu t quy đ nh s  hình thành, t n t iự ể ủ ự ượ ả ấ ị ự ồ ạ  
và chuy n hoá gi a các hình thái kinh t -xã h i, t  hình thái th p, ít ti n bể ữ ế ộ ừ ấ ế ộ 
lên hình thái cao, ti n b  h n. ế ộ ơ

Các y u t  c a l c l ng s n xu t +) T  li u s n xu t, g m công c  laoế ố ủ ự ượ ả ấ ư ệ ả ấ ồ ụ  
đ ng, đ i t ng lao đ ng và ph ng ti n lao đ ng; trong đó, *) công c  laoộ ố ượ ộ ươ ệ ộ ụ  
đ ng (là nh ng v t th  hay ph c h p v t th  n i con ng i v i đ i t ngộ ữ ậ ể ứ ợ ậ ể ố ườ ớ ố ượ  
lao đ ng; truy n tác đ ng t  con ng i đ n đ i t ng lao đ ng), “là s cộ ề ộ ừ ườ ế ố ượ ộ ứ  
m nh c a tri th c đã đ c v t th  hoá”, có tác d ng "n i dài bàn tay" vàạ ủ ứ ượ ậ ể ụ ố  
“nhân s c m nh trí tu ” c a con ng i. C.Mác coi công c  lao đ ng là bứ ạ ệ ủ ườ ụ ộ ộ 
ph n quan tr ng, đ ng nh t trong quan h  gi a con ng i v i t  nhiên.ậ ọ ộ ấ ệ ữ ườ ớ ự  
Trong m i th i đ i, vi c ch  t o ra, c i ti n và hoàn thi n công c  lao đ ngọ ờ ạ ệ ế ạ ả ế ệ ụ ộ  
đã gây ra nh ng bi n đ i sâu s c trong t  li u s n xu t. T  li u s n xu tữ ế ổ ắ ư ệ ả ấ ư ệ ả ấ  
đ c m  r ng thì đ i t ng lao đ ng càng đ c đa d ng hoá; xu t hi nượ ở ộ ố ượ ộ ượ ạ ấ ệ  
ngành ngh  m i d n đ n s  phân công lao đ ng ngày càng cao. Trình đ  phátề ớ ẫ ế ự ộ ộ  



tri n c a công c  lao đ ng là th c đo trình đ  chinh ph c t  nhiên c a conể ủ ụ ộ ướ ộ ụ ự ủ  
ng i, s  phát tri n c a s n xu t; là tiêu chu n đ  phân bi t s  khác nhauườ ự ể ủ ả ấ ẩ ể ệ ự  
gi a các n c thang kinh t  c a xã h i loài ng i. *) Đ i t ng lao đ ng là bữ ấ ế ủ ộ ườ ố ượ ộ ộ 
ph n c a gi i t  nhiên đ c đ a vào s n xu t, ch u s  tác đ ng c a conậ ủ ớ ự ượ ư ả ấ ị ự ộ ủ  
ng i. Nh ng s n ph m có s n nh  đ t đai, sông ngòi, bi n, khoáng s n, lâmườ ữ ả ẩ ẵ ư ấ ể ả  
s n, h i s n v.v và b ng lao đ ng sáng t o c a mình, con ng i còn t o raả ả ả ằ ộ ạ ủ ườ ạ  
nh ng đ i t ng lao đ ng m i; nh ng s n ph m không có s n trong t  nhiênữ ố ượ ộ ớ ữ ả ẩ ẵ ự  
nh  s i t ng h p, hoá ch t, h p kim, các nguyên, nhiên, v t li u và cây conư ợ ổ ợ ấ ợ ậ ệ  
m i v.v. *) Ph ng ti n lao đ ng g m đ ng xá, c u c ng, kho tàng, b nớ ươ ệ ộ ồ ườ ầ ố ế  
bãi, ph ng ti n v n chuy n và thông tin liên l c v.v ươ ệ ậ ể ạ

+) Ng i lao đ ng là nh ng ng i có th  l c, k  năng, kinh nghi m lao đ ngườ ộ ữ ườ ể ự ỹ ệ ộ  
và bi t s  d ng t  li u s n xu t đ  t o ra c a c i v t ch t. Ng i lao đ ngế ử ụ ư ệ ả ấ ể ạ ủ ả ậ ấ ườ ộ  
không ch  phát tri n v  th  l c, mà còn phát tri n c  v  trí l c, nh y bén vàỉ ể ề ể ự ể ả ề ự ạ  
tính sáng t o trong lao đ ng. Trí tu  cao, trình đ  chuyên môn gi i, đ o đ cạ ộ ệ ộ ỏ ạ ứ  
ngh  nghi p trong sáng là nh ng y u t  quan tr ng c a ng i lao đ ng. Laoề ệ ữ ế ố ọ ủ ườ ộ  
đ ng ngày càng có trí tu  và là lao đ ng trí tu . Đ o đ c ngh  nghi p là tínhộ ệ ộ ệ ạ ứ ề ệ  
ch t quan tr ng c a ng i lao đ ng, là n n t ng đ nh h ng giá tr  trongấ ọ ủ ườ ộ ề ả ị ướ ị  
t ng hành đ ng c  th  c a ng i lao đ ng đ i v i mình và xã h i; là m từ ộ ụ ể ủ ườ ộ ố ớ ộ ộ  
trong nh ng y u t  thúc đ y s  phát tri n c a s n xu t nói riêng, xã h i nóiữ ế ố ẩ ự ể ủ ả ấ ộ  
chung. Nh ng tính ch t trên c a ng i lao đ ng có đ c, m t m t nh  năngữ ấ ủ ườ ộ ượ ộ ặ ờ  
khi u, m t khác do chính sách đào t o, b i d ng và đ nh h ng nghế ặ ạ ồ ưỡ ị ướ ề 
nghi p. ệ

+) Khoa h c đ c coi là m t trong nh ng y u t  thành ph n c a l c l ngọ ượ ộ ữ ế ố ầ ủ ự ượ  
s n xu t. Hi n nay, khái ni m khoa h c còn đ c m  r ng sang lĩnh v cả ấ ệ ệ ọ ượ ở ộ ự  
công ngh . Khoa h c-công ngh  đang tr  thành "l c l ng s n xu t tr cệ ọ ệ ở ự ượ ả ấ ự  
ti p", tr  thành "l c l ng s n xu t đ c l p" là đ c đi m th i đ i c a s nế ở ự ượ ả ấ ộ ậ ặ ể ờ ạ ủ ả  
xu t v t ch t hi n nay.ấ ậ ấ ệ

Trình đ  phát tri n c a l c l ng s nxu t đ c đo b ng trình đ  c a côngộ ể ủ ự ượ ả ấ ượ ằ ộ ủ  
c  lao đ ng; trình đ  t  ch c và phân công lao đ ng xã h i; trình đ  ngụ ộ ộ ổ ứ ộ ộ ộ ứ  
d ng các thành t u khoa h c vào s n xu t; kinh nghi m, k  năng lao đ ngụ ự ọ ả ấ ệ ỹ ộ  
th  hi n qua kh  năng chinh ph c t  nhiên c a con ng i.ể ệ ả ụ ự ủ ườ

b) Quan h  s n xu t th  hi n m i quan h  gi a ng i v i ng i trong quáệ ả ấ ể ệ ố ệ ữ ườ ớ ườ  
trình s n xu t (s n xu t và tái s n xu t xã h i); là quan h  c  b n, quy đ nhả ấ ả ấ ả ấ ộ ệ ơ ả ị  
m i quan h  xã h i khác; phù h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s nọ ệ ộ ợ ớ ộ ể ủ ự ượ ả  
xu t, t o thành c  s  h  t ng c a xã h i và là tiêu chu n khách quan đ  phânấ ạ ơ ở ạ ầ ủ ộ ẩ ể  



bi t ch  đ  xã h i. Trong quy lu t này, quan h  s n xu t mang tính th  hai,ệ ế ộ ộ ậ ệ ả ấ ứ  
do l c l ng s n xu t quy đ nh. ự ượ ả ấ ị

Các y u t  c a quan h  s n xu t. +) Quan h  s  h u đ i v i t  li u s nế ố ủ ệ ả ấ ệ ở ữ ố ớ ư ệ ả  
xu t- là quan h  s  h u gi a “nh ng nhóm ng i”; quy đ nh đ a v  c a t ngấ ệ ở ữ ữ ữ ườ ị ị ị ủ ừ  
nhóm ng i trong s n xu t xã h i. Đ a v  đó l i quy đ nh cách th c t  ch c,ườ ả ấ ộ ị ị ạ ị ứ ổ ứ  
phân công và qu n lý s n xu t; quy đ nh ph ng th c phân ph i s n ph mả ả ấ ị ươ ứ ố ả ẩ  
lao đ ng cho các nhóm ng i theo đ a v  c a h  đ i v i s n xu t xã h i vàộ ườ ị ị ủ ọ ố ớ ả ấ ộ  
cu i cùng, đ a v  đó c a m i nhóm ng i t o c  s  đ  nhóm ng i nàyố ị ị ủ ỗ ườ ạ ơ ở ể ườ  
chi m đo t s c lao đ ng c a nhóm ng i khác. Nh  v y, quan h  s  h uế ạ ứ ộ ủ ườ ư ậ ệ ở ữ  
đ i v i t  li u s n xu t gi  vai trò là quan h  xu t phát, c  b n, quy đ nh cácố ớ ư ệ ả ấ ữ ệ ấ ơ ả ị  
quan h  khác. Trong l ch s  loài ng i t  nguyên th y đ n nay đã có hai hìnhệ ị ử ườ ừ ủ ế  
th c s  h u t  li u s n xu t c  b n là s  h u t  nhân và s  h u xã h i.ứ ở ữ ư ệ ả ấ ơ ả ở ữ ư ở ữ ộ  
Trong đó, có ba hình th c s  h u t  li u s n xu t t  nhân c  b n, t ng ngứ ở ữ ư ệ ả ấ ư ơ ả ươ ứ  
v i ba hình th c ng i bóc l t ng i là s  h u chi m h u nô l , phong ki n,ớ ứ ườ ộ ườ ở ữ ế ữ ệ ế  
t  b n và hai hình th c c  b n s  h u t  li u s n xu t xã h i là s  h uư ả ứ ơ ả ở ữ ư ệ ả ấ ộ ở ữ  
nguyên thu  (b  t c, b  l c) và s  h u c ng s n. ỷ ộ ộ ộ ạ ở ữ ộ ả

+) Quan h  trong t  ch c, qu n lý và phân công lao đ ng có kh  năng quyệ ổ ứ ả ộ ả  
đ nh quy mô, t c đ , hi u qu  và xu h ng c a s n xu t v t ch t c  th .ị ố ộ ệ ả ướ ủ ả ấ ậ ấ ụ ể  
Quan h  trong t  ch c, qu n lý và phân công lao đ ng luôn có xu h ng thíchệ ổ ứ ả ộ ướ  

ng v i ki u quan h  s  h u th ng tr  c a m i n n s n xu t v t ch t cứ ớ ể ệ ở ữ ố ị ủ ỗ ề ả ấ ậ ấ ụ 
th . Do v y, vi c s  d ng quan h  này, ho c t o đi u ki n ho c làm bi nể ậ ệ ử ụ ệ ặ ạ ề ệ ặ ế  
d ng quan h  s  h u t  li u s n xu t, nh h ng tr c ti p đ n s  phát tri nạ ệ ở ữ ư ệ ả ấ ả ưở ự ế ế ự ể  
kinh t -xã h i. M i hình th c quan h  s n xu t có m t ki u t  ch c, qu n lýế ộ ỗ ứ ệ ả ấ ộ ể ổ ứ ả  
s n xu t và phân công lao đ ng riêng. Quan h  s  h u t  li u s n xu t quyả ấ ộ ệ ở ữ ư ệ ả ấ  
đ nh ki u t  ch c, phân công và qu n lý lao đ ng. ị ể ổ ứ ả ộ

+) Quan h  trong phân ph i s n ph m lao đ ng là khâu cu i cùng c a quáệ ố ả ẩ ộ ố ủ  
trình s n xu t v t ch t. Tính ch t và hình th c phân ph i, m c đ  thu nh pả ấ ậ ấ ấ ứ ố ứ ộ ậ  
c a các giai c p và c a các t ng l p xã h i đ u ph  thu c vào quan h  sủ ấ ủ ầ ớ ộ ề ụ ộ ệ ở 
h u t  li u s n xu t và quan h  t  ch c, qu n lý và phân công lao đ ng.ữ ư ệ ả ấ ệ ổ ứ ả ộ  
M c dù b  ph  thu c nh ng do có kh  năng kích thích tr c ti p đ n l i íchặ ị ụ ộ ư ả ự ế ế ợ  
c a ng i lao đ ng, nên quan h  trong phân ph i s n ph m lao đ ng là “ch tủ ườ ộ ệ ố ả ẩ ộ ấ  
xúc tác” c a s n xu t v t ch t. Quan h  này có th  thúc đ y t c đ  và nh pủ ả ấ ậ ấ ệ ể ẩ ố ộ ị  
đi u c a s n xu t v t ch t, làm toàn b  đ i s ng kinh t  xã h i năng đ ng,ệ ủ ả ấ ậ ấ ộ ờ ố ế ộ ộ  
ho c kìm hãm s n xu t v t ch t, kìm hãm s  phát tri n c a xã h i.ặ ả ấ ậ ấ ự ể ủ ộ



Trong quá trình s n xu t v t ch t, ba thành ph n c  b n trên đây c a quan hả ấ ậ ấ ầ ơ ả ủ ệ 
s n xu t có quan h  h u c  v i nhau t o nên s  n đ nh t ng đ i so v i sả ấ ệ ữ ơ ớ ạ ự ổ ị ươ ố ớ ự 
v n đ ng th ng xuyên c a l c l ng s n xu t. M i y u t  c a quan hậ ộ ườ ủ ự ượ ả ấ ỗ ế ố ủ ệ 
s n xu t có vai trò và ý nghĩa tác đ ng lên s n xu t xã h i khác nhau; trongả ấ ộ ả ấ ộ  
đó quan h  s  h u t  li u s n xu t đóng vai trò quy đ nh đ i v i hai quan hệ ở ữ ư ệ ả ấ ị ố ớ ệ 
còn l i và quan h  trong t  ch c, qu n lý và phân công lao đ ng và quan hạ ệ ổ ứ ả ộ ệ 
trong phân ph i s n ph m lao đ ng có th  góp ph n c ng c , phát tri n quanố ả ẩ ộ ể ầ ủ ố ể  
h  s n xu t và cũng có th  làm bi n d ng quan h  s  h u t  li u đó.ệ ả ấ ể ế ạ ệ ở ữ ư ệ

3) M i quan h  bi n ch ng gi a l c l ng s n xu t v i quan h  s n xu t.ố ệ ệ ứ ữ ự ượ ả ấ ớ ệ ả ấ  
Nh  trên đã phân tích, trong quá trình s n xu t, con ng i đ ng th i ch u sư ả ấ ườ ồ ờ ị ự 
quy đ nh c a hai m i quan h  là quan h  v i t  nhiên và quan h  gi a ng iị ủ ố ệ ệ ớ ự ệ ữ ườ  
v i ng i. Hai m i quan h  này tác đ ng qua l i l n nhau t o nên quy lu tớ ườ ố ệ ộ ạ ẫ ạ ậ  
c  b n c a s  v n đ ng, phát tri n c a xã h i. Quy lu t v  s  phù h p gi aơ ả ủ ự ậ ộ ể ủ ộ ậ ề ự ợ ữ  
quan h  s n xu t v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t ch  rõ sệ ả ấ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ ỉ ự 
ph  thu c c a quan h  s n xu t vào trình đ  phát tri n c a l c l ng s nụ ộ ủ ệ ả ấ ộ ể ủ ự ượ ả  
xu t và quan h  s n xu t tác đ ng ng c tr  l i l c l ng s n xu t.ấ ệ ả ấ ộ ượ ở ạ ự ượ ả ấ

a) L c l ng s n xu t quy đ nh quan h  s n xu t. L c l ng s n xu t làự ượ ả ấ ị ệ ả ấ ự ượ ả ấ  
y u t  đ ng và cách m ng, là n i dung v t ch t; quan h  s n xu t là y u tế ố ộ ạ ộ ậ ấ ệ ả ấ ế ố 
t ng đ i n đ nh, là hình th c kinh t  c a ph ng th c s n xu t. N i dungươ ố ổ ị ứ ế ủ ươ ứ ả ấ ộ  
(l c l ng s n xu t) là cái quy đ nh, thay đ i tr c; hình th c (quan h  s nự ượ ả ấ ị ổ ướ ứ ệ ả  
xu t) ph  thu c vào n i dung, thay đ i sau. ấ ụ ộ ộ ổ

b) Quan h  s n xu t t n t i đ c l p t ng đ i và tác đ ng tr  l i l c l ngệ ả ấ ồ ạ ộ ậ ươ ố ộ ở ạ ự ượ  
s n xu t th  hi n  quan h  s n xu t ph  thu c vào th c tr ng phát tri nả ấ ể ệ ở ệ ả ấ ụ ộ ự ạ ể  
th c t  c a l c l ng s n xu t trong m i giai đo n l ch s  nh t đ nh, nh ngự ế ủ ự ượ ả ấ ỗ ạ ị ử ấ ị ư  
luôn có tác đ ng tr  l i l c l ng s n xu t theo h ng tích c c (phù h p) vàộ ở ạ ự ượ ả ấ ướ ự ợ  
h ng tiêu c c (không phù h p). Khi phù h p v i s  phát tri n c a l c l ngướ ự ợ ợ ớ ự ể ủ ự ượ  
s n xu t, quan h  s n xu t s  t o đ a bàn, m  đ ng và tr  thành đ ng l cả ấ ệ ả ấ ẽ ạ ị ở ườ ở ộ ự  
c  b n thúc đ y và khi không phù h p, quan h  s n xu t s  tr  thành xi ngơ ả ẩ ợ ệ ả ấ ẽ ở ề  
xích trói bu c, kìm hãm s  phát tri n l c l ng s n xu t. Quan h  s n xu tộ ự ể ự ượ ả ấ ệ ả ấ  
t n t i đ c l p t ng đ i và tác đ ng tr  l i l c l ng s n xu t còn thồ ạ ộ ậ ươ ố ộ ở ạ ự ượ ả ấ ể 
hi n  quan h  s n xu t quy đ nh m c đích s n xu t; tác đ ng lên thái đệ ở ệ ả ấ ị ụ ả ấ ộ ộ 
ng i lao đ ng; lên t  ch c, phân công lao đ ng xã h i; lên khuynh h ngườ ộ ổ ứ ộ ộ ướ  
phát tri n và ng d ng khoa h c và công ngh  đ  t  đó hình thành h  th ngể ứ ụ ọ ệ ể ừ ệ ố  
y u t  ho c thúc đ y, ho c kìm hãm s  phát tri n c a l c l ng s n xu t.ế ố ặ ẩ ặ ự ể ủ ự ượ ả ấ  
Th c ti n cho th y, l c l ng s n xu t ch  có th  phát tri n khi có quan hự ễ ấ ự ượ ả ấ ỉ ể ể ệ 
s n xu t h p lý, đ ng b  v i nó. ả ấ ợ ồ ộ ớ



c) M i quan h  gi a quan h  s n xu t v i trình đ  phát tri n c a l c l ngố ệ ữ ệ ả ấ ớ ộ ể ủ ự ượ  
s n xu t bao hàm s  chuy n hóa thành các m t đ i l p và phát sinh mâuả ấ ự ể ặ ố ậ  
thu n. Khi ph ng th c s n xu t m i ra đ i, quan h  s n xu t phát tri n k pẫ ươ ứ ả ấ ớ ờ ệ ả ấ ể ị  
và thúc đ y s  phát tri n c a l c l ng s n xu t thì đ c g i là s  phù h pẩ ự ể ủ ự ượ ả ấ ượ ọ ự ợ  
gi a quan h  s n xu t v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t. S  phùữ ệ ả ấ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ ự  
h p đó th  hi n  ch , c  ba y u t  c a quan h  s n xu t t o “đ a bàn đ yợ ể ệ ở ỗ ả ế ố ủ ệ ả ấ ạ ị ầ  
đ ” cho l c l ng s n xu t phát tri n; nghĩa là quan h  s n xu t t o đi uủ ự ượ ả ấ ể ệ ả ấ ạ ề  
ki n s  d ng và k t h p t i u ng i lao đ ng v i t  li u s n xu t, nh  đóệ ử ụ ế ợ ố ư ườ ộ ớ ư ệ ả ấ ờ  
l c l ng s n xu t có c  s  đ  phát tri n h t kh  năng c a mình. ự ượ ả ấ ơ ở ể ể ế ả ủ

Nh ng trong quá trình lao đ ng, con ng i luôn tìm cách c i ti n, hoàn thi nư ộ ườ ả ế ệ  
và ch  t o ra nh ng công c  lao đ ng m i, đ  chi phí mà năng su t, hi u quế ạ ữ ụ ộ ớ ỡ ấ ệ ả 
lao đ ng cao h n. Cùng v i đi u đó, kinh nghi m s n xu t, thói quen laoộ ơ ớ ề ệ ả ấ  
đ ng, tri th c khoa h c cũng ti n b  h n và phát tri n h n. Trong quá trìnhộ ứ ọ ế ộ ơ ể ơ  
này, quan h  s n xu t th ng phát tri n ch m h n nên s  phù h p gi a quanệ ả ấ ườ ể ậ ơ ự ợ ữ  
h  s n xu t v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu tkhông ph i là vĩnhệ ả ấ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ ả  
vi n mà khi t i giai đo n, n i l c l ng s n xu t phát tri n lên trình đ  m i,ễ ớ ạ ơ ự ượ ả ấ ể ộ ớ  
thì tình tr ng phù h p trên s  b  phá v ; xu t hi n mâu thu n gi a quan hạ ợ ẽ ị ỡ ấ ệ ẫ ữ ệ 
s n xu t v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t. Mâu thu n trên t nả ấ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ ẫ ồ  
t i đ n m t lúc nào đó thì quan h  s n xu t s  "tr  thành xi ng xích c a l cạ ế ộ ệ ả ấ ẽ ở ề ủ ự  
l ng s n xu t", níu kéo s  phát tri n c a l c l ng s n xu t, ng i ta g iượ ả ấ ự ể ủ ự ượ ả ấ ườ ọ  
là s  không phù h p (hay mâu thu n) gi a quan h  s n xu t v i trình đ  phátự ợ ẫ ữ ệ ả ấ ớ ộ  
tri n c a l c l ng s n xu t. Nguyên nhân c a phù h p hay không phù h pể ủ ự ượ ả ấ ủ ợ ợ  
gi a quan h  s n xu t v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t là doữ ệ ả ấ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ  
tính năng đ ng c a l c l ng s n xu t mâu thu n v i tính n đ nh t ng đ iộ ủ ự ượ ả ấ ẫ ớ ổ ị ươ ố  
c a quan h  s n xu t. ủ ệ ả ấ

Phù h p, không phù h p có tính bi n ch ng, nghĩa là trong s  phù h p đã cóợ ợ ệ ứ ự ợ  
nh ng bi u hi n không phù h p và trong không phù h p đã ch a đ ng nh ngữ ể ệ ợ ợ ứ ự ữ  
đi u ki n, y u t  đ  chuy n thành phù h p. “T i m t giai đo n phát tri nề ệ ế ố ể ể ợ ớ ộ ạ ể  
nào đó c a chúng, l c l ng s n xu t mâu thu n v i quan h  s n xu t hi nủ ự ượ ả ấ ẫ ớ ệ ả ấ ệ  
có (...) trong đó t  tr c đ n nay l c l ng s n xu t v n phát tri n. T  chừ ướ ế ự ượ ả ấ ẫ ể ừ ỗ 
là hình th c phát tri n c a l c l ng s n xu t, quan h  y tr  thành nh ngứ ể ủ ự ượ ả ấ ệ ấ ở ữ  
xi ng xích c a l c l ng s n xu t. Khi đó b t đ u th i đ i m t cu c cáchề ủ ự ượ ả ấ ắ ầ ờ ạ ộ ộ  
m ng”. Cách m ng xã h i, do v y có m c đích c  b n là gi i quy t mâuạ ạ ộ ậ ụ ơ ả ả ế  
thu n gi a quan h  s n xu t v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu tẫ ữ ệ ả ấ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ  
b ng cách xoá b  quan h  s n xu t cũ và thay vào đó m t quan h  s n xu tằ ỏ ệ ả ấ ộ ệ ả ấ  
m i, phù h p v i trình đ  phát tri n m i c a l c l ng s n xu t; m  đ ngớ ợ ớ ộ ể ớ ủ ự ượ ả ấ ở ườ  



cho l c l ng s n xu t đó phát tri n ti p theo. C  nh  th , s  phát tri nự ượ ả ấ ể ế ứ ư ế ự ể  
bi n ch ng c a ph ng th c s n xu t tuân theo chu i xích phù h p, khôngệ ứ ủ ươ ứ ả ấ ỗ ợ  
phù h p. Vi c xoá b  quan h  s n xu t cũ, thay th  b ng quan h  s n xu tợ ệ ỏ ệ ả ấ ế ằ ệ ả ấ  
m i đ ng nghĩa v i s  xoá b  ph ng th c s n xu t cũ, t o đi u ki n choớ ồ ớ ự ỏ ươ ứ ả ấ ạ ề ệ  
s  ra đ i c a ph ng th c s n xu t m i cao h n, ti n b  h n. ự ờ ủ ươ ứ ả ấ ớ ơ ế ộ ơ

S  tác đ ng tr  l i c a quan h  s n xu t đ i v i l c l ng s n xu t thôngự ộ ở ạ ủ ệ ả ấ ố ớ ự ượ ả ấ  
qua các quy lu t kinh t  xã h i, đ c bi t là các quy lu t kinh t  c  b n.ậ ế ộ ặ ệ ậ ế ơ ả

Câu h i 31. Phân tích n i dung m i quan h  bi n ch ng gi a c  s  h  t ngỏ ộ ố ệ ệ ứ ữ ơ ở ạ ầ  
v i ki n trúc th ng t ng?ớ ế ượ ầ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l n ả ờ ồ ớ

1) V  trí, vai trò c a quy lu t trong h c thuy t hình thái kinh t -xã h i. M i xãị ủ ậ ọ ế ế ộ ỗ  
h i c  th  đ u có m t ki u quan h  v t ch t, kinh t  nh t đ nh và phù h pộ ụ ể ề ộ ể ệ ậ ấ ế ấ ị ợ  
v i nó là m t ki u quan h  t  t ng, tinh th n (quan h  v  chính tr , phápớ ộ ể ệ ư ưỏ ầ ệ ề ị  
lu t, đ o đ c, ngh  thu t, khoa h c v.v). Nh ng quan h  t  t ng, tinh th nậ ạ ứ ệ ậ ọ ữ ệ ư ưỏ ầ  
này đ c th  hi n qua nh ng t  ch c xã h i t ng ng (nhà n c, đ ng pháiượ ể ệ ữ ổ ứ ộ ươ ứ ướ ả  
chính tr , toà án, giáo h i và các t  ch c chính tr -xã h i, t  ch c ngh  nghi pị ộ ổ ứ ị ộ ổ ứ ề ệ  
v.v). M i liên h , tác đ ng l n nhau gi a quan h  v t ch t, kinh t  (cái thố ệ ộ ẫ ữ ệ ậ ấ ế ứ 
nh t) v i quan h  t  t ng, tinh th n (cái th  hai) trong xã h i đ c chấ ớ ệ ư ưở ầ ứ ộ ượ ủ 
nghĩa duy v t bi n ch ng ph n ánh trong quy lu t v  m i quan h  bi nậ ệ ứ ả ậ ề ố ệ ệ  
ch ng gi a c  s  h  t ng v i ki n trúc th ng t ng.ứ ữ ơ ở ạ ầ ớ ế ượ ầ

2) Khái ni m c  s  h  t ng, ki n trúc th ng t ng. ệ ơ ở ạ ầ ế ượ ầ

a) C  s  h  t ng(h  t ng các m i quan h  v t ch t, kinh t ) là khái ni mơ ở ạ ầ ạ ầ ố ệ ậ ấ ế ệ  
dùng đ  ch  toàn b  nh ng quan h  s n xu t t o nên c  c u kinh t  c a m tể ỉ ộ ữ ệ ả ấ ạ ơ ấ ế ủ ộ  
xã h i nh t đ nh. ộ ấ ị

Các y u t  c a c  s  h  t ng. Các y u t  c  b n c a m t c  s  h  t ng cế ố ủ ơ ở ạ ầ ế ố ơ ả ủ ộ ơ ở ạ ầ ụ 
th  g m +) Quan h  s n xu t c a ph ng th c s n xu t tr c đó. +) Quanể ồ ệ ả ấ ủ ươ ứ ả ấ ướ  
h  s n xu t c a ph ng th c s n xu t đang t n t i ch  đ o. +) Quan h  s nệ ả ấ ủ ươ ứ ả ấ ồ ạ ủ ạ ệ ả  
xu t c a ph ng th c s n xu t t ng lai. +) Nh ng ki u quan h  kinh tấ ủ ươ ứ ả ấ ươ ữ ể ệ ế 
khác. Trong m t c  s  h  t ng có nhi u thành ph n kinh t , nhi u ki u quanộ ơ ở ạ ầ ề ầ ế ề ể  
h  s n xu t thì quan h  s n xu t đang th ng tr  trong xã h i đó gi  vai tròệ ả ấ ệ ả ấ ố ị ộ ữ  
ch  đ o, chi ph i các ki u quan h  s n xu t khác và các thành ph n kinh tủ ạ ố ể ệ ả ấ ầ ế 
b i nó quy đ nh tính ch t c a c  s  h  t ng. S  đ i kháng giai c p và tínhở ị ấ ủ ơ ở ạ ầ ự ố ấ  



ch t c a s  đ i kháng đó b t ngu n t  c  s  h  t ng. Các y u t  c a c  sấ ủ ự ố ắ ồ ừ ơ ở ạ ầ ế ố ủ ơ ở 
h  t ng- h  th ng các quan h  s n xu t c a m t ph ng th c s n xu t nh tạ ầ ệ ố ệ ả ấ ủ ộ ươ ứ ả ấ ấ  
đ nh- m t m t, trong quan h  đ i v i l c l ng s n xu t, gi  vai trò là hìnhị ộ ặ ệ ố ớ ự ượ ả ấ ữ  
th c kinh t  cho s  duy trì, phát huy và phát tri n l c l ng s n xu t đangứ ế ự ể ự ượ ả ấ  
t n t i; m t khác- trong quan h  đ i v i các quan h  chính tr -xã h i, gi  vaiồ ạ ặ ệ ố ớ ệ ị ộ ữ  
trò là c  s  hình thành k t c u kinh t - c  s  cho s  thi t l p ki n trúcơ ở ế ấ ế ơ ở ự ế ậ ế  
th ng t ng c a xã h i.ượ ầ ủ ộ

b) Ki n trúc th ng t ng (th ng t ng các m i quan h  t  t ng, chính tr )ế ượ ầ ượ ầ ố ệ ư ưở ị  
là +) toàn b  nh ng quan đi m xã h i (chính tr , pháp lu t, tri t h c, đ o đ c,ộ ữ ể ộ ị ậ ế ọ ạ ứ  
tôn giáo, ngh  thu t, khoa h c v.v) v i +) nh ng thi t ch  t ng ng (nhàệ ậ ọ ớ ữ ế ế ươ ứ  
n c, đ ng phái, giáo h i, các đoàn th  xã h i v.v) và +) nh ng m i quan hướ ả ộ ể ộ ữ ố ệ 
n i t i gi a các y u t  đó c a ki n trúc th ng t ng. “Toàn b  nh ng quanộ ạ ữ ế ố ủ ế ượ ầ ộ ữ  
h  s n xu t h p thành c  c u kinh t  c a xã h i, t c là cái c  s  hi n th cệ ả ấ ợ ơ ấ ế ủ ộ ứ ơ ở ệ ự  
trên đó d ng lên m t ki n trúc th ng t ng pháp lý, chính tr  và nh ng hìnhự ộ ế ượ ầ ị ữ  
thái ý th c xã h i nh t đ nh t ng ng v i c  s  h  t ng hi n th c đó”. ứ ộ ấ ị ươ ứ ớ ơ ở ạ ầ ệ ự

Các y u t  c  b n c a m t ki n trúc th ng t ng g m +) nh ng quan đi mế ố ơ ả ủ ộ ế ượ ầ ồ ữ ể  
xã h i và thi t ch  t ng ng c a giai c p đang th ng tr . +) tàn d  nh ngộ ế ế ươ ứ ủ ấ ố ị ư ữ  
quan đi m xã h i c a xã h i tr c. +) quan đi m và t  ch c xã h i c a cácể ộ ủ ộ ướ ể ổ ứ ộ ủ  
giai c p m i ra đ i. 4) quan đi m và t  ch c xã h i c a các t ng l p trungấ ớ ờ ể ổ ứ ộ ủ ầ ớ  
gian. Trong đó, nh ng quan đi m xã h i và thi t ch  t ng ng c a giai c pữ ể ộ ế ế ươ ứ ủ ấ  
đang th ng tr  quy đ nh tính ch t ki n trúc th ng t ng. B  ph n có quy nố ị ị ấ ế ượ ầ ộ ậ ề  
l c m nh nh t c a ki n trúc th ng t ng trong xã h i có giai c p là nhàự ạ ấ ủ ế ượ ầ ộ ấ  
n c; công c  v t ch t c  th  c a giai c p th ng tr  v  m t kinh t , chính trướ ụ ậ ấ ụ ể ủ ấ ố ị ề ặ ế ị 
và pháp lu t. Nh  có nhà n c mà t  t ng c a giai c p th ng tr  m i đ cậ ờ ướ ư ưở ủ ấ ố ị ớ ượ  
truy n bá và th ng tr  đ c đ i s ng xã h i. Giai c p nào th ng tr  v  m tề ố ị ượ ờ ố ộ ấ ố ị ề ặ  
kinh t  và n m chính quy n nhà n c thì h  t  t ng và các th  ch  giai c pế ắ ề ướ ệ ư ưở ể ế ấ  
đó cũng gi  đ a v  th ng tr  trong xã h i.ữ ị ị ố ị ộ

3) Quan h  bi n ch ng gi a c  s  h  t ng v i ki n trúc th ng t ng ệ ệ ứ ữ ơ ở ạ ầ ớ ế ượ ầ

a) C  s  h  t ng quy đ nh ki n trúc th ng t ng. +) Tính ch t c a ki n trúcơ ở ạ ầ ị ế ượ ầ ấ ủ ế  
th ng t ng do tính ch t c a c  s  h  t ng quy đ nh. Trong các quan h  xãượ ầ ấ ủ ơ ở ạ ầ ị ệ  
h i, quan h  v t ch t, kinh t  (cái th  nh t) quy đ nh quan h  tinh th n, tộ ệ ậ ấ ế ứ ấ ị ệ ầ ư 
t ng (cái th  hai). Mâu thu n trong đ i s ng v t ch t, kinh t , xét cho đ nưở ứ ẫ ờ ố ậ ấ ế ế  
cùng, quy đ nh mâu thu n trong đ i s ng tinh th n, t  t ng. +) Nh ng bi nị ẫ ờ ố ầ ư ưở ữ ế  
đ i trong c  s  h  t ng s  d n đ n nh ng bi n đ i trong ki n trúc th ngổ ơ ở ạ ầ ẽ ẫ ế ữ ế ổ ế ượ  
t ng. S  phát tri n c a l c l ng s n xu t làm bi n đ i quan h  s n xu t,ầ ự ể ủ ự ượ ả ấ ế ổ ệ ả ấ  



kéo theo s  bi n đ i c a c  s  h  t ng và thông qua s  bi n đ i này, làmự ế ổ ủ ơ ở ạ ầ ự ế ổ  
bi n đ i ki n trúc th ng t ng. Trong đó quan đi m chính tr , pháp lu t v.vế ổ ế ượ ầ ể ị ậ  
thay đ i tr c; tôn giáo, ngh  thu t v.v bi n đ i sau, th m chí chúng cònổ ướ ệ ậ ế ổ ậ  
đ c k  th a trong ki n trúc th ng t ng m i. S  bi n đ i đó di n ra trongượ ế ừ ế ượ ầ ớ ự ế ổ ễ  
t ng hình thái kinh t -xã h i c  th  cũng nh  trong quá trình chuy n hoá từ ế ộ ụ ể ư ể ừ 
hình thái kinh t -xã h i này sang hình thái kinh t -xã h i khác, có nghĩa là m iế ộ ế ộ ỗ  
hình thái kinh t -xã h i đ u có ki n trúc th ng t ng và c  s  h  t ng c aế ộ ề ế ượ ầ ơ ở ạ ầ ủ  
riêng mình (là tính l ch s -c  th  c a c  s  h  t ng và ki n trúc th ngị ử ụ ể ủ ơ ở ạ ầ ế ượ  
t ng). +) S  ph  thu c c a ki n trúc th ng t ng vào c  s  h  t ng phongầ ự ụ ộ ủ ế ượ ầ ơ ở ạ ầ  
phú và ph c t p. Bên trong ki n trúc th ng t ng cũng có nh ng m i liên hứ ạ ế ượ ầ ữ ố ệ 
tác đ ng l n nhau, đôi khi d n đ n nh ng bi n đ i trong ki n trúc th ngộ ẫ ẫ ế ữ ế ổ ế ượ  
t ng mà không do c  s  h  t ng gây nên. Nh ng suy cho đ n cùng, m i sầ ơ ở ạ ầ ư ế ọ ự 
bi n đ i c a ki n trúc th ng t ng đ u có c  s  t  nh ng s  bi n đ i trongế ổ ủ ế ượ ầ ề ơ ở ừ ữ ự ế ổ  
c  s  h  t ng. ơ ở ạ ầ

b) Ki n trúc th ng t ng tác đ ng tr  l i c  s  h  t ng. Trong đ i s ng xãế ượ ầ ộ ở ạ ơ ở ạ ầ ờ ố  
h i, các y u t  c a ki n trúc th ng t ng đ u tác đ ng, b ng nhi u hìnhộ ế ố ủ ế ượ ầ ề ộ ằ ề  
th c khác nhau, theo nh ng c  ch  khác nhau,  m c đ  này hay  m c đứ ữ ơ ế ở ứ ộ ở ứ ộ 
kia,  vai trò này ho c vai trò khác đ i v i c  s  h  t ng. +) Trong m i ki nở ặ ố ớ ơ ở ạ ầ ỗ ế  
trúc th ng t ng còn k  th a m t s  y u t  c a ki n trúc th ng t ngượ ầ ế ừ ộ ố ế ố ủ ế ượ ầ  
tr c. Các y u t  chính tr , pháp lu t tác đ ng tr c ti p, còn tri t h c, đ oướ ế ố ị ậ ộ ự ế ế ọ ạ  
đ c, tôn giáo, ngh  thu t, khoa h c v.v tác đ ng gián ti p đ i v i c  s  hứ ệ ậ ọ ộ ế ố ớ ơ ở ạ 
t ng, b  các y u t  chính tr , pháp lu t chi ph i. +) Trong xã h i có giai c p,ầ ị ế ố ị ậ ố ộ ấ  
nhà n c là y u t  v t ch t có tác đ ng m nh nh t đ i v i c  s  h  t ng.ướ ế ố ậ ấ ộ ạ ấ ố ớ ơ ở ạ ầ  
Nhà n c ki m soát xã h i và s  d ng b o l c, bao g m nh ng y u t  v tướ ể ộ ử ụ ạ ự ồ ữ ế ố ậ  
ch t nh  c nh sát, toà án, nhà tù đ  tăng c ng s c m nh kinh t  c a giaiấ ư ả ể ườ ứ ạ ế ủ  
c p th ng tr . S  tác đ ng tích c c c a ki n trúc th ng t ng đ i v i c  sấ ố ị ự ộ ự ủ ế ượ ầ ố ớ ơ ở 
h  t ng đ c th  hi n  ch c năng xã h i c a ki n trúc th ng t ng là b oạ ầ ượ ể ệ ở ứ ộ ủ ế ượ ầ ả  
v , duy trì, c ng c  và phát tri n c  s  h  t ng sinh ra nó; đ u tranh xoá bệ ủ ố ể ơ ở ạ ầ ấ ỏ 
c  s  h  t ng và ki n trúc th ng t ng cũ. Trong đó, nhà n c, d a trên hơ ở ạ ầ ế ượ ầ ướ ự ệ 
t  t ng, ki m soát xã h i và s  d ng b o l c, bao g m nh ng y u t  v tư ưở ể ộ ử ụ ạ ự ồ ữ ế ố ậ  
ch t nh  quân đ i, c nh sát, toà án, nhà tù, đ  tăng c ng s c m nh kinh tấ ư ộ ả ể ườ ứ ạ ế 
c a giai c p th ng tr .ủ ấ ố ị

Tác d ng nh ng tác đ ng c a ki n trúc th ng t ng lên c  s  h  t ng s  làụ ữ ộ ủ ế ượ ầ ơ ở ạ ầ ẽ  
tích c c khi tác đ ng đó cùng chi u v i s  v n đ ng c a các quy lu t kinh tự ộ ề ớ ự ậ ộ ủ ậ ế 
khách quan, n u trái l i, thì s  gây tr  ng i cho s  phát tri n s n xu t, c nế ạ ẽ ở ạ ự ể ả ấ ả  
đ ng phát tri n c a xã h i. Ki n trúc th ng t ng có tác đ ng m nh, nh ngườ ể ủ ộ ế ượ ầ ộ ạ ư  



không thay th  đ c y u t  v t ch t, kinh t ; n u ki n trúc th ng t ng kìmế ượ ế ố ậ ấ ế ế ế ượ ầ  
hãm s  phát tri n c a kinh t -xã h i thì s m hay mu n, b ng cách này cáchự ể ủ ế ộ ớ ộ ằ  
khác, ki n trúc th ng t ng đó s  đ c thay th  b ng ki n trúc th ng t ngế ượ ầ ẽ ượ ế ằ ế ượ ầ  
m i, thúc đ y kinh t -xã h i ti p t c phát tri n.ớ ẩ ế ộ ế ụ ể

Câu h i 32. Hình thái kinh t  -xã h i? ỏ ế ộ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) Khái ni m hình thái kinh t -xã h i. Hình thái kinh t -xã h i là ph m trùệ ế ộ ế ộ ạ  
c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng v  xã h i dùng đ  ch  xã h i  t ng giaiủ ủ ậ ệ ứ ề ộ ể ỉ ộ ở ừ  
đo n l ch s  nh t đ nh, v i m t ki u quan h  s n xu t đ c tr ng cho xã h iạ ị ử ấ ị ớ ộ ể ệ ả ấ ặ ư ộ  
đó, phù h p v i m t trình đ  nh t đ nh c a l c l ng s n xu t và v i m tợ ớ ộ ộ ấ ị ủ ự ượ ả ấ ớ ộ  
ki n trúc th ng t ng t ng ng đ c xây d ng trên nh ng quan h  s nế ượ ầ ươ ứ ượ ự ữ ệ ả  
xu t y. ấ ấ

2) C u trúc c a hình thái kinh t -xã h i là h  th ng hoàn ch nh, ph c t p,ấ ủ ế ộ ệ ố ỉ ứ ạ  
trong đó lĩnh v c kinh t  g m các m t c  b n là l c l ng s n xu t, quan hự ế ồ ặ ơ ả ự ượ ả ấ ệ 
s n xu t, ki n trúc th ng t ng; ngoài ra, hình thái kinh t -xã h i còn baoả ấ ế ượ ầ ế ộ  
g m các lĩnh v c chính tr , lĩnh v c t  t ng và lĩnh v c xã h i. M i lĩnh v cồ ự ị ự ư ưở ự ộ ỗ ự  
c a hình thái kinh t -xã h i v a t n t i đ c l p v i nhau, v a tác đ ng quaủ ế ộ ừ ồ ạ ộ ậ ớ ừ ộ  
l i, th ng nh t v i nhau; chúng g n bó v i quan h  s n xu t và cùng bi nạ ố ấ ớ ắ ớ ệ ả ấ ế  
đ i v i s  bi n đ i c a quan h  s n xu t.ổ ớ ự ế ổ ủ ệ ả ấ

3) Quá trình l ch s -t  nhiên c a s  phát tri n các hình thái kinh t -xã h i.ị ử ự ủ ự ể ế ộ  
Các m t c a hình thái kinh t -xã h i tác đ ng qua l i v i nhau t o nên cácặ ủ ế ộ ộ ạ ớ ạ  
quy lu t v n đ ng, phát tri n khách quan c a xã h i. Chính s  tác đ ng c aậ ậ ộ ể ủ ộ ự ộ ủ  
các quy lu t khách quan đó mà “s  phát tri n c a các hình thái kinh t -xã h iậ ự ể ủ ế ộ  
là m t quá trình l ch s -t  nhiên”. L ch s  xã h i do con ng i làm ra; conộ ị ử ự ị ử ộ ườ  
ng i t o ra các quan h  xã h i c a mình và đó là xã h i. Nh ng s  v nườ ạ ệ ộ ủ ộ ư ự ậ  
đ ng c a xã h i l i tuân theo quy lu t khách quan, không ph  thu c vào ýộ ủ ộ ạ ậ ụ ộ  
mu n c a con ng i mà ngu n g c sâu xa c a s  thay th  nhau gi a các hìnhố ủ ườ ồ ố ủ ự ế ữ  
thái kinh t -xã h i n m  s  phát tri n c a l c l ng s n xu t, gây nên sế ộ ằ ở ự ể ủ ự ượ ả ấ ự 
thay đ i c a quan h  s n xu t. Đ n l t mình, s  thay đ i c a quan h  s nổ ủ ệ ả ấ ế ượ ự ổ ủ ệ ả  
xu t (v i t  cách là c  s  h  t ng) s  làm cho ki n trúc th ng t ng thay đ iấ ớ ư ơ ở ạ ầ ẽ ế ượ ầ ổ  
và do v y, hình thái kinh t -xã h i này đ c thay th  b ng hình thái kinh t -ậ ế ộ ượ ế ằ ế
xã h i khác cao h n, ti n b  h n. S  thay th  nhau nh  v y gi a các hìnhộ ơ ế ộ ơ ự ế ư ậ ữ  
thái kinh t -xã h i là con đ ng phát tri n chung c a nhân lo i. ế ộ ườ ể ủ ạ



Tuy nhiên, con đ ng phát tri n c a m i dân t c còn b  chi ph i b i các y uườ ể ủ ỗ ộ ị ố ở ế  
t  khác nh  đi u ki n t  nhiên, truy n th ng văn hoá, chính tr , qu c t  cố ư ề ệ ự ề ố ị ố ế ụ 
th  v.v không gi ng nhau t o nên s  đa d ng trong s  phát tri n chung c aể ố ạ ự ạ ự ể ủ  
nhân lo i. Có nh ng dân t c tu n t  tr i qua, có nh ng dân t c b  qua m tạ ữ ộ ầ ự ả ữ ộ ỏ ộ  
hay vài hình thái kinh t -xã h i nào đó. S  bi n đ i đó c a hình thái kinh t -ế ộ ự ế ổ ủ ế
xã h i không ch u s  tác đ ng c a con ng i mà tuân theo các quy lu t xã h iộ ị ự ộ ủ ườ ậ ộ  
khách quan trên; suy ra s  bi n đ i này là quá trình l ch s -t  nhiên theo conự ế ổ ị ử ự  
đ ng tu n t  ho c b  qua m t hay vài hình thái kinh t -xã h i nào đó.ườ ầ ự ặ ỏ ộ ế ộ

Câu h i 33. Giai c p và đ u tranh giai c p? ỏ ấ ấ ấ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) Giai c p là m t ph m trù kinh t -xã h i có tính l ch s ; luôn bi n đ i cùngấ ộ ạ ế ộ ị ử ế ổ  
v i s  bi n đ i c a l ch s . H c thuy t v  giai c p và đ u tranh giai c p c aớ ự ế ổ ủ ị ử ọ ế ề ấ ấ ấ ủ  
ch  nghĩa Mác-Lênin là công c  lý lu n đ  tìm hi u b n ch t xã h i có giaiủ ụ ậ ể ể ả ấ ộ  
c p và xây d ng xã h i không có giai c p. N i dung lý lu n v  giai c p vàấ ự ộ ấ ộ ậ ề ấ  
đ u tranh giai c p do C.Mác đ a ra vào năm 1852, theo đó a) S  t n t i c aấ ấ ư ự ồ ạ ủ  
các giai c p ch  g n li n v i nh ng giai đo n phát tri n nh t đ nh c a s nấ ỉ ắ ề ớ ữ ạ ể ấ ị ủ ả  
xu t. b) Đ u tranh giai c p t t y u s  d n đ n chuyên chính vô s n. c) B nấ ấ ấ ấ ế ẽ ẫ ế ả ả  
thân n n chuyên chính này ch  là b c quá đ  ti n t i th  tiêu t t c  m i giaiề ỉ ướ ộ ế ớ ủ ấ ả ọ  
c p và ti n t i xã h i không có giai c p. Nh  v y, các giai c p ch  t n t iấ ế ớ ộ ấ ư ậ ấ ỉ ồ ạ  
trong nh ng giai đo n nh t đ nh c a l ch s , trong m i ph ng th c s n xu tữ ạ ấ ị ủ ị ử ỗ ươ ứ ả ấ  
c  th .ụ ể

2) Đ nh nghĩa giai c p."Ng i ta g i là giai c p nh ng t p đoàn ng i to l nị ấ ườ ọ ấ ữ ậ ườ ớ  
g m nh ng ng i khác nhau v  đ a v  c a h  trong m t h  th ng s n xu tồ ữ ườ ề ị ị ủ ọ ộ ệ ố ả ấ  
xã h i nh t đ nh trong l ch s , khác nhau v  quan h  c a h  (th ng thìộ ấ ị ị ử ề ệ ủ ọ ườ  
nh ng quan h  này đ c pháp lu t quy đ nh và th a nh n) đ i v i t  li uữ ệ ượ ậ ị ừ ậ ố ớ ư ệ  
s n xu t, v  vai trò c a h  trong t  ch c lao đ ng xã h i và nh  v y là khácả ấ ề ủ ọ ổ ứ ộ ộ ư ậ  
nhau v  cách th c h ng th  và v  ph n c a c i xã h i ít hay nhi u mà hề ứ ưở ụ ề ầ ủ ả ộ ề ọ 
đ c h ng. Giai c p là nh ng t p đoàn ng i mà t p đoàn này có thượ ưở ấ ữ ậ ườ ậ ể 
chi m đo t lao đ ng c a t p đoàn khác do ch  các t p đoàn đó có đ a v  khácế ạ ộ ủ ậ ỗ ậ ị ị  
nhau trong m t ch  đ  kinh t -xã h i nh t đ nh". Nh  v y, s  khác nhau vộ ế ộ ế ộ ấ ị ư ậ ự ề 
đ a v  trong ch  đ  kinh t -xã h i gi a các t p đoàn ng i d n đ n vi c t pị ị ế ộ ế ộ ữ ậ ườ ẫ ế ệ ậ  
đoàn này dùng đ a v  đó c a mình đ  chi m đo t s c lao đ ng c a t p đoànị ị ủ ể ế ạ ứ ộ ủ ậ  
khác t o nên b n ch t nh ng xung đ t giai c p trong xã h i có đ i kháng giaiạ ả ấ ữ ộ ấ ộ ố  
c p. ấ



Ngoài giai c p, trong xã h i còn có t ng l p, đ ng c p. T ng l p bình dânấ ộ ầ ớ ẳ ấ ầ ớ  
trong xã h i nô l ; t ng l p ti u t  s n trong xã h i t  b n; t ng l p trí th cộ ệ ầ ớ ể ư ả ộ ư ả ầ ớ ứ  
luôn có vai trò quan tr ng v  kinh t -xã h i, chính tr -văn hoá trong t t c  cácọ ề ế ộ ị ấ ả  
xã h i trong l ch s . Đ ng c p đ c phân chia t  giai c p, khác nhau v  đ aộ ị ử ẳ ấ ượ ừ ấ ề ị  
v  th c t  trong xã h i và đ a v  pháp lý trong nhà n c. Nh ng s  phân chiaị ự ế ộ ị ị ướ ư ự  
t ng l p, đ ng c p không th  hi n đ c b n ch t c a nh ng t p đoàn ng iầ ớ ẳ ấ ể ệ ượ ả ấ ủ ữ ậ ườ  
trong xã h i.ộ

3) Vai trò c a đ u tranh giai c p đ i v i s  v n đ ng, phát tri n c a xã h iủ ấ ấ ố ớ ự ậ ộ ể ủ ộ  
có đ i kháng giai c p. Ch  nghĩa duy v t l ch s  kh ng đ nh đ u tranh giaiố ấ ủ ậ ị ử ẳ ị ấ  
c p là quy lu t v n đ ng c a xã h i có đ i kháng giai c p. Đó là cu c đ uấ ậ ậ ộ ủ ộ ố ấ ộ ấ  
tranh gi a ng i b  áp b c ch ng l i k  áp b c; ng i b  bóc l t ch ng l iữ ườ ị ứ ố ạ ẻ ứ ườ ị ộ ố ạ  
k  bóc l t mà đ nh cao là cách m ng xã h i.ẻ ộ ỉ ạ ộ

a) Đ nh nghĩa đ u tranh giai c p.“Đ u tranh giai c p là đ u tranh c a m t bị ấ ấ ấ ấ ấ ủ ộ ộ 
ph n nhân dân này ch ng l i b  ph n khác, cu c đ u tranh c a qu n chúngậ ố ạ ộ ậ ộ ấ ủ ầ  
b  t c h t quy n, b  áp b c và lao đ ng ch ng l i b n có đ c quy n, đ cị ướ ế ề ị ứ ộ ố ạ ọ ặ ề ặ  
l i và b n ăn bám, cu c đ u tranh c a nh ng ng i công nhân làm thuê hayợ ọ ộ ấ ủ ữ ườ  
nh ng ng i vô s n ch ng nh ng ng i h u s n hay giai c p t  s n”. Nhữ ườ ả ố ữ ườ ữ ả ấ ư ả ư 
v y, th c ch t đ u tranh giai c p là cu c đ u tranh gi a các giai c p có l iậ ự ấ ấ ấ ộ ấ ữ ấ ợ  
ích c  b n đ i l p nhau (l i ích c  b n là nh ng giá tr  v t ch t và tinh th nơ ả ố ậ ợ ơ ả ữ ị ậ ấ ầ  
đ  tho  mãn nhu c u nh t đ nh c a m t giai c p). Do s  đ i l p v  l i íchể ả ầ ấ ị ủ ộ ấ ự ố ậ ề ợ  
mang tính đ i kháng nên đ u tranh giai c p là t t y uố ấ ấ ấ ế

b) Các hình th c đ u tranh giai c p là đ u tranh kinh t ; đ u tranh t  t ngứ ấ ấ ấ ế ấ ư ưở  
và đ u tranh chính tr . Mu n gi i phóng v  kinh t , ph i đ u tranh t  t ngấ ị ố ả ề ế ả ấ ư ưở  
và ti n lên đ u tranh chính tr  đ  giành chính quy n. “B t c  cu c đ u tranhế ấ ị ể ề ấ ứ ộ ấ  
giai c p nào cũng là m t cu c đ u tranh chính tr ”. Trong cu c đ u tranh giaiấ ộ ộ ấ ị ộ ấ  
c p, m i giai c p đ u mu n t p h p quanh mình nh ng giai c p khác, phùấ ỗ ấ ề ố ậ ợ ữ ấ  
h p v  l i ích c  b n, lâu dài ho c có th  là nh ng l i ích không c  b n vàợ ề ợ ơ ả ặ ể ữ ợ ơ ả  
t m th i. Đó là liên minh giai c p trong đ u tranh giai c p và liên minh giaiạ ờ ấ ấ ấ  
c p là m t y u t  t t y u trong đ u tranh giai c p.ấ ộ ế ố ấ ế ấ ấ

c) Vai trò đ ng l c thúc đ y s  phát tri n xã h i có đ i kháng giai c p c aộ ự ẩ ự ể ộ ố ấ ủ  
đ u tranh giai c p. Chúng ta th y r ng, khi s  phát tri n c a l c l ng s nấ ấ ấ ằ ự ể ủ ự ượ ả  
xu t ti n t i m c đ  mà quan h  s n xu t tr  thành v t c n c a s  phátấ ế ớ ứ ộ ệ ả ấ ở ậ ả ủ ự  
tri n đó thì x y ra mâu thu n gi a chúng v i nhau. Trong xã h i có đ i khángể ẩ ẫ ữ ớ ộ ố  
giai c p, do l i ích giai c p, giai c p th ng tr  b ng m i cách đ  b o v , duyấ ợ ấ ấ ố ị ằ ọ ể ả ệ  
trì quan h  s n xu t đang mang l i l i ích cho mình, nên giai c p đó dùng m iệ ả ấ ạ ợ ấ ọ  



bi n pháp, trong đó có bi n pháp s  d ng b  máy nhà n c đ  tr n áp nh ngệ ệ ử ụ ộ ướ ể ấ ữ  
giai c p m i đ i di n cho l c l ng s n xu t tiên ti n h n. Xây d ng quanấ ớ ạ ệ ự ượ ả ấ ế ơ ự  
h  s n xu t m i, m  đ ng cho l c l ng s n xu t ti p t c phát tri n, làệ ả ấ ớ ở ườ ự ượ ả ấ ế ụ ể  
gi i quy t mâu thu n trên; xác l p ph ng th c s n xu t m i, thúc đ y xãả ế ẫ ậ ươ ứ ả ấ ớ ẩ  
h i phát tri n là m c đích c a đ u tranh giai c p. Mu n thi t l p quan hộ ể ụ ủ ấ ấ ố ế ậ ệ 
s n xu t m i, phù h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t thìả ấ ớ ợ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ  
ph i thông qua đ u tranh giai c p. Cu c đ u tranh y s  d n đ n cách m ngả ấ ấ ộ ấ ấ ẽ ẫ ế ạ  
xã h i đ  xoá b  giai c p đ i di n cho quanh  s n xu t đang th ng tr . Vaiộ ể ỏ ấ ạ ệ ệ ả ấ ố ị  
trò c a đ u tranh giai c p đ i v i s  v n đ ng và phát tri n c a xã h i doủ ấ ấ ố ớ ự ậ ộ ể ủ ộ  
tính ch t, trình đ  phát tri n c a đ u tranh giai c p quy đ nh. Có cu c cáchấ ộ ể ủ ấ ấ ị ộ  
m ng xã h i ch  thay th  hình th c áp b c, bóc l t, cai tr ; có cu c cách m ngạ ộ ỉ ế ứ ứ ộ ị ộ ạ  
gi i phóng giai c p b  bóc l t, cai tr  khi đ ng th i gi i phóng c  giai c p bócả ấ ị ộ ị ồ ờ ả ả ấ  
l t, cai tr , do đó gi i phóng toàn xã h i kh i bóc l t, cai tr .ộ ị ả ộ ỏ ộ ị

Có th  nói, các cu c đ u tranh giai c p trong xã h i có đ i kháng giai c pể ộ ấ ấ ộ ố ấ  
đ u xu t phát t  l i ích kinh t , nh m gi i quy t v n đ  kinh t  và t  v nề ấ ừ ợ ế ằ ả ế ấ ề ế ừ ấ  
đ  này gi i quy t nh ng v n đ  khác đ  thúc đ y xã h i phát tri n. B i v y,ề ả ế ữ ấ ề ể ẩ ộ ể ở ậ  
đ u tranh giai c p là ph ng pháp c  b n, là đ u tàu c a l ch s , là đòn b yấ ấ ươ ơ ả ầ ủ ị ử ẩ  
đ  thay đ i hình thái kinh t -xã h i, là đ ng l c đ  thúc đ y s  phát tri n cácể ổ ế ộ ộ ự ể ẩ ự ể  
m t khác nhau c a đ i s ng xã h i. ặ ủ ờ ố ộ

Câu h i 34. Cách m ng xã h i? ỏ ạ ộ

Đáp. Câu tr  l i g m b n ý l n ả ờ ồ ố ớ

1) Cách m ng xã h i là khái ni m dùng đ  ch  s  bi n đ i có tính b c ngo tạ ộ ệ ể ỉ ự ế ổ ướ ặ  
và căn b n v  ch t trong m i lĩnh v c c a đ i s ng xã h i; là b c nh yả ề ấ ọ ự ủ ờ ố ộ ướ ả  
trong s  phát tri n c a xã h i. K t qu  c a cách m ng xã h i là s  thay thự ể ủ ộ ế ả ủ ạ ộ ự ế 
m t hình thái kinh t -xã h i này b ng m t hình thái kinh t -xã h i khác caoộ ế ộ ằ ộ ế ộ  
h n, ti n b  h n. Cách m ng xã h i có nguyên nhân t  s  phát tri n kháchơ ế ộ ơ ạ ộ ừ ự ể  
quan c a l c l ng s n xu t, con ng i t t y u ph i xoá b  quan h  s nủ ự ượ ả ấ ườ ấ ế ả ỏ ệ ả  
xu t cũ đã tr  thành xi ng xích c a l c l ng s n xu t và thay th  b ng m tấ ở ề ủ ự ượ ả ấ ế ằ ộ  
ki u quan h  s n xu t m i, phù h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ngể ệ ả ấ ớ ợ ớ ộ ể ủ ự ượ  
s n xu t đã thay đ i và m  đ ng cho l c l ng s n xu t đó phát tri n.ả ấ ổ ở ườ ự ượ ả ấ ể  
Vi c xoá b  quan h  s n xu t cũ, thay th  b ng quan h  s n xu t m i đ ngệ ỏ ệ ả ấ ế ằ ệ ả ấ ớ ồ  
nghĩa v i s  di t vong c a ph ng th c s n xu t cũ, đã l i th i và s  ra đ iớ ự ệ ủ ươ ứ ả ấ ỗ ờ ự ờ  
c a ph ng th c s n xu t m i, phù h p v i l c l ng s n xu t m i.ủ ươ ứ ả ấ ớ ợ ớ ự ượ ả ấ ớ  
Ph ng th c s n xu t m i ra đ i kéo theo s  thay đ i c a các y u t  c aươ ứ ả ấ ớ ờ ự ổ ủ ế ố ủ  



ki n trúc th ng t ng, trong đó có nhà n c. B i v y, cách m ng xã h i làế ượ ầ ướ ở ậ ạ ộ  
b c phát tri n nh y v t căn b n không nh ng ch  c a ph ng th c s nướ ể ả ọ ả ữ ỉ ủ ươ ứ ả  
xu t mà còn c a toàn b  các lĩnh v c trong đ i s ng xã h i.ấ ủ ộ ự ờ ố ộ

2) Hình th c và ph ng pháp cách m ng.Cách m ng di n ra d i nhi u hìnhứ ươ ạ ạ ễ ướ ề  
th c khác nhau nh  đ u tranh giai c p d n t i thay đ i ch  đ  chính tr ; n iứ ư ấ ấ ẫ ớ ổ ế ộ ị ộ  
chi n cách m ng; cách m ng dân t c dân ch  nhân dân v.v. Cách m ng cóế ạ ạ ộ ủ ạ  
nhi u ph ng pháp, nh ng b o l c cách m ng (b o l c chính tr , b o l c vũề ươ ư ạ ự ạ ạ ự ị ạ ự  
trang) v n là ph ng pháp cách m ng ph  bi n và t t y u c a cách m ng xãẫ ươ ạ ổ ế ấ ế ủ ạ  
h i. Trong khi kh ng đ nh b o l c cách m ng, lý lu n mácxít không phộ ẳ ị ạ ự ạ ậ ủ 
nh n kh  năng đ a cách m ng xã h i ti n lên b ng ph ng pháp hoà bình;ậ ả ư ạ ộ ế ằ ươ  
k  c  vi c s  d ng con đ ng ngh  tr ng; song th ng l i c a nó ch  đ cể ả ệ ử ụ ườ ị ườ ắ ợ ủ ỉ ượ  
đ m b o khi có s c m nh c a phong trào qu n chúng. Xu th  t  đ i đ uả ả ứ ạ ủ ầ ế ừ ố ầ  
chuy n sang đ i tho i không bác b  quan đi m mácxít v  b o l c. Xu th  đóể ố ạ ỏ ể ề ạ ự ế  
đ c t o ra b i chính s  l n m nh c a các phong trào vì hoà bình; b i t ngượ ạ ở ự ớ ạ ủ ở ươ  
quan gi a l c l ng cách m ng và ph n cách m ng đã thay đ i. ữ ự ượ ạ ả ạ ổ

3) Vai trò c a cách m ng xã h i đ i v i s  v n đ ng, phát tri n c a xã h iủ ạ ộ ố ớ ự ậ ộ ể ủ ộ  
có đ i kháng giai c p. Ch  có cách m ng xã h i m i thay th  đ c quan hố ấ ỉ ạ ộ ớ ế ượ ệ 
s n xu t đã l i th i b ng quan h  s n xu t ti n b  h n thúc đ y l c l ngả ấ ỗ ờ ằ ệ ả ấ ế ộ ơ ẩ ự ượ  
s n xu t phát tri n và do v y thay th  hình thái kinh t -xã h i cũ b ng hìnhả ấ ể ậ ế ế ộ ằ  
thái kinh t -xã h i m i, cao h n, ti n b  h n. Trong cách m ng xã h i, năngế ộ ớ ơ ế ộ ơ ạ ộ  
l c sáng t o c a qu n chúng nhân dân đ c phát huy cao đ , tr  thành đ uự ạ ủ ầ ượ ộ ở ầ  
tàu c a l ch s . Tính ch t c a m t cu c cách m ng xã h i đ c xác đ nh b iủ ị ử ấ ủ ộ ộ ạ ộ ượ ị ở  
nhi m v  gi i quy t mâu thu n kinh t  và mâu thu n xã h i t ng ng; nóệ ụ ả ế ẫ ế ẫ ộ ươ ứ  
quy đ nh l c l ng và đ ng l c c a cu c cách m ng đó. L c l ng c a cáchị ự ượ ộ ự ủ ộ ạ ự ượ ủ  
m ng xã h i là giai c p và nh ng giai c p, các t ng l p nhân dân có l i íchạ ộ ấ ữ ấ ầ ớ ợ  
g n bó v i cu c cách m ng xã h i đó; là nh ng đi u ki n l ch s  c  th  màắ ớ ộ ạ ộ ữ ề ệ ị ử ụ ể  
trong đó cách m ng xã h i n  ra. L c l ng lãnh đ o cách m ng xã h iạ ộ ổ ự ượ ạ ạ ộ  
thu c v  giai c p đ ng  v  trí trung tâm c a th i đ i, đ i bi u cho ph ngộ ề ấ ứ ở ị ủ ờ ạ ạ ể ươ  
th c s n xu t m i. Đ ng l c c a cách m ng xã h i là giai c p có l i ích cứ ả ấ ớ ộ ự ủ ạ ộ ấ ợ ơ 
b n g n li n v i m c tiêu c a cu c cách m ng xã h i. ả ắ ề ớ ụ ủ ộ ạ ộ

4) Các cu c cách m ng xã h i trong l ch s  xã h i loài ng i. L ch s  nhânộ ạ ộ ị ử ộ ườ ị ử  
lo i đã tr i qua b n cu c cách m ng xã h i đ a nhân lo i tr i qua nămạ ả ố ộ ạ ộ ư ạ ả  
ph ng th c s n xu t n i ti p nhau, t  nguyên thu  lên chi m h u nô l , tươ ứ ả ấ ố ế ừ ỷ ế ữ ệ ừ 
nô l  lên phong ki n, t  phong ki n lên t  s n và t  t  s n lên ch  nghĩa xãệ ế ừ ế ư ả ừ ư ả ủ  
h i- giai đo n đ u c a hình thái kinh t  c ng s n ch  nghĩa. Cách m ng c aộ ạ ầ ủ ế ộ ả ủ ạ ủ  
giai c p vô s n là m t ki u cách m ng xã h i m i v  ch t. N u nh  t t cấ ả ộ ể ạ ộ ớ ề ấ ế ư ấ ả 



các cu c cách m ng xã h i tr c đó ch  là s  thay th  các hình th c khácộ ạ ộ ướ ỉ ự ế ứ  
nhau c a ch  đ  chi m h u t  nhân, thay th  các hình th c khác nhau c aủ ế ộ ế ữ ư ế ứ ủ  
ch  đ  ng i bóc l t ng i, thì cách m ng xã h i c a giai c p vô s n cóế ộ ườ ộ ườ ạ ộ ủ ấ ả  
m c tiêu là xây d ng m t xã h i m i không có ng i bóc l t ng i, khôngụ ự ộ ộ ớ ườ ộ ườ  
giai c p.ấ

Câu h i 35. V n đ  con ng i trong ch  nghĩa Mác-Lênin? ỏ ấ ề ườ ủ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Trong ch  nghĩa Mác-Lênin, con ng * i luôn là n i dung c  b n. Tìm b nủ ư ờ ộ ơ ả ả  
ch t con ng i đ  gi i phóng con ng i kh i xã h i t  b n cũ v i nh ngấ ườ ể ả ườ ỏ ộ ư ả ớ ữ  
giai c p và nh ng s  đ i kháng giai c p c a nó; xây d ng m t liên h p, trongấ ữ ự ố ấ ủ ự ộ ợ  
đó, s  phát tri n t  do c a m i ng i là đi u ki n phát tri n t  do c a t t cự ể ự ủ ỗ ườ ề ệ ể ự ủ ấ ả 
m i ng i là m c đích cu i cùng c a ch  nghĩa Mác-Lênin v  con ng i.ọ ườ ụ ố ủ ủ ề ườ

2) B n ch t con ng i a) Con ng i là th c th  th ng nh t gi a m t sinh v tả ấ ườ ườ ự ể ố ấ ữ ặ ậ  
v i m t xã h i. +) Là s n ph m c a quá trình phát tri n lâu dài c a gi i tớ ặ ộ ả ẩ ủ ể ủ ớ ự 
nhiên; con ng i có nhu c u t  nhiên nên ph i tuân theo s  chi ph i c a cácườ ầ ự ả ự ố ủ  
quy lu t t  nhiên. Là m t th c th  t  nhiên-sinh v t, con ng i cũng t n t iậ ự ộ ự ể ự ậ ườ ồ ạ  
v i nh ng b n năng và nhu c u t  nhiên nh  ăn, u ng, sinh con v.v và ch u sớ ữ ả ầ ự ư ố ị ự 
chi ph i c a quy lu t t  nhiên nh  quy lu t sinh h c (trao đ i ch t, di truy n,ố ủ ậ ự ư ậ ọ ổ ấ ề  
bi n d , thích nghi môi tr ng s ng v.v). +) Cái khác bi t gi a con ng i v iế ị ườ ố ệ ữ ườ ớ  
con v t là b n năng c a con ng i đã đ c ý th c; quy lu t tâm lý, ý th cậ ả ủ ườ ượ ứ ậ ứ  
c a con ng i đ c hình thành t  n n t ng sinh h c nh  tình c m, khátủ ườ ượ ừ ề ả ọ ư ả  
v ng, ni m tin, ý chí v.v giúp con ng i khai thác, c i t o t  nhiên và sángọ ề ườ ả ạ ự  
t o thêm nh ng gì mà t  nhiên không có đ  tho  mãn nhu c u sinh t n vàạ ữ ự ể ả ầ ồ  
phát tri n c a mình. B n năng c a con v t là b n năng sinh t n thu n tuý,ể ủ ả ủ ậ ả ồ ầ  
cu c s ng c a nó hoàn toàn ph  thu c vào t  nhiên. y u t  t  nhiên-sinh v tộ ố ủ ụ ộ ự ế ố ự ậ  

 con ng i là ti n đ , là đi u ki n c n thi t cho s  hình thành và ho t đ ngở ườ ề ề ề ệ ầ ế ự ạ ộ  
c a con ng i. Y u t  đó t n t i vĩnh vi n b i nó là cái sinh v t, cái v t ch tủ ườ ế ố ồ ạ ễ ở ậ ậ ấ  
sinh lý c a con ng i. Xã h i càng văn minh, con ng i càng phát tri n thìủ ườ ộ ườ ể  
b n năng đ ng v t c a nó càng thu h p l i, nh ng ch  cho nh ng hành viả ộ ậ ủ ẹ ạ ườ ỗ ữ  
t  giác. Con ng i là m t th c th  xã h i ho t đ ng có ý th c và sáng t o.ự ườ ộ ự ể ộ ạ ộ ứ ạ  
Là s n ph m c a quá trình xã h i hóa; có nhu c u xã h i nên ph i tuân theoả ẩ ủ ộ ầ ộ ả  
các chu n m c xã h i; con ng i có b n tính xã h i. B n ch t xã h i c a conẩ ự ộ ườ ả ộ ả ấ ộ ủ  
ng i đ c th  hi n trong các ho t đ ng xã h i mà tr c h t là trong s nườ ượ ể ệ ạ ộ ộ ướ ế ả  
xu t v t ch t đ  duy trì đ i s ng c a mình. Lao đ ng là hành vi l ch s  đ uấ ậ ấ ể ờ ố ủ ộ ị ử ầ  
tiên, là ho t đ ng b n ch t c a con ng i mà nh  đó con ng i tách ra kh iạ ộ ả ấ ủ ườ ờ ườ ỏ  



đ ng v t. Con ng i ch  t n t i v i t  cách là con ng i trong quan h  v iộ ậ ườ ỉ ồ ạ ớ ư ườ ệ ớ  
con ng i, v i th  gi i xung quanh. H  th ng các quan h  xã h i c a conườ ớ ế ớ ệ ố ệ ộ ủ  
ng i đ c hình thành trong quá trình ho t đ ng th c ti n và tham gia vàoườ ượ ạ ộ ự ễ  
đ i s ng xã h i và đ n l t mình, chúng quy đ nh đ i s ng xã h i, quy đ nhờ ố ộ ế ượ ị ờ ố ộ ị  
b n ch t xã h i c a con ng i. Nh  v y, quan h  xã h i là y u t  c u thành,ả ấ ộ ủ ườ ư ậ ệ ộ ế ố ấ  
là đ c tr ng b n ch t c a con ng i. B n ch t xã h i đó đ c xây d ng tặ ư ả ấ ủ ườ ả ấ ộ ượ ự ừ 
c  s  th c th  t  nhiên-sinh v t c a con ng i.ơ ở ự ể ự ậ ủ ườ

b) Trong tính hi n th c c a nó, b n ch t con ng i là t ng hoà nh ng quanệ ự ủ ả ấ ườ ổ ữ  
h  xã h i. V  b n ch t, con ng i khác v i con v t  c  ba m t, trong quanệ ộ ề ả ấ ườ ớ ậ ở ả ặ  
h  gi a con ng i v i gi i t  nhiên, quan h  gi a con ng i v i xã h i vàệ ữ ườ ớ ớ ự ệ ữ ườ ớ ộ  
quan h  gi a con ng i v i chính b n thân mình. Trong đó quan h  gi a conệ ữ ườ ớ ả ệ ữ  
ng i v i xã h i là quan h  b n ch t nh t. Không có con ng i tr u t ngườ ớ ộ ệ ả ấ ấ ườ ừ ượ  
s ng ngoài đi u ki n, hoàn c nh l ch s  xã h i, mà ng c l i trong đi uố ề ệ ả ị ử ộ ượ ạ ề  
ki n, hoàn c nh và b ng ho t đ ng th c ti n c a mình, con ng i t o raệ ả ằ ạ ộ ự ễ ủ ườ ạ  
nh ng giá tr  v t ch t và tinh th n đ  t n t i và phát tri n v  th  l c, trí l cữ ị ậ ấ ầ ể ồ ạ ể ề ể ự ự  
và ch  trong các m i quan h  xã h i trên và các quan h  khác nh  giai c p,ỉ ố ệ ộ ệ ư ấ  
dân t c, th i đ i, chính tr , kinh t , cá nhân, gia đình, xã h i v.v, con ng iộ ờ ạ ị ế ộ ườ  
m i th  hi n b n ch t c a mình. Nh n m nh m t xã h i là coi b n ch t xãớ ể ệ ả ấ ủ ấ ạ ặ ộ ả ấ  
h i c a con ng i là y u t  c  b n nh t đ  phân bi t con ng i v i đ ngộ ủ ườ ế ố ơ ả ấ ể ệ ườ ớ ộ  
v t và cũng đ  kh c ph c thi u sót c a các nhà tri t h c không th y đ cậ ể ắ ụ ế ủ ế ọ ấ ượ  
b n ch t xã h i c a con ng i. H n n a, b n ch t trên mang tính ph  bi nả ấ ộ ủ ườ ơ ữ ả ấ ổ ế  
nh ng không ph i là cái duy nh t; do v y, cũng ph i th y cái riêng bi t,ư ả ấ ậ ả ấ ệ  
phong phú và đa d ng c a m i cá nhân v  phong cách, nhu c u, l i ích v.vạ ủ ỗ ề ầ ợ  
trong c ng đ ng xã h i.ộ ồ ộ

c) Con ng i v a là ch  th  v a là s n ph m c a l ch s .Con ng i tácườ ừ ủ ể ừ ả ẩ ủ ị ử ườ  
đ ng, c i bi n t  nhiên b ng ho t đ ng th c ti n c a mình, thúc đ y s  v nộ ả ế ự ằ ạ ộ ự ễ ủ ẩ ự ậ  
đ ng và phát tri n c a xã h i. Lao đ ng v a là đi u ki n cho s  t n t i, phátộ ể ủ ộ ộ ừ ề ệ ự ồ ạ  
tri n c a con ng i, v a là ph ng th c làm bi n đ i đ i s ng xã h i.ể ủ ườ ừ ươ ứ ế ổ ờ ố ộ  
Không có con ng i thì cũng không t n t i các quy lu t xã h i, không có sườ ồ ạ ậ ộ ự 
t n t i c a toàn b  l ch s  xã h i.ồ ạ ủ ộ ị ử ộ

B n ch t con ng i luôn v n đ ng, thay đ i cùng v i s  thay đ i c a đi uả ấ ườ ậ ộ ổ ớ ự ổ ủ ề  
ki n l ch s ; b n ch t đó là h  th ng m , t ng ng v i đi u ki n t n t iệ ị ử ả ấ ệ ố ở ươ ứ ớ ề ệ ồ ạ  
c a con ng i. “Con ng i t o ra hoàn c nh đ n m c nào thì hoàn c nh cũngủ ườ ườ ạ ả ế ứ ả  
t o ra con ng i đ n m c y”. M i s  v n đ ng và phát tri n c a l ch sạ ườ ế ứ ấ ỗ ự ậ ộ ể ủ ị ử 
quy đ nh s  bi n đ i b n ch t con ng i. ị ự ế ổ ả ấ ườ



25 CÂU H I-TR  L I PH N KINH T  CHÍNH TRỎ Ả Ờ Ầ Ế Ị

Câu h i 1. Phân tích đi u ki n ra đ i, đ c tr ng và u th  c a s n xu t hàngỏ ề ệ ờ ặ ư ư ế ủ ả ấ  
hoá?

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l n ả ờ ồ ớ

1) Đi u ki n ra đ i c a s n xu t hàng hoá. S n xu t hàng hoá ra đ i, t n t iề ệ ờ ủ ả ấ ả ấ ờ ồ ạ  
và phát tri n d a vào hai đi u ki n ể ự ề ệ

a) Phân công lao đ ng xã h i là s  phân chia lao đ ng xã h i thành các ngành,ộ ộ ự ộ ộ  
ngh  khác nhau c a n n s n xu t xã h i. Kéo theo s  phân công lao đ ng xãề ủ ề ả ấ ộ ự ộ  
h i là s  chuyên môn hoá s n xu t; m i ng i s n xu t ch  t o ra m t vàiộ ự ả ấ ỗ ườ ả ấ ỉ ạ ộ  
lo i s n ph m nh t đ nh, nh ng nhu c u c a cu c s ng đòi h i ph i cóạ ả ẩ ấ ị ư ầ ủ ộ ố ỏ ả  
nhi u lo i s n ph m khác nhau, do đó h  c n đ n s n ph m c a nhau, bu cề ạ ả ẩ ọ ầ ế ả ẩ ủ ộ  
ph i trao đ i v i nhau đ  th a mãn nhu c u c a m i ng i. Phân công laoả ổ ớ ể ỏ ầ ủ ỗ ườ  
đ ng xã h i là c  s  và ti n đ  c a s n xu t hàng hoá. Phân công lao đ ng xãộ ộ ơ ở ề ề ủ ả ấ ộ  
h i càng phát tri n, thì s n xu t và trao đ i hàng hoá càng m  r ng và đaộ ể ả ấ ổ ở ộ  
d ng h n. ạ ơ

b) Ch  đ  t  h u v  t  li u s n xu t hay tính ch t t  nhân c a quá trình laoế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấ ấ ư ủ  
đ ng. Ch  đ  t  h u t o nên s  đ c l p v  kinh t  gi a nh ng ng i s nộ ế ộ ư ữ ạ ự ộ ậ ề ế ữ ữ ườ ả  
xu t, chia c t h  thành t ng đ n v  riêng l , trong quá trình s n xu t nh ngấ ắ ọ ừ ơ ị ẻ ả ấ ữ  
ng i s n xu t có quy n quy t đ nh v  vi c s n xu t lo i hàng hoá nào, sườ ả ấ ề ế ị ề ệ ả ấ ạ ố 
l ng bao nhiêu, b ng cách nào và trao đ i v i ai. Nh  v y, ch  đ  t  h uượ ằ ổ ớ ư ậ ế ộ ư ữ  
làm cho nh ng ng i s n xu t hàng hoá đ c l p v i nhau, nh ng phân côngữ ườ ả ấ ộ ậ ớ ư  
lao đ ng l i làm cho h  ph  thu c vào nhau t o thành mâu thu n. Mu n gi iộ ạ ọ ụ ộ ạ ẫ ố ả  
quy t mâu thu n này ph i thông qua trao đ i, mua-bán s n ph m c a nhau. ế ẫ ả ổ ả ẩ ủ

Trên đây là hai đi u ki n c n và đ  c a s n xu t hàng hoá. Thi u m t trongề ệ ầ ủ ủ ả ấ ế ộ  
hai đi u ki n y thì s n ph m lao đ ng không mang hình thái hàng hoá. ề ệ ấ ả ẩ ộ

2) Đ c tr ng c a s n xu t hàng hoáặ ư ủ ả ấ

a) S n xu t hàng hoá là s n xu t đ  trao đ i, mua-bán. Trong l ch s  loàiả ấ ả ấ ể ổ ị ử  
ng i t n t i hai ki u t  ch c kinh t  khác nhau là s n xu t t  cung, t  c pườ ồ ạ ể ổ ứ ế ả ấ ự ự ấ  
và s n xu t hàng hoá. S n xu t t  cung, t  c p là ki u t  ch c kinh t  trongả ấ ả ấ ự ự ấ ể ổ ứ ế  
đó s n ph m đ c s n xu t ra nh m đáp ng nhu c u tiêu dùng c a chínhả ẩ ượ ả ấ ằ ứ ầ ủ  



b n thân ng i s n xu t; nh  s n xu t c a ng i nông dân trong th i kỳả ườ ả ấ ư ả ấ ủ ườ ờ  
công xã nguyên th y, s n xu t c a nh ng nông dân gia d i ch  đ  phongủ ả ấ ủ ữ ướ ế ộ  
ki n v.v. Ng c l i, s n xu t hàng hoá là ki u t  ch c kinh t , trong đó s nế ượ ạ ả ấ ể ổ ứ ế ả  
ph m đ c s n xu t ra đ  bán, t c đ  đáp ng nhu c u tiêu dùng c a ng iẩ ượ ả ấ ể ứ ể ứ ầ ủ ườ  
khác, thông qua vi c trao đ i, mua-bán.ệ ổ

b) Lao đ ng c a ng i s n xu t hàng hoá v a mang tính t  nhân, v a mangộ ủ ườ ả ấ ừ ư ừ  
tính xã h i. Mang tính ch t xã h i vì s n ph m làm ra đ  cho xã h i, đáp ngộ ấ ộ ả ẩ ể ộ ứ  
nhu c u c a ng i khác trong xã h i; mang tính t  nhân, vì vi c s n xu t cáiầ ủ ườ ộ ư ệ ả ấ  
gì, nh  th  nào là công vi c riêng, mang tính đ c l p c a m i ng i. Tínhư ế ệ ộ ậ ủ ỗ ườ  
ch t t  nhân đó có th  phù h p ho c không phù h p v i tính ch t xã h i. Đóấ ư ể ợ ặ ợ ớ ấ ộ  
chính là mâu thu n c  b n c a s n xu t hàng hoá. Mâu thu n gi a lao đ ngẫ ơ ả ủ ả ấ ẫ ữ ộ  
t  nhân và lao đ ng xó h i là c  s , m m m ng c a kh ng ho ng trong n nư ộ ộ ơ ở ầ ố ủ ủ ả ề  
kinh t  hàng hoá.ế

3) u th  c a s n xu t hàng hoá.S n xu t hàng hoá có nh ng u th  so v iƯ ế ủ ả ấ ả ấ ữ ư ế ớ  
s n xu t t  cung, t  c pả ấ ự ự ấ

a) S n xu t hàng hoá khai thác đ c nh ng l i th  v  t  nhiên, xã h i, kả ấ ượ ữ ợ ế ề ự ộ ỹ 
thu t c a t ng ng i, t ng c  s  s n xu t cũng nh  t ng vùng, t ng đ aậ ủ ừ ườ ừ ơ ở ả ấ ư ừ ừ ị  
ph ng. Đ ng th i, s  phát tri n c a s n xu t hàng hoá l i có tác đ ng trươ ồ ờ ự ể ủ ả ấ ạ ộ ở 
l i, thúc đ y s  phát tri n c a phân công lao đ ng xã h i, làm cho chuyênạ ẩ ự ể ủ ộ ộ  
môn hoá lao đ ng ngày càng tăng, m i liên h  gi a các ngành, các vùng ngàyộ ố ệ ữ  
càng m  r ng, sâu s c. T  đó, nó phá v  tính t  c p, t  túc, b o th , l c h uở ộ ắ ừ ỡ ự ấ ự ả ủ ạ ậ  
c a m i ngành, m i đ a ph ng làm cho năng su t lao đ ng xã h i tăng lên,ủ ỗ ỗ ị ươ ấ ộ ộ  
nhu c u c a xã h i đ c đáp ng đ y đ  h n. Khi s n xu t và trao đ i hàngầ ủ ộ ượ ứ ầ ủ ơ ả ấ ổ  
hoá m  r ng gi a các qu c gia, thì nó còn khai thác đ c l i th  gi a cácở ộ ữ ố ượ ợ ế ữ  
qu c gia v i nhau.ố ớ

b) Trong s n xu t hàng hóa, quy mô s n xu t không còn b  gi i h n b i nhuả ấ ả ấ ị ớ ạ ở  
c u và ngu n l c mang tính h n h p c a m i cá nhân, gia đình, m i c  s ,ầ ồ ự ạ ẹ ủ ỗ ỗ ơ ở  
m i đ a ph ng, mà đ c m  r ng trên c  s  nhu c u và ngu n l c c a xóỗ ị ươ ượ ở ộ ơ ở ầ ồ ự ủ  
h i. Đi u đó l i t o đi u ki n thu n l i cho vi c ng d ng nh ng thành t uộ ề ạ ạ ề ệ ậ ợ ệ ứ ụ ữ ự  
khoa h c, công ngh , thúc đ y s n xu t phát tri nọ ệ ẩ ả ấ ể

c)Trong s n xu t hàng hoá, s  tác đ ng c a quy lu t v n có c a s n xu t vàả ấ ự ộ ủ ậ ố ủ ả ấ  
trao đ i hàng hoá nh  quy lu t giá tr , cung-c u, c nh tranh v.v bu c ng iổ ư ậ ị ầ ạ ộ ườ  
s n xu t hàng hoá ph i luôn năng đ ng, nh y bén, bi t tính toán, c i ti n kả ấ ả ộ ạ ế ả ế ỹ 
thu t, h p lý hoá s n xu t, nâng cao năng su t, ch t l ng và hi u qu  kinhậ ợ ả ấ ấ ấ ượ ệ ả  



t ; c i thi n h nh th c và ch ng lo i hàng, gi m chi phí s n xu t, đáp ngế ả ệ ỡ ứ ủ ạ ả ả ấ ứ  
ngày càng cao nhu c u, th  hi u c a ng i tiêu dùng.ầ ị ế ủ ườ

d) Trong s n xu t hàng hoá, s  phát tri n c a s n xu t, m  r ng và giao l uả ấ ự ể ủ ả ấ ở ộ ư  
kinh t  gi a các cá nhân, gi a các vùng, gi a các n c v.v không ch  làm choế ữ ữ ữ ướ ỉ  
đ i s ng v t ch t, mà c  đ i s ng văn hoá, tinh th n cũng đ c nâng cao,ờ ố ậ ấ ả ờ ố ầ ượ  
phong phú, đa d ng h n.ạ ơ

Câu h i 2. Phân tích hàng hoá và hai thu c tính c a hàng hóa. í nghĩa th c ti nỏ ộ ủ ự ễ  
c a v n đ  này đ i v i Vi t Nam hi n nay?ủ ấ ề ố ớ ệ ệ

Đáp. Cõu tr  l i g m ba ý l n ả ờ ồ ớ

1) Phân tích hàng hoá. Hàng hoá là s n ph m c a lao đ ng, có th  tho  mónả ẩ ủ ộ ể ả  
nhu c u nào đó c a con ng i thông qua trao đ i, mua-bán. Khái ni m trênầ ủ ườ ổ ệ  
cho ta th y a) Hàng hoá ph i là s n ph m c a lao đ ng, cũn nh ng s n ph mấ ả ả ẩ ủ ộ ữ ả ẩ  
kh ng do lao đ ng t o ra, dù r t c n thi t cho con ng i đ u không ph i làụ ộ ạ ấ ầ ế ườ ề ả  
hàng hoá. b) S n ph m c a lao đ ng nh t thi t ph i qua trao đ i mua bán. c)ả ẩ ủ ộ ấ ế ả ổ  
Hàng hoá ph i có tính h u d ng, đ c con ng i dùng.ả ữ ụ ượ ườ

2) Phân tích hai thu c tính c a hàng hoá. Hàng hoá có hai thu c tính là giá trộ ủ ộ ị 
s  d ng và giá tr . ử ụ ị

a) Giá tr  s  d ng c a hàng hoá do công d ng và thu c tính t  nhiên c a nóị ử ụ ủ ụ ộ ự ủ  
quy đ nh. Công d ng đó nh m tho  món m t nhu c u nào đó c a con ng i,ị ụ ằ ả ộ ầ ủ ườ  
có th  là nhu c u cho tiêu dùng cá nhân; cũng có th  là nhu c u cho tiêu dùngể ầ ể ầ  
s n xu t. B t c  hàng hoá nào cũng có m t ho c m t s  công d ng nh t đ nhả ấ ấ ứ ộ ặ ộ ố ụ ấ ị  
và chính công d ng đó làm cho hàng hóa có giá tr  s  d ng; giá tr  s  d ngụ ị ử ụ ị ử ụ  
c a hàng hóa đ c phát hi n d n trong quá tr nh ph t tri n c a khoa h c, kủ ượ ệ ầ ỡ ỏ ể ủ ọ ỹ 
thu t và l c l ng s n xu t (ngày x a than đá ch  đ c dùng đ  n u, s iậ ự ượ ả ấ ư ỉ ượ ể ấ ưở  

m; khi n i súpde ra đ i, than đá đ c dùng làm ch t đ t; v  sau nó cũnấ ồ ờ ượ ấ ố ề  
đ c dùng làm nguyên li u cho công nghi p hoá ch t v.v). Giá tr  s  d ng nóiượ ệ ệ ấ ị ử ụ  

 đây v i t  cách là thu c tính c a hàng hoá, không ph i là giá tr  s  d ngở ớ ư ộ ủ ả ị ử ụ  
cho b n thân ng i s n xu t hàng hoá, mà là giá tr  s  d ng cho ng i khác,ả ườ ả ấ ị ử ụ ườ  
cho xó h i th ng qua trao đ i, mua-bán. Trong n n kinh t  hàng hoá, giá tr  sộ ụ ổ ề ế ị ử 
d ng là v t mang giá tr  trao đ i. Trong b t kỳ m t xó h i nào, c a c i v tụ ậ ị ổ ấ ộ ộ ủ ả ậ  
ch t c a xó h i đ u là m t l ng nh t đ nh nh ng giá tr  s  d ng. Xã h iấ ủ ộ ề ộ ượ ấ ị ữ ị ử ụ ộ  
càng ti n b  th  s  l ng giá tr  s  d ng càng nhi u, ch ng lo i giá tr  sế ộ ỡ ố ượ ị ử ụ ề ủ ạ ị ử 
d ng càng phong phú, ch t l ng giá tr  s  d ng ngày càng cao.ụ ấ ượ ị ử ụ



b) Giá tr  c a hàng hoá. Mu n hi u đ c giá tr  c a hàng hoá ph i b t đ uị ủ ố ể ượ ị ủ ả ắ ầ  
nghiên c u giá tr  trao đ i. Giá tr  trao đ i là quan h  t  l  v  l ng mà giá trứ ị ổ ị ổ ệ ỷ ệ ề ượ ị 
s  d ng này trao đ i v i giá tr  s  d ng khác. Ví d , 1m v i có giá tr  trao đ iử ụ ổ ớ ị ử ụ ụ ả ị ổ  
b ng 10 kg thóc. V i và thóc là hai hàng hoá có giá tr  s  d ng khác nhau vằ ả ị ử ụ ề 
ch t, nh ng chúng có th  trao đ i v i nhau theo t  l  nào đó là do gi a chúngấ ư ể ổ ớ ỷ ệ ữ  
có m t c  s  chung là c  v i và thóc đ u là s n ph m c a lao đ ng, đ u cóộ ơ ở ả ả ề ả ẩ ủ ộ ề  
lao đ ng k t tinh trong đó. Nh  có c  s  chung đó mà các hàng hoá có thộ ế ờ ơ ở ể 
trao đ i đ c v i nhau. Vì v y, khi ng i ta trao đ i hàng hoá cho nhau vổ ượ ớ ậ ườ ổ ề 
th c ch t là trao đ i lao đ ng c a mình n d u trong nh ng hàng hóa y. Doự ấ ổ ộ ủ ẩ ấ ữ ấ  
v y có th  nói, lao đ ng hao phí đ  s n xu t ra hàng hoá là c  s  chung choậ ể ộ ể ả ấ ơ ở  
vi c trao đ i và nó t o thành giá tr  c a hàng hoá.ệ ổ ạ ị ủ

Nh  v y, giá tr  c a hàng hoá là lao đ ng xó h i c a ng i s n xu t ra hàngư ậ ị ủ ộ ộ ủ ườ ả ấ  
ho  k t tinh trong hàng ho . Cũn gi  tr  trao đ i mà chúng ta đ  c p  trên,ỏ ế ỏ ỏ ị ổ ể ậ ở  
ch ng qua ch  là h nh th c bi u hi n ra bên ngoài c a giá tr , giá tr  là n iẳ ỉ ỡ ứ ể ệ ủ ị ị ộ  
dung, là c  s  c a giá tr  trao đ i. Đ ng th i, giá tr  bi u hi n m i quan hơ ở ủ ị ổ ồ ờ ị ể ệ ố ệ 
gi a nh ng ng i s n xu t hàng hoá. Cũng chính vì v y, giá tr  là ph m trùữ ữ ườ ả ấ ậ ị ạ  
ch  t n t i trong kinh t  hàng hoá.ỉ ồ ạ ế

3) Ý nghĩa th c ti n đ i v i n c ta hi n nayự ễ ố ớ ướ ệ

a) Đ y m nh phân công lao đ ng đ  phát tri n kinh t  hàng hoá, đáp ng nhuẩ ạ ộ ể ể ế ứ  
c u đa d ng và phong phú c a xã h i. b) Ph i coi tr ng c  hai thu c tính c aầ ạ ủ ộ ả ọ ả ộ ủ  
hàng hoá đ  không ng ng c i ti n m u mó, nâng cao ch t l ng, h  giáể ừ ả ế ẫ ấ ượ ạ  
thành.

Câu h i 3. Phân tích tính hai m t c a lao đ ng s n xu t hàng ho  và ý nghĩaỏ ặ ủ ộ ả ấ ỏ  
c a phát hi n này đ i v i vi c xây d ng lý lu n giá tr  lao đ ng?ủ ệ ố ớ ệ ự ậ ị ộ

Đáp. Cõu tr  l i g m hai ý l n ả ờ ồ ớ

1) Lao đ ng s n xu thàng ho  cú hai thu c t nh v  lao đ ng đó có hai m t làộ ả ấ ỏ ộ ớ ỡ ộ ặ  
lao đ ng c  th  và lao đ ng tr u t ng.ộ ụ ể ộ ừ ượ

a) Lao đ ng c  th  là lao đ ng có ích d i m t h nh th c c  th  c a nh ngộ ụ ể ộ ướ ộ ỡ ứ ụ ể ủ ữ  
ngh  nghi p chuy n m n nh t đ nh. M i m t lao đ ng c  th  có m c đích,ề ệ ờ ụ ấ ị ỗ ộ ộ ụ ể ụ  
ph ng pháp, công c  lao đ ng, đ i t ng lao đ ng và k t qu  lao đ ngươ ụ ộ ố ượ ộ ế ả ộ  
riêng. Chính nh ng cái riêng đó phân bi t các lo i lao đ ng c  th  khác nhau.ữ ệ ạ ộ ụ ể  
Ch ng h n, lao đ ng c a ng i th  may và lao đ ng c a ng i th  m c làẳ ạ ộ ủ ườ ợ ộ ủ ườ ợ ộ  



hai lo i lao đ ng c  th  khác nhau. Lao đ ng c a ng i th  may có m c đíchạ ộ ụ ể ộ ủ ườ ợ ụ  
là làm ra qu n áo ch  không ph i là bàn gh ; cũn ph ng pháp là may chầ ứ ả ế ươ ứ 
không ph i là bào, c a; có công c  lao đ ng là kim, ch , máy may ch  khôngả ư ụ ộ ỉ ứ  
ph i là cái c a, cái bào v.v; cũn lao đ ng c a ng i th  may th  t o ra qu nả ư ộ ủ ườ ợ ỡ ạ ầ  

o đ  m c, lao đ ng c a ng i th  m c th  t o ra gh  đ  ng i v.v. Đi u đóỏ ể ặ ộ ủ ườ ợ ộ ỡ ạ ế ể ồ ề  
có nghĩa là lao đ ng c  th  t o ra giá tr  s  d ng c a hàng hoá.ộ ụ ể ạ ị ử ụ ủ

Trong xó h i cú nhi u lo i hàng ho  v i nh ng gi  tr  s  d ng kh c nhau làộ ề ạ ỏ ớ ữ ỏ ị ử ụ ỏ  
do cú nhi u lo i lao đ ng c  th  khác nhau. Các lao đ ng c  th  h p thànhề ạ ộ ụ ể ộ ụ ể ợ  
h  th ng phân công lao đ ng xó h i. N u phân công lao đ ng xó h i càngệ ố ộ ộ ế ộ ộ  
ph t tri n th  càng cú nhi u gi  tr  s  d ng kh c nhau đ  đáp ng nhu c uỏ ể ỡ ề ỏ ị ử ụ ỏ ể ứ ầ  
xó h i.ộ

Lao đ ng c  th  là đi u ki n không th  thi u trong b t kỳ h nh th i kinh t -ộ ụ ể ề ệ ể ế ấ ỡ ỏ ế
xó h i nào. Nh ng h nh th c c a lao đ ng c  th  ph  thu c vào s  phátộ ữ ỡ ứ ủ ộ ụ ể ụ ộ ự  
tri n c a k  thu t, c a l c l ng s n xu t và phân công lao đ ng xó h i. Laoể ủ ỹ ậ ủ ự ượ ả ấ ộ ộ  
đ ng c  th  khác nhau làm cho các hàng hoá có s  khác nhau v  giá tr  sộ ụ ể ự ề ị ử 
d ng. Nh ng gi a các hàng hoá đó có đi m chung gi ng nhau là giá tr  c aụ ư ữ ể ố ị ủ  
chúng đ u do lao đ ng tr u t ng t o nên, nh  đó chúng trao đ i đ c v iề ộ ừ ượ ạ ờ ổ ượ ớ  
nhau.

b) Lao đ ng tr u t ng là lao đ ng c a ng i s n xu t hàng hoá đó g t bộ ừ ượ ộ ủ ườ ả ấ ạ ỏ 
h nh th c bi u hi n c  th  c a nú đ  quy v  các chung đ ng nh t, đó là sỡ ứ ể ệ ụ ể ủ ể ề ồ ấ ự 
tiêu phí s c lao đ ng, tiêu hao s c c  b p, th n kinh c a con ng i. ứ ộ ứ ơ ắ ầ ủ ườ

N u lao đ ng c  th  t o ra gi  tr  s  d ng th  lao đ ng tr u t ng t o ra giáế ộ ụ ể ạ ỏ ị ử ụ ỡ ộ ừ ượ ạ  
tr  hàng hoá. Có th  nói, giá tr  c a hàng hóa là lao đ ng tr u t ng c aị ể ị ủ ộ ừ ượ ủ  
ng i s n xu t hàng hoá k t tinh trong hàng hoá. Đó cũng chính là m t ch tườ ả ấ ế ặ ấ  
c a giá tr  hàng hoá.ủ ị

2) í nghĩa c a vi c phát hi n đ i v i lý lu n giá tr . Phát hi n ra tính hai m tủ ệ ệ ố ớ ậ ị ệ ặ  
c a lao đ ng s n xu t hàng hoá t o nên s  thành c ng trong vi c xõy d ng lýủ ộ ả ấ ạ ự ụ ệ ự  
lu n giá tr .ậ ị

a) Xác đ nh đ c ch t c a giá tr  là do lao đ ng tr u t ng k t tinh, bi uị ượ ấ ủ ị ộ ừ ượ ế ể  
hi n quan h  xó h i và là m t ph m tr  l ch s .ệ ệ ộ ộ ạ ự ị ử

b) Xác đ nh đ c l ng c a giá tr  là l ng lao đ ng trung b nh hay th i gianị ượ ượ ủ ị ượ ộ ỡ ờ  
lao đ ng xó h i c n thi t.ộ ộ ầ ế



c) Xác đ nh đ c h nh th i bi u hi n c a gi  tr  ph t tri n t  th p t i cao,ị ượ ỡ ỏ ể ệ ủ ỏ ị ỏ ể ừ ấ ớ  
t  h nh th i gi n đ n đ n h nh th i m  r ng, h nh th i chung và cu i c ngừ ỡ ỏ ả ơ ế ỡ ỏ ở ộ ỡ ỏ ố ự  
là h nh th i ti n.ỡ ỏ ề

d) Xác đ nh đ c quy lu t giá tr - quy lu t c  b n c a s n xu t hàng hoá.ị ượ ậ ị ậ ơ ả ủ ả ấ  
Quy lu t này đũi h i ng i s n xu t và trao đ i hàng hoá ph i đ m b o th iậ ỏ ườ ả ấ ổ ả ả ả ờ  
gian lao đ ng xó h i c n thi t.ộ ộ ầ ế

Câu h i 4. Phân tích m i quan h  gi a hai thu c tính c a hàng hoá v i tínhỏ ố ệ ữ ộ ủ ớ  
hai m t c a lao đ ng s n xu t hàng hoá?ặ ủ ộ ả ấ

Đáp. Cõu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Hàng hoá cú hai thu c t nh là gi  tr  và gi  tr  s  d ng v  lao đ ng c aộ ớ ỏ ị ỏ ị ử ụ ỡ ộ ủ  
ng i s n xu t hàng hoá có tính hai m t là lao đ ng c  th  và lao đ ng tr uườ ả ấ ặ ộ ụ ể ộ ừ  
t ng. Hai m t c a lao đ ng s n xu t hàng hoá là lao đ ng c  th  và laoượ ặ ủ ộ ả ấ ộ ụ ể  
đ ng tr u t ng, ph n ánh tính t  nhân và tính xó h i c a lao đ ng s n xu tộ ừ ượ ả ư ộ ủ ộ ả ấ  
hàng hoá.

2) M i quan h  gi a hai thu c tính c a hàng hóa v i tính hai m t c a laoố ệ ữ ộ ủ ớ ặ ủ  
đ ng s n xu t hàng hóaộ ả ấ

? XXXX

Câu h i 5. Phân tích l ng giá tr  c a hàng hoá và các y u t  nh h ng đ nỏ ượ ị ủ ế ố ả ưở ế  
l ng giá tr  c a hàng hoá?ượ ị ủ

Đáp. Cõu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) L ng giá tr  c a hàng hoá. Giá tr  c a hàng hoá là do lao đ ng xó h i, laoượ ị ủ ị ủ ộ ộ  
đ ng tr u t ng c a ng i s n xu t hàng hoá k t tinh trong hàng hoá. ộ ừ ượ ủ ườ ả ấ ế

L ng giá tr  c a hàng hoá đ c đo b ng l ng lao đ ng tiêu hao đ  s nượ ị ủ ượ ằ ượ ộ ể ả  
xu t ra hàng hoá đó. Trên th c t  có nhi u ng i cùng s n xu t m t lo iấ ự ế ề ườ ả ấ ộ ạ  
hàng hoá, nh ng đi u ki n s n xu t, tr nh đ  tay ngh , năng su t lao đ ngư ề ệ ả ấ ỡ ộ ề ấ ộ  
khác nhau, do đó th i gian lao đ ng đ  s n xu t ra hàng hoá không gi ngờ ộ ể ả ấ ố  
nhau, t c hao phí lao đ ng cá bi t khác nhau. V  v y, l ng giá tr  hàng hoáứ ộ ệ ỡ ậ ượ ị  
không ph i tính b ng th i gian lao đ ng cá bi t, mà tính b ng th i gian laoả ằ ờ ộ ệ ằ ờ  
đ ng xó h i c n thi t.ộ ộ ầ ế



Th i gian lao đ ng xó h i c n thi t là th i gian lao đ ng c n đ  s n xu t raờ ộ ộ ầ ế ờ ộ ầ ể ả ấ  
m t hàng hoá nào đó trong nh ng đi u ki n s n xu t b nh th ng c a xó h iộ ữ ề ệ ả ấ ỡ ườ ủ ộ  
v i tr nh đ  trang thi t b  trung b nh, v i tr nh đ  thành th o trung b nh vàớ ỡ ộ ế ị ỡ ớ ỡ ộ ạ ỡ  
c ng đ  lao đ ng trung b nh trong xó h i đó. a) Tr nh đ  thành th o trungườ ộ ộ ỡ ộ ỡ ộ ạ  
b nh t c tr nh đ  ngh , tr nh đ  k  thu t, m c đ  khéo léo c a đ i đa sỡ ứ ỡ ộ ề ỡ ộ ỹ ậ ứ ộ ủ ạ ố 
ng i cùng s n xu t m t hàng nào đó. b) C ng đ  lao đ ng trung b nh làườ ả ấ ặ ườ ộ ộ ỡ  
c ng đ  lao đ ng trung b nh trong xó h i, s c lao đ ng ph i đ c tiêu phíườ ộ ộ ỡ ộ ứ ộ ả ượ  
v i m c căng th ng trung b nh, th ng th ng. c) Đi u ki n b nh th ngớ ứ ẳ ỡ ụ ườ ề ệ ỡ ườ  
c a xó h i t c là mu n núi d ng c ng c  s n xu t lo i g  là ph  bi n, ch tủ ộ ứ ố ự ụ ụ ả ấ ạ ỡ ổ ế ấ  
l ng nguyên li u đ  ch  t o s n ph m  m c trung b nh.ượ ệ ể ế ạ ả ẩ ở ứ ỡ

Cũng c n chỳ ý r ng, tr nh đ  thành th o trung b nh, c ng đ  trung b nh,ầ ằ ỡ ộ ạ ỡ ườ ộ ỡ  
đi u ki n b nh th ng c a xó h i đ i v i m i n c, m i ngành là khác nhauề ệ ỡ ườ ủ ộ ố ớ ỗ ướ ỗ  
và thay đ i theo s  phát tri n c a l c l ng s n xu t.ổ ự ể ủ ự ượ ả ấ

Thông th ng, th i gian lao đ ng xó h i c n thiêt g n sát v i th i gian laoườ ờ ộ ộ ầ ầ ớ ờ  
đ ng cá bi t (m c hao phí lao đ ng cá bi t) c a ng i s n xu t hàng hoá nàoộ ệ ứ ộ ệ ủ ườ ả ấ  
cung c p đ i b  ph n hàng hoá đó trên th  tr ng. Th i gian lao đ ng xó h iấ ạ ộ ậ ị ườ ờ ộ ộ  
c n thi t là m t đ i l ng không c  đ nh, do đó l ng giá tr  hàng hoá cũngầ ế ộ ạ ượ ố ị ượ ị  
không c  đ nh. Khi th i gian lao đ ng xó h i c n thi t thay đ i th  l ng giáố ị ờ ộ ộ ầ ế ổ ỡ ượ  
tr  c a hàng hoá cũng thay đ i.ị ủ ổ

Nh  v y ch  có l ng lao đ ng xó h i c n thi t, hay th i gian lao đ ng xóư ậ ỉ ượ ộ ộ ầ ế ờ ộ  
h i c n thi t đ  s n xu t ra hàng hoá, m i là cái quy đ nh đ i l ng giá trộ ầ ế ể ả ấ ớ ị ạ ượ ị 
c a hàng hoá y.ủ ấ

2) Các y u t  nh h ng đ n l ng giá tr  c a hàng hoáế ố ả ưở ế ượ ị ủ

Do th i gian lao đ ng xó h i c n thi t lu n thay đ i, nên l ng giá tr  c aờ ộ ộ ầ ế ụ ổ ượ ị ủ  
hàng hoá cũng là m t đ i l ng không c  đ nh. S  thay đ i này tuỳ thu c vàoộ ạ ượ ố ị ự ổ ộ  
năng su t lao đ ng và m c đ  ph c t p hay đ n gi n c a lao đ ngấ ộ ứ ộ ứ ạ ơ ả ủ ộ

a) Năng su t lao đ ng là s c s n xu t c a lao đ ng đ c đo b ng l ng s nấ ộ ứ ả ấ ủ ộ ượ ằ ượ ả  
ph m s n xu t ra trong m t đ n v  th i gian ho c l ng th i gian lao đ ngẩ ả ấ ộ ơ ị ờ ặ ượ ờ ộ  
hao phí đ  s n xu t ra m t đ n v  s n ph m. Năng su t lao đ ng tăng lên cóể ả ấ ộ ơ ị ả ẩ ấ ộ  
nghĩa là cũng trong th i gian lao đ ng, nh ng kh i l ng hàng hoá s n xu tờ ộ ư ố ượ ả ấ  
ra tăng lên làm cho th i gian lao đ ng c n thi t đ  s n xu t ra m t đ n vờ ộ ầ ế ể ả ấ ộ ơ ị 
hàng hoá gi m xu ng. Do đó, khi năng su t lao đ ng tăng lên th  gi  tr  c aả ố ấ ộ ỡ ỏ ị ủ  
hàng hoá t  l  ngh ch v i năng su t lao đ ng.ỷ ệ ị ớ ấ ộ



Năng su t lao đ ng l i ph  thu c vào nhi u y u t  nh  tr nh đ  khéo léoấ ộ ạ ụ ộ ề ế ố ư ỡ ộ  
(s  thành th o) trung b nh c a ng i công nhân; m c đ  phát tri n c a khoaự ạ ỡ ủ ườ ứ ộ ể ủ  
h c, công ngh  và m c đ  ng d ng nh ng thành t u đó vào s n xu t; tr nhọ ệ ứ ộ ứ ụ ữ ự ả ấ ỡ  
đ  t  ch c qu n lý, quy mô và hi u xu t c a t  li u s n xu t và các đi uộ ổ ứ ả ệ ấ ủ ư ệ ả ấ ề  
ki n t  nhiên. Mu n tăng năng su t lao đ ng ph i hoàn thi n các y u t  trên.ệ ự ố ấ ộ ả ệ ế ố

b) Tăng năng su t lao đ ng và tăng c ng đ  lao đ ng có tác đ ng khác nhauấ ộ ườ ộ ộ ộ  
đ i v i l ng giá tr  hàng hoá. C ng đ  lao đ ng là m c đ  kh n tr ng,ố ớ ượ ị ườ ộ ộ ứ ộ ẩ ươ  
n ng nh c c a lao đ ng trong cùng m t th i gian lao đ ng nh t đ nh và đ cặ ọ ủ ộ ộ ờ ộ ấ ị ượ  
đo b ng s  tiêu hao năng l c c a lao đ ng trên m t đ n v  th i gian vàằ ự ự ủ ộ ộ ơ ị ờ  
th ng đ c tính b ng s  calo hao phí trong m t th i gian nh t đ nh. C ngườ ượ ằ ố ộ ờ ấ ị ườ  
đ  lao đ ng tăng lên t c là m c hao phí c  b p, th n kinh trên m t đ n vộ ộ ứ ứ ơ ắ ầ ộ ơ ị 
th i gian tăng lên, m c đ  kh n tr ng, n ng nh c hay căng th ng c a laoờ ứ ộ ẩ ươ ặ ọ ẳ ủ  
đ ng tăng lên. N u c ng đ  lao đ ng tăng lên th  s  l ng (ho c kh iộ ế ườ ộ ộ ỡ ố ượ ặ ố  
l ng) hàng hoá s n xu t ra tăng lên và s c hao phí lao đ ng cũng tăng lênượ ả ấ ứ ộ  
t ng ng cũn l ng giá tr  c a m t đ n v  hàng hoá v n không đ i. Tăngươ ứ ượ ị ủ ộ ơ ị ẫ ổ  
c ng đ  lao đ ng th c ch t cũng nh  kéo dài th i gian lao đ ng.ườ ộ ộ ự ấ ư ờ ộ

Tăng năng su t lao đ ng và tăng c ng đ  lao đ ng gi ng nhau  ch  chúngấ ộ ườ ộ ộ ố ở ỗ  
đ u d n đ n l ng s n ph m s n xu t ra trong m t đ n v  th i gian tăng lên.ề ẫ ế ượ ả ẩ ả ấ ộ ơ ị ờ  
Nh ng chúng cũng khác nhau  ch  tăng năng su t lao đ ng làm cho l ngư ở ỗ ấ ộ ượ  
s n ph m (hàng hoá) s n xu t ra trong m t đ n v  th i gian tăng lên, nh ngả ẩ ả ấ ộ ơ ị ờ ư  
làm cho l ng giá tr  c a m t đ n v  hàng hoá gi m xu ng. H n n a, tăngượ ị ủ ộ ơ ị ả ố ơ ữ  
năng su t lao đ ng có th  ph  thu c nhi u vào máy móc, k  thu t, do đó nóấ ộ ể ụ ộ ề ỹ ậ  
g n nh  m t y u t  có “s c s n xu t” vô h n; cũn tăng c ng đ  lao đ ngầ ư ộ ế ố ứ ả ấ ạ ườ ộ ộ  
tuy có làm cho l ng s n ph m s n xu t ra tăng lên, nh ng không làm thayượ ả ẩ ả ấ ư  
đ i giá tr  c a m t đ n v  hàng hoá. H n n a, tăng c ng đ  lao đ ng phổ ị ủ ộ ơ ị ơ ữ ườ ộ ộ ụ 
thu c vào th  ch t và tinh th n c a ng i lao đ ng, do đó nó là y u t  c aộ ể ấ ầ ủ ườ ộ ế ố ủ  
“s c s n xu t” có gi i h n. Chính v  v y, tăng năng su t lao đ ng cú ý nghĩaứ ả ấ ớ ạ ỡ ậ ấ ộ  
t ch c c h n đ i v i s  phát tri n kinh t .ớ ự ơ ố ớ ự ể ế

b) Tính ch t c a lao đ ng. Lao đ ng gi n đ n và lao đ ng ph c t pấ ủ ộ ộ ả ơ ộ ứ ạ

Lao đ ng gi n đ n là lao đ ng mà m t ng i lao đ ng b nh th ng khôngộ ả ơ ộ ộ ườ ộ ỡ ườ  
c n ph i qua đào t o cũng có th  th c hi n đ c. Lao đ ng ph c t p là laoầ ả ạ ể ự ệ ượ ộ ứ ạ  
đ ng đũi h i ph i đ c đào t o, hu n luy n m i có th  ti n hành đ c.ộ ỏ ả ượ ạ ấ ệ ớ ể ế ượ

Trong cùng m t th i gian, lao đ ng ph c t p t o ra nhi u giá tr  h n lao đ ngộ ờ ộ ứ ạ ạ ề ị ơ ộ  
gi n đ n. Tuy nhiên đ  ti n hành trao đ i hàng hoá, m i lao đ ng ph c t pả ơ ể ế ổ ọ ộ ứ ạ  



đ u đ c quy thành lao đ ng gi n đ n trung b nh tr n c  s  lao đ ng ph cề ượ ộ ả ơ ỡ ờ ơ ở ộ ứ  
t p b ng b i s  c a lao đ ng gi n đ n.ạ ằ ộ ố ủ ộ ả ơ

Câu h i 6. Phân tích ngu n g c và b n ch t c a ti n?ỏ ồ ố ả ấ ủ ề

Đáp. Cõu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Ngu n g c c a ti n. Ti n là k t qu  qu  tr nh phát tri n lâu dài c a s nồ ố ủ ề ề ế ả ỏ ỡ ể ủ ả  
xu t và trao đ i hàng hoá c a các h nh th i gi  tr  hàng ho . C c h nh th iấ ổ ủ ỡ ỏ ỏ ị ỏ ỏ ỡ ỏ  
gi  tr  hàng ho  ỏ ị ỏ

a) H nh th i gi n đ n hay ng u nhiên c a giá tr  là h nh th i ph i thai c aỡ ỏ ả ơ ẫ ủ ị ỡ ỏ ụ ủ  
gi  tr , nú xu t hi n trong giai đo n đ u c a trao đ i hàng hoá, trao đ i mangỏ ị ấ ệ ạ ầ ủ ổ ổ  
tính ch t ng u nhiên, tr c ti p đ i v t này l y v t khác. Ví d , 1m v i đ iấ ẫ ự ế ổ ậ ấ ậ ụ ả ổ  
l y 10 kg thóc.  đây, giá tr  c a v i đ c bi u hi n  thóc. Cũn thúc là c iấ Ở ị ủ ả ượ ể ệ ở ỏ  
đ c dùng làm ph ng ti n đ  bi u hi n giá tr  c a v i. V i thu c tính tượ ươ ệ ể ể ệ ị ủ ả ớ ộ ự 
nhiên c a m nh, thúc tr  thành hi n thân giá tr  c a v i. S  dĩ v y v  b nủ ỡ ở ệ ị ủ ả ở ậ ỡ ả  
thõn thúc cũng cú gi  tr . Hàng ho  (v i) mà gi  tr  c a nú đ c bi u hi n ỏ ị ỏ ả ỏ ị ủ ượ ể ệ ở 
m t hàng hoá khác (thóc) th  g i là h nh th i gi  tr  t ng đ i. Cũn hàngộ ỡ ọ ỡ ỏ ỏ ị ươ ố  
ho  (thúc) mà gi  tr  s  d ng c a nú bi u hi n gi  tr  c a hàng ho  kh cỏ ỏ ị ử ụ ủ ể ệ ỏ ị ủ ỏ ỏ  
(v i) g i là h nh th i v t ngang gi . ả ọ ỡ ỏ ậ ỏ

H nh thái v t ngang giá có ba đ c đi m +) giá tr  s  d ng c a nó tr  thànhỡ ậ ặ ể ị ử ụ ủ ở  
h nh th c bi u hi n gi  tr . +) lao đ ng c  th  tr  thành h nh th c bi u hi nỡ ứ ể ệ ỏ ị ộ ụ ể ở ỡ ứ ể ệ  
lao đ ng tr u t ng. +) lao đ ng t  nhân tr  thành h nh th c bi u hi n laoộ ừ ượ ộ ư ở ỡ ứ ể ệ  
đ ng xó h i. H nh th i gi  tr  t ng đ i và h nh th i v t ngang gi  là haiộ ộ ỡ ỏ ỏ ị ươ ố ỡ ỏ ậ ỏ  
m t li n quan v i nhau, kh ng th  t ch r i nhau, đ ng th i, là hai c c đ iặ ờ ớ ụ ể ỏ ờ ồ ờ ự ố  
l p c a m t ph ng tr nh gi  tr . Trong h nh th i gi  tr  gi n đ n hay ng uậ ủ ộ ươ ỡ ỏ ị ỡ ỏ ỏ ị ả ơ ẫ  
nhiên th  t  l  trao đ i ch a th  c  đ nh.ỡ ỷ ệ ổ ư ể ố ị

b) H nh th i gi  tr  đ y đ  hay m  r ng. Khi l c l ng s n xu t phát tri nỡ ỏ ỏ ị ầ ủ ở ộ ự ượ ả ấ ể  
h n, chăn nuôi tách kh i tr ng tr t, trao đ i tr  nên th ng xuyên h n, m tơ ỏ ồ ọ ổ ở ườ ơ ộ  
hàng hoá này có th  quan h  v i nhi u hàng hoá khác. T ng ng v i giaiể ệ ớ ề ươ ứ ớ  
đo n này là h nh th i đ y đ  hay m  r ng. Ví d , 1m v i = 10 kg thóc, ho cạ ỡ ỏ ầ ủ ở ộ ụ ả ặ  
= 2 con gà, ho c = 0,1 ch  vàng. Đây là s  m  r ng h nh th i gi  tr  gi n đ nặ ỉ ự ở ộ ỡ ỏ ỏ ị ả ơ  
hay ng u nhiên.  v  d  trên, giá tr  c a 1m v i đ c bi u hi n  10 kg thócẫ Ở ị ụ ị ủ ả ượ ể ệ ở  
ho c 2 con gà ho c 0,1 ch  vàng. Nh  v y, h nh th i v t ngang gi  đó đ cặ ặ ỉ ư ậ ỡ ỏ ậ ỏ ượ  
m  r ng ra  nhi u hàng hoá khác nhau. Tuy nhiên, v n là trao đ i tr c ti p,ở ộ ở ề ẫ ổ ự ế  
t  l  trao đ i ch a c  đ nh.ỷ ệ ổ ư ố ị



c) H nh th i chung c a gi  tr . V i s  phát tri n cao h n n a c a l c l ngỡ ỏ ủ ỏ ị ớ ự ể ơ ữ ủ ự ượ  
s n xu t và phân công lao đ ng xó h i, hàng ho  đ c trao đ i th ngả ấ ộ ộ ỏ ượ ổ ườ  
xuyên, đa d ng và nhi u h n. Nhu c u trao đ i tr  nên ph c t p h n, ng iạ ề ơ ầ ổ ở ứ ạ ơ ườ  
có v i mu n đ i thóc, nh ng ng i có thóc l i không c n v i mà l i c n thả ố ổ ư ườ ạ ầ ả ạ ầ ứ 
khác. V  th , vi c trao đ i tr c ti p không cũn th ch h p mà ng i ta ph iỡ ế ệ ổ ự ế ớ ợ ườ ả  
đi đ ng vũng, ang hàng hoá c a m nh đ i l y th  hàng hoá đ c nhi uườ ủ ỡ ổ ấ ứ ượ ề  
ng i a chu ng, r i đem đ i l y th  hàng hoá m nh c n. Khi v t trung gianườ ư ộ ồ ổ ấ ứ ỡ ầ ậ  
trong trao đ i đ c c  đ nh l i  th  hàng hoá đ c nhi u ng i a chu ng,ổ ượ ố ị ạ ở ứ ượ ề ườ ư ộ  
th  h nh th i chung c a gi  tr  xu t hi n. ỡ ỡ ỏ ủ ỏ ị ấ ệ

Ví d , 10 kg thóc ho c 2 con gà ho c 0,1 ch  vàng = 1 mét v i.  đây, t t cụ ặ ặ ỉ ả Ở ấ ả 
các hàng hoá đ u bi u hi n giá tr  c a m nh  c ng m t th  hàng ho  đóngề ể ệ ị ủ ỡ ở ự ộ ứ ỏ  
vai trũ là v t ngang gi  chung. Tuy nhi n, v t ngang giá chung ch a n đ nhậ ỏ ờ ậ ư ổ ị  

 m i th  hàng hoá nào; trong các đ a ph ng khác nhau th  hàng ho  d ngở ọ ứ ị ươ ỡ ỏ ự  
làm v t ngang gi  chung cũng kh c nhau.ậ ỏ ỏ

d) H nh th i ti n. Khi l c l ng s n xu t và phân công lao đ ng xó h i ph tỡ ỏ ề ự ượ ả ấ ộ ộ ỏ  
tri n h n n a, s n xu t hàng hoá và th  tr ng ngày càng m  r ng, th  t nhể ơ ữ ả ấ ị ườ ở ộ ỡ ỡ  
tr ng cú nhi u v t ngang gi  chung làm cho trao đ i gi a các đ a ph ng v pạ ề ậ ỏ ổ ữ ị ươ ấ  
ph i khó khăn, xu t hi n đũi h i kh ch quan ph i h nh thành v t ngang giả ấ ệ ỏ ỏ ả ỡ ậ ỏ 
chung th ng nh t. Khi v t ngang gi  chung đ c c  đ nh l i  m t v t đ cố ấ ậ ỏ ượ ố ị ạ ở ộ ậ ộ  
tôn và ph  bi n th  xu t hi n h nh th i ti n t  c a gi  tr . Ví d , 10 kg thóc;ổ ể ỡ ấ ệ ỡ ỏ ề ệ ủ ỏ ị ụ  
1mét v i, 2 con gà = 0,1 gr vàng (v t ngang giá chung, c  đ nh); trong tr ngả ậ ố ị ườ  
h p này, vàng tr  thành ti n t .ợ ở ề ệ

Lúc đ u có nhi u kim lo i đóng vai trũ ti n, nh ng v  sau đ c c  đ nh l i ầ ề ạ ề ư ề ượ ố ị ạ ở 
các kim lo i quý nh  vàng, b c và cu i cùng là vàng. Vàng đóng vai trũ ti n làạ ư ạ ố ề  
do nh ng u đi m c a nó nh  thu n nh t v  ch t, d  chia nh , không hữ ư ể ủ ư ầ ấ ề ấ ễ ỏ ư 
h ng, v i m t l ng và th  tích nh  nh ng ch a đ ng đ c l ng giá trỏ ớ ộ ượ ể ỏ ư ứ ự ượ ượ ị 
l n. ớ

Ti n xu t hi n là k t qu  phát tri n lâu dài c a s n xu t và trao đ i hàngề ấ ệ ế ả ể ủ ả ấ ổ  
hoá, khi ti n ra đ i th  hàng hoá đ c phân thành hai c c; m t bên là cácề ờ ỡ ượ ự ộ  
hàng hoá thông th ng; m t bên là hàng hoá (vàng) đóng vai trũ ti n. Đ n đâyườ ộ ề ế  
giá tr  các hàng hoá đó có m t ph ng ti n bi u hi n th ng nh t. T  l  traoị ộ ươ ệ ể ệ ố ấ ỷ ệ  
đ i đ c c  đ nh l i.ổ ượ ố ị ạ



2) B n ch t c a ti n. Ti n là m t hàng hoá đ c bi t đ c tách ra t  hàng hoáả ấ ủ ề ề ộ ặ ệ ượ ừ  
làm v t ngang giá chung cho t t c  các hàng hóa đem trao đ i; nó th  hi n laoậ ấ ả ổ ể ệ  
đ ng xó h i và bi u hi n quan h  gi a nh ng ng i s n xu t hàng hoá.ộ ộ ể ệ ệ ữ ữ ườ ả ấ

Câu h i 7. Phân tích các ch c năng c a ti n?ỏ ứ ủ ề

Đáp. Th ng th  ti n có năm ch c năngườ ỡ ề ứ

1) Th c đo giá tr . Ti n dùng đ  bi u hi n và đo l ng giá tr  c a các hàngướ ị ề ể ể ệ ườ ị ủ  
hoá. Mu n đo l ng giá tr  c a các hàng ho , b n thõn ti n ph i cú gi  tr .ố ườ ị ủ ỏ ả ề ả ỏ ị  
V  v y, ti n làm ch c năng th c đo giá tr  th ng là ti n vàng. Đ  đoỡ ậ ề ứ ướ ị ườ ề ể  
l ng giá tr  hàng hoá không nh t thi t ph i là ti n m t mà ch  c n so sánhườ ị ấ ế ả ề ặ ỉ ầ  
t ng t ng v i l ng vàng nào đó. S  dĩ có th  làm đ c nh  v y, v  gi aưở ượ ớ ượ ở ể ượ ư ậ ỡ ữ  
giá tr  c a vàng và giá tr  c a hàng hoá trong th c t  đó có m t t  l  nh tị ủ ị ủ ự ế ộ ỷ ệ ấ  
đ nh. C  s  c a t  l  đó là th i gian lao đ ng xó h i c n thi t hao ph  đị ơ ở ủ ỷ ệ ờ ộ ộ ầ ế ớ ể 
s n xu t ra hàng hoá. Giá tr  hàng hoá đ c bi u hi n b ng ti n g i là giá cả ấ ị ượ ể ệ ằ ề ọ ả 
hàng hoá đó. Do đó, gi  c  là h nh th c bi u hi n b ng ti n c a gi  tr  hàngỏ ả ỡ ứ ể ệ ằ ề ủ ỏ ị  
ho . Gi  c  hàng ho  do các y u t  sau đây quy t đ nh +) Giá tr  hàng hoá; +)ỏ ỏ ả ỏ ế ố ế ị ị  

nh h ng c a quan h  cung-c u hàng hoá; +) C nh tranh; +) Giá tr  c aẢ ưở ủ ệ ầ ạ ị ủ  
ti n.ề

Đ  làm ch c năng th c đo giá tr  th  b n thân ti n cũng ph i đ c đoể ứ ướ ị ỡ ả ề ả ượ  
l ng; xu t hi n đ n v  đo l ng ti n t . Đ n v  đó là m t tr ng l ng nh tườ ấ ệ ơ ị ườ ề ệ ơ ị ộ ọ ượ ấ  
đ nh c a kim lo i dùng làm ti n t .  m i n c, đ n v  ti n này có tên g iị ủ ạ ề ệ Ở ỗ ướ ơ ị ề ọ  
khác nhau; đ n v  ti n và các ph n chia nh  c a nó là tiêu chu n giá c . Tácơ ị ề ầ ỏ ủ ẩ ả  
d ng c a ti n khi dùng làm tiêu chu n giá c  không gi ng v i tác d ng c aụ ủ ề ẩ ả ố ớ ụ ủ  
nó khi dùng làm th c đo giá tr . Là th c đo giá tr , ti n đo l ng giá tr  c aướ ị ướ ị ề ườ ị ủ  
các hàng hoá khác; khi là tiêu chu n giá c , ti n đo l ng b n thân kim lo iẩ ả ề ườ ả ạ  
dùng làm ti n. Giá tr  c a hàng hoá ti n thay đ i theo s  thay đ i c a sề ị ủ ề ổ ự ổ ủ ố 
l ng lao đ ng c n thi t đ  s n xu t ra hàng hoá đó. Giá tr  hàng hoá ti nượ ộ ầ ế ể ả ấ ị ề  
(vàng) thay đ i không nh h ng g  đ n “ch c năng” tiêu chu n giá c  c aổ ả ưở ỡ ế ứ ẩ ả ủ  
nó, dù giá tr  c a vàng có thay đ i nh  th  nào. ị ủ ổ ư ế

2) Ph ng ti n l u thông. V i ch c năng này, ti n làm m i gi i trong quươ ệ ư ớ ứ ề ụ ớ ỏ 
tr nh trao đ i hàng hoá. Đ  làm ch c năng l u thông hàng hoá ph i dùng ti nỡ ổ ể ứ ư ả ề  
m t. Trao đ i hàng hoá l y ti n làm môi gi i g i là l u thông hàng hoá. Côngặ ổ ấ ề ớ ọ ư  
th c l u thông hàng hoá là H-T-H; ti n làm môi gi i trong trao đ i hàng hoáứ ư ề ớ ổ  
làm cho hành vi bán và mua có th  tách r i nhau c  v  th i gian và khôngể ờ ả ề ờ  



gian. S  không nh t trí gi a mua và bán ch a đ ng m m m ng c a kh ngự ấ ữ ứ ự ầ ố ủ ủ  
ho ng kinh t .ả ế

Trong l u thông, lúc đ u ti n xu t hi n d i h nh th c vàng thoi, b c n n.ư ầ ề ấ ệ ướ ỡ ứ ạ ộ  
D n d n nú đ c thay th  b ng ti n đúc. Ti n đúc d n b  hao mũn và m tầ ầ ượ ế ằ ề ề ầ ị ấ  
m t ph n gi  tr  c a nú nh ng v n đ c xó h i ch p nh n nh  ti n đúc độ ầ ỏ ị ủ ư ẫ ượ ộ ấ ậ ư ề ủ 
giá tr . ị

Nh  v y, giá tr  th c c a ti n tách r i giá tr  danh nghĩa c a nú. S  dĩ cú t như ậ ị ự ủ ề ờ ị ủ ở ỡ  
tr ng này là v  ti n làm ph ng ti n l u thông ch  đóng vai trũ ch c l t.ạ ỡ ề ươ ệ ư ỉ ố ỏ  
Ng i ta đ i hàng l y ti n r i l i dùng nó đ  mua hàng mà m nh c n. Làmườ ổ ấ ề ồ ạ ể ỡ ầ  
ph ng ti n l u thông, ti n không nh t thi t ph i có đ  giá tr . L i d ngươ ệ ư ề ấ ế ả ủ ị ợ ụ  
t nh h nh đó, khi đúc ti n nhà n c t m c ch gi m b t kim lo i c a đ n vỡ ỡ ề ướ ỡ ỏ ả ớ ạ ủ ơ ị 
ti n t  làm giá tr  th c c a ti n đúc ngày càng th p so v i giá tr  danh nghĩaề ệ ị ự ủ ề ấ ớ ị  
c a nó. Th c ti n đó d n đ n s  ra đ i c a ti n gi y m c dù ti n gi yủ ự ễ ẫ ế ự ờ ủ ề ấ ặ ề ấ  
không có giá tr  mà ch  là d u hi u c a giá tr  và đ c công nh n trong ph mị ỉ ấ ệ ủ ị ượ ậ ạ  
vi qu c gia.ố

3) Ph ng ti n c t tr . Làm ph ng ti n c t tr , t c là ti n đ c rút kh iươ ệ ấ ữ ươ ệ ấ ữ ứ ề ượ ỏ  
l u thông đi vào c t tr . S  dĩ ti n làm đ c ch c năng này là v  ti n là đ iư ấ ữ ở ề ượ ứ ỡ ề ạ  
bi u cho c a c i xó h i d i h nh th i gi  tr , n n c t tr  ti n là m t h nhể ủ ả ộ ướ ỡ ỏ ỏ ị ờ ấ ữ ề ộ ỡ  
th c c t tr  c a c i. Đ  làm ch c năng ph ng ti n c t tr , ti n ph i có đứ ấ ữ ủ ả ể ứ ươ ệ ấ ữ ề ả ủ 
giá tr , t c là ti n vàng. Ch c năng c t tr  làm cho ti n trong l u thông thíchị ứ ề ứ ấ ữ ề ư  

ng t  phát v i nhu c u ti n c n thi t cho l u thông. N u s n xu t tăng,ứ ự ớ ầ ề ầ ế ư ế ả ấ  
l ng hàng hoá nhi u th  ti n c t tr  đ c đ a vào l u thông. Ng c l i,ượ ề ỡ ề ấ ữ ượ ư ư ượ ạ  
n u s n xu t gi m, l ng hàng hoá t th  m t ph n ti n vàng rỳt kh i l uế ả ấ ả ượ ớ ỡ ộ ầ ề ỏ ư  
thông đi vào c t tr .ấ ữ

4) Ph ng ti n thanh toán. Khi làm ph ng ti n thanh toán, ti n đ c dùngươ ệ ươ ệ ề ượ  
đ  tr  n , n p thu , tr  ti n mua ch u hàng v.v. Khi s n xu t và trao đ i hàngể ả ợ ộ ế ả ề ị ả ấ ổ  
hoá phát tri n đ n tr nh đ  nào đó t t y u n y sinh vi c mua bán ch u. Trongể ế ỡ ộ ấ ế ả ệ ị  
h nh th c giao d ch này tr c tiên ti n làm ch c năng th c đo giá tr  đỡ ứ ị ướ ề ứ ướ ị ể 
đ nh giá c  hàng hoá. Nh ng v  là mua b n ch u n n đ n kỳ h n ti n m iị ả ư ỡ ỏ ị ờ ế ạ ề ớ  
đ c đ a vào l u thông đ  làm ph ng ti n thanh toán. S  phát tri n c aượ ư ư ể ươ ệ ự ể ủ  
quan h  mua bán ch u này m t m t t o kh  năng tr  n  b ng cách thanh toánệ ị ộ ặ ạ ả ả ợ ằ  
kh u tr  l n nhau không dùng ti n m t. M t khác, trong vi c mua bán ch uấ ừ ẫ ề ặ ặ ệ ị  
ng i mua tr  thành con n , ng i bán tr  thành ch  n . Khi h  th ng chườ ở ợ ườ ở ủ ợ ệ ố ủ 
n  và con n  phát tri n r ng rói, đ n kỳ thanh toán, n u m t khâu nào đóợ ợ ể ộ ế ế ộ  
không thanh toán đ c s  gây khó khăn cho các khâu khác, phá v  h  th ng,ượ ẽ ỡ ệ ố  



kh  năng kh ng ho ng kinh t  tăng l n. Trong qu  tr nh th c hi n ch cả ủ ả ế ờ ỏ ỡ ự ệ ứ  
năng ph ng ti n thanh toán, ngày càng xu t hi n nhi u h n các h nh th cươ ệ ấ ệ ề ơ ỡ ứ  
thanh to n m i kh ng c n ti n m t nh  ký s , s c, chuy n kho n, th  đi nỏ ớ ụ ầ ề ặ ư ổ ộ ể ả ẻ ệ  
t  v.v.ử

5) Ti n th  gi i. Khi trao đ i hàng hoá v t kh i bi n gi i qu c gia th  ti nề ế ớ ổ ượ ỏ ờ ớ ố ỡ ề  
làm ch c năng ti n th  gi i. Ti n th  gi i cũng th c hi n các ch c năngứ ề ế ớ ề ế ớ ự ệ ứ  
th c đo giá tr , ph ng ti n l u thông, ph ng ti n thanh toán. Trong giaiướ ị ươ ệ ư ươ ệ  
đo n đ u s  h nh thành quan h  kinh t  qu c t , ti n đóng vai trũ là ti n thạ ầ ự ỡ ệ ế ố ế ề ề ế 
gi i ph i là ti n th t (vàng, b c). Sau này, song song v i ch  đ  thanh toánớ ả ề ậ ạ ớ ế ộ  
b ng ti n th t, ti n gi y đ c b o lónh b ng vàng, g i là ti n gi y b n vằ ề ậ ề ấ ượ ả ằ ọ ề ấ ả ị 
cũng đ c dùng làm ph ng ti n thanh toán qu c t . D n d n do s  phátượ ươ ệ ố ế ầ ầ ự  
tri n c a quan h  kinh t -chính tr  th  gi i, ch  đ  ti n gi y b n v  vàng bể ủ ệ ế ị ế ớ ế ộ ề ấ ả ị ị 
xoá b  nên m t s  đ ng ti n qu c gia m nh đ c công nh n là ph ng ti nỏ ộ ố ồ ề ố ạ ượ ậ ươ ệ  
thanh toán, trao đ i qu c t , m c dù ph m vi và m c đ  thông d ng có khácổ ố ế ặ ạ ứ ộ ụ  
nhau. N n kinh t  c a m t n c càng phát tri n, đ c bi t trong quan h  kinhề ế ủ ộ ướ ể ặ ệ ệ  
t  đ i ngo i, th  kh  năng chuy n đ i c a đ ng ti n qu c gia đó càng cao.ế ố ạ ỡ ả ể ổ ủ ồ ề ố  
Nh ng đ ng ti n đ c s  d ng làm ph ng ti n thanh toán qu c t   ph mữ ồ ề ượ ử ụ ươ ệ ố ế ở ạ  
vi và m c đ  thông d ng nh t đ nh g i là nh ng đ ng ti n có kh  năngứ ộ ụ ấ ị ọ ữ ồ ề ả  
chuy n đ i. Vi c chuy n đ i ti n c a n c này ra ti n c a n c khác đ cể ổ ệ ể ổ ề ủ ướ ề ủ ướ ượ  
ti n hành theo t  giá h i đoái. Đó là giá tr  đ ng ti n c a n c này đ c tínhế ỷ ố ị ồ ề ủ ướ ượ  
b ng đ ng ti n c a n c khác.ằ ồ ề ủ ướ

Tóm l i. Năm ch c năng c a ti n trong n n kinh t  hàng hoá quan h  m tạ ứ ủ ề ề ế ệ ậ  
thi t v i nhau. S  phát tri n các ch c năng c a ti n ph n ánh s  phát tri nế ớ ự ể ứ ủ ề ả ự ể  
c a s n xu t và l u thông hàng hoá.ủ ả ấ ư

Câu h i 8. Phõn t ch n i dung và t c d ng c a quy lu t gi  tr . í nghĩa c aỏ ớ ộ ỏ ụ ủ ậ ỏ ị ủ  
v n đ  này đ i v i n c ta hi n nay?ấ ề ố ớ ướ ệ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Phân tích n i dung và tác d ng c a quy lu t giá trộ ụ ủ ậ ị

a) N i dung c a quy lu t giá tr . Quy lu t giá tr  là quy lu t kinh t  c  b nộ ủ ậ ị ậ ị ậ ế ơ ả  
c a s n xu t hàng hoá; quy đ nh vi c s n xu t và trao đ i hàng hoá ph i cănủ ả ấ ị ệ ả ấ ổ ả  
c  vào hao phí lao đ ng xó h i c n thi t.ứ ộ ộ ầ ế



Trong s n xu t, tác đ ng c a quy lu t giá tr  bu c ng i s n xu t ph i làmả ấ ộ ủ ậ ị ộ ườ ả ấ ả  
sao cho m c hao phí lao đ ng cá bi t c a m nh ph  h p v i m c hao ph  laoứ ộ ệ ủ ỡ ự ợ ớ ứ ớ  
đ ng xó h i c n thi t đ  cú th  t n t i; cũn trong trao đ i, hay l u thông,ộ ộ ầ ế ể ể ồ ạ ổ ư  
ph i th c hi n theo nguyên t c ngang giá- t c là giá c  ph i b ng giá tr . Quyả ự ệ ắ ứ ả ả ằ ị  
lu t giá tr  bu c nh ng ng i s n xu t và trao đ i hàng hoá ph i tuân theoậ ị ộ ữ ườ ả ấ ổ ả  
“m nh l nh” c a giá c  th  tr ng. Thông qua s  v n đ ng c a giá c  thệ ệ ủ ả ị ườ ự ậ ộ ủ ả ị 
tr ng s  th y đ c s  ho t đ ng c a quy lu t giá tr . Giá c  th  tr ng lênườ ẽ ấ ượ ự ạ ộ ủ ậ ị ả ị ườ  
xu ng t  phát xoay quanh giá tr  hàng hoá và bi u hi n s  tác đ ng c a quyố ự ị ể ệ ự ộ ủ  
lu t giá tr  trong đi u ki n s n xu t và trao đ i hàng hoá.ậ ị ề ệ ả ấ ổ

b) Tác d ng c a quy lu t giá tr . Trong s n xu t hàng hoá, quy lu t giá tr  cóụ ủ ậ ị ả ấ ậ ị  
ba tác đ ng. ộ

+) Đi u ti t s n xu t và l u thông hàng hoá. *) Đi u ti t s n xu t t c là đi uề ế ả ấ ư ề ế ả ấ ứ ề  
hoà, phân b  các y u t  s n xu t gi a các ngành, các lĩnh v c c a n n kinhổ ế ố ả ấ ữ ự ủ ề  
t . Tác d ng này c a quy lu t giá tr  thông qua s  bi n đ ng c a giá c  hàngế ụ ủ ậ ị ự ế ộ ủ ả  
hoá trên th  tr ng d i s  tác đ ng c a quy lu t cung c u. N u  ngành nàoị ườ ướ ự ộ ủ ậ ầ ế ở  
đó khi cung nh  h n c u, giá c  hàng hoá s  lên cao h n giá tr , hàng hoá bánỏ ơ ầ ả ẽ ơ ị  
ch y, lói cao, th  ng i s n xu t s  đ  xô vào ngành y. Do đó, t  li u s nạ ỡ ườ ả ấ ẽ ổ ấ ư ệ ả  
xu t và s c lao đ ng đ c chuy n d ch vào ngành y tăng lên. Ng c l i, khiấ ứ ộ ượ ể ị ấ ượ ạ  
cung  ngành đó v t quá c u, giá c  hàng hoá gi m xu ng, hàng hoá bánở ượ ầ ả ả ố  
không ch y và có th  l  v n. T nh h nh y bu c ng i s n xu t ph i thuạ ể ỗ ố ỡ ỡ ấ ộ ườ ả ấ ả  
h p quy mô s n xu t l i ho c chuy n sang đ u t  vào ngành có giá c  hàngẹ ả ấ ạ ặ ể ầ ư ả  
hoá cao. *) Đi u ti t l u thông c a quy lu t giá tr  cũng thông qua giá c  thề ế ư ủ ậ ị ả ị 
tr ng. S  bi n đ ng c a giá c  th  tr ng cũng có tác d ng thu hút lu ngườ ự ế ộ ủ ả ị ườ ụ ồ  
hàng t  n i giá c  th p đ n n i giá c  cao, do đó làm cho hàng hoá gi a cácừ ơ ả ấ ế ơ ả ữ  
vùng có s  cân b ng nh t đ nh. Nh  v y, s  bi n đ ng c a giá c  th  tr ngự ằ ấ ị ư ậ ự ế ộ ủ ả ị ườ  
không nh ng ch  r  s  bi n đ ng v  kinh t , mà cũn cú t c đ ng đi u ti tữ ỉ ừ ự ế ộ ề ế ỏ ộ ề ế  
n n kinh t  hàng hoá.ề ế

+) Kích thích c i ti n k  thu t, h p lý hoá s n xu t nh m tăng năng su t laoả ế ỹ ậ ợ ả ấ ằ ấ  
đ ng. Các hàng hoá đ c s n xu t ra trong nh ng đi u ki n khác nhau, do đóộ ượ ả ấ ữ ề ệ  
có m c hao phí lao đ ng cá bi t khác nhau, nh ng trên th  tr ng th  c cứ ộ ệ ư ị ườ ỡ ỏ  
hàng ho  đ u ph i đ c trao đ i theo m c hao phí lao đ ng xó h i c n thi t.ỏ ề ả ượ ổ ứ ộ ộ ầ ế  
V y ng i s n xu t hàng hoá nào có m c hao phí lao đ ng th p h n m cậ ườ ả ấ ứ ộ ấ ơ ứ  
hao phí lao đ ng xó h i c n thi t, s  thu đ c nhi u lói và càng th p h nộ ộ ầ ế ẽ ượ ề ấ ơ  
càng lói. Đi u đó kích thích nh ng ng i s n xu t hàng hoá c i ti n kề ữ ườ ả ấ ả ế ỹ 
thu t, h p lý hoá s n xu t, c i ti n t  ch c qu n lý, th c hi n ti t ki m v.vậ ợ ả ấ ả ế ổ ứ ả ự ệ ế ệ  
nh m tăng năng su t lao đ ng, h  chi phí s n xu t.ằ ấ ộ ạ ả ấ



S  c nh tranh quy t li t càng làm cho c c qu  tr nh này di n ra m nh mự ạ ế ệ ỏ ỏ ỡ ễ ạ ẽ 
h n. N u ng i s n xu t nào cũng làm nh  v y th  cu i c ng s  d n đ nơ ế ườ ả ấ ư ậ ỡ ố ự ẽ ẫ ế  
toàn b  năng su t lao đ ng xó h i kh ng ng ng tăng lên, chi phí s n xu t xóộ ấ ộ ộ ụ ừ ả ấ  
h i kh ng ng ng gi m xu ng. ộ ụ ừ ả ố

+) Th c hi n s  l a ch n t  nhiên và phân hoá ng i lao đ ng thành k  giàuự ệ ự ự ọ ự ườ ộ ẻ  
ng i nghèo. Nh ng ng i s n xu t hàng hoá nào có m c hao phí lao đ ngườ ữ ườ ả ấ ứ ộ  
cá bi t th p h n m c hao phí lao đ ng xó h i c n thi t, khi b n hàng hoệ ấ ơ ứ ộ ộ ầ ế ỏ ỏ 
theo m c hao ph  lao đ ng xó h i c n thi t (theo giá tr ) s  thu đ c nhi uứ ớ ộ ộ ầ ế ị ẽ ượ ề  
lói, giàu l n, cú th  mua s m th m t  li u s n xu t, m  r ng s n xu t kinhờ ể ắ ờ ư ệ ả ấ ở ộ ả ấ  
doanh, th m chí thuê lao đ ng và tr  thành ông ch . Ng c l i, nh ng ng iậ ộ ở ủ ượ ạ ữ ườ  
s n xu t hàng hoá nào có m c hao phí lao đ ng cá bi t l n h n m c hao phíả ấ ứ ộ ệ ớ ơ ứ  
lao đông xó h i c n thi t, khi b n hàng ho  s  r i vào t nh tr ng thua l ,ộ ầ ế ỏ ỏ ẽ ơ ỡ ạ ỗ  
ngh o đi, th m chí có th  phá s n, tr  thành lao đ ng làm thuê và đây cũng làố ậ ể ả ở ộ  
m t trong nh ng nguyên nhân làm xu t hi n quan h  s n xu t t  b n chộ ữ ấ ệ ệ ả ấ ư ả ủ 
nghĩa, c  s  ra đ i c a ch  nghĩa t  b n.ơ ở ờ ủ ủ ư ả

Nh  v y, quy lu t giá tr  v a có tác đ ng tích c c, v a có tác đ ng tiêu c c.ư ậ ậ ị ừ ộ ự ừ ộ ự  
Do đó, đ ng th i v i vi c thúc đ y s n xu t hàng hoá phát tri n, nhà n cồ ờ ớ ệ ẩ ả ấ ể ướ  
c n có nh ng bi n pháp đ  phát huy tích c c, h n ch  m t tiêu c c c a nó,ầ ữ ệ ể ự ạ ế ặ ự ủ  
đ c bi t trong đi u ki n phát tri n n n kinh t  hàng hoá nhi u thành ph nặ ệ ề ệ ể ề ế ề ầ  
theo đ nh h ng xó h i ch  nghĩa  n c ta hi n nay.ị ướ ộ ủ ở ướ ệ

2) í nghĩa th c ti n ự ễ

a) C n nh n th c s  t n t i khách quan và ph m vi ho t đ ng r ng l n, lâuầ ậ ứ ự ồ ạ ạ ạ ộ ộ ớ  
dài c a quy lu t giá tr  trong n n kinh t  hàng hoá nhi u thành ph n  n củ ậ ị ề ế ề ầ ở ướ  
ta hi n nay.ệ

b) C n v n d ng t t c  ch  th  tr ng có s  qu n lý c a nhà n c đ  phátầ ậ ụ ố ơ ế ị ườ ự ả ủ ướ ể  
huy vai trũ t ch c c c a c  ch  th  tr ng và h n ch  m t tiêu c c c a nó đớ ự ủ ơ ế ị ườ ạ ế ặ ự ủ ể 
thúc đ y s n xu t phát tri n, đ m b o s  công b ng xó h i.ẩ ả ấ ể ả ả ự ằ ộ

Câu h i 9. Phân tích s  chuy n hoá c a ti n t  thành t  b n. Theo anh (ch )ỏ ự ể ủ ề ệ ư ả ị  
đi u ki n g  quy t đ nh ti n t  bi n thành t  b n. V  sao?ề ệ ỡ ế ị ề ệ ế ư ả ỡ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ



1) Phân tích s  chuy n hoá c a ti n t  thành t  b n. S  chuy n hoá ti n tự ể ủ ề ệ ư ả ự ể ề ệ 
thành t  b n đ c th  hi n trong công th c chung c a t  b n và mâu thu nư ả ượ ể ệ ứ ủ ư ả ẫ  
c a công th c chung c a t  b n. Ta có T-H-T’ (công th c chung c a t  b n)ủ ứ ủ ư ả ứ ủ ư ả  
và H-T-H (công th c l u thông hàng hoá gi n đ n). ứ ư ả ơ

a) Hai công th c trên +) Gi ng nhau  ch  đ u d c t o nên b i hai y u tứ ố ở ỗ ề ượ ạ ở ế ố 
hàng và ti n; đ u ch a đ ng hai hành vi đ i l p nhau là mua và bán; đ u bi uề ề ứ ự ố ậ ề ể  
hi n quan h  kinh t  gi a ng i mua và ng i bán. +) Khác nhau  ch  l uệ ệ ế ữ ườ ườ ở ỗ ư  
thông hàng hoá gi n đ n b t đ u b ng hành vi bán (H-T) và k t thúc b ngả ơ ắ ầ ằ ế ằ  
hành vi mua (T-H); đi m xu t phát và k t thúc đ u là hàng hoá, ti n ch  đóngể ấ ế ề ề ỉ  
vai trũ trung gian, m c đích cu i cùng c a quá tr nh này là gi  tr  s  d ng.ụ ố ủ ỡ ỏ ị ử ụ  
Ng c l i, l u thông t  b n b t đ u b ng hành vi mua (T-H) và k t thúcượ ạ ư ư ả ắ ầ ằ ế  
b ng hành vi bán (H-T); đi m xu t phát và k t thúc đ u là ti n, hàng hoá chằ ể ấ ế ề ề ỉ 
đóng vai trũ trung gian, m c đích cu i cùng c a l u thông t  b n là giá tr , vàụ ố ủ ư ư ả ị  
là giá tr  l n h n. Trong công th c T-H-T’, th  T’= T+ị ớ ơ ứ ỡ
[IMG]file:///C:/Users/PHAMQU
%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg[/IMG]T; 
[IMG]file:///C:/Users/PHAMQU
%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]T là số 
ti n tr i h n, đ c g i là giá tr  th ng d  và kí hi u là m. S  ti n ng ra banề ộ ơ ượ ọ ị ặ ư ệ ố ề ứ  
đ u v i m c đích thu đ c giá tr  th ng d  tr  thành t  b n. Do đó, ti n chầ ớ ụ ượ ị ặ ư ở ư ả ề ỉ 
bi n thành t  b n khi đ c dùng đ  mang l i giá tr  th ng d . Công th c T-ế ư ả ượ ể ạ ị ặ ư ứ
H-T’, v i T’ = T+m đ c coi là công th c chung c a t  b n. M i t  b n đ uớ ượ ứ ủ ư ả ọ ư ả ề  
v n đ ng theo quy lu t này v i m c đích cu i cùng là đem l i giá tr  th ngậ ộ ậ ớ ụ ố ạ ị ặ  
d . Nh  v y, t  b n là ti n t  l n lên hay giá tr  sinh ra giá tr  th ng d .ư ư ậ ư ả ề ự ớ ị ị ặ ư

b) Mâu thu n c a công th c chung t  b n. Lý lu n giá tr  kh ng đ nh, giá trẫ ủ ứ ư ả ậ ị ẳ ị ị 
hàng hoá là lao đ ng xó h i k t tinh trong hàng hoá, nghĩa là nó ch  đ c t oộ ộ ế ỉ ượ ạ  
ra trong s n xu t. Nh ng nh n vào c ng th c T-H-T’ ta c m giác giá trả ấ ư ỡ ụ ứ ả ị 
th ng d  đ c t o ra trong l u thông; v y, có ph i l u thông t o ra giá trặ ư ượ ạ ư ậ ả ư ạ ị 
th ng d ?ặ ư

+) Trong tr ng h p trao đ i ngang giá, ch  có s  thay đ i h nh thái c a giáườ ợ ổ ỉ ự ổ ỡ ủ  
tr , t  ti n thành hàng và t  hàng thành ti n, t ng giá tr  trong tay m i ng iị ừ ề ừ ề ổ ị ỗ ườ  
tham gia trao đ i tr c sau v n không thay đ i. Tuy nhiên, v  m t giá tr  sổ ướ ẫ ổ ề ặ ị ử 
d ng, th  c  hai bên trao đ i đ u có l i. +) Trong tr ng h p trao đ i khôngụ ỡ ả ổ ề ợ ườ ợ ổ  
ngang giá (hàng hoá có th  bán cao h n ho c th p h n giá tr ), trong n n kinhể ơ ặ ấ ơ ị ề  
t  hàng hoá, m i ng i s n xu t đ u v a là ng i bán, v a là ng i mua.ế ỗ ườ ả ấ ề ừ ườ ừ ườ  
Cái l i mà h  thu đ c khi bán s  bù cho cái thi t khi mua và ng c l i. Choợ ọ ượ ẽ ệ ượ ạ  



dù có ng i chuyên mua r , bán đ t th  t ng gi  tr  toàn xó h i cũng kh ngườ ẻ ắ ỡ ổ ỏ ị ộ ụ  
h  tăng lên, b i v  s  gi  tr  mà ng i này thu đ c ch ng qua cũng ch  là sề ở ỡ ố ỏ ị ườ ượ ẳ ỉ ự 
ăn ch n s  giá tr  c a ng i khác mà thôi.ặ ố ị ủ ườ

Nh  v y, l u thông và b n thân ti n t  trong l u thông không t o ra giá trư ậ ư ả ề ệ ư ạ ị 
m i (giá tr  th ng d ). N u ng i có ti n không ti p xúc g  v i l u thông,ớ ị ặ ư ế ườ ề ế ỡ ớ ư  
t c đ ng ngoài l u thông, th  cũng kh ng th  làm cho s  ti n c a m nh l nứ ứ ư ỡ ụ ể ố ề ủ ỡ ớ  
l n đ c.ờ ượ

Nh  v y, mâu thu n c a công th c chung c a t  b n (T-H-T’) bi u hi n ư ậ ẫ ủ ứ ủ ư ả ể ệ ở 
ch , giá tr  th ng d  v a không đ c t o ra trong l u thông v a đ c t o raỗ ị ặ ư ừ ượ ạ ư ừ ượ ạ  
trong l u thông và đ  gi i quy t mâu thu n này ph i t m tr n th  tr ng m tư ể ả ế ẫ ả ỡ ờ ị ườ ộ  
hàng hóa có kh  năng t o ra giá tr  m i l n h n giá tr  b n thân nó; C.Mác đóả ạ ị ớ ớ ơ ị ả  
t m ra và g i đó là hàng hoá s c lao đ ng.ỡ ọ ứ ộ

2) Đi u ki n g  quy t đ nh ti n bi n thành t  b n. T i sao?ề ệ ỡ ế ị ề ế ư ả ạ

Nghiên c u công th c chung c a t  b n T-H-T’ cũng chính là nghiên c uứ ứ ủ ư ả ứ  
nh ng đi u ki n chuy n hoá ti n t  thành t  b n; mà th c ch t là s  chuy nữ ề ệ ể ề ệ ư ả ự ấ ự ể  
hoá quan h  s n xu t gi a nh ng ng i s n xu t hàng hoá đ n gi n thànhệ ả ấ ữ ữ ườ ả ấ ơ ả  
quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa. V  khi đó đó h i đ  hai đi u ki n đệ ả ấ ư ả ủ ỡ ộ ủ ề ệ ể 
ti n bi n thành t  b n là có m t l p ng i đ c t  do v  thân th  nh ng l iề ế ư ả ộ ớ ườ ượ ự ề ể ữ ạ  
không có t  li u s n xu t, v  v y mu n s ng h  ph i đem bán s c lao đ ngư ệ ả ấ ỡ ậ ố ố ọ ả ứ ộ  
c a m nh và m t s  ít ng i t p trung đ c s  ti n đ  đ  l p xí nghi p,ủ ỡ ộ ố ườ ậ ượ ố ề ủ ể ậ ệ  
mua s c lao đ ng ti n hành s n xu t nh m bóc l t lao đ ng làm thuê. ứ ộ ế ả ấ ằ ộ ộ

Câu h i 10. Phân tích hàng hoá s c lao đ ng và ý nghĩa c a lý lu n này đ iỏ ứ ộ ủ ậ ố  
v i lý lu n giá tr  th ng d ?ớ ậ ị ặ ư

Đáp. Câu tr  l i g m hai ýả ờ ồ

1) Phân tích hàng hoá s c lao đ ng ứ ộ

S c lao đ ng là toàn b  nh ng năng l c (th  l c và trí l c) t n t i trong m tứ ộ ộ ữ ự ể ự ự ồ ạ ộ  
con ng i và đ c ng i đó s  d ng vào s n xu t. Nó là y u t  c  b n c aườ ượ ườ ử ụ ả ấ ế ố ơ ả ủ  
m i qu  tr nh s n xu t và ch  tr  thành hàng hoá khi có hai đi u ki n +)ọ ỏ ỡ ả ấ ỉ ở ề ệ  
ng i lao đ ng đ c t  do v  thân th , có quy n s  h u s c lao đ ng c aườ ộ ượ ự ề ể ề ở ữ ứ ộ ủ  
m nh và ch  b n s c lao đ ng y trong m t th i gian nh t đ nh +) ng i laoỡ ỉ ỏ ứ ộ ấ ộ ờ ấ ị ườ  



đ ng không có t  li u s n xu t c n thi t đ  đ ng ra t  ch c s n xu t, n nộ ư ệ ả ấ ầ ế ể ứ ổ ứ ả ấ ờ  
mu n s ng ch  cũn c ch b n s c lao đ ng cho ng i khác s  d ng.ố ố ỉ ỏ ỏ ứ ộ ườ ử ụ

Khi tr  thành hàng hoá, s c lao đ ng cũng có hai thu c tính nh  các hàng hoáở ứ ộ ộ ư  
khác nh ng có đ c đi m riêng +) Giá tr  c a hàng hoá s c lao đ ng cũng doư ặ ể ị ủ ứ ộ  
s  l ng lao đ ng xó h i c n thi t đ  s n xu t và tái s n xu t ra nó quy tố ượ ộ ộ ầ ế ể ả ấ ả ấ ế  
đ nh. Giá tr  s c lao đ ng đ c quy v  giá tr  c a toàn b  các t  li u sinhị ị ứ ộ ượ ề ị ủ ộ ư ệ  
ho t c n thi t đ  s n xu t và tái s n xu t s c lao đ ng, đ  duy tr  đ i s ngạ ầ ế ể ả ấ ả ấ ứ ộ ể ỡ ờ ố  
c a công nhân làm thuê và gia đ nh h . Giá tr  hàng hoá s c lao đ ng khácủ ỡ ọ ị ứ ộ  
v i hàng hoá thông th ng  ch  nó bao hàm c  y u t  tinh th n và y u tớ ườ ở ỗ ả ế ố ầ ế ố 
l ch s , ph  thu c vào hoàn c nh l ch s  c a t ng n c, t ng th i k , phị ử ụ ộ ả ị ử ủ ừ ướ ừ ờ ỡ ụ 
thu c vào tr nh đ  văn minh đó đ t đ c, vào đi u ki n l ch s  h nh thànhộ ỡ ộ ạ ượ ề ệ ị ử ỡ  
giai c p c ng nhõn và c  đi u ki n đ a lí, khí h u. +) Giá tr  s  d ng c aấ ụ ả ề ệ ị ậ ị ử ụ ủ  
hàng hoá s c lao đ ng th  hi n  qu  tr nh ti u d ng (s  d ng) s c laoứ ộ ể ệ ở ỏ ỡ ờ ự ử ụ ứ  
đ ng, t c là quá tr nh lao đ ng đ  s n xu t ra m t hàng hoá, m t d ch vộ ứ ỡ ộ ể ả ấ ộ ộ ị ụ 
nào đó. 

Trong qu  tr nh lao đ ng, s c lao đ ng t o ra m t l ng giá tr  m i l n h nỏ ỡ ộ ứ ộ ạ ộ ượ ị ớ ớ ơ  
giá tr  c a b n thân nó; ph n giá tr  dôi ra so v i giá tr  s c lao đ ng là giá trị ủ ả ầ ị ớ ị ứ ộ ị 
th ng d . Đó chính là đ c đi m riêng có c a giá tr  s  d ng c a hàng hoá s cặ ư ặ ể ủ ị ử ụ ủ ứ  
lao đ ng.ộ

Hàng hoá s c lao đ ng là đi u ki n chuy n hoá ti n thành t  b n. Tuy nhiênứ ộ ề ệ ể ề ư ả  
nó không ph i là cái quy t đ nh đ  có hay không có bóc l t, vi c quy t đ nhả ế ị ể ộ ệ ế ị  
cũn  ch  gi  tr  th ng d  đ c phân ph i nh  th  nào. ở ỗ ỏ ị ặ ư ượ ố ư ế

2) í nghĩa c a lý lu n hàng ho  s c lao đ ng đ i v i lý lu n giá tr  th ng d .ủ ậ ỏ ứ ộ ố ớ ậ ị ặ ư

a) V ch ra ngu n g c c a giá tr  th ng d , đó là lao đ ng không công c aạ ồ ố ủ ị ặ ư ộ ủ  
ng i c ng nhõn làm thu  t o ra trong qu  tr nh s n xu t và b  nhà t  b nườ ụ ờ ạ ỏ ỡ ả ấ ị ư ả  
chi m đo tế ạ

b) Ch  r  b n ch t c  b n nh t c a xó h i t  b n đó là s  bóc l t c a t  b nỉ ừ ả ấ ơ ả ấ ủ ộ ư ả ự ộ ủ ư ả  
đ i v i lao đ ng làm thuêố ớ ộ

c) Ch  ra c c h nh th c bi u hi n c a gi  tr  th ng d  nh  l i nhu n, l iỉ ỏ ỡ ứ ể ệ ủ ỏ ị ặ ư ư ợ ậ ợ  
nhu n b nh quõn, l i t c, đ a tô v.vậ ỡ ợ ứ ị

d) Ch  ra đ c ngu n g c, b n ch t c a tích lũy t  b n v.v; và nh  v y, lýỉ ượ ồ ố ả ấ ủ ư ả ư ậ  
lu n hàng ho  s c lao đ ng ch  ra qu  tr nh ph t sinh, ph t tri n và di tậ ỏ ứ ộ ỉ ỏ ỡ ỏ ỏ ề ệ  
vong c a ch  nghĩa t  b n. ủ ủ ư ả



Câu h i 11. Phân tích quá trinh s n xu t giá tr  th ng d  và nh n xét quỏ ả ấ ị ặ ư ậ ỏ 
tr nh s n xu t đó?ỡ ả ấ

1) Phân tích qu  tr nh s n xu t gi  tr  th ng d . Qu  tr nh s n xu t t  b nỏ ỡ ả ấ ỏ ị ặ ư ỏ ỡ ả ấ ư ả  
ch  nghĩa là s  th ng nh t gi a quá tr nh s n xu t ra gi  tr  s  d ng, gi  trủ ự ố ấ ữ ỡ ả ấ ỏ ị ử ụ ỏ ị 
và gi  tr  th ng d . ỏ ị ặ ư

Qu  tr nh s n xu t này có hai đ c đi m là công nhân làm vi c d i s  ki mỏ ỡ ả ấ ặ ể ệ ướ ự ể  
soát c a nhà t  b n; toàn b  s n ph m làm ra thu c v  nhà t  b n.ủ ư ả ộ ả ẩ ộ ề ư ả

Nghi n c u qu  tr nh s n xu t trong x  nghi p t  b n ch  nghĩa, ta c n giờ ứ ỏ ỡ ả ấ ớ ệ ư ả ủ ầ ả 
đ nh ba v n đ  là nhà t  b n mua t  li u s n xu t và s c lao đ ng đúng giáị ấ ề ư ả ư ệ ả ấ ứ ộ  
tr ; kh u hao máy móc v t t  đúng tiêu chu n k  thu t và năng su t lao đ ngị ấ ậ ư ẩ ỹ ậ ấ ộ  

 m t tr nh đ  nh t đ nhở ộ ỡ ộ ấ ị

Ví d  gi  đ nh. Đ  s n xu t s i, m t nhà t  b n chi phí cho các y u t  s nụ ả ị ể ả ấ ợ ộ ư ả ế ố ả  
xu t nh  mua 10kg bông h t 20USD; mua s c lao đ ng m t ngày (8 gi ) là 5ấ ư ế ứ ộ ộ ờ  
USD; hao mũn m y múc đ  chuy n 10kg bông thành s i là 5 USD.ỏ ể ể ợ

Gi  đ nh trong 4 gi  đ u c a ngày lao đ ng, b ng lao đ ng c  th  c a m nh,ả ị ờ ầ ủ ộ ằ ộ ụ ể ủ ỡ  
ng i công nhân v n hành máy móc đó chuy n đ c 10kg bông thành s i cóườ ậ ờ ượ ợ  
giá tr  là 20 USD, b ng lao đ ng tr u t ng c a m nh, ng i công nhân đóị ằ ộ ừ ượ ủ ỡ ườ  
t o ra đ c m t l ng giá tr  m i là 5 USD, kh u hao máy móc là 5 USD.ạ ượ ộ ượ ị ớ ấ  
Nh  v t giá tr  c a s i là 30 USDư ậ ị ủ ợ

N u qu  tr nh lao đ ng d ng l i  đây th  nhà t  b n không có l i g  vàế ỏ ỡ ộ ừ ạ ở ỡ ư ả ợ ỡ  
ng i công nhân không b  bóc l t. Theo gi  đ nh trên, ngày lao đ ng là 8 giườ ị ộ ả ị ộ ờ 
nên ng i công nhân ti p t c làm vi c 4 gi  n a. Trong 4 gi  này, nhà t  b nườ ế ụ ệ ờ ữ ờ ư ả  
ch  c n đ u t  thêm 10 kg bông h t 20USD và hao mũn m y múc 5 USD đỉ ầ ầ ư ế ỏ ể 
chuy n 10kg bông n a thành s i. Qu  tr nh lao đ ng ti p t c di n ra và k tể ữ ợ ỏ ỡ ộ ế ụ ễ ế  
thúc qu  tr nh này, ng i công nhân l i t o ra đ c s  s n ph m s  có giáỏ ỡ ườ ạ ạ ượ ố ả ẩ ợ  
tr  là 30 USD n a.ị ữ

Nh  v y, trong 8 gi  lao đ ng, ng i công nhân t o ra l ng s n ph m s iư ậ ờ ộ ườ ạ ượ ả ẩ ợ  
có giá tr  b ng giá tr  c a bông 20kg thành s i là 40 USD + giá tr  hai l n kh uị ằ ị ủ ợ ị ầ ấ  
hao máy móc là 10 USD + giá tr  m i do s c lao đ ng c a công nhân t o raị ớ ứ ộ ủ ạ  
trong ngày là 10 USD. T ng c ng là 60 USD;ổ ộ



Trong khi đó nhà t  b n ch  đ u t  20kg bông có giá tr  40 USD + hao mũnư ả ỉ ầ ư ị  
m y múc hai l n 10 USD + mua s c lao đ ng 5 USD. T ng c ng là 55 USD;ỏ ầ ứ ộ ổ ộ

So v i s  t  b n ng tr c (55 USD), s n ph m s i thu đ c có giá tr  l nớ ố ư ả ứ ướ ả ẩ ợ ượ ị ớ  
h n là 5 USD (60USD – 55USD). 5 USD này là giá tr  th ng d  mà nhà tơ ị ặ ư ư 
b n thu đ c. ả ượ

V y, giá tr  th ng d  là ph n giá tr  dôi ra ngoài giá tr  hàng hoá s c lao đ ngậ ị ặ ư ầ ị ị ứ ộ  
do ng i công nhân làm thuê t o ra và b  nhà t  b n chi m đo t, không trườ ạ ị ư ả ế ạ ả 
ti n.ề

2) M t s  nh n xét qu  tr nh s n xu t gi  tr  th ng dộ ố ậ ỏ ỡ ả ấ ỏ ị ặ ư

a) Phân tích giá tr  s n ph m đ c s n xu t ra (20kg s i), chúng ta th y có 2ị ả ẩ ượ ả ấ ợ ấ  
ph n: giá tr  nh ng t  li u s n xu t nh  lao đ ng c  th  c a công nhân màầ ị ữ ư ệ ả ấ ờ ộ ụ ể ủ  
đ c b o toàn và di chuy n vào s n ph m m i g i là giá tr  cũ (trong ví d  làượ ả ể ả ẩ ớ ọ ị ụ  
50 USD). Giá tr  do lao đ ng tr u t ng c a công nhân t o ra trong quá tr nhị ộ ừ ượ ủ ạ ỡ  
s n xu t g i là gi  tr  m i (trong v  d  là 10 USD). Ph n gi  tr  m i này l nả ấ ọ ỏ ị ớ ớ ụ ầ ỏ ị ớ ớ  
h n giá tr  s c lao đ ng, nó b ng giá tr  s c lao đ ng c ng v i giá tr  th ngơ ị ứ ộ ằ ị ứ ộ ộ ớ ị ặ  
d .ư

b) Ngày lao đ ng c a công nhân bao gi  cũng chia thành hai ph n là th i gianộ ủ ờ ầ ờ  
lao đ ng c n thi t và th i gian lao đ ng th ng dộ ầ ế ờ ộ ặ ư

c) Sau khi nghi n c u qu  tr nh s n xu t giá tr  th ng d , chúng ta th y mâuờ ứ ỏ ỡ ả ấ ị ặ ư ấ  
thu n c a công th c chung c a t  b n đó đ c gi i quy t.ẫ ủ ứ ủ ư ả ượ ả ế

Câu h i 12. C  s  và ý nghĩa c a vi c phõn chia t  b n thành t  b n b tỏ ơ ở ủ ệ ư ả ư ả ấ  
bi n và t  b n kh  bi n?ế ư ả ả ế

Đáp. Câu tr  l i có hai ý l nả ờ ớ

T  b n là giá tr  mang l i giá tr  th ng d  b ng cách bóc l t lao đ ng làmư ả ị ạ ị ặ ư ằ ộ ộ  
thuê. N u hi u theo nghĩa này th  t  b n là m t ph m trù l ch s  bi u hi nế ể ỡ ư ả ộ ạ ị ử ể ệ  
quan h  s n xu t gi a giai c p t  b n và giai c p công nhân làm thuê.ệ ả ấ ữ ấ ư ả ấ

1) C  s  c a vi c phân chia t  b n thành b t bi n và kh  bi n. ơ ở ủ ệ ư ả ấ ế ả ế

Đ  ti n hành s n xu t, nhà t  b n ng ti n ra đ  mua t  li u s n xu t vàể ế ả ấ ư ả ứ ế ể ư ệ ả ấ  
s c lao đ ng, nghĩa là t o ra các y u t  c a quá tr nh s n xu t. C c y u tứ ộ ạ ế ố ủ ỡ ả ấ ỏ ế ổ 
này cú vai trũ kh c nhau trong vi c t o ra gi  tr  th ng d .ỏ ệ ạ ỏ ị ặ ư



a) T  b n b t bi n là b  ph n t  b n t n t i d i h nh th c t  li u s nư ả ấ ế ộ ậ ư ả ồ ạ ướ ỡ ứ ư ệ ả  
xu t (nhà x ng, máy móc, thi t b , nguyên li u, nhiên li u, v t li u v.v) màấ ưở ế ị ệ ệ ậ ệ  
giá tr  c a nó đ c lao đ ng c  th  c a ng i công nhân chuy n nguyên v nị ủ ượ ộ ụ ể ủ ườ ể ẹ  
vào s n ph m m i, t c là giá tr  không thay đ i v  l ng trong quá tr nh s nả ẩ ớ ứ ị ổ ề ượ ỡ ả  
xu t g i là t  b n b t bi n (c).ấ ọ ư ả ấ ế

b) T  b n kh  bi n là b  ph n t  b n t n t i d i h nh th c s c lao đ ngư ả ả ế ộ ậ ư ả ồ ạ ướ ỡ ứ ứ ộ  
trong quá tr nh s n xu t đó cú s  thay đ i v  l ng. S  tăng lên v  l ng doỡ ả ấ ự ổ ề ượ ự ề ượ  
giá tr  s  d ng c a hàng hoá s c lao đ ng có tính ch t đ c bi t khi đ c tiêuị ử ụ ủ ứ ộ ấ ặ ệ ượ  
dùng th  nú t o ra m t l ng giá tr  m i l n h n giá tr  c a b n thân nó, kíỡ ạ ộ ượ ị ớ ớ ơ ị ủ ả  
hi u là (v).ệ

2) Ý nghĩa c a vi c phân chia t  b n thành t  b n b t bi n và t  b n khủ ệ ư ả ư ả ấ ế ư ả ả 
bi n. ế

Vi c phân chia t  b n thành t  b n b t bi n và t  b n kh  bi n là công laoệ ư ả ư ả ấ ế ư ả ả ế  
vĩ đ i c a C.Mác. S  phân chia này đó v ch r  ngu n g c th c s  c a gi  trạ ủ ự ạ ừ ồ ố ự ự ủ ỏ ị 
th ng d  là do t  b n kh  bi n t o ra, cũn t  b n b t bi n tuy không ph i làặ ư ư ả ả ế ạ ư ả ấ ế ả  
ngu n g c c a giá tr  th ng d  nh ng là đi u ki n c n thi t không th  thi u.ồ ố ủ ị ặ ư ư ề ệ ầ ế ể ế  
Nh  v y, C.Mác đó ch  ra vai trũ kh c nhau c a c c b  ph n t  b n trongư ậ ỉ ỏ ủ ỏ ộ ậ ư ả  
quá tr nh h nh thành gi  tr  nh  s  phõn chia này.ỡ ỡ ỏ ị ờ ự

Câu h i 13. Phân tích hai ph ng pháp s n xu t giá tr  th ng d  trong chỏ ươ ả ấ ị ặ ư ủ 
nghĩa t  b n. í nghĩa lý lu n và th c ti n c a vi c nghi n c u v n đ  này?ư ả ậ ự ễ ủ ệ ờ ứ ấ ề

Đáp. Câu tr  l i có hai ý l nả ờ ớ

1) Hai ph ng pháp s n xu t giá tr  th ng dươ ả ấ ị ặ ư

D i ch  đ  t  b n ch  nghĩa, ngày lao đ ng là th i gian công nhân làm vi cướ ế ộ ư ả ủ ộ ờ ệ  
g m hai ph n là th i gian lao đ ng c n thi t và th i gian lao đ ng th ng d  ồ ầ ờ ộ ầ ế ờ ộ ặ ư ở 
xí nghi p c a nhà t  b n.ệ ủ ư ả

a) Ph ng pháp th  nh t. Giá tr  th ng d  tuy t đ i là giá tr  th ng d  thuươ ứ ấ ị ặ ư ệ ố ị ặ ư  
đ c do kéo dài th i gian lao đ ng v t quá th i gian lao đ ng t t y u, trongượ ờ ộ ượ ờ ộ ấ ế  
khi năng su t lao đ ng, giá tr  s c lao đ ng và th i gian lao đ ng t t y uấ ộ ị ứ ộ ờ ộ ấ ế  
không thay đ i. Ph ng pháp này đ c áp d ng ch  y u  giai đo n đ u c aổ ươ ượ ụ ủ ế ở ạ ầ ủ  
ch  nghĩa t  b n khi công c  lao đ ng th  công th ng tr , năng su t lao đ ngủ ư ả ụ ộ ủ ố ị ấ ộ  
cũn th p.ấ



b) Ph ng pháp th  hai. Giá tr  th ng d  t ng đ i là giá tr  th ng d  thuươ ứ ị ặ ư ươ ố ị ặ ư  
đ c do rút ng n th i gian lao đ ng t t y u b ng cách nâng cao năng su t laoượ ắ ờ ộ ấ ế ằ ấ  
đ ng trong ngành s n su t ra t  li u sinh ho t đ  h  th p giá tr  s c lao đ ngộ ả ấ ư ệ ạ ể ị ấ ị ứ ộ  
nh  đó tăng th i gian lao đ ng th ng d  lên ngay trong đi u ki n đ  dài ngàyờ ờ ộ ặ ư ề ệ ộ  
lao đ ng, c ng đ  lao đ ng v n nh  cũ.ộ ườ ộ ộ ẫ ư

c) Giá tr  th ng d  siêu ng ch là ph n giá tr  th ng d  thu đ c do áp d ngị ặ ư ạ ầ ị ặ ư ượ ụ  
công ngh  m i s m h n các xí nghi p khác làm cho giá tr  cá bi t c a hàngệ ớ ớ ơ ệ ị ệ ủ  
hoá th p h n giá tr  thi tr ng c a nó. Trong t ng xí nghi p, giá tr  th ng dấ ơ ị ườ ủ ừ ệ ị ặ ư 
siêu ng ch là m t hi n t ng t m th i, nh ng trong ph m vi xó h i th  núạ ộ ệ ượ ạ ờ ư ạ ộ ỡ  
l i th ng xuyên t n t i. Giá r  th ng d  siêu ng ch là đ ng l c m nh nh tạ ườ ồ ạ ị ặ ư ạ ộ ự ạ ấ  
đ  thúc đ y các nhà t  b n đ i m i công ngh  đ  tăng năng su t lao đ ng cáể ẩ ư ả ổ ớ ệ ể ấ ộ  
bi t, đánh b i các đ i th  c a m nh trong c nh tranh. C.Mác g i giá tr  th ngệ ạ ố ủ ủ ỡ ạ ọ ị ặ  
d  siêu ng ch là h nh th c bi n t ng c a giá tr  th ng d  t ng đ i.ư ạ ỡ ứ ế ướ ủ ị ặ ư ươ ố

2) í nghĩa c a vi c nghi n c u v n đ  nàyủ ệ ờ ứ ấ ề

N u g t b  m c đích và tính ch t t  b n ch  nghĩa th  c c ph ng pháp s nế ạ ỏ ụ ấ ư ả ủ ỡ ỏ ươ ả  
xu t giá tr  th ng d , nh t là ph ng pháp s n xu t giá tr  th ng d  t ngấ ị ặ ư ấ ươ ả ấ ị ặ ư ươ  
đ i và giá tr  th ng d  siêu ng ch có tác d ng m nh m , kích thích các cáố ị ặ ư ạ ụ ạ ẽ  
nhân và t p th  ng i lao đ ng ra s c c i ti n k  thu t, c i ti n qu n lý s nậ ể ườ ộ ứ ả ế ỹ ậ ả ế ả ả  
xu t, tăng năng su t lao đ ng, l c l ng s n xu t phát tri n nhanh.ấ ấ ộ ự ượ ả ấ ể

Câu h i 14. So sánh giá tr  th ng d  v i l i nhu n, t  su t giá tr  th ng dỏ ị ặ ư ớ ợ ậ ỷ ấ ị ặ ư 
v i t  su t l i nhu n?ớ ỷ ấ ợ ậ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) So sánh giá tr  th ng d  (m) v i l i nhu n (p)ị ặ ư ớ ợ ậ

L i nhu n là giá tr  th ng d  khi đ c quan ni m là con đ  c a toàn b  tợ ậ ị ặ ư ượ ệ ẻ ủ ộ ư 
b n ng tr c, là k t qu  ho t đ ng c a toàn b  t  b n đ u t  vào s n xu tả ứ ướ ế ả ạ ộ ủ ộ ư ả ầ ư ả ấ  
kinh doanh. Công th c tính l i nhu n là p = W – kứ ợ ậ

L i nhu n là h nh th c bi n t ng c a giá tr  th ng d , nó ph n ánh sai l chợ ậ ỡ ứ ế ướ ủ ị ặ ư ả ệ  
b n ch t bóc l t c a ch  nghĩa t  b n. Cái khác nhau gi a m và p  ch , khiả ấ ộ ủ ủ ư ả ữ ở ỗ  
nói m là hàm ý so s nh nú v i v, cũn khi núi p l i hàm ý so s nh v i (c + v); pỏ ớ ạ ỏ ớ  
và m th ng không ch  b ng nhau, mà p có th  b ng, có th  cao h n ho cườ ỉ ằ ể ằ ể ơ ặ  
th p h n m, ph  thu c vào giá c  bán hàng hoá do quan h  cung c u quyấ ơ ụ ộ ả ệ ầ  



đ nh. Nh ng xét trên ph m vi toàn xó h i, t ng s  l i nhu n lu n ngang b ngị ư ạ ộ ổ ố ợ ậ ụ ằ  
t ng s  gi  tr  th ng dổ ố ỏ ị ặ ư

2) So sánh t  su t giá tr  th ng d  v i t  su t l i nhu nỷ ấ ị ặ ư ớ ỷ ấ ợ ậ

a) T  su t giá tr  th ng d  và t  su t l i nhu nỷ ấ ị ặ ư ỷ ấ ợ ậ

T  su t giá tr  th ng d  (m’) là t  l  ph n trăm gi a s  l ng giá tr  th ngỷ ấ ị ặ ư ỷ ệ ầ ữ ố ượ ị ặ  
d  (m) v i t  b n kh  bi n (v). Công th c tính t  su t giá tr  th ng d  làm’=ư ớ ư ả ả ế ứ ỷ ấ ị ặ ư  
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T  su t l i nhu n (p’) là t  l  ph n trăm gi a giá tr  th ng d  và toàn b  tỷ ấ ợ ậ ỷ ệ ầ ữ ị ặ ư ộ ư 
b n ng tr c. Công th c tính t  su t l i nhu n là p’ =ả ứ ướ ứ ỷ ấ ợ ậ  
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b) So sánh. V  l ng, t  su t l i nhu n luôn nh  h n t  su t giá tr  th ng dề ượ ỷ ấ ợ ậ ỏ ơ ỷ ấ ị ặ ư 
(p’ < m’). V  ch t, t  su t giá tr  th ng d  ph n ánh tr nh đ  bóc l t c a nhàề ấ ỷ ấ ị ặ ư ả ỡ ộ ộ ủ  
t  b n đ i v i lao đ ng làm thuê. Cũn t  su t l i nhu n ch  núi l n m cư ả ố ớ ộ ỷ ấ ợ ậ ỉ ờ ứ  
doanh l i c a vi c đ u t  t  b n. T  su t l i nhu n ch  cho các nhà đ u tợ ủ ệ ầ ư ư ả ỷ ấ ợ ậ ỉ ầ ư 
t  b n th y đ u t  vào đâu th  cú l i h n. Do đó, t  su t l i nhu n là m cư ả ấ ầ ư ỡ ợ ơ ỷ ấ ợ ậ ụ  
tiêu c nh tranh và là đ ng l c thúc đ y s  ho t đ ng c a các nhà t  b n.ạ ộ ự ẩ ự ạ ộ ủ ư ả

Câu h i 15. Phân tích th c ch t và đ ng c  tích lu  t  b n? M i quan h  vàỏ ự ấ ộ ơ ỹ ư ả ố ệ  
s  khác nhau gi a tích t  và t p trung t  b n? Vai trũ c a t p trung t  b nự ữ ụ ậ ư ả ủ ậ ư ả  
trong s  phát tri n c a ch  nghĩa t  b n? ự ể ủ ủ ư ả

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) Th c ch t và đ ng c  c a tích lu  t  b n. Mu n tái s n xu t m  r ng,ự ấ ộ ơ ủ ỹ ư ả ố ả ấ ở ộ  
nhà t  b n không s  d ng h t giá tr  th ng d  cho tiêu dùng cá nhân, mà dùngư ả ử ụ ế ị ặ ư  
m t ph n giá tr  th ng d  làm t  b n ph  thêm. Th c ch t c a tích lu  tộ ầ ị ặ ư ư ả ụ ự ấ ủ ỹ ư 
b n là bi n m t ph n giá tr  th ng d  thành t  b n ph  thêm; đ ng c  c aả ế ộ ầ ị ặ ư ư ả ụ ộ ơ ủ  
tích lu  t  b n là nh m th ng trong c nh tranh và thu đ c nhi u giá trỹ ư ả ằ ắ ạ ượ ề ị 
th ng d . ặ ư

[IMG]file:///C:/Users/PHAMQU
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Ví d , m t nhà t  b n có quy mô t  b n ban đ u là 6000 USD, v i m’ =ụ ộ ư ả ư ả ầ ớ  
100% s  th c hi n tích lu  v i quy mô [IMG]file:///C:/Users/PHAMQUẽ ự ệ ỹ ớ
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Năm th  nh t 4000c + 1000v + 1000m ứ ấ
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Tích lu  500ỹ

T ch lu  500ớ ỹ
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2) M i quan h  và s  khác nhau gi a tích t  và t p trung t  b nố ệ ự ữ ụ ậ ư ả

Tích t  t  b n là s  tăng thêm quy mô t  b n cá bi t b ng cách t  b n hoáụ ư ả ự ư ả ệ ằ ư ả  
m t ph n giá tr  th ng d . Nó là k t qu  tr c ti p c a tích lu  t  b n.ộ ầ ị ặ ư ế ả ự ế ủ ỹ ư ả

T p trung t  b n là s  h p nh t m t s  t  b n nh  thành m t t  b n cá bi tậ ư ả ự ợ ấ ộ ố ư ả ỏ ộ ư ả ệ  
l n h n. T p trung t  b n th ng di n ra b ng 2 ph ng pháp là t  nguy nớ ơ ậ ư ả ườ ễ ằ ươ ự ệ  
hay c ng b cưỡ ứ



Tích t  và t p trung t  b n gi ng nhau  ch  chúng đ u làm tăng quy mô tụ ậ ư ả ố ở ỗ ề ư 
b n cá bi t; khác nhau  ch  tích t  t  b n làm tăng thêm quy mô t  b n xóả ệ ở ỗ ụ ư ả ư ả  
h i, ph n nh m i quan h  tr c ti p gi a giai c p c ng nhân và giai c p tộ ả ỏ ố ệ ự ế ữ ấ ụ ấ ư 
s n. T p trung t  b n ch  phân ph i và t  ch c l i t  b n xó h i, nú ph nả ậ ư ả ỉ ố ổ ứ ạ ư ả ộ ả  

nh quan h  tr c ti p gi a c c nhà t  b n.ỏ ệ ự ế ữ ỏ ư ả

Tích t  và t p trung t  b n có m i quan h  v i nhau và tác đ ng thúc đ yụ ậ ư ả ố ệ ớ ộ ẩ  
nhau. N u g t b  tính t  b n ch  nghĩa th  t ch t  và t p trung t  b n làế ạ ỏ ư ả ủ ỡ ớ ụ ậ ư ả  
h nh th c t ch t  và t p trung s n xu t, góp ph n làm tăng thu nh p qu cỡ ứ ớ ụ ậ ả ấ ầ ậ ố  
dân và s  d ng h p lý, cú hi u qu  c c ngu n v n xó h i, đ y nhanh quáử ụ ợ ệ ả ỏ ồ ố ộ ẩ  
tr nh xó h i ho  s n xu t.ỡ ộ ỏ ả ấ

3) Vai trũ c a t p trung t  b n trong s  phát tri n c a ch  nghĩa t  b nủ ậ ư ả ự ể ủ ủ ư ả

T p trung t  b n có ý nghĩa hoàn thành nh ng c ng tr nh to l n trong m tậ ư ả ữ ụ ỡ ớ ộ  
th i gian ng n và t o đi u ki n ng d ng các thành t u khoa h c k  thu tờ ắ ạ ề ệ ứ ụ ự ọ ỹ ậ  
vào s n xu t và đ i s ng làm cho ch  nghĩa t  b n phát tri n nhanh.ả ấ ờ ố ủ ư ả ể

Câu h i 16. Phân tích nh ng nhân t  nh h ng đ n quy mô tích lu  t  b n?ỏ ữ ố ả ưở ế ỹ ư ả  
í nghĩa c a vi c nghiên c u v n đ  này?ủ ệ ứ ấ ề

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Nh ng nhân t  nh h ng đ n quy mô tích lu  t  b nữ ố ả ưở ế ỹ ư ả

V i kh i l ng giá tr  th ng d  nh t đ nh th  quy m  t ch lu  t  b n phớ ố ượ ị ặ ư ấ ị ỡ ụ ớ ỹ ư ả ụ 
thu c vào t  l  phân chia gi a tích lu  và tiêu dùng.ộ ỉ ệ ữ ỹ

N u t  l  gi a tích lu  và tiêu dùng đó đ c xác đ nh, th  quy m  t ch luế ỷ ệ ữ ỹ ượ ị ỡ ụ ớ ỹ 
t  b n ph  thu c vào kh i l ng giá tr  th ng d . Có b n yêú t  nh h ngư ả ụ ộ ố ượ ị ặ ư ố ố ả ưở  
đ n kh i l ng giá tr  th ng d  là tr nh đ  bóc l t giá tr  th ng d  (m’); năngế ố ượ ị ặ ư ỡ ộ ộ ị ặ ư  
su t lao đ ng; chênh l ch gi a t  b n s  d ng và t  b n tiêu dùng và đ iấ ộ ệ ữ ư ả ử ụ ư ả ạ  
l ng t  b n ng tr c.ượ ư ả ứ ướ

2) í nghĩa c a vi c nghiên c u v n đ  nàyủ ệ ứ ấ ề

a) Tích lu  v a là đi u ki n v a là quy lu t c a tái s n xu t m  r ng. Mu nỹ ừ ề ệ ừ ậ ủ ả ấ ở ộ ố  
m  r ng quy mô s n xu t ph i không ng ng tăng năng su t lao đ ng, tăngở ộ ả ấ ả ừ ấ ộ  
s n ph m th ng d , trên c  s  đó mà tăng quy mô s n xu t. b) Ph i khai thácả ẩ ặ ư ơ ở ả ấ ả  
nh ng nhân t  làm tăng quy mô tích lu . c) Gi i quy t t t m i quan h  gi aữ ố ỹ ả ế ố ố ệ ữ  



tích lu  và tiêu dùng đ  v a m  r ng s n xu t, v a đ m b o n đ nh đ iỹ ể ừ ở ộ ả ấ ừ ả ả ổ ị ờ  
s ng xó h i. d) Ph i ti n hành c  tích t  và t p trung đ  làm cho quy mô cố ộ ả ế ả ụ ậ ể ủ 
t ng xí nghi p cũng nh  c a toàn xó h i đ u tăng.ừ ệ ư ủ ộ ề

Câu h i 17. Tr nh bày khái ni m chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa, l iỏ ỡ ệ ả ấ ư ả ủ ợ  
nhu n và t  su t l i nhu n. S  xu t hi n các khái ni m trên đó che đ y b nậ ỷ ấ ợ ậ ự ấ ệ ệ ậ ả  
ch t và ngu n g c c a chúng nh  th  nào?ấ ồ ố ủ ư ế

Đáp. Câu tr  l i g m hai ýả ờ ồ

1) Khái ni m chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa, l i nhu n và t  su t l iệ ả ấ ư ả ủ ợ ậ ỷ ấ ợ  
nhu nậ

a) Chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa. N u g i gi  tr  hàng ho  là W th  W =ả ấ ư ả ủ ế ọ ỏ ị ỏ ỡ  
c + v + m. Đó là nh ng chi phí lao đ ng th c t  c a xó h i đ  s n xu t hàngữ ộ ự ế ủ ộ ể ả ấ  
hoá. Nh ng đ i v i nhà t  b n, h  ch  c n chi phí m t l ng t  b n đ  muaư ố ớ ư ả ọ ỉ ầ ộ ượ ư ả ể  
t  li u s n xu t (c) và mua s c lao đ ng (v) g i là chi phí s n xu t t  b nư ệ ả ấ ứ ộ ọ ả ấ ư ả  
ch  nghĩa, ký hi u là k, (k = c+d). T  công th c này suy ra chi phí s n xu t tủ ệ ừ ứ ả ấ ư 
b n ch  nghĩa là ph n giá tr  bù l i giá c a nh ng t  li u s n xu t và giá s cả ủ ầ ị ạ ủ ữ ư ệ ả ấ ứ  
lao đ ng đó ti u d ng đ  s n xu t ra hàng hoá cho nhà t  b n; khi đó, côngộ ờ ự ể ả ấ ư ả  
th c W = c + v + m s  chuy n hoá thành W = k + m. ứ ẽ ể

b) L i nhu n. Do có s  chênh l ch gi a giá tr  hàng hoá và chi phí s n xu t tợ ậ ự ệ ữ ị ả ấ ư 
b n ch  nghĩa nên sau khi bán hàng theo đúng giá tr , nhà t  b n không ch  bùả ủ ị ư ả ỉ  
l i đ  s  ti n đó ng ra, mà cũn thu l i đ c m t s  ti n l i ngang b ng m.ạ ủ ố ề ứ ạ ượ ộ ố ề ờ ằ  
S  ti n này là l i nhu n (ký hi u là p); khi đó, công th c W = k + m số ề ợ ậ ệ ứ ẽ 
chuy n thành W = k + p. T  công th c này suy ra l i nhu n là h nh th c bi nể ừ ứ ợ ậ ỡ ứ ế  
t ng c a giá tr  th ng d , nó ph n sánh sai b n ch t bóc l t c a ch  nghĩaướ ủ ị ặ ư ả ả ấ ộ ủ ủ  
t  b n. Cái khác nhau gi a m’ và p’ là  ch , khi nói m là hàm ý so s nh núư ả ữ ở ỗ ỏ  
v i v, cũn khi núi p l i hàm ý so s nh v i (c + v); p và m th ng không b ngớ ạ ỏ ớ ườ ằ  
nhau; p có th  cao h n ho c th p h n m, tuỳ thu c và giá c  bán hàng hoá doể ơ ặ ấ ơ ộ ả  
quan h  cung-c u quy đ nh. Nh ng xét trên ph m vi toàn xó h i, t ng s  l iệ ầ ị ư ạ ộ ổ ố ợ  
nhu n lu n ngang b ng t ng s  gi  tr  th ng d .ậ ụ ằ ổ ố ỏ ị ặ ư

c) T  su t l i nhu n. Khi giá tr  th ng d  chuy n thành l i nhu n th  t  su tỷ ấ ợ ậ ị ặ ư ể ợ ậ ỡ ỷ ấ  
gi  tr  th ng d  chuy n hoá thành t  su t l i nhu n. Đó là t  l  ph n trămỏ ị ặ ư ể ỷ ấ ợ ậ ỷ ệ ầ  
gi a t ng s  giá tr  th ng d  và toàn b  t  b n ng tr c; đ c ký hi u làữ ổ ố ị ặ ư ộ ư ả ứ ướ ượ ệ  
p’. Khi đó, p’ = [IMG]file:///C:/Users/PHAMQU
%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG] 



T  su t l i nhu n khác v i t  su t giá tr  th ng d  b i khi xét v  l ng, tỷ ấ ợ ậ ớ ỷ ấ ị ặ ư ở ề ượ ỷ 
su t l i nhu n luôn nh  h n t  su t giá tr  th ng d ; cũn khi xét v  ch t, tấ ợ ậ ỏ ơ ỷ ấ ị ặ ư ề ấ ỷ 
su t giá tr  th ng d  ph n ánh tr nh đ  bóc l t c a nhà t  b n đ i v i laoấ ị ặ ư ả ỡ ộ ộ ủ ư ả ố ớ  
đ ng làm thuê. Cũn t  su t l i nhu n ch  nói lên m c doanh l i c a vi c đ uộ ỷ ấ ợ ậ ỉ ứ ợ ủ ệ ầ  
t  t  b n. T  su t l i nhu n ch  cho các nhà đ u t  t  b n th y đ u t  vàoư ư ả ỷ ấ ợ ậ ỉ ầ ư ư ả ấ ầ ư  
đâu th  s  thu đ c l i nhu n l n h n (ngành nào có p’ l n h n). Do đó, tỡ ẽ ượ ợ ậ ớ ơ ớ ơ ỷ 
su t l i nhu n là m c tiêu c nh tranh và là đ ng l c thúc đ y s  ho t đ ngấ ợ ậ ụ ạ ộ ự ẩ ự ạ ộ  
c a các nhà t  b n.ủ ư ả

2) S  xu t hi n các khái ni m trên đó che đ y b n ch t và ngu n g c giá trự ấ ệ ệ ậ ả ấ ồ ố ị 
th ng dặ ư

a) S  h nh thành chi ph  s n xu t t  b n ch  nghĩa ( c+ v) đó xo  nhũa sự ỡ ớ ả ấ ư ả ủ ỏ ự 
kh c nhau gi a c và v, đi u này làm cho ng i ta không nh n th y đ c mỏ ữ ề ườ ậ ấ ượ  
sinh ra t  v mà l m t ng c cũng t o ra m.ừ ầ ưở ạ

b) Do k c a t  b n ch  nghĩa luôn nh  h n chi phí s n xu t th c t , nên nhàủ ư ả ủ ỏ ơ ả ấ ự ế  
t  b n ch  c n bán hàng hoá l n h n k t  b n ch  nghĩa và nh  h n giá trư ả ỉ ầ ớ ơ ư ả ủ ỏ ơ ị 
c a nó là đó cú p. Đ i v i nhà t  b n, h  cho r ng p là do vi c mua bán, l uủ ố ớ ư ả ọ ằ ệ ư  
thông t o ra, do tài kinh doanh c a nhà t  b n mà có. Đi u này đ c th  hi nạ ủ ư ả ề ượ ể ệ  

 ch , n u nhà t  b n bán hàng hoá v i Giá c  = giá tr  ð p=m; Giá c  > giáở ỗ ế ư ả ớ ả ị ả  
tr  ð p=m; Giá c  < giá tr  ð p=m; nh ng xét trong toàn xó h i th  t ng gi  cị ả ị ư ộ ỡ ổ ỏ ả 
= t ng gi  tr , n n t ng p= t ng m. Ch nh s  th ng nh t v  l ng gi a m vàổ ỏ ị ờ ổ ổ ớ ự ố ấ ề ượ ữ  
p nên càng che d u th c ch t bóc l t c a nhà t  b n. ấ ự ấ ộ ủ ư ả

Câu h i 18. Phõn t ch s  h nh thành t  su t l i nhu n b nh quõn và gi  cỏ ớ ự ỡ ỷ ấ ợ ậ ỡ ỏ ả 
s n xu t? í nghĩa lý lu n và th c ti n c a vi c nghiên c u v n đ  này?ả ấ ậ ự ễ ủ ệ ứ ấ ề

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) S  h nh thành t  su t l i nhu n b nh quõn. Trong n n s n xu t t  b nự ỡ ỷ ấ ợ ậ ỡ ề ả ấ ư ả  
ch  nghĩa cú hai h nh th c c nh tranh ch  y u là c nh tranh trong n i bủ ỡ ứ ạ ủ ế ạ ộ ộ 
ngành và c nh tranh gi a c c ngành.ạ ữ ỏ

a) C nh tranh trong n i b  ngành là c nh tranh gi a các xí nghi p trong cùngạ ộ ộ ạ ữ ệ  
m t ngành, s n xu t cùng m t lo i hàng hoá, nh m thu đ c l i nhu n siêuộ ả ấ ộ ạ ằ ượ ợ ậ  
ng ch. H nh th c c nh tranh này đ c th c hi n thông qua các bi n pháp c iạ ỡ ứ ạ ượ ự ệ ệ ả  
ti n k  thu t, h p lý hoá s n xu t, nâng cao ch t l ng hàng ho , c i ti nế ỹ ậ ợ ả ấ ấ ượ ỏ ả ế  
m u mó v.v làm cho giá tr  cá bi t c a hàng hoá do xí nghi p s n xu t ra th pẫ ị ệ ủ ệ ả ấ ấ  



h n giá tr  xó h i đ  thu đ c l i nhu n siêu ng ch. K t qu  c nh tranhơ ị ộ ể ượ ợ ậ ạ ế ả ạ  
trong n i b  ngành d n đ n h nh thành gi  tr  xó h i c a hàng hoá.ộ ộ ẫ ế ỡ ỏ ị ộ ủ

b) C nh tranh gi a các ngành là c nh tranh gi a các xí nghi p t  b n, kinhạ ữ ạ ữ ệ ư ả  
doanh trong các ngành s n xu t khác nhau nh m m c đích t m n i đ u t  cóả ấ ằ ụ ỡ ơ ầ ư  
l i h n. Trong xó h i có nhi u ngành s n xu t khác nhau v i các đi u ki nợ ơ ộ ề ả ấ ớ ề ệ  
s n xu t khác nhau, do đó l i nhu n thu đ c và t  su t l i nhu n khác nhau,ả ấ ợ ậ ượ ỷ ấ ợ ậ  
mà m c đích c a các nhà t  b n là l i nhu n cao nên h  ph i ch n ngành nàoụ ủ ư ả ợ ậ ọ ả ọ  
có t  su t l i nhu n cao nh t đ  đ u t .ỷ ấ ợ ậ ấ ể ầ ư

Ví d , trong s n xu t t  b n ch  nghĩa có ba nhà t  b n đ u có 100 t  b nụ ả ấ ư ả ủ ư ả ề ư ả  
đ u t  vào ba ngành s n xu t khác nhau. Ngành A có P’=20%, ngành B có P’=ầ ư ả ấ  
30%, ngành C có P’=10%. M t s  nhà t  b n  ngành C s  chuy n sang kinhộ ố ư ả ở ẽ ể  
doanh  ngành B làm cho cung hàng hoá này tăng lên d n t i P’ d n d n gi mở ẫ ớ ầ ầ ả  
xu ng t  30% à20%, ngành C do gi m v  s n xu t nên cũng ít đi làm cho P’ố ừ ả ề ả ấ  
t  10% d n d n lên đ n 20%. K t qu  là h nh thành t  su t l i nhu n b nhừ ầ ầ ế ế ả ỡ ỷ ấ ợ ậ ỡ  
quõn. 

T  phân tích trên cho th y, l i nhu n b nh quõn là l i nhu n b ng nhau c aừ ấ ợ ậ ỡ ợ ậ ằ ủ  
t  b n b ng nhau vào các ngành s n xu t khác nhau. Nó là l i nhu n mà cácư ả ằ ả ấ ợ ậ  
nhà đ u t  thu đ c căn c  vào t ng t  b n đ u t , nhân v i t  su t l iầ ư ượ ứ ổ ư ả ầ ư ớ ỷ ấ ợ  
nhu n b nh quõn, kh ng k  c u thành h u c  c a nó nh  th  nào.ậ ỡ ụ ể ấ ữ ơ ủ ư ế

2) S  h nh thành gi  c  s n xu t. Trong s n xu t t  b n ch  nghĩa, khi l iự ỡ ỏ ả ả ấ ả ấ ư ả ủ ợ  
nhu n (p) chuy n hoá thành l i nhu n b nh quõnậ ể ợ ậ ỡ  
([IMG]file:///C:/Users/PHAMQU
%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/IMG]) thỡ 
gi  tr  hàng ho  chuy n thành gi  c  s n xu t. Giá tr  hàng hoá G = c + v + mỏ ị ỏ ể ỏ ả ả ấ ị  
chuy n thành giá c  s n xu t (k + [IMG]file:///C:/Users/PHAMQUể ả ả ấ
%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/IMG]), t cứ  
giá c  s n xu t b ng chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa c ng v i l i nhu nả ả ấ ằ ả ấ ư ả ủ ộ ớ ợ ậ  
b nh quõn.ỡ

Giá tr  là c  s  c a giá c  s n xu t, giá c  s n xu t là ph m trù kinh tị ơ ở ủ ả ả ấ ả ả ấ ạ ế 
t ng đ ng v i ph m trù giá c . Giá c  s n xu t là c  s  c a giá c  trênươ ươ ớ ạ ả ả ả ấ ơ ở ủ ả  
th  tr ng, giá c  s n xu t đi u ti t giá c  th  tr ng, giá c  th  tr ng xoayị ườ ả ả ấ ề ế ả ị ườ ả ị ườ  
xung quanh giá c  s n xu t.ả ả ấ



Khi gi  tr  hàng ho  chuy n thành gi  c  s n xu t th  quy lu t gi  tr  cúỏ ị ỏ ể ỏ ả ả ấ ỡ ậ ỏ ị  
h nh th c bi u hi n là gi  c  s n xu t; quy lu t gi  tr  th ng d  có h nhỡ ứ ể ệ ỏ ả ả ấ ậ ỏ ị ặ ư ỡ  
th c bi u hi n là quy lu t l i nhu n b nh quõn.ứ ể ệ ậ ợ ậ ỡ

3) í nghĩa lý lu n và th c ti n c a vi c nghiên c u v n đ  nàyậ ự ễ ủ ệ ứ ấ ề

a) L i nhu n b nh quõn, m t m t ph n ánh quan h  c nh tranh gi a các nhàợ ậ ỡ ộ ặ ả ệ ạ ữ  
t  b n trong vi c giành gi t l i nhu n v i nhau, m t kh c v ch r  vi c giaiư ả ệ ậ ợ ậ ớ ặ ỏ ạ ừ ệ  
c p t  s n bóc l t giai c p công nhân. Mu n giành th ng l i, giai c p côngấ ư ả ộ ấ ố ắ ợ ấ  
nhân ph i đoàn k t l i, đ u tranh v i t  cách là m t giai c p, k t h p đ uả ế ạ ấ ớ ư ộ ấ ế ợ ấ  
tranh kinh t  v i đ u tranh chính tr  ch ng giai c p t  s n.ế ớ ấ ị ố ấ ư ả

b) Nghiên c u v n đ  này có ý nghĩa quan tr ng là nhà n c c n có chínhứ ấ ề ọ ướ ầ  
sách, lu t pháp khuy n khích c nh tranh lành m nh đ  có tác d ng c i ti nậ ế ạ ạ ể ụ ả ế  
k  thu t, qu n lý s n xu t, nâng cao năng su t lao đ ng, gi m chi phí s nỹ ậ ả ả ấ ấ ộ ả ả  
xu t.ấ

Câu h i 19. Phân tích nh ng n i dung c  b n v  s  h nh thành c ng ty cỏ ữ ộ ơ ả ề ự ỡ ụ ổ 
ph n và th  tr ng ch ng khoán? í nghĩa th c ti n c a vi c nghi n c u v nầ ị ườ ứ ự ễ ủ ệ ờ ứ ấ  
đ  này  n c ta hi n nay?ề ở ướ ệ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) Công ty c  ph n là lo i công ty l n mà v n c a nú h nh thành t  vi c li nổ ầ ạ ớ ố ủ ỡ ừ ệ ờ  
k t nhi u t  b n cá bi t và các ngu n ti t ki m cá nhân thông qua vi c phátế ề ư ả ệ ồ ế ệ ệ  
hành c  phi u.ổ ế

C  phi u là lo i ch ng khoán có giá, b o đ m cho ng i s  h u nó đ cổ ế ạ ứ ả ả ườ ở ữ ượ  
quy n nh n m t ph n thu nh p c a công ty d i h nh th c l i t c c  phi uề ậ ộ ầ ậ ủ ướ ỡ ứ ợ ứ ổ ế  
(hay c  t c). L i t c c  phi u không c  đ nh mà ph  thu c vào k t qu  ho tổ ứ ợ ứ ổ ế ố ị ụ ộ ế ả ạ  
đ ng c a công ty. V  nguyên t c, công ty c  ph n không hoàn v n cho chộ ủ ề ắ ổ ầ ố ủ 
c  phi u; c  phi u b  m t giá tr  khi công ty b  phá s n. C  phi u có nhi uổ ế ổ ế ị ấ ị ị ả ổ ế ề  
lo i là c  phi u th ng, c  phi u u đói, c  phi u ghi danh và c  phi u vôạ ổ ế ườ ổ ế ư ổ ế ổ ế  
danh.

C  phi u đ c mua bán trên th  tr ng theo giá c  g i là th  giá c  phi u. Thổ ế ượ ị ườ ả ọ ị ổ ế ị 
giá này luôn bi n đ ng, m t ph n do s  bi n đ ng c a t  su t l i t c ngõnế ộ ộ ầ ự ế ộ ủ ỷ ấ ợ ứ  
hàng, m t ph n v  nh ng đánh giá v  t nh h nh ho t đ ng c a công ty cộ ầ ỡ ữ ề ỡ ỡ ạ ộ ủ ổ 
ph n, v  l i t c c  phi u d  đoán s  thu đ c.ầ ề ợ ứ ổ ế ự ẽ ượ



Ng i mua c  phi u g i là c  đông. V  m t t  ch c và qu n lý, đ i h i cườ ổ ế ọ ổ ề ặ ổ ứ ả ạ ộ ổ 
đông là c  quan t i cao b u ra h i đ ng qu n tr  và quy t đ nh ph ngơ ố ầ ộ ồ ả ị ế ị ươ  
h ng kinh doanh cùng nh ng v n đ  quan tr ng khác trong ho t đ ng c aướ ữ ấ ề ọ ạ ộ ủ  
công ty. Phi u bi u quy t trong đ i h i c  đông đ c quy đ nh theo s  l ngế ể ế ạ ộ ổ ượ ị ố ượ  
c  phi u, b i v y nh ng nhà t  b n n m đ c s  c  phi u kh ng ch  cóổ ế ở ậ ữ ư ả ắ ượ ố ổ ế ố ế  
kh  năng thao túng ho t đ ng c a công ty.ả ạ ộ ủ

Ngoài c  phi u, khi c n v n cho ho t đ ng kinh doanh, công ty c  ph n cũnổ ế ầ ố ạ ộ ổ ầ  
ph t hành tr i phi u. Khác v i c  phi u, trái phi u cho ng i s  h u nó cóỏ ỏ ế ớ ổ ế ế ườ ở ữ  
quy n đ c nh n m t kho n l i t c c  đ nh và đ c hoàn tr  v n sau th iề ượ ậ ộ ả ợ ứ ố ị ượ ả ố ờ  
h n ghi trên trái phi u. Ng i mua trái phi u không đ c tham gia đ i h i cạ ế ườ ế ượ ạ ộ ổ 
đ ng.ộ

2) Th  tr ng ch ng khoán. Ch ng khoán là các lo i gi y t  có giá tr  nh  cị ườ ứ ứ ạ ấ ờ ị ư ổ 
phi u, trái phi u, công trái, kỳ phi u, tín phi u, văn t  c m c , các lo iế ế ế ế ự ầ ố ạ  
ch ng ch  qu  đ u t  v.v. Th  tr ng ch ng khoán là lo i th  tr ng mua bánứ ỉ ỹ ầ ư ị ườ ứ ạ ị ườ  
các lo i ch ng khoán.ạ ứ

Th  tr ng ch ng khoán r t nh y c m v i các bi n đ ng kinh t , ch nh tr ,ị ườ ứ ấ ạ ả ớ ế ộ ế ớ ị  
xó h i, quõn s  v.v, là “ phong vũ bi u” c a n n kinh t . Giá ch ng khoánộ ự ể ủ ề ế ứ  
tăng bi u hi n n n kinh t  phát tri n; ng c l i, bi u hi n n n kinh t  đangể ệ ề ế ể ượ ạ ể ệ ề ế  
sa sút, kh ng ho ng.ủ ả

3) í nghĩa

a) Công ty c  ph n và th  tr ng ch ng khoán có vai trũ r t quan tr ng đ iổ ầ ị ườ ứ ấ ọ ố  
v i n n kinh t  hàng hoá. Nó không ph i là s n ph m riêng c a ch  nghĩa tớ ề ế ả ả ẩ ủ ủ ư 
b nả

b) Đ i v i Vi t Nam, vi c nghiên c u v n đ  này đ  s  d ng chúng m tố ớ ệ ệ ứ ấ ề ể ử ụ ộ  
cách hi u qu  và phù h p là c n thi t. Nó có tác d ng là đũn b y m nh đệ ả ợ ầ ế ụ ẩ ạ ể 
t p trung các ngu n v n ch a s  d ng n m r i rác trong nhân dân, t p th  vàậ ồ ố ư ử ụ ằ ả ậ ể  
các khu v c khác. Nó t o đi u ki n th c hi n quy n t  ch  kinh doanh, choự ạ ề ệ ự ệ ề ự ủ  
phép k t h p các lo i l i ích kinh t ; là h nh th c xó h i hoá s n xu t, k tế ợ ạ ợ ế ỡ ứ ộ ả ấ ế  
h p ch  đ  công h u v i các h nh th c s  h u kh c, là c  s  lý lu n đ  ti nợ ế ộ ữ ớ ỡ ứ ở ữ ỏ ơ ở ậ ể ế  
hành c  ph n hoá m t b  ph n doanh nghi p nhà n c.ổ ầ ộ ộ ậ ệ ướ

Câu h i 20. Phân tích b n ch t c a đ a tô t  b n ch  nghĩa và c c h nh th cỏ ả ấ ủ ị ư ả ủ ỏ ỡ ứ  
đ a tô? í nghĩa th c ti n c a vi c nghiên c u v n đ  này?ị ự ễ ủ ệ ứ ấ ề



Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) Phân tích b n ch t c a đ a tô t  b n ch  nghĩa. Nhà t  b n kinh doanhả ấ ủ ị ư ả ủ ư ả  
nông nghi p ph i thuê ru ng đ t c a đ a ch  và thuê công nhân đ  ti n hànhệ ả ộ ấ ủ ị ủ ể ế  
s n xu t. Do đó nhà t  b n ph i trích m t ph n giá tr  th ng d  do công nhânả ấ ư ả ả ộ ầ ị ặ ư  
t o ra đ  tr  cho đ a ch  d i h nh th c đ a tô. Nh  v y, đ a tô t  b n chạ ể ả ị ủ ướ ỡ ứ ị ư ậ ị ư ả ủ 
nghĩa là m t b  ph n l i nhu n siêu ng ch ngoài l i nhu n b nh quõn c a tộ ộ ậ ợ ậ ạ ợ ậ ỡ ủ ư 
b n đ u t  trong nông nghi p do công nhân nông nghi p t o ra mà nhà tả ầ ư ệ ệ ạ ư 
b n kinh doanh nông nghi p ph i n p cho đ a ch  v i t  cách là k  s  h uả ệ ả ộ ị ủ ớ ư ẻ ở ữ  
ru ng đ t.ộ ấ

2) C c h nh th c đ a tô t  b n ch  nghĩaỏ ỡ ứ ị ư ả ủ

a) Đ a tô chênh l ch là ph n l i nhu n siêu ng ch ngoài l i nhu n b nh quõnị ệ ầ ợ ậ ạ ợ ậ ỡ  
thu đ c trên ru ng đ t có đi u ki n s n xu t thu n l i h n. Nó là s  chênhượ ộ ấ ề ệ ả ấ ậ ợ ơ ố  
l ch gi a giá c  s n xu t chung đ c quy t đ nh b i đi u ki n s n xu t trênệ ữ ả ả ấ ượ ế ị ở ề ệ ả ấ  
ru ng đ t x u nh t và giá c  s n xu t cá bi t trên ru ng đ t t t và trungộ ấ ấ ấ ả ả ấ ệ ộ ấ ố  
b nh (k  hi u Rcl).ỡ ớ ệ

Đ a tô chênh l ch có hai lo i là đ a tô chênh l ch I và đ a tô chênh l ch II. Đ aị ệ ạ ị ệ ị ệ ị  
tô chênh l ch I là lo i đ a tô thu đ c trên nh ng ru ng đ t có đi u ki n tệ ạ ị ượ ữ ộ ấ ề ệ ự 
nhiên thu n l i. Ch ng h n, có đ  màu m  t  nhiên thu n l i (trung b nh vàậ ợ ẳ ạ ộ ỡ ự ậ ợ ỡ  
t t) và cú v  tr  g n n i tiêu th  hay g n đ ng giao thông. Đ a tô chênh l chố ị ớ ầ ơ ụ ầ ườ ị ệ  
II là lo i đ a tô thu đ c nh  thâm canh năng su t, là k t qu  c a t  b n đ uạ ị ượ ờ ấ ế ả ủ ư ả ầ  
t  thêm trên cùng đ n v  di n tích.ư ơ ị ệ

b) Đ a tô tuy t đ i là lo i đ a tô mà các nhà t  b n kinh doanh nông nghi pị ệ ố ạ ị ư ả ệ  
tuy t đ i ph i n p cho đ a ch , dù đ t đó t t hay x u,  g n hay xa.Đ a tôệ ố ả ộ ị ủ ấ ố ấ ở ầ ị  
tuy t đ i là s  l i nhu n siêu ng ch dôi ra ngoài l i nhu n b nh quõn, h nhệ ố ố ợ ậ ạ ợ ậ ỡ ỡ  
thành n n b i ch nh l ch gi a gi  tr  n ng s n v i gi  c  s n xu t chungờ ở ờ ệ ữ ỏ ị ụ ả ớ ỏ ả ả ấ  
c a n ng ph m.ủ ụ ẩ

Ví d , Có hai t  b n nông nghi p và công nghi p đ u là 100, c u t o h u cụ ư ả ệ ệ ề ấ ạ ữ ơ 
trong nông nghi p là 3/2, c u t o h u c  trong công nghi p là 4/1. Gi  sệ ấ ạ ữ ơ ệ ả ử 
m’=100%, th  gi  tr  s n ph m và gi  tr  th ng d  s n xu t ra trong t ngỡ ỏ ị ả ẩ ỏ ị ặ ư ả ấ ừ  
lĩnh v c s  là, trong công nghi p 80c + 20v + 20m = 120; trong nông nghi pự ẽ ệ ệ  
60c + 40v + 40m = 140. Giá tr  th ng d  dôi ra trong nông nghi p so v i trongị ặ ư ệ ớ  
công nghi p là 20. S  ch nh l ch này kh ng b  b nh quõn ho  mà chuy nệ ố ờ ệ ụ ị ỡ ỏ ể  
ho  thành đ a tô tuy t đ i.ỏ ị ệ ố



C  s  c a đ a tô tuy t đ i là do c u t o h u c  c a t  b n trong nôngơ ở ủ ị ệ ố ấ ạ ữ ơ ủ ư ả  
nghi p th p h n trong công nghi p. Cũn nguyên nhân t n t i c a đ a tô tuy tệ ấ ơ ệ ồ ạ ủ ị ệ  
đ i là ch  đ  đ c quy n s  h u ru ng đ t đó ngăn nông nghi p tham giaố ế ộ ộ ề ở ữ ộ ấ ệ  
c nh tranh gi a các ngành đ  h nh thành l i nhu n b nh quõn.ạ ữ ể ỡ ưọ ậ ỡ

c) Đ a tô đ c quy n là h nh th c đ c bi t c a đ a tô t  b n ch  nghĩa; nó cóị ộ ề ỡ ứ ặ ệ ủ ị ư ả ủ  
th  t n t i trong nông nghi p, công nghi p khai thác và  các khu đ t trongể ồ ạ ệ ệ ở ấ  
thành th .ị

Trong nông nghi p, đ a tô đ c quy n có  các khu đ t có tính ch t đ c bi t,ệ ị ộ ề ở ấ ấ ặ ệ  
cho phép tr ng các lo i cây đ c s n hay s n xu t các s n ph m đ c bi t.ồ ạ ặ ả ả ấ ả ẩ ặ ệ  
Trong công nghi p khai thác, đ a tô đ c quy n có  khai thác kim lo i, khoángệ ị ộ ề ở ạ  
ch t quý hi m, ho c nh ng khoáng s n có nhu c u v t xa kh  năng khaiấ ế ặ ữ ả ầ ượ ả  
thác chúng. Trong thành th , đ a tô đ c quy n có  các khu đ t có v  trí thu nị ị ộ ề ở ấ ị ậ  
l i cho phép xây d ng các trung tâm công nghi p, th ng m i, d ch v , nhàợ ự ệ ươ ạ ị ụ  
cho thuê có kh  năng thu l i nhu n cao.ả ợ ậ

Ngu n g c c a đ a tô đ c quy n cũng là l i nhu n siêu ng ch do giá c  đ cồ ố ủ ị ộ ề ợ ậ ạ ả ộ  
quy n c a s n ph m thu đ c trên đ t đai y, mà nhà t  b n ph i n p choề ủ ả ẩ ượ ấ ấ ư ả ả ộ  
đ a ch .ị ủ

3) í nghĩa. Lý lu n đ a tô c a C.Mác không ch  nêu ra quan h  s n xu t t  b nậ ị ủ ỉ ệ ả ấ ư ả  
ch  nghĩa trong nông nghi p, mà cũn là c  s  lý lu n đ  nhà n c xây d ngủ ệ ơ ở ậ ể ướ ự  
các chính sách thu  đ i v i nông nghi p và các ngành khác có liên quan đ nế ố ớ ệ ế  
đ t đai, đ  vi c s  d ng đ t đai có hi u qu  h n.ấ ể ệ ử ụ ấ ệ ả ơ

Câu h i 21. Phõn t ch s  h nh thành đ a tô chênh l ch? Phân bi t đ a tô chênhỏ ớ ự ỡ ị ệ ệ ị  
l ch I và đ a tô chênh l ch II? í nghĩa c a vi c nghiên c u đ a tô chêng l chệ ị ệ ủ ệ ứ ị ệ  
II?

Đáp. Cõu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) Phõn t ch s  h nh thành đ a tô chênh l ch. Đ a tô chênh l ch là đ a tô siêuớ ự ỡ ị ệ ị ệ ị  
ng ch thu đ c trên ru ng đ t có đi u ki n s n xu t thu n l i h n (đ  màuạ ượ ộ ấ ề ệ ả ấ ậ ợ ơ ộ  
m , v  trí đ a lý v.v) ỡ ị ị

L i nhu n siêu ng ch trong công nghi p và trong nông nghi p gi ng nhau ợ ậ ạ ệ ệ ố ở 
ch  chúng đ u là s  chênh l ch giá c  cá bi t c a xí nghi p có đi u ki n s nỗ ề ố ệ ả ệ ủ ệ ề ệ ả  
xu t thu n l i và giá c  xó h i; chúng khác nhau  ch , trong công nghi p chấ ậ ợ ả ộ ở ỗ ệ ỉ 



có xí nghi p có đi u ki n s n xu t thu n l i nh t (k  thu t cao nh t ch ngệ ề ệ ả ấ ậ ợ ấ ỹ ậ ấ ẳ  
h n) thu đ c v  gi  c  xó h i hàng c ng nghi p đ c quy đ nh  xí nghi pạ ượ ỡ ỏ ả ộ ụ ệ ượ ị ở ệ  
cú k  thu t trung b nh cũn trong n ng nghi p kinh doanh tr n ru ng đ t t tỹ ậ ỡ ụ ệ ờ ộ ấ ố  
và trung b nh cũng thu đ c l i nhu n siêu ng ch v  gi  c  xó h i hàngỡ ượ ợ ậ ạ ỡ ỏ ả ộ  
n ng nghi p đ c quy đ nh  ru ng x u nh t. L i nhu n siêu ng ch trongụ ệ ượ ị ở ộ ấ ấ ợ ậ ạ  
công nghi p không n đ nh, l i nhu n siêu ng ch trong nông nghi p n đ nhệ ổ ị ợ ậ ạ ệ ổ ị  
h n.ơ

2) Phân bi t đ a tô chênh l ch I và đ a tô chênh l ch II. Đ a tô chênh l ch I làệ ị ệ ị ệ ị ệ  
đ a tô g n li n v i ru ng đ t trung b nh và t t do t  nhi n đó t t. Đ a tôị ắ ề ớ ộ ấ ỡ ố ự ờ ố ị  
chênh l ch II là đ a tô g n li n v i đ u t  thâm canh (bi n ru ng đ t x uệ ị ắ ề ớ ầ ư ế ộ ấ ấ  
thành ru ng đ t t t v.v)ộ ấ ố

3) í nghĩa c a vi c nghi n c u đ a tô chênh l ch II. Nghiên c u đ a tô chênhủ ệ ờ ứ ị ệ ứ ị  
l ch II là c  s  lý lu n đ  nhà n c ban hành chính sách không thu thu  vàoệ ơ ở ậ ể ướ ế  
đ a tô chênh l ch II nhăm khuy n khích nông dân đ u t  thâm canh.ị ệ ế ầ ư

Câu h i 22. Phân tích nguyên nhân ra đ i và b n ch t c a ch  nghĩa t  b nỏ ờ ả ấ ủ ủ ư ả  
đ c quy n nhà n c?ộ ề ướ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Nguy n nhõn h nh thành ch  nghĩa t  b n đ c quy n. Ch  nghĩa t  b nờ ỡ ủ ư ả ộ ề ủ ư ả  
đ c quy n xu t hi n vào cu i th  k  XIX đ u th  k  XX do nh ng nguyênộ ề ấ ệ ố ế ỷ ầ ế ỷ ữ  
nhân ch  y u ủ ế

a) S  phát tri n c a l c l ng s n xu t d i tác đ ng c a ti n b  khoa h cự ể ủ ự ượ ả ấ ướ ộ ủ ế ộ ọ  
k  thu t đ y nhanh quá tr nh t ch t  và t p trung s n xu t, h nh thành c cỹ ậ ẩ ỡ ớ ụ ậ ả ấ ỡ ỏ  
x  nghi p cú quy m  l n.ớ ệ ụ ớ

b) Vào ba th p k  cu i c a th  k  XIX, nh ng ng d ng thành t u khoa h cậ ỷ ố ủ ế ỷ ữ ứ ụ ự ọ  
k  thu t m i xu t hi n nh  lũ luy n kim m i Bets me, Máctanh, Tômát v.vỹ ậ ớ ấ ệ ư ệ ớ ơ  
đó t o ra s n l ng l n gang thép v i ch t l ng cao. Phát hi n ra hoá ch tạ ả ượ ớ ớ ấ ượ ệ ấ  
m i nh  axit sunphuaric, thu c nhu m v.v; máy móc m i ra đ i, đ ng cớ ư ố ộ ớ ờ ộ ơ 
điezen, máy phát đi n, máy ti n v.v; phát tri n nh ng ph ng ti n v n t iệ ệ ể ữ ươ ệ ậ ả  
m i nh  xe h i, tàu thu , xe đi n, máy bay v.v và đ c bi t là đ ng s t.ớ ư ơ ỷ ệ ặ ệ ườ ắ  
Nh ng ng d ng khoa h c k  thu t này, m t m t làm xu t hi n nh ngữ ứ ụ ọ ỹ ậ ộ ặ ấ ệ ữ  
ngành s n xu t m i đũi h i x  nghi p ph i cú quy m  l n; m t khác, d nả ấ ớ ỏ ớ ệ ả ụ ớ ặ ẫ  



đ n tăng năng su t lao đ ng, tăng kh  năng tích lu  t  b n, thúc đ y phátế ấ ộ ả ỹ ư ả ẩ  
tri n s n xu t l n.ể ả ấ ớ

c) Trong đi u ki n phát tri n c a khoa h c k  thu t nh  v y, s  tác đ ngề ệ ể ủ ọ ỹ ậ ư ậ ự ộ  
c a các quy lu t kinh t  c a ch  nghĩa t  b n nh  quy lu t giá tr  th ng d ,ủ ậ ế ủ ủ ư ả ư ậ ị ặ ư  
quy lu t tích lu  v.v ngày càng m nh m , làm bi n đ i c  c u kinh t  c a xóậ ỹ ạ ẽ ế ổ ơ ấ ế ủ  
h i t  b n theo h ng t p trung s n xu t quy mô l n.ộ ư ả ướ ậ ả ấ ớ

d) C nh tranh kh c li t bu c các nhà t  b n ph i tích c c c i ti n k  thu t,ạ ố ệ ộ ư ả ả ự ả ế ỹ ậ  
tăng quy mô tích lu  đ  th ng th  trong c nh tranh. Đ ng th i, Cu c kh ngỹ ể ắ ế ạ ồ ờ ộ ủ  
ho ng kinh t  năm 1873 trong th  gi i t  b n và c nh tranh gay g t làm choả ế ế ớ ư ả ạ ắ  
các nhà t  b n v a và nh  b  phá s n, cũn c c nhà t  b n l n phát tài, làmư ả ừ ỏ ị ả ỏ ư ả ớ  
giàu v i s  t  b n t p trung và quy mô xí nghi p ngày càng l n.ớ ố ư ả ậ ệ ớ

đ) S  phát tri n c a h  th ng tín d ng t  b n ch  nghĩa tr  thành đũn b yự ể ủ ệ ố ụ ư ả ủ ở ẩ  
m nh m  thỳc đ y t p trung s n xu t, nh t là vi c h nh thành c c c ng tyạ ẽ ẩ ậ ả ấ ấ ệ ỡ ỏ ụ  
c  ph n, t o ti n đ  cho s  ra đ i c a các t  ch c đ c quy n.ổ ầ ạ ề ể ự ờ ủ ổ ứ ộ ề

2) B n ch t c a ch  nghĩa t  b n đ c quy nả ấ ủ ủ ư ả ộ ề

Ch  nghĩa t  b n c nh tranh t  do phát tri n đ n đ  nh t đ nh th  xu t hi nủ ư ả ạ ự ể ế ộ ấ ị ỡ ấ ệ  
c c t  ch c đ c quy n. Lúc đ u t  b n đ c quy n ch  có trong m t sỏ ổ ứ ộ ề ầ ư ả ộ ề ỉ ộ ố 
ngành, m t s  lĩnh v c c a n n kinh t  và s c m nh kinh t  c a các t  ch cộ ố ự ủ ề ế ứ ạ ế ủ ổ ứ  
đ c quy n cũng ch a th t l n. Sau này, s c m nh c a các t  ch c đ c quy nộ ề ư ậ ớ ứ ạ ủ ổ ứ ộ ề  
đó đ c nhân lên nhanh chóng và t ng b c chi m đ a v  chi ph i trong toànượ ừ ướ ế ị ị ố  
b  n n kinh t . Ch  nghĩa t  b n b c sang giai đo n phát tri n m i- Chộ ề ế ủ ư ả ướ ạ ể ớ ủ 
nghĩa t  b n đ c quy n xu t hi n.ư ả ộ ề ấ ệ

Xét v  b n ch t, ch  nghĩa t  b n đ c quy n là n c thang phát tri n m i c aề ả ấ ủ ư ả ộ ề ấ ể ớ ủ  
ch  nghĩa t  b n. Ch  nghĩa t  b n đ c quy n là ch  nghĩa t  b n trong đóủ ư ả ủ ư ả ộ ề ủ ư ả  

 h u h t các ngành, các lĩnh v c c a n n kinh t  t n t i các t  ch c t  b nở ầ ế ự ủ ề ế ồ ạ ổ ứ ư ả  
đ c quy n và chúng chi ph i s  phát tri n c a toàn b  n n kinh t .ộ ề ố ự ể ủ ộ ề ế

N u trong th i kỳ ch  nghĩa t  b n c nh tranh t  do, s  phân hoá gi a cácế ờ ủ ư ả ạ ự ự ữ  
nhà t  b n ch a th c s  sâu s c nên quy lu t th ng tr  c a th i kỳ này là quyư ả ư ự ự ắ ậ ố ị ủ ờ  
lu t l i nhu n b nh quõn, cũn trong ch  nghĩa t  b n đ c quy n, quy lu tậ ợ ậ ỡ ủ ư ả ộ ề ậ  
th ng tr  là quy lu t l i nhu n đ c quy n. S  ra đ i c a ch  nghĩa t  b nố ị ậ ợ ậ ộ ề ự ờ ủ ủ ư ả  
đ c quy n v n không làm thay đ i đ c b n ch t c a ch  nghĩa t  b n. B nộ ề ẫ ổ ượ ả ấ ủ ủ ư ả ả  
thân quy lu t l i nhu n đ c quy n cũng ch  là m t h nh th i bi n t ng c aậ ợ ậ ộ ề ỉ ộ ỡ ỏ ế ướ ủ  
quy lu t giá tr  th ng d .ậ ị ặ ư



Câu h i 23. T i sao nói ch  nghĩa t  b n trong giai đo n đ c quy n là chỏ ạ ủ ư ả ạ ộ ề ủ 
nghĩa t  b n c a t  b n tài chính? ư ả ủ ư ả

Đáp. C ng v i qu  tr nh t ch t  và t p trung s n xu t, trong c ng nghi pự ớ ỏ ỡ ớ ụ ậ ả ấ ụ ệ  
cũng di n ra qu  tr nh t ch t , t p trung t  b n trong ngân hàng, d n đ nễ ỏ ỡ ớ ụ ậ ư ả ẫ ế  
h nh thành c c t  ch c đ c quy n trong ngân hàng. ỡ ỏ ổ ứ ộ ề

Cũng gi ng nh  trong công nghi p, quy lu t tích t , t p trung t  b n trongố ư ệ ậ ụ ậ ư ả  
ngân hàng xu t hi n do trong qu  tr nh c nh tranh, các ngân hàng v a và nhấ ệ ỏ ỡ ạ ừ ỏ 
b  thôn tính, d n đ n h nh thành nh ng ngõn hàng l n. Khi s n xu t trongị ẫ ế ỡ ữ ớ ả ấ  
công nghi p tích t   m c đ  cao, th  c c ngõn hàng nh  kh ng đ  ti m l cệ ụ ở ứ ộ ỡ ỏ ỏ ụ ủ ề ự  
ph c v  vi c kinh doanh c a các xí nghi p công nghi p l n. Các t  ch c đ cụ ụ ệ ủ ệ ệ ớ ổ ứ ộ  
quy n này t m đ n các ngân hàng l n, thích h p v i các đi u ki n tài chínhề ỡ ế ớ ợ ớ ề ệ  
và tín d ng c a m nh h n. Khi đó, các ngân hàng nh  ph i t  sáp nh p vàoụ ủ ỡ ơ ỏ ả ự ậ  
các ngân hàng l n h n, ho c ph i ch m d t s  t n t i c a m nh tr c quyớ ơ ặ ả ấ ứ ự ồ ạ ủ ỡ ướ  
lu t c nh tranh kh c li t. Qu  tr nh này đó thỳc đ y các t  ch c đ c quy nậ ạ ố ệ ỏ ỡ ẩ ổ ứ ộ ề  
ngân hàng ra đ i.ờ

S  xu t hi n, phát tri n c a các đ c quy n ngân hàng làm thay đ i quan hự ấ ệ ể ủ ộ ề ổ ệ 
gi a t  b n ngân hàng và t  b n công nghi p. Ngân hàng b t đ u có vai trũữ ư ả ư ả ệ ắ ầ  
m i, t  ch  ch  là ng i trung gian trong vi c thanh toán và tín d ng, nay đóớ ừ ỗ ỉ ườ ệ ụ  
n m đ c h u h t t  b n ti n t  c a xó h i n n cú quy n l c kh ng chắ ượ ầ ế ư ả ề ệ ủ ộ ờ ề ự ố ế 
m i ho t đ ng c a n n kinh t . D a trên đ a v  ng i cho vay, đ c quy nọ ạ ộ ủ ề ế ự ị ị ườ ộ ề  
ngân hàng c  đ i di n c a m nh vào c c c  quan qu n lý c a đ c quy nử ạ ệ ủ ỡ ỏ ơ ả ủ ộ ề  
công nghi p đ  theo d i vi c s  d ng ti n vay, ho c tr c ti p đ u t  vàoệ ể ừ ệ ử ụ ề ặ ự ế ầ ư  
công nghi p. Tr c s  kh ng ch  và chi ph i ngày càng xi t ch t c a ngânệ ướ ự ố ế ố ế ặ ủ  
hàng, m t qu  tr nh xõm nh p t ng ng tr  l i c a các đ c quy n côngộ ỏ ỡ ậ ươ ứ ở ạ ủ ộ ề  
nghi p vào ngân hàng cũng di n ra. Các t  ch c đ c quy n công nghi p cũngệ ễ ổ ứ ộ ề ệ  
tham gia vào công vi c c a ngân hàng b ng cách mua c  ph n c a ngân hàngệ ủ ằ ổ ầ ủ  
l n đ  chi ph i ho t đ ng c a ngân hàng, ho c l p ngõn hàng ri ng ph c vớ ể ố ạ ộ ủ ặ ậ ờ ụ ụ 
cho m nh. Qu  tr nh đ c quy n hoá trong công nghi p và trong ngõn hàngỡ ỏ ỡ ộ ề ệ  
xo n xuýt và thúc đ y l n nhau làm n y sinh m t th  t  b n m i, g i là tắ ẩ ẫ ả ộ ứ ư ả ớ ọ ư 
b n tài chính. T  b n tài chính là s  thâm nh p và dung h p vào nhau gi a tả ư ả ự ậ ợ ữ ư 
b n đ c quy n ngân hàng và t  b n đ c quy n công nghi p.ả ộ ề ư ả ộ ề ệ

S  phát tri n c a t  b n tài chính d n đ n s  h nh thành m t nhúm nh  đ cự ể ủ ư ả ẫ ế ự ỡ ộ ỏ ộ  
quy n chi ph i toàn b  đ i s ng kinh t  và chính tr  c a toàn xó h i t  b n-ề ố ộ ờ ố ế ị ủ ộ ư ả  
g i là đ u s  tài chính. Đ u s  tài chính thi t l p s  th ng tr  c a m nhọ ầ ỏ ầ ỏ ế ậ ự ố ị ủ ỡ  



th ng qua ch  đ  tham d  mà th c ch t là m t nhà tài chính l n, ho c m tụ ế ộ ự ự ấ ộ ớ ặ ộ  
t p đoàn tài chính nh  có s  c  phi u kh ng ch  n m đ c m t công ty l nậ ờ ố ổ ế ố ế ắ ượ ộ ớ  
nh t v i t  cách là công ty g c (hay công ty m ); công ty này l i mua đ cấ ớ ư ố ẹ ạ ượ  
c  phi u kh ng ch , th ng tr  đ c công ty khác, g i là công ty con; đ n l tổ ế ố ế ố ị ượ ọ ế ượ  
nó công ty con l i chi ph i các công ty cháu cũng b ng cách nh  th . Nh  cóạ ố ằ ư ế ờ  
ch  đ  tham d  và ph ng pháp t  ch c t p đoàn theo ki u móc xích nhế ộ ự ươ ổ ứ ậ ể ư 
v y, b ng m t l ng t  b n đ u t  nh , các nhà t  b n đ c quy n tài chínhậ ằ ộ ượ ư ả ầ ư ỏ ư ả ộ ề  
có th  kh ng ch  và đi u ti t đ c m t l ng t  b n l n g p nhi u l n.ể ố ế ề ế ượ ộ ượ ư ả ớ ấ ề ầ  
Ngoài ch  đ  tham d , đ u s  tài chính cũn s  d ng nh ng th  đo n nh  l pế ộ ự ầ ỏ ử ụ ữ ủ ạ ư ậ  
công ty m i, phát hành trái khoán, kinh doanh công trái, đ u c  ch ng khoán ớ ầ ơ ứ ở 
s  giao d ch, đ u c  ru ng đ t v.v đ  thu đ c l i nhu n đ c quy n cao.ở ị ầ ơ ộ ấ ể ượ ợ ậ ộ ề

Th ng tr  v  kinh t  là c  s  đ  đ u s  tài chính th ng tr  v  chính tr  và cácố ị ề ế ơ ở ể ầ ỏ ố ị ề ị  
m t khác. V  m t chính tr  b n đ u s  tài chính chi ph i m i ho t đ ng c aặ ề ặ ị ọ ầ ỏ ố ọ ạ ộ ủ  
các c  quan nhà n c, bi n nhà n c t  s n thành công c  ph c v  l i íchơ ướ ế ướ ư ả ụ ụ ụ ợ  
cho chúng. S  th ng tr  c a b n tài phi t đó làm n y sinh ch  nghĩa ph t x t,ự ố ị ủ ọ ệ ả ủ ỏ ớ  
ch  nghĩa quõn phi t và nhi u th  ch  nghĩa ph n đ ng khác.ủ ệ ề ứ ủ ả ộ

Câu h i 24. Th  hi n s  ho t đ ng c a quy lu t giá tr  và quy lu t giá trỏ ể ệ ự ạ ộ ủ ậ ị ậ ị 
thăng d  trong giai đo n đ c quy n ch  nghĩa t  b n?ư ạ ộ ề ủ ư ả

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

Các t  ch c đ c quy n h nh thành do ch nh s  v n đ ng n i t i c a chổ ứ ộ ề ỡ ớ ự ậ ộ ộ ạ ủ ủ 
nghĩa t  b n. Đ c quy n là bi u hi n m i, mang nh ng quan h  m i nh ngư ả ộ ề ể ệ ớ ữ ệ ớ ư  
không v t ra ngoài các quy lu t c a ch  nghĩa t  b n, mà ch  là s  ti p t cượ ậ ủ ủ ư ả ỉ ự ế ụ  
m  r ng, phát tri n nh ng xu th  sâu nh t c a ch  nghĩa t  b n và c a n nở ộ ể ữ ế ấ ủ ủ ư ả ủ ề  
s n xu t hàng hoá nói chung, làm cho các quy lu t kinh t  c a n n s n xu tả ấ ậ ế ủ ề ả ấ  
hàng hoá và c a ch  nghĩa t  b n có nh ng bi u hi n m i.ủ ủ ư ả ữ ể ệ ớ

1) S  ho t đ ng c a quy lu t giá tr . Do chi m đ c v  trí đ c quy n nên cácự ạ ộ ủ ậ ị ế ượ ị ộ ề  
t  ch c đ c quy n đó p đ t giá c  đ c quy n; giá c  đ c quy n th p khiổ ứ ộ ề ỏ ặ ả ộ ề ả ộ ề ấ  
mua, cao khi bán. Tuy nhiên, đi u đó không có nghĩa là trong giai đo n đề ạ ế 
qu c ch  nghĩa quy lu t giá tr  không cũn ho t đ ng. V  th c ch t, giá cố ủ ậ ị ạ ộ ề ự ấ ả 
đ c quy n v n không thoát ly và không ph  đ nh c  s  c a nó là giá tr . Cácộ ề ẫ ủ ị ơ ở ủ ị  
t  ch c đ c quy n thi hành chính sách giá c  đ c quy n ch ng qua là nh mổ ứ ộ ề ả ộ ề ẳ ằ  
chi m đo t m t ph n giá tr  và giá tr  th ng d  c a nh ng ng i khác. N uế ạ ộ ầ ị ị ặ ư ủ ữ ườ ế  
xem xét trong toàn b  h  th ng kinh t  t  b n th  t ng s  gi  c  v n b ngộ ệ ố ế ư ả ỡ ổ ố ỏ ả ẫ ằ  



t ng s  gi  tr . Nh  v y, n u nh  trong giai đo n ch  nghĩa t  b n t  doổ ố ỏ ị ư ậ ế ư ạ ủ ư ả ự  
c nh tranh, quy lu t gi  tr  bi u hi n thành quy lu t gi  c  s n xu t, thạ ậ ỏ ị ể ệ ậ ỏ ả ả ấ ỡ 
trong giai đo n đ  qu c ch  nghĩa quy lu t giá tr  bi u hi n thành quy lu tạ ế ố ủ ậ ị ể ệ ậ  
giá c  đ c quy n.ả ộ ề

2) S  ho t đ ng c a quy lu t giá tr  th ng d . Trong giai đo n ch  nghĩa tự ạ ộ ủ ậ ị ặ ư ạ ủ ư 
b n t  do c nh tranh, quy lu t giá tr  th ng d  bi u hi n thành quy lu t tả ự ạ ậ ị ặ ư ể ệ ậ ỷ 
su t l i nhu n b nh quõn. B c sang giai đo n ch  nghĩa đ  qu c, các tấ ợ ậ ỡ ướ ạ ủ ế ố ổ 
ch c đ c quy n thao túng n n kinh t  b ng giá c  đ c quy n và thu đ c l iứ ộ ề ề ế ằ ả ộ ề ượ ợ  
nhu n đ c quy n cao. Do đó, quy lu t l i nhu n đ c quy n cao ch  là h nhậ ộ ề ậ ợ ậ ộ ề ỉ ỡ  
th c bi u hi n c a quy lu t gi  tr  th ng d  trong giai đo n đ  qu c chứ ể ệ ủ ậ ỏ ị ặ ư ạ ế ố ủ 
nghĩa. Ngu n g c c a l i nhu n đ c quy n cao là lao đ ng không công c aồ ố ủ ợ ậ ộ ề ộ ủ  
công nhân  các xí nghi p đ c quy n; m t ph n lao đ ng không công c aở ệ ộ ề ộ ầ ộ ủ  
công nhân  các xí nghi p không đ c quy n; m t ph n giá tr  th ng d  c aở ệ ộ ề ộ ầ ị ặ ư ủ  
các nhà t  b n v a và nh  b  m t đi do thua thi t trong c nh tranh; lao đ ngư ả ừ ỏ ị ấ ệ ạ ộ  
th ng d  và đôi khi c  m t ph n lao đ ng t t y u c a nh ng ng i s n xu tặ ư ả ộ ầ ộ ấ ế ủ ữ ườ ả ấ  
nh , nhân dân lao đ ng  các n c t  b n và các n c thu c đ a, ph  thu c.ỏ ộ ở ướ ư ả ướ ộ ị ụ ộ  
Nh  v y, s  bi u hi n c a quy lu t giá tr  thăng d  trong giai đo n đ  qu cư ậ ự ể ệ ủ ậ ị ư ạ ế ố  
ch  nghĩa thành quy lu t l i nhu n đ c quy n cao ch  là s  ph n ánh quan hủ ậ ợ ậ ộ ề ỉ ự ả ệ 
th ng tr  và bóc l t t  b n đ c quy n trong t t c  c c ngành kinh t  c a xóố ị ộ ư ả ộ ề ấ ả ỏ ế ủ  
h i t  b n và trên toàn th  gi i.ộ ư ả ế ớ

Câu h i 25. Phân tích nguyên nhân ra đ i và b n ch t c a ch  nghĩa t  b nỏ ờ ả ấ ủ ủ ư ả  
đ c quy n nhà n c? Nh ng bi u hi n ch  y u c a nó?ộ ề ướ ữ ể ệ ủ ế ủ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) Nguyên nhân ra đ i c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c. Đ u thờ ủ ủ ư ả ộ ề ướ ầ ế 
k  XX, V.I.Lênin ch  r , ch  nghĩa t  b n đ c quy n chuy n thành ch  nghĩaỷ ỉ ừ ủ ư ả ộ ề ể ủ  
t  b n đ c quy n nhà n c là khuynh h ng t t y u. Nh ng ch  đ n nh ngư ả ộ ề ướ ướ ấ ế ư ỉ ế ữ  
năm 50 c a th  ky XX, ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c m i tr  thànhủ ế ủ ư ả ộ ề ướ ớ ở  
m t th c t  r  ràng và là m t đ c tr ng c  b n c a ch  nghĩa t  b n hi nộ ự ế ừ ộ ặ ư ơ ả ủ ủ ư ả ệ  
đ i.ạ



Ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c ra đ i do nh ng nguyên nhân ch  y uủ ư ả ộ ề ướ ờ ữ ủ ế  
sau

a) Tích t  và t p trung t  b n càng l n th  t ch t  và t p trung s n xu t càngụ ậ ư ả ớ ỡ ớ ụ ậ ả ấ  
cao, do đó đ  ra nh ng c  c u kinh t  l n đũi h i s  đi u ti t xó h i đ i v iẻ ữ ơ ấ ế ớ ỏ ự ề ế ộ ố ớ  
s n xu t và phân ph i; lên k  ho ch hoá t p trung t  m t trung tâm. Nói cáchả ấ ố ế ạ ậ ừ ộ  
khác, s  phát tri n h n n a c a tr nh đ  xó h i ho  l c l ng s n xu t đóự ể ơ ữ ủ ỡ ộ ộ ỏ ự ượ ả ấ  
d n đ n yêu c u khách quan là nhà n c ph i đ i bi u cho toàn b  xó h iẫ ế ầ ướ ả ạ ể ộ ộ  
qu n lý n n s n xu t. L c l ng s n xu t xó h i ngày càng cao càng mõuả ề ả ấ ự ượ ả ấ ộ  
thu n gay g t v i h nh th c chi m h u t  nhân t  b n ch  nghĩa, do đó t tẫ ắ ớ ỡ ứ ế ữ ư ư ả ủ ấ  
y u đũi h i m t h nh th c m i c a quan h  s n xu t đ  l c l ng s n xu tế ỏ ộ ỡ ứ ớ ủ ệ ả ấ ể ự ượ ả ấ  
có th  ti p t c phát tri n trong đi u ki n cũn s  th ng tr  c a ch  nghĩa tể ế ụ ể ề ệ ự ố ị ủ ủ ư 
b n. H nh th c m i đó là ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c.ả ỡ ứ ớ ủ ư ả ộ ề ướ

b) S  phát tri n c a phân công lao đ ng xó h i làm xu t hi n m t s  ngànhự ể ủ ộ ộ ấ ệ ộ ố  
mà các t  ch c đ c quy n t  b n t  nhân không th  ho c kh ng mu n kinhổ ứ ộ ề ư ả ư ể ặ ụ ố  
doanh v  đ u t  l n, thu h i v n ch m và ít l i nhu n, nh t là các ngànhỡ ầ ư ớ ồ ố ậ ợ ậ ấ  
thu c k t c u h  t ng nh  năng l ng, giao thông v n t i, giáo d c, nghiênộ ế ấ ạ ầ ư ượ ậ ả ụ  
c u khoa h c c  b n v.v. Nhà n c t  s n đ m nhi m kinh doanh các ngànhứ ọ ơ ả ướ ư ả ả ệ  
đó, t o đi u ki n cho các t  ch c đ c quy n t  nhân kinh doanh các ngànhạ ề ệ ổ ứ ộ ề ư  
khác có l i h n.ợ ơ

c) S  th ng tr  c a đ c quy n đó làm sõu s c th m s  đ i kháng gi a giaiự ố ị ủ ộ ề ắ ờ ự ố ữ  
c p t  s n v i giai c p vô s n và nhân dân lao đ ng. Nhà n c ph i cóấ ư ả ớ ấ ả ộ ướ ả  
nh ng chính sách đ  xoa d u nh ng mâu thu n đó nh  tr  c p th t nghi p,ữ ể ị ữ ẫ ư ợ ấ ấ ệ  
đi u ti t thu nh p qu c dõn, ph t tri n phỳc l i xó h i v.v.ề ế ậ ố ỏ ể ợ ộ

d) Cùng v i xu h ng qu c t  hoá đ i s ng kinh t , s  bành tr ng c a cácớ ướ ố ế ờ ố ế ự ướ ủ  
liên minh đ c quy n qu c t  v p ph i nh ng hàng rào qu c gia dân t c vàộ ề ố ế ấ ả ữ ố ộ  
xung đ t l i ích v i các đ i th  trên th  tr ng th  gi i. T nh h nh đó đũiộ ợ ớ ố ủ ị ườ ế ớ ỡ ỡ  
h i ph i cú s  đi u ti t các quan h  chính tr  và kinh t  qu c t , trong đóỏ ả ự ề ế ệ ị ế ố ế  
không th  thi u vai trũ c a nhà n cể ế ủ ướ

đ) Vi c thi hành ch  nghĩa th c dân m i, cu c đ u tranh v i ch  nghĩa xó h iệ ủ ự ớ ộ ấ ớ ủ ộ  
hi n th c và tác đ ng c a cu c cách m ng khoa h c và công ngh  hi n đ iệ ự ộ ủ ộ ạ ọ ệ ệ ạ  
cũng đũi h i s  can thi p tr c ti p c a nhà n c vào đ i s ng kinh t .ỏ ự ệ ự ế ủ ướ ờ ố ế

2) B n ch t c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n cả ấ ủ ủ ư ả ộ ề ướ

Ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c là s  k t h p s c m nh c a các tủ ư ả ộ ề ướ ự ế ợ ứ ạ ủ ổ 
ch c đ c quy n t  nhân v i s c m nh c a nhà n c t  s n thành m t cứ ộ ề ư ớ ứ ạ ủ ướ ư ả ộ ơ 



ch  th ng nh t nh m làm giàu cho các t  ch c đ c quy n và giúp quan hế ố ấ ằ ổ ứ ộ ề ệ 
s n xu t t  b n ch  nghĩa thích ng v i s  phát tri n nhanh chóng c a l cả ấ ư ả ủ ứ ớ ự ể ủ ự  
l ng s n xu t do cu c cách m ng khoa h c-công ngh  t o ra.ượ ả ấ ộ ạ ọ ệ ạ

Ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c là n c thang phát tri n m i c a chủ ư ả ộ ề ướ ấ ể ớ ủ ủ 
nghĩa t  b n đ c quy n. Nó là s  th ng nh t c a ba quá tr nh g n bó ch tư ả ộ ề ự ố ấ ủ ỡ ắ ặ  
ch  v i nhau là tăng s c m nh c a các t  ch c đ c quy n; tăng vai trũ canẽ ớ ứ ạ ủ ổ ứ ộ ề  
thi p c a nhà n c vào kinh t ; k t h p s c m nh c a đ c quy n t  nhânệ ủ ướ ế ế ợ ứ ạ ủ ộ ề ư  
v i s c m nh c a nhà n c trong m t c  ch  th ng nh t và b  máy nhàớ ứ ạ ủ ướ ộ ơ ế ố ấ ộ  
n c ph  thu c vào các t  ch c đ c quy n.ướ ụ ộ ổ ứ ộ ề

V.I.Lênin ch  ra r ng, “B n đ u s  tài chính dùng m t m ng l i dày đ cỉ ằ ọ ầ ỏ ộ ạ ướ ặ  
nh ng quan h  l  thu c đ  bao trùm h t th y các thi t k  kinh t  và chính trữ ệ ệ ộ ể ế ả ế ế ế ị 
... đó là bi u hi n r  r t nh t c a s  đ c quy n y”. Trong c  c u c a chể ệ ừ ệ ấ ủ ự ộ ề ấ ơ ấ ủ ủ 
nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c, nhà n c đó tr  thành m t t  b n kh ngư ả ộ ề ướ ướ ở ộ ư ả ổ  
l - cũng là ch  s  h u nh ng xí nghi p, cũng ti n hành kinh doanh, bóc l tồ ủ ở ữ ữ ệ ế ộ  
lao đ ng làm thuê nh  m t nhà t  b n thông th ng. Đi m khác bi t là ộ ư ộ ư ả ườ ể ệ ở 
ch , ngoài ch c năng m t nhà t  b n thông th ng, nhà n c cũn cú ch cỗ ứ ộ ư ả ườ ướ ứ  
năng chính tr  và các công c  tr n áp xó h i nh  quân đ i, c nh sát, nhà tù v.vị ụ ấ ộ ư ộ ả  
Ph. Ăngghen cũng cho r ng nhà n c đó v n là nhà n c c a các nhà t  b n,ằ ướ ẫ ướ ủ ư ả  
là nhà t  b n t p th  lý t ng và nhà n c y càng chuy n nhi u l c l ngư ả ậ ể ưở ướ ấ ể ề ự ượ  
s n xu t thành tài s n c a nó bao nhiêu th  nú l i càng bi n thành nhà t  b nả ấ ả ủ ỡ ạ ế ư ả  
t p th  th c s  b y nhiêu.ậ ể ự ự ấ

Nh  v y, ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c là m t ki u quan h  kinh t ,ư ậ ủ ư ả ộ ề ướ ộ ể ệ ế  
ch nh tr , xó h i ch  kh ng ph i là m t ch nh s ch trong giai đo n đ cớ ị ộ ứ ụ ả ộ ớ ỏ ạ ộ  
quy n c a ch  nghĩa t  b n. B t c  nhà n c nào cũng có vai trũ kinh tề ủ ủ ư ả ấ ứ ướ ế 
nh t đ nh đ i v i xó h i mà nú th ng tr , song  m i ch  đ  xó h i, vai trũấ ị ố ớ ộ ố ị ở ỗ ế ộ ộ  
kinh t  c a nhà n c có s  bi n đ i thích h p đ i v i xó h i đó. Các nhàế ủ ướ ự ế ổ ợ ố ớ ộ  
n c tr c ch  nghĩa t  b n ch  y u can thi p b ng b o l c và theo l iướ ướ ủ ư ả ủ ế ệ ằ ạ ự ố  
c ng b c siêu kinh t . Trong giai đo n ch  nghĩa t  b n t  do c nh tranh,ưỡ ứ ế ạ ủ ư ả ự ạ  
nhà n c t  s n  trên,  ngoài qu  tr nh kinh t , vai trũ c a nhà n c chướ ư ả ở ở ỏ ỡ ế ủ ướ ỉ 
d ng l i  vi c đi u ti t b ng thu  và pháp lu t. Ngày nay vai trũ c a nhàừ ạ ở ệ ề ế ằ ế ậ ủ  
n c t  s n đó cú s  bi n đ i, không ch  can thi p vào n n s n xu t xó h iướ ư ả ự ế ổ ỉ ệ ề ả ấ ộ  
b ng thu , lu t ph p mà cũn cú vai trũ t  ch c và qu n lý c c x  nghi pằ ế ậ ỏ ổ ứ ả ỏ ớ ệ  
thu c khu v c kinh t  nhà n c, đi u ti t b ng các bi n pháp đũn b y kinhộ ự ế ướ ề ế ằ ệ ẩ  
t  vào t t c  c c khõu c a qu  tr nh t i s n xu t là s n xu t, phân ph i, l uế ấ ả ỏ ủ ỏ ỡ ỏ ả ấ ả ấ ố ư  
thông, tiêu dùng. Ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c là h nh th c v nủ ư ả ộ ề ướ ỡ ứ ậ  
đ ng m i c a quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa nh m duy tr  s  t n t iộ ớ ủ ệ ả ấ ư ả ủ ằ ỡ ự ồ ạ  



c a ch  nghĩa t  b n, làm cho ch  nghĩa t  b n thích nghi v i đi u ki n l chủ ủ ư ả ủ ư ả ớ ề ệ ị  
s  m i.ử ớ

3) Nh ng bi u hi n c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c là s  k t h pữ ể ệ ủ ủ ư ả ộ ề ướ ự ế ợ  
v  con ng i gi a các t  ch c đ c quy n và b  máy nhà n c; s  h nhề ườ ữ ổ ứ ộ ề ộ ướ ự ỡ  
thành và ph t tri n c a s  h u nhà n c.ỏ ể ủ ở ữ ướ

S  h u nhà n c h nh thành d i nh ng h nh th c sau +) Xây d ng doanhở ữ ướ ỡ ướ ữ ỡ ứ ự  
nghi p nhà n c b ng v n c a ngân sách. +) Qu c h u hoá các xí nghi p tệ ướ ằ ố ủ ố ữ ệ ư 
nhân b ng cách mua l i. +) Nhà n c mua c  phi u c a các doanh nghi p tằ ạ ướ ổ ế ủ ệ ư 
nhân. +) M  r ng doanh nghi p nhà n c b ng v n tích lu  c a các doanhở ộ ệ ướ ằ ố ỹ ủ  
nghi p t  nhân. +) S  can thi p c a nhà n c vào các quá tr nh kinh t .ệ ư ự ệ ủ ướ ỡ ế

Câu h i 26. Phân tích vai trũ và gi i h n c a ch  nghĩa t  b n? ỏ ớ ạ ủ ủ ư ả

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Vai trũ c a ch  nghĩa t  b n. Ch  nghĩa t  b n phát tri n qua hai giaiủ ủ ư ả ủ ư ả ể  
đo n là ch  nghĩa t  b n t  do c nh tranh và ch  nghĩa t  b n đ c quy n màạ ủ ư ả ự ạ ủ ư ả ộ ề  
n c thang t t cùng c a nó là ch  nghĩa t  b n đ c quy n nhà n c. Trongấ ộ ủ ủ ư ả ộ ề ướ  
su t qu  tr nh ph t tri n, ch  nghĩa t  b n cũng có nh ng m t tích c c đ iố ỏ ỡ ỏ ể ủ ư ả ữ ặ ự ố  
v i phát tri n s n xu t. Đó làớ ể ả ấ

a) Chuy n n n s n xu t nh  thành n n s n xu t l n hi n đ i. S  ra đ i c aề ề ả ấ ỏ ề ả ấ ớ ệ ạ ự ờ ủ  
ch  nghĩa t  b n đó gi i phúng loài ng i kh i n n kinh t  t  nhiên, t  túc,ủ ư ả ả ườ ỏ ề ế ự ự  
t  c p; chuy n sang phát tri n kinh t  hàng hoá t  b n ch  nghĩa, chuy nự ấ ể ể ế ư ả ủ ể  
s n xu t nh  thành s n xu t l n hi n đ i. D i tác đ ng c a quy lu t giá trả ấ ỏ ả ấ ớ ệ ạ ướ ộ ủ ậ ị 
thăng d  và các quy lu t kinh t  c a s n xu t hàng hoá, ch  nghĩa t  b n đóư ậ ế ủ ả ấ ủ ư ả  
làm tăng năng su t lao đ ng, t i ra kh i l ng c a c i kh ng l  h n nhi uấ ộ ạ ố ượ ủ ả ổ ồ ơ ề  
xó h i tr c c ng l iộ ướ ộ ạ

b) Phát tri n l c l ng s n xu t. Qu  tr nh phát tri n c a ch  nghĩa t  b nể ự ượ ả ấ ỏ ỡ ể ủ ủ ư ả  
làm cho l c l ng s n xu t phát tri n m nh m  v i tr nh đ  k  thu t vàự ượ ả ấ ể ạ ẽ ớ ỡ ộ ỹ ậ  
công ngh  ngày càng cao; t  k  thu t th  công lên lên k  thu t c  khí, sangệ ừ ỹ ậ ủ ỹ ậ ơ  
t  đ ng hoá, tin h c hoá và công ngh  hi n đ i. Cùng v i s  phát tri n c aự ộ ọ ệ ệ ạ ớ ự ể ủ  
k  thu t và công ngh  là quá tr nh gi i phúng s c lao đ ng, nâng cao hi uỹ ậ ệ ỡ ả ứ ộ ệ  
qu  khám phá và chinh ph c thiên nhiên c a con ng i. ả ụ ủ ườ



c) Th c hi n xó h i hoá s n xu t. Ch  nghĩa t  b n đó thỳc đ y n n s nự ệ ộ ả ấ ủ ư ả ẩ ề ả  
xu t hàng hoá phát tri n m nh và đ t t i m c đi n h nh nh t trong l ch s ,ấ ể ạ ạ ớ ứ ể ỡ ấ ị ử  
c ng v i nú là qu  tr nh xó h i ho  s n xu t c  v  chi u r ng và chi u sõu.ự ớ ỏ ỡ ộ ỏ ả ấ ả ề ề ộ ề  
Đó là s  phát tri n c a phân công lao đ ng xó h i, s n xu t t p trung v i quyự ể ủ ộ ộ ả ấ ậ ớ  
m  h p lý, chuy n m n ho  s n xu t và h p t c lao đ ng sâu s c, m i liênụ ợ ờ ụ ỏ ả ấ ợ ỏ ộ ắ ố  
h  kinh t  gi a các đ n v , các ngành, các lĩnh v c ngày càng ch t ch  v.vệ ế ữ ơ ị ự ặ ẽ  
làm cho c c qu  tr nh s n xu t phõn t n đ c liên k t v i nhau và phỏ ỏ ỡ ả ấ ỏ ượ ế ớ ụ 
thu c l n nhau thành m t h  th ng, thành m t qu  tr nh s n xu t xó h i.ộ ẫ ộ ệ ố ộ ỏ ỡ ả ấ ộ

Tuy nhiên, nh ng thành t u ch  nghĩa t  b n đ t đ c trong s  v n đ ngữ ự ủ ư ả ạ ượ ự ậ ộ  
đ y mâu thu n. Đi u đó th  hi n  hai xu h ng trái ng c nhau là xu thầ ẫ ề ể ệ ở ướ ượ ế 
phát tri n nhanh và xu th  tr  tr  c a n n kinh t  t  b n ch  nghĩa.ể ế ỡ ệ ủ ề ế ư ả ủ

V.I.Lênin nh n xét, s  ph t tri n nhanh chúng và s  tr  tr  th i n t là hai xuậ ự ỏ ể ự ỡ ệ ố ỏ  
th  c ng song song t n t i trong n n kinh t  c a ch  nghĩa đ  qu c. Đóế ự ồ ạ ề ế ủ ủ ế ố  
chính là m t bi u hi n quan tr ng thu c b n ch t c a ch  nghĩa t  b n đ cộ ể ệ ọ ộ ả ấ ủ ủ ư ả ộ  
quy n. Ngày nay, b n ch t này bi u hi n r t n i b t.ề ả ấ ể ệ ấ ổ ậ

Xu th  phát tri n nhanh c a n n kinh t  bi u hi n  ch , sau chi n tranh thế ể ủ ề ế ể ệ ở ỗ ế ế 
gi i th  II, đ c bi t là vào nh ng năm 50, 60 th  k  XX, trong n n kinh t  tớ ứ ặ ệ ữ ế ỷ ề ế ư 
b n ch  nghĩa th  gi i đó xu t hi n th i kỳ tăng tr ng v i t c đ  cao hi mả ủ ế ớ ấ ệ ờ ưở ớ ố ộ ế  
th y. Trong th i gian t  1948-1970, M , Anh, Pháp, CHLB Đ c, Italia,ấ ờ ừ ỹ ứ  
Canađa, Nh t b n v.v t  su t tăng tr ng b nh quõn trong t ng gi  tr  thuậ ả ỷ ấ ưở ỡ ổ ỏ ị  
nh p qu c dõn đ t 5,1%. Đ ng th i, vi c nâng cao hi u qu  lao đ ng s nậ ố ạ ồ ờ ệ ệ ả ộ ả  
xu t cũng r t r  r t.ấ ấ ừ ệ

Xu th  tr  tr  (hay k m hóm) c a n n kinh t  mà VI.Lênin đó ch  ra, cóế ỡ ệ ỡ ủ ề ế ỉ  
nguyên nhân c  b n là do s  th ng tr  c a đ c quy n. Đ c quy n t o raơ ả ự ố ị ủ ộ ề ộ ề ạ  
nh ng y u t  ngăn c n s  ti n b  k  thu t và phát tri n s n xu t nh  quyữ ế ố ả ự ế ộ ỹ ậ ể ả ấ ư  
đ nh giá c  đ c quy n, h n ch  s n l ng và mua phát minh k  thu t. Ngàyị ả ộ ề ạ ế ả ượ ỹ ậ  
nay, c c y u t  gõy tr  tr  v n cũn và ti p t c tác đ ng.ỏ ế ố ỡ ệ ẫ ế ụ ộ

S  t n t i song song c a hai xu th  trên trong ch  nghĩa t  b n m t m t nóiự ồ ạ ủ ế ủ ư ả ộ ặ  
lên r ng ch  nghĩa t  b n v n cũn s c s ng, quan h  s n xu t t  b n chằ ủ ư ả ẫ ứ ố ệ ả ấ ư ả ủ 
nghĩa cũn cú th  t  đi u ch nh và trong gi i h n nh t đ nh cũn cú th  th chể ự ề ỉ ớ ạ ấ ị ể ớ  

ng v i nhu c u ph t tri n c a l c l ng s n xu t và thúc đ y xó h i t  b nứ ớ ầ ỏ ể ủ ự ượ ả ấ ẩ ộ ư ả  
ch  nghĩa; đ ng th i ch  nghĩa t  b n cũng đang v p ph i nh ng gi i h nủ ồ ờ ủ ư ả ấ ả ữ ớ ạ  
nh t đ nh, mâu thu n c  b n c a ch  nghĩa t  b n v n ch a gi i quy tấ ị ẫ ơ ả ủ ủ ư ả ẫ ư ả ế  
đ c.ượ



2) Gi i h n l ch s  c a ch  nghĩa t  b nớ ạ ị ử ủ ủ ư ả

Gi i h n l ch s  c a ch  nghĩa t  b n b t ngu n t  mâu thu n c  b n c aớ ạ ị ử ủ ủ ư ả ắ ồ ừ ẫ ơ ả ủ  
ch  nghĩa t  b n; đó là mõu thu n gi a t nh ch t và tr nh đ  xó h i ho  caoủ ư ả ẫ ữ ớ ấ ỡ ộ ộ ỏ  
c a l c l ng s n xu t v i ch  đ  s  h u t  nhân t  b n ch  nghĩa v  tủ ự ượ ả ấ ớ ế ộ ở ữ ư ư ả ủ ề ư 
li u s n xu t. M c dù ch  nghĩa t  b n đó cú đi u ch nh nh t đ nh trongệ ả ấ ặ ủ ư ả ề ỉ ấ ị  
quan h  s  h u, qu n lý và phân ph i nh ng không th  kh c ph c đ c mâuệ ở ữ ả ố ư ể ắ ụ ượ  
thu n này.ẫ

Mâu thu n c  b n nói trên bi u hi n thành nh ng mâu thu n c  th  sau đâyẫ ơ ả ể ệ ữ ẫ ụ ể

+) Mâu thu n gi a t  b n và lao đ ng th  hi n s  phân hóa giàu-ngh o vàẫ ữ ư ả ộ ể ệ ự ố  
t nh tr ng b t c ng trong xó h i tăng. S  b n cùng hoá tuy t đ i l n t ngỡ ạ ấ ụ ộ ự ầ ệ ố ẫ ươ  
đ i c a giai c p công nhân v n đang t n t i. Tuy đ i b  ph n t ng l p tríố ủ ấ ẫ ồ ạ ạ ộ ầ ầ ớ  
th c và lao đ ng có k  năng đ c c i thi n m c s ng và gia nh p vào t ngứ ộ ỹ ượ ả ệ ứ ố ậ ầ  
l p trung l u, nh ng v n không xoá đ c s  phân hoá giàu-nghèo sâu s c.ớ ư ư ẫ ượ ự ắ  
Thu nh p c a 358 ng i giàu nh t th  gi i l n h n thu nh p hàng năm c aậ ủ ườ ấ ế ớ ớ ơ ậ ủ  
h n 45% dân s  th  gi i. T nh tr ng c ng nhõn, ng i lao đ ng th t nghi pơ ố ế ớ ỡ ạ ụ ườ ộ ấ ệ  
ngày càng tăng. Trong xó h i t  b n, s  b t b nh đ ng và các t  n n xó h iộ ư ả ự ấ ỡ ẳ ệ ạ ộ  
v n t n t i ph  bi n, s  suy đ i v  xó h i, văn hoá và đ o đ c ngày càngẫ ồ ạ ổ ế ự ồ ề ộ ạ ứ  
tr m tr ng.ầ ọ

+) Mâu thu n gi a các n c ch m phát tri n, b  l  thu c v i các n c đẫ ữ ướ ậ ể ị ệ ộ ớ ướ ế 
qu c tr  thành mâu thu n gi a các n c và t ng l p th ng l u giàu có ố ở ẫ ữ ướ ầ ớ ượ ư ở 
ph ng B c v i các n c và t ng l n nghèo kh   ph ng Nam. ươ ắ ớ ướ ầ ớ ổ ở ươ

+) Mâu thu n gi a các n c t  b n ch  nghĩa v i nhau, ch  y u là gi a baẫ ữ ướ ư ả ủ ớ ủ ế ữ  
trung tâm kinh t , chính tr  hàng đ u c a th  gi i t  b n, gi a các t p đoànế ị ầ ủ ế ớ ư ả ữ ậ  
t  b n xuyên qu c gia. Mâu thu n này có ph n d u đi trong th i kỳ cũn t nư ả ố ẫ ầ ị ờ ồ  
t i s  đ i đ u gi a hai h  th ng th  gi i t  b n ch  nghĩa và xó h i chạ ự ố ầ ữ ệ ố ế ớ ư ả ủ ộ ủ 
nghĩa, nay cú chi u h ng ph c t p sau khi chi n tranh l nh k t thúc. M tề ướ ứ ạ ế ạ ế ộ  
m t, s  phát tri n c a xu th  toàn c u hoá và c a cách m ng khoa h c vàặ ự ể ủ ế ầ ủ ạ ọ  
công ngh  khi n các n c đó ph i liên k t v i nhau. M t khác, do tác đ ngệ ế ướ ả ế ớ ặ ộ  
c a quy lu t phát tri n không đ u và l i ích c c b  c a giai c p th ng tr  ủ ậ ể ề ợ ụ ộ ủ ấ ố ị ở 
m i n c, các n c đó đó tr  thành đ i th  c nh tranh v i nhau, tranh giànhỗ ướ ướ ở ố ủ ạ ớ  
quy n l c và ph m vi nh h ng trên th  gi i, nh t là gi a ba trung tâm M ,ề ự ạ ả ưở ế ớ ấ ữ ỹ  
Nh t B n và Tây Âu. Bi u hi n c a m u thu n gi a các n c y tr c h tậ ả ể ệ ủ ẫ ẫ ữ ướ ấ ướ ế  
là cu c chi n tranh th ng m i, chi n tranh v  đ u t  k  thu t, tài chínhộ ế ươ ạ ế ề ầ ư ỹ ậ  
cũng nh  s  c nh tranh gi a TNCs d i nhi u h nh th c.ư ự ạ ữ ướ ề ỡ ứ



+) Mâu thu n gi a ch  nghĩa t  b n v i ch  nghĩa xó h i là mâu thu n xuyênẫ ữ ủ ư ả ớ ủ ộ ẫ  
su t th i kỳ quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xó h i tr n ph m viố ờ ộ ừ ủ ư ả ủ ộ ờ ạ  
toàn th  gi i. Ch  đ  xó h i ch  nghĩa  Li nxô và Đông Âu s p đ  khi nế ớ ế ộ ộ ủ ở ờ ụ ổ ế  
ch  nghĩa xó h i t m th i lõm vào tho i trào, nh ng b n ch t th i đ i khôngủ ộ ạ ờ ỏ ư ả ấ ờ ạ  
h  thay đ i. Loài ng i v n  trong giai đo n quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lênề ổ ườ ẫ ở ạ ộ ừ ủ ư ả  
ch  nghĩa xó h i m  đ u b ng Cách m ng Tháng M i Nga vĩ đ i. Tuyủ ộ ở ầ ằ ạ ườ ạ  
h nh th c bi u hi n cú kh c tr c, nh ng đ u tranh gi a ch  nghĩa xó h iỡ ứ ể ệ ỏ ướ ư ấ ữ ủ ộ  
và ch  nghĩa t  b n v n là cu c đ u tranh quy t li t trên ph m vi toàn thủ ư ả ẫ ộ ấ ế ệ ạ ế 
gi i. ớ

Ch  nghĩa t  b n ngày nay- v i nh ng thành t u c a nó, là s  chu n bủ ư ả ớ ữ ự ủ ự ẩ ị 
nh ng đi u ki n, ti n đ  cho s  ra đ i c a ch  nghĩa xó h i tr n ph m viữ ề ệ ề ề ự ờ ủ ủ ộ ờ ạ  
toàn th  gi i. Nh ng b c chuy n t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xó h iế ớ ư ướ ể ừ ủ ư ả ủ ộ  
v n ph i th ng qua cu c c ch m ng xó h i và cu c cách m ng này di n raẫ ả ụ ộ ỏ ạ ộ ộ ạ ễ  
b ng ph ng pháp hoà b nh hay b o l c, đi u đó hoàn toàn tuỳ thu c vàoằ ươ ỡ ạ ự ề ộ  
nh ng đi u ki n l ch s -c  th  c a t ng n c và b i c nh qu c t  chungữ ề ệ ị ử ụ ể ủ ừ ướ ố ả ố ế  
trong t ng th i đi m, vào s  l a ch n c a các l c l ng cách m ng.ừ ờ ể ự ự ọ ủ ự ượ ạ

20 CÂU H I-TR  L I PH N CH  NGHĨA XÃ H I KHOA H CỎ Ả Ờ Ầ Ủ Ộ Ọ

Câu h i 1. Khái ni m giai c p công nhân?ỏ ệ ấ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ýả ờ ồ

1) Các nhà sáng l p ch  nghĩa xã h i khoa h c dùng nhi u thu t ng  khácậ ủ ộ ọ ề ậ ữ  
nhau đ  ch  giai c p có l i ích đ i l p tr c ti p v i giai c p t  s n trong xãể ỉ ấ ợ ố ậ ự ế ớ ấ ư ả  
h i t  b n ch  nghĩa- đó là giai c p công nhân, giai c p vô s n, giai c pộ ư ả ủ ấ ấ ả ấ  
nh ng ng i lao đ ng làm thuê v.v. Giai c p này là s n ph m c a n n đ iữ ườ ộ ấ ả ẩ ủ ề ạ  
công nghi p t  b n ch  nghĩa và cho dù tên g i có khác nhau, nh ng có haiệ ư ả ủ ọ ư  
tiêu chí c  b n đ  xác đ nh giai c p công nhân, phân bi t nó v i các l cơ ả ể ị ấ ệ ớ ự  
l ng xã h i khác ượ ộ

a) V  ph ng th c s n xu t, giai c p công nhân là nh ng ng i lao đ ngề ươ ứ ả ấ ấ ữ ườ ộ  
tr c ti p hay gián ti p v n hành công c  s n xu t có tính ch t công nghi p,ự ế ế ậ ụ ả ấ ấ ệ  
ngày càng hi n đ i và xã h i hoá cao. Đây cũng là tiêu chí c  b n đ  phânệ ạ ộ ơ ả ể  
bi t ng i công nhân hi n đ i v i ng i th  th  công th i trung c  hayệ ườ ệ ạ ớ ườ ợ ủ ờ ổ  
ng i th  trong công tr ng th  công. ườ ợ ườ ủ



b) V  v  trí c a giai c p công nhân trong quan h  s n xu t t  b n ch  nghĩa,ề ị ủ ấ ệ ả ấ ư ả ủ  
giai c p công nhân là nh ng ng i không có t  li u s n xu t, ph i bán s cấ ữ ườ ư ệ ả ấ ả ứ  
lao đ ng cho nhà t  b n và b  nhà t  b n bóc l t giá tr  th ng d . Chính thu cộ ư ả ị ư ả ộ ị ặ ư ộ  
tính này đã bi n giai c p công nhân tr  thành giai c p đ i kháng v i giai c pế ấ ở ấ ố ớ ấ  
t  s n và d a vào đây mà C.Mác và Ph.Ănghen còn g i giai c p công nhân làư ả ự ọ ấ  
giai c p vô s n trong xã h i t  b n. ấ ả ộ ư ả

Cũng c n l u ý r ng, giai c p công nhân là giai c p ra đ i và phát tri n g nầ ư ằ ấ ấ ờ ể ắ  
v i s  ra đ i và phát tri n c a n n đ i công nghi p, nên khi tìm hi u giai c pớ ự ờ ể ủ ề ạ ệ ể ấ  
công nhân cũng c n th y r ng đây là m t khái ni m m . S  bi n đ i c a giaiầ ấ ằ ộ ệ ở ự ế ổ ủ  
c p công nhân di n ra th ng xuyên, liên t c, c  v  s  l ng, ch t l ng,ấ ễ ườ ụ ả ề ố ượ ấ ượ  
đ c bi t bi n đ i v  c  c u. Công nhân hi n nay không ch  bao g m nh ngặ ệ ế ổ ề ơ ấ ệ ỉ ồ ữ  
ng i đi làm thuê (  các n c t  b n ch  nghĩa), mà m t b  ph n không nhườ ở ướ ư ả ủ ộ ộ ậ ỏ 
đã tr  thành ng i làm ch , n m quy n lãnh đ o xã h i (  các n c xã h iở ườ ủ ắ ề ạ ộ ở ướ ộ  
ch  nghĩa); h  không ch  bao g m nh ng ng i lao đ ng chân tay mà còn baoủ ọ ỉ ồ ữ ườ ộ  
g m c  nh ng ng i lao đ ng s n xu t v i trình đ  trí tu  cao; h  không chồ ả ữ ườ ộ ả ấ ớ ộ ệ ọ ỉ 
g m nh ng ng i lao đ ng công nghi p tr c ti p t o ra các giá tr  v t ch tồ ữ ườ ộ ệ ự ế ạ ị ậ ấ  
cho xã h i mà còn bao g m nh ng ng i lao đ ng trong nh ng ngành d ch vộ ồ ữ ườ ộ ữ ị ụ 
ho t đ ng theo l i công nghi p.ạ ộ ố ệ

Câu h i 2. N i dung và đi u ki n khách quan quy đ nh s  m nh l ch s  c aỏ ộ ề ệ ị ứ ệ ị ử ủ  
giai c p công nhân?ấ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l n ả ờ ồ ớ

S  m nh l ch s  c a m t giai c p là nh ng nhi m v  l ch s  giao phó choứ ệ ị ử ủ ộ ấ ữ ệ ụ ị ử  
m t giai c p (do đ a v  kinh t -xã h i khách quan c a giai c p đó quy đ nh)ộ ấ ị ị ế ộ ủ ấ ị  
đ  nó th c hi n b c chuy n cách m ng t  hình thái kinh t -xã h i đang t nể ự ệ ướ ể ạ ừ ế ộ ồ  
t i sang hình thái kinh t -xã h i cao h n, ti n b  h n.ạ ế ộ ơ ế ộ ơ

1) S  m nh l ch s  c a giai c p công nhân xu t hi n khi ph ng th c s nứ ệ ị ử ủ ấ ấ ệ ươ ứ ả  
xu t t  b n ch  nghĩa không kh c ph c đ c nh ng mâu thu n c  b n v nấ ư ả ủ ắ ụ ượ ữ ẫ ơ ả ố  
có c a nó. Giai c p công nhân có s  m nh l ch s  xoá b  ph ng th c s nủ ấ ứ ệ ị ử ỏ ươ ứ ả  
xu t t  b n ch  nghĩa, xoá b  ch  đ  ng i bóc l t ng i, gi i phóng giaiấ ư ả ủ ỏ ế ộ ườ ộ ườ ả  
c p công nhân, nhân dân lao đ ng và toàn nhân lo i kh i m i s  áp b c, bócấ ộ ạ ỏ ọ ự ứ  
l t, nghèo nàn, l c h u, xây d ng xã h i c ng s n ch  nghĩa cao h n, ti n bộ ạ ậ ự ộ ộ ả ủ ơ ế ộ 
h n.ơ



V  th c ch t, n i dung s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân, d i s  lãnhề ự ấ ộ ứ ệ ị ử ủ ấ ướ ự  
đ o c a Đ ng C ng s n, là ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa, th  hi nạ ủ ả ộ ả ế ạ ộ ủ ể ệ  
qua hai giai đo n là l t đ  s  th ng tr  c a giai c p t  s n, giành chính quy nạ ậ ổ ự ố ị ủ ấ ư ả ề  
v  tay giai c p công nhân và s  d ng chính quy n đó đ  c i t o xã h i cũ vàề ấ ử ụ ề ể ả ạ ộ  
xây d ng xã h i xã h i ch  nghĩa và c ng s n ch  nghĩa. S  m nh l ch sự ộ ộ ủ ộ ả ủ ứ ệ ị ử 
c a giai c p công nhân Vi t Nam là ti n hành cu c cách m ng dân t c dânủ ấ ệ ế ộ ạ ộ  
ch  nhân dân, thi t l p chính quy n c a nhân dân đ  ti n hành c i t o xã h iủ ế ậ ề ủ ể ế ả ạ ộ  
cũ, xây d ng xã h i xã h i ch  nghĩa  Vi t Nam.ự ộ ộ ủ ở ệ

2) Đi u ki n khách quan quy đ nh s  m nh l ch s  c a giai c p công nhânề ệ ị ứ ệ ị ử ủ ấ

a) Xu t phát t  đ a v  kinh t -xã h i ấ ừ ị ị ế ộ

+) giai c p công nhân là b  ph n quan tr ng nh t, cách m ng nh t c a l cấ ộ ậ ọ ấ ạ ấ ủ ự  
l ng s n xu t t  b n ch  nghĩa; đ i di n cho l c l ng s n xu t hi n đ i,ượ ả ấ ư ả ủ ạ ệ ự ượ ả ấ ệ ạ  
có trình đ  xã h i hoá cao; tiêu bi u cho xu h ng phát tri n c a xã h i loàiộ ộ ể ướ ể ủ ộ  
ng i; là nhân t  quy t đ nh phá v  quan h  s n xu t chi m h u t  nhân tườ ố ế ị ỡ ệ ả ấ ế ữ ư ư 
b n ch  nghĩa, xây d ng ph ng th c s n xu t m i ti n b  h n ph ngả ủ ự ươ ứ ả ấ ớ ế ộ ơ ươ  
th c s n xu t t  b n ch  nghĩa. ứ ả ấ ư ả ủ

+) trong xã h i t  b n ch  nghĩa, giai c p công nhân không có, ho c c  b nộ ư ả ủ ấ ặ ơ ả  
là không có t  li u s n xu t; h  bán s c lao đ ng cho giai c p t  s n và bư ệ ả ấ ọ ứ ộ ấ ư ả ị 
giai c p t  s n bóc l t giá tr  th ng d ; h  b  l  thu c hoàn toàn trong quáấ ư ả ộ ị ặ ư ọ ị ệ ộ  
trình phân ph i các k t qu  lao đ ng c a chính h . Vì s  s ng còn c a mình,ố ế ả ộ ủ ọ ự ố ủ  
giai c p công nhân không th  không đ ng lên đ u tranh l t đ  s  th ng trấ ể ứ ấ ậ ổ ự ố ị 
c a giai c p t  s n đ  gi i phóng mình đ ng th i gi i phóng toàn xã h i. ủ ấ ư ả ể ả ồ ờ ả ộ

+) giai c p công nhân đ i di n cho ph ng th c s n xu t d a trên ch  đ  sấ ạ ệ ươ ứ ả ấ ự ế ộ ở 
h u xã h i không có bóc l t, nên l i ích c  b n c a giai c p công nhân phùữ ộ ộ ợ ơ ả ủ ấ  
h p v i l i ích c  b n c a nh ng ng i lao đ ng. Do đó, h  có kh  năng t pợ ớ ợ ơ ả ủ ữ ườ ộ ọ ả ậ  
h p, lãnh đ o nh ng ng i lao đ ng b  áp b c làm cách m ng xoá b  ch  đợ ạ ữ ườ ộ ị ứ ạ ỏ ế ộ 
ng i bóc l t ng i; xây d ng xã h i xã h i ch  nghĩa và c ng s n chườ ộ ườ ự ộ ộ ủ ộ ả ủ 
nghĩa- n i không còn áp b c, bóc l t.ơ ứ ộ

b) Xu t phát t  đ c đi m chính tr -xã h i c a giai c p công nhân. ấ ừ ặ ể ị ộ ủ ấ

+) giai c p công nhân là giai c p tiên ti n nh t; là giai c p đ i bi u cho l cấ ấ ế ấ ấ ạ ể ự  
l ng s n xu t tiên ti n ngày càng hi n đ i và mang tính xã h i hóa cao.ượ ả ấ ế ệ ạ ộ  
Đ ng th i cu c đ u tranh ch ng áp b c, bóc l t đã tôi luy n và cung c p choồ ờ ộ ấ ố ứ ộ ệ ấ  
giai c p công nhân nh ng tri th c xã h i-chính tr  c n thi t cho m t giai c pấ ữ ứ ộ ị ầ ế ộ ấ  
tiên ti n. ế



+) giai c p công nhân là giai c p có tinh th n cách m ng tri t đ , th  hi n ấ ấ ầ ạ ệ ể ể ệ ở 
m c tiêu cách m ng c a mình là xóa b  t n g c ch  đ  ng i bóc l t ng i,ụ ạ ủ ỏ ậ ố ế ộ ườ ộ ườ  
xoá b  hoàn toàn ch  đ  t  h u, gi i phóng mình và gi i phóng toàn nhânỏ ế ộ ư ữ ả ả  
lo i kh i m i ch  đ  áp b c, bóc l t. Giai c p công nhân hoàn toàn có thạ ỏ ọ ế ộ ứ ộ ấ ể 
th c hi n đ c m c tiêu đó vì nó có n n t ng lý lu n tiên ti n là ch  nghĩaự ệ ượ ụ ề ả ậ ế ủ  
Mác-Lênin. 

+) giai c p công nhân là giai c p có ý th c t  ch c k  lu t cao; ý th c đóấ ấ ứ ổ ứ ỷ ậ ứ  
đ c hình thành do lao đ ng trong n n công nghi p hi n đ i, v i đi u ki nượ ộ ề ệ ệ ạ ớ ề ệ  
s n xu t t p trung, s  phân công lao đ ng t  m  nên bu c công nhân ph i cóả ấ ậ ự ộ ỉ ỉ ộ ả  
tác phong công nghi p và t  tác phong công ngh êp y mà ý th c t  ch c kệ ừ ị ấ ứ ổ ứ ỷ 
lu t đ c hình thành. M t khác, do giai c p công nhân th ng xuyên ph iậ ượ ặ ấ ườ ả  
đ ng đ u v i b  máy đàn áp kh ng l  và nhi u th  đo n thâm đ c c a giaiươ ầ ớ ộ ổ ồ ề ủ ạ ộ ủ  
c p t  s n, do v y, đ  đ u tranh ch ng l i b  máy y, giai c p công nhânấ ư ả ậ ể ấ ố ạ ộ ấ ấ  
ph i đoàn k t, t  ch c ch t ch  và có ý th c t  ch c k  lu t cao. d) giai c pả ế ổ ứ ặ ẽ ứ ổ ứ ỷ ậ ấ  
công nhân là giai c p có b n ch t qu c t . Do giai c p công nhân  t t c  cácấ ả ấ ố ế ấ ở ấ ả  
n c t  b n ch  nghĩa đ u có đ a v  kinh t -xã h i gi ng nhau, vì v y, h  cóướ ư ả ủ ề ị ị ế ộ ố ậ ọ  
m c tiêu đ u tranh chung. M t khác, ch  nghĩa t  b n cũng là m t l c l ngụ ấ ặ ủ ư ả ộ ự ượ  
qu c t  nên mu n giành đ c th ng l i, giai c p công nhân ph i đoàn k tố ế ố ượ ắ ợ ấ ả ế  
qu c t .ố ế

Câu h i 3. Quy lu t hình thành, phát tri n c a Đ ng C ng s n và vai trò c aỏ ậ ể ủ ả ộ ả ủ  
nó trong quá trình th c hi n s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân?ự ệ ứ ệ ị ử ủ ấ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Quy lu t hình thành, phát tri n Đ ng C ng s n. Đ ng C ng s n là đ i tiênậ ể ả ộ ả ả ộ ả ộ  
phong, là t  ch c chính tr  cao nh t c a giai c p công nhân. Đ ng C ng s nổ ứ ị ấ ủ ấ ả ộ ả  
bao g m nh ng ng i tiên ti n nh t c a giai c p công nhân và nhân dân laoồ ữ ườ ế ấ ủ ấ  
đ ng; đ u tranh tri t đ  và trung thành vì l i ích c a giai c p công nhân, nhânộ ấ ệ ể ợ ủ ấ  
dân lao đ ng và c a c  dân t c. Đ ng l y ch  nghĩa Mác-Lênin làm n n t ngộ ủ ả ộ ả ấ ủ ề ả  
t  t ng và kim ch  nam cho hành đ ng. ư ưở ỉ ộ

a) Đ ng C ng s n ra đ i là s n ph m c a s  k t h p ch  nghĩa Mác v iả ộ ả ờ ả ẩ ủ ự ế ợ ủ ớ  
phong trào công nhân. 

+) có áp b c giai c p thì có đ u tranh giai c p. Ngay t  khi m i ra đ i giaiứ ấ ấ ấ ừ ớ ờ  
c p công nhân đã ti n hành nh ng cu c đ u tranh ch ng áp b c, bóc l t c aấ ế ữ ộ ấ ố ứ ộ ủ  
giai c p t  s n. Nh ng cu c đ u tranh ban đ u di n ra l  t  và mang tính tấ ư ả ữ ộ ấ ầ ễ ẻ ẻ ự 



phát vì m c đích kinh t , do thi u m t lý lu n cách m ng và m t t  ch c tiênụ ế ế ộ ậ ạ ộ ổ ứ  
phong lãnh đ o nên đ u th t b i. Chính s  phát tri n c a phong trào côngạ ề ấ ạ ự ể ủ  
nhân đ t ra đòi h i ph i có lý lu n tiên ti n d n đ ng đ  t  ch c, giáo d c,ặ ỏ ả ậ ế ẫ ườ ể ổ ứ ụ  
giác ng  giai c p công nhân v  s  m nh l ch s  c a mình, đ  v ch cho giaiộ ấ ề ứ ệ ị ử ủ ể ạ  
c p công nhân đ ng l i và ph ng pháp cách m ng khoa h c. Ch  nghĩaấ ườ ố ươ ạ ọ ủ  
Mác ra đ i đã đáp ng đ c đòi h i c a phong trào công nhân. ờ ứ ượ ỏ ủ

+) Ch  nghĩa Mác ra đ i đã nhanh chóng thâm nh p vào phong trào công nhân,ủ ờ ậ  
tr  thành h  t  t ng, vũ khí lý lu n c a giai c p công nhân. M t khác, thôngở ệ ư ưở ậ ủ ấ ặ  
qua phong trào công nhân ch  nghĩa Mác đ c ki m nghi m, b  sung, phátủ ượ ể ệ ổ  
tri n và ngày càng hoàn thi n. c) khi ch  nghĩa Mác ra đ i ch  có m t bể ệ ủ ờ ỉ ộ ộ 
ph n u tú nh t c a giai c p công nhân ti p thu đ c nó. B  ph n này đãậ ư ấ ủ ấ ế ượ ộ ậ  
tích c c truy n bá ch  nghĩa Mác vào phong trào công nhân, giáo d c, giácự ề ủ ụ  
ng  và t  ch c công nhân đ u tranh, Đ ng C ng s n ra đ i t  quá trình ho tộ ổ ứ ấ ả ộ ả ờ ừ ạ  
đ ng c  th  y.ộ ụ ể ấ

b) Đ ng C ng s n là s n ph m c a s  k t h p ch  nghĩa Mác-Lênin v iả ộ ả ả ẩ ủ ự ế ợ ủ ớ  
phong trào công nhân; nh ng trong m i n c, s  k t h p y là s n ph m c aư ỗ ướ ự ế ợ ấ ả ẩ ủ  
l ch s , đ c th c hi n b ng nh ng con đ ng đ c bi t, tuỳ theo đi u ki nị ử ượ ự ệ ằ ữ ườ ặ ệ ề ệ  
c  th .  nhi u n c thu c đ a, n a thu c đ a, Đ ng C ng s n ra đ i là s nụ ể Ở ề ướ ộ ị ử ộ ị ả ộ ả ờ ả  
ph m c a s  k t h p ch  nghĩa Mác v i phong trào công nhân và phong tràoẩ ủ ự ế ợ ủ ớ  
yêu n c.ướ

2) Vai trò c a Đ ng C ng s n trong quá trình th c hi n s  m nh l ch s  c aủ ả ộ ả ự ệ ứ ệ ị ử ủ  
giai c p công nhân. ấ

a) Đ ng C ng s n là nhân t  b o đ m cho giai c p công nhân hoàn thànhả ộ ả ố ả ả ấ  
th ng l i s  m nh l ch s  c a mình. ắ ợ ứ ệ ị ử ủ

b) Đ ng C ng s n là lãnh t  chính tr  c a giai c p công nhân và nhân dân laoả ộ ả ụ ị ủ ấ  
đ ng. Nh  có lý lu n tiên phong c a ch  nghĩa Mác-Lênin, Đ ng đã v nộ ờ ậ ủ ủ ả ậ  
d ng vào đi u ki n c  th  đ  đ  ra đ ng l i chi n l c, sách l c, m tụ ề ệ ụ ể ể ề ườ ố ế ượ ượ ộ  
c ng lĩnh cách m ng đúng đ n cho c  quá trình cách m ng cũng nh  choươ ạ ắ ả ạ ư  
t ng giai đo n cách m ng. ừ ạ ạ

c) Đ ng C ng s n đ i bi u trung thành cho l i ích c a giai c p công nhân,ả ộ ả ạ ể ợ ủ ấ  
nhân dân lao đ ng và c a c  dân t c, vì v y, d i s  lãnh đ o c a Đ ngộ ủ ả ộ ậ ướ ự ạ ủ ả  
C ng s n, giai c p công nhân m i t p trung đ c s c m nh trong n c vàộ ả ấ ớ ậ ượ ứ ạ ướ  
qu c t  trong cu c đ u tranh th c hi n s  m nh l ch s . ố ế ộ ấ ự ệ ứ ệ ị ử



d) Đ ng C ng s n là b  tham m u chi n đ u c a giai c p công nhân. Đây làả ộ ả ộ ư ế ấ ủ ấ  
n i t  ch c, lôi cu n, giáo d c, đ ng viên giai c p công nhân và các t ng l pơ ổ ứ ố ụ ộ ấ ầ ớ  
nhân dân lao đ ng th c hi n c ng lĩnh cách m ng đã đ  ra.ộ ự ệ ươ ạ ề

Nh  v y, ch  có d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n, giai c p công nhân vàư ậ ỉ ướ ự ạ ủ ả ộ ả ấ  
nhân dân lao đ ng m i có đ c s  th ng nh t v  t  t ng, t  ch c và hànhộ ớ ượ ự ố ấ ề ư ưở ổ ứ  
đ ng; m i chuy n t  đ u tranh t  phát sang đ u tranh t  giác, đ m b o choộ ớ ể ừ ấ ự ấ ự ả ả  
cách m ng xã h i ch  nghĩa th ng l i.ạ ộ ủ ắ ợ

Câu h i 4. Cách m ng xã h i ch  nghĩa và nguyên nhân c a nó?ỏ ạ ộ ủ ủ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ýả ờ ồ

1) Cách m ng xã h i ch  nghĩalà cu c cách m ng nh m thay th  ch  đ  tạ ộ ủ ộ ạ ằ ế ế ộ ư 
b n ch  nghĩa b ng ch  đ  xã h i ch  nghĩa; trong cu c cách m ng đó, giaiả ủ ằ ế ộ ộ ủ ộ ạ  
c p công nhân là ng i lãnh đ o và cùng v i qu n chúng nhân dân lao đ ngấ ườ ạ ớ ầ ộ  
khác xây d ng m t xã h i công b ng, dân ch , văn minh.ự ộ ộ ằ ủ

a) Theo nghĩa h p, cách m ng xã h i ch  nghĩa là cu c cách m ng chính tr ,ẹ ạ ộ ủ ộ ạ ị  
k t thúc b ng vi c giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng giành đ c chínhế ằ ệ ấ ộ ượ  
quy n, thi t l p đ c nhà n c c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng.ề ế ậ ượ ướ ủ ấ ộ

b) Theo nghĩa r ng, cách m ng xã h i ch  nghĩa g m hai giai đo n; giai đo nộ ạ ộ ủ ồ ạ ạ  
giai c p công nhân giành chính quy n, t  ch c thành giai c p th ng tr  và giaiấ ề ổ ứ ấ ố ị  
đo n giai c p công nhân s  d ng chính quy n c a mình đ  c i t o xã h i cũ,ạ ấ ử ụ ề ủ ể ả ạ ộ  
xây d ng xã h i m i trên t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i.ự ộ ớ ấ ả ự ủ ờ ố ộ

2) Nguyên nhân c a cách m ng xã h i ch  nghĩaủ ạ ộ ủ

Cũng nh  m i cu c cách m ng di n ra trong l ch s , cách m ng xã h i chư ọ ộ ạ ễ ị ử ạ ộ ủ 
nghĩa là k t qu  t t y u c a vi c gi i quy t mâu thu n đ i kháng trong lòngế ả ấ ế ủ ệ ả ế ẫ ố  
ch  nghĩa t  b n:ủ ư ả

a) D i ch  nghĩa t  b n, s  phát tri n m nh m  c a khoa h c k  thu t, l cướ ủ ư ả ự ể ạ ẽ ủ ọ ỹ ậ ự  
l ng s n xu t đã đ t t i trình đ  xã h i hoá ngày càng cao làm cho quan hượ ả ấ ạ ớ ộ ộ ệ 
s n xu t d a trên ch  đ  chi m h u t  nhân v  t  li u s n xu t tr  nên l cả ấ ự ế ộ ế ữ ư ề ư ệ ả ấ ở ạ  
h u, l i th i, kìm hãm s  phát tri n c a l c l ng s n xu t. Đi u này đ t raậ ỗ ờ ự ể ủ ự ượ ả ấ ề ặ  
đòi h i ph i ti n hành m t cu c cách m ng xã h i đ  xoá b  quan h  s nỏ ả ế ộ ộ ạ ộ ể ỏ ệ ả  
xu t l i th i, thay th  b ng quan h  s n xu t m i, m  đ ng cho l c l ngấ ỗ ờ ế ằ ệ ả ấ ớ ở ườ ự ượ  
s n xu t phát tri n.ả ấ ể



b) Mâu thu n gi a l c l ng s n xu t và quan h  s n xu t trong xã h i tẫ ữ ự ượ ả ấ ệ ả ấ ộ ư 
b n ch  nghĩa đ c bi u hi n v  m t xã h i là mâu thu n gi a giai c p côngả ủ ượ ể ệ ề ặ ộ ẫ ữ ấ  
nhân và giai c p t  s n. Mâu thu n này cũng phát tri n ngày càng gay g t vàấ ư ả ẫ ể ắ  
là mâu thu n đ i kháng không th  đi u hoà, nó ch  có th  đ c gi i quy tẫ ố ể ề ỉ ể ượ ả ế  
b ng m t cu c cách m ng xã h i – cách m ng xã h i ch  nghĩa.ằ ộ ộ ạ ộ ạ ộ ủ

c) Tuy nhiên, nh ng mâu thu n đó t  nó không d n đ n cách m ng mà cáchữ ẫ ự ẫ ế ạ  
m ng xã h i ch  nghĩa mu n n  ra giai c p công nhân c n ph i nh n th cạ ộ ủ ố ổ ấ ầ ả ậ ứ  
đ c s  m nh l ch s  c a mình, bi t n m b t tình th , th i c  cách m ng đượ ứ ệ ị ử ủ ế ắ ắ ế ờ ơ ạ ể 
t  ch c ti n hành cách m ng. Cách m ng xã h i ch  nghĩa không di n ra tổ ứ ế ạ ạ ộ ủ ễ ự 
phát, mà là k t qu  c a quá trình đ u tranh t  giác, lâu dài, gian kh  c a giaiế ả ủ ấ ự ổ ủ  
c p công nhân và nhân dân lao đ ng ch ng l i s  th ng tr  c a giai c p tấ ộ ố ạ ự ố ị ủ ấ ư 
s n, d i s  lãnh đ o c a Đ ng c ng s n.ả ướ ự ạ ủ ả ộ ả

Câu h i 5. N i dung c a cu c cách m ng xã h i ch  nghĩa?ỏ ộ ủ ộ ạ ộ ủ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

Cách m ng xã h i ch  nghĩa là cu c cách m ng toàn di n, sâu s c và tri t đạ ộ ủ ộ ạ ệ ắ ệ ể 
trên t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h iấ ả ự ủ ờ ố ộ

1) N i dung chính tr  c a cách m ng xã h i ch  nghĩa là nh m đ a giai c pộ ị ủ ạ ộ ủ ằ ư ấ  
công nhân và nhân dân lao đ ng t  đ a v  nô l , b  áp b c, bóc l t lên đ a vộ ừ ị ị ệ ị ứ ộ ị ị 
làm ch  xã h i. Mu n v y:ủ ộ ố ậ

a) Giai c p công nhân d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n ti n hành cu cấ ướ ự ạ ủ ả ộ ả ế ộ  
cách m ng l t đ  s  th ng tr  c a giai c p bóc l t, giành chính quy n, thi tạ ậ ổ ự ố ị ủ ấ ộ ề ế  
l p nhà n c c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng.ậ ướ ủ ấ ộ

b) Nâng cao trình đ  dân trí, t o đi u ki n đ  nhân dân lao đ ng tham gia vàoộ ạ ề ệ ể ộ  
vi c qu n lý nhà n c, qu n lý xã h i.ệ ả ướ ả ộ

c) T ng b c xây d ng và hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa.ừ ướ ự ệ ề ủ ộ ủ

2) N i dung kinh t  c a cách m ng xã h i ch  nghĩa. Cách m ng xã h i chộ ế ủ ạ ộ ủ ạ ộ ủ 
nghĩa v  th c ch t có tính kinh t . Giành chính quy n v  tay giai c p côngề ự ấ ế ề ề ấ  
nhân và nhân dân lao đ ng m i ch  là b c đ u. Nhi m v  tr ng tâm có ýộ ớ ỉ ướ ầ ệ ụ ọ  
nghĩa quy t đ nh cho s  th ng l i c a cách m ng xã h i ch  nghĩa là phátế ị ự ắ ợ ủ ạ ộ ủ  
tri n kinh t .ể ế



a) Tr c h t, làm thay đ i v  trí, vai trò c a ng i lao đ ng đ i v i t  li uướ ế ổ ị ủ ườ ộ ố ớ ư ệ  
s n xu t b ng cách xoá b  ch  đ  chi m h u t  nhân v  t  li u s n xu t,ả ấ ằ ỏ ế ộ ế ữ ư ề ư ệ ả ấ  
thi t l p ch  đ  công h u v  t  li u s n xu t ch  y u.ế ậ ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ ủ ế

b) Phát tri n l c l ng s n xu t, nâng cao năng su t lao đ ng, c i thi n đ iể ự ượ ả ấ ấ ộ ả ệ ờ  
s ng nhân dân, khuy n khích kh  năng sáng t o c a ng i lao đ ng.ố ế ả ạ ủ ườ ộ

c) Th c hi n nguyên t c phân ph i theo lao đ ng, đ m b o công b ng xã h iự ệ ắ ố ộ ả ả ằ ộ  
theo tiêu chí năng su t lao đ ng, hi u qu  lao đ ng là th c đo đánh giá sấ ộ ệ ả ộ ướ ự 
đóng góp c a m i ng i cho xã h i.ủ ỗ ườ ộ

3) N i dung văn hoá-t  t ng c a cách m ng xã h i ch  nghĩa là nh m xâyộ ư ưở ủ ạ ộ ủ ằ  
d ng n n văn hoá m i, h  t  t ng m i và con ng i m i xã h i ch  nghĩaự ề ớ ệ ư ưở ớ ườ ớ ộ ủ

a) Giáo d c, truy n bá h  t  t ng c a giai c p công nhân trong các t ng l pụ ề ệ ư ưở ủ ấ ầ ớ  
nhân dân, đ i v i toàn xã h i, t ng b c xây d ng th  gi i quan và nhân sinhố ớ ộ ừ ướ ự ế ớ  
quan m i cho ng i lao đ ng.ớ ườ ộ

b) Xây d ng n n văn hóa m i trên c  s  k  th a m t cách có ch n l c vàự ề ớ ơ ở ế ừ ộ ọ ọ  
nâng cao các giá tr  văn hoá truy n th ng c a dân t c, ti p thu các giá tr  vănị ề ố ủ ộ ế ị  
hoá tiên ti n c a th i đ i, gi i phóng ng i lao đ ng v  m t tinh th n.ế ủ ờ ạ ả ườ ộ ề ặ ầ

c) Xây d ng con ng i m i xã h i ch  nghĩa giàu lòng yêu n c, có b n lĩnhự ườ ớ ộ ủ ướ ả  
chính tr , nhân văn, nhân đ o, có hi u bi t, có kh  năng gi i quy t m t cáchị ạ ể ế ả ả ế ộ  
đúng đ n m i quan h  cá nhân, gia đình và xã h i.ắ ố ệ ộ

Nh  v y, cách m ng xã h i ch  nghĩa di n ra toàn di n trên t t c  các lĩnhư ậ ạ ộ ủ ễ ệ ấ ả  
v c c a đ i s ng xã h i. Các n i dung c a cách m ng có quan h  g n k tự ủ ờ ố ộ ộ ủ ạ ệ ắ ế  
v i nhau, tác đ ng qua l i l n nhau, t o ti n đ  cho nhau, thúc đ y nhau cùngớ ộ ạ ẫ ạ ề ề ẩ  
phát tri n.ể

Câu h i 6. Tính t t y u và c  s  khách quan c a liên minh gi a giai c p côngỏ ấ ế ơ ở ủ ữ ấ  
nhân v i giai c p nông dân?ớ ấ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Tính t t y u c a liên minh công nôngấ ế ủ

Qua th c ti n cách m ng châu Âu, đ c bi t cách m ng Pháp, C.Mác rút ra k tự ễ ạ ặ ệ ạ ế  
lu n, cu c đ u tranh giành chính quy n c a giai c p công nhân s  khôngậ ộ ấ ề ủ ấ ẽ  
giành đ c th ng l i n u nó không đ c s  ng h  c a giai c p nông dân.ượ ắ ợ ế ượ ự ủ ộ ủ ấ  



Công xã Pari (1871) là cu c cách m ng vô s n, thi t l p nên nhà n c chuyênộ ạ ả ế ậ ướ  
chính vô s n đ u tiên, nh ng nhà n c đó ch  t n t i trong 72 ngày. Khi phânả ầ ư ướ ỉ ồ ạ  
tích nguyên nhân th t b i c a công xã, C. Mác và Ph.Ăngghen ch  rõ, do giaiấ ạ ủ ỉ  
c p công nhân không liên minh đ c v i giai c p nông dân nên không t o raấ ượ ớ ấ ạ  
đ c c  s  chính tr -xã h i r ng l n và v ng ch c đ  b o v  chính quy nượ ơ ở ị ộ ộ ớ ữ ắ ể ả ệ ề  
c a giai c p công nhân. V.I.Lênin làm rõ h n ý nghĩa chi n l c c a v n đủ ấ ơ ế ượ ủ ấ ề 
khi cho r ng, nhân t  cho s  th ng l i không ch   ch  giai c p công nhân đãằ ố ự ắ ợ ỉ ở ỗ ấ  
có t  ch c và chi m đa s  trong dân c , mà còn  ch  giai c p công nhân cóổ ứ ế ố ư ở ỗ ấ  
đ c s  ng h  c a nông dân hay không. Ông đ c bi t nh n m nh tính t tượ ự ủ ộ ủ ặ ệ ấ ạ ấ  
y u c a liên minh công nông trong giai đo n c i t o và xây d ng ch  nghĩaế ủ ạ ả ạ ự ủ  
xã h i. ộ

Nh  v y, xây d ng kh i liên minh công nông là t t y u trong quá trình cáchư ậ ự ố ấ ế  
m ng xã h i ch  nghĩa, c  trong giai đo n giành, gi  và s  d ng chính quy nạ ộ ủ ả ạ ữ ử ụ ề  
đ  xây d ng xã h i m i xã h i ch  nghĩa.ể ự ộ ớ ộ ủ

2) C  s  khách quan c a liên minh công nôngơ ở ủ

a) Liên minh công nông là nhu c u n i t i c a cách m ng xã h i ch  nghĩa,ầ ộ ạ ủ ạ ộ ủ  
t o nên đ ng l c cách m ng, đ m b o vai trò lãnh đ o c a giai c p côngạ ộ ự ạ ả ả ạ ủ ấ  
nhân, là đi u ki n quy t đ nh th ng l i trong cu c đ u tranh giành chínhề ệ ế ị ắ ợ ộ ấ  
quy n và công cu c c i t o và xây d ng xã h i m i;ề ộ ả ạ ự ộ ớ

b) Liên minh công nông xu t phát t  m i liên h  t  nhiên g n bó và s  th ngấ ừ ố ệ ự ắ ự ố  
nh t l i ích c  b n c a giai c p công nhân và giai c p nông dân. C  hai giaiấ ợ ơ ả ủ ấ ấ ả  
c p đ u là nh ng ng i lao đ ng b  áp b c vì v y có cùng m c tiêu, nguy nấ ề ữ ườ ộ ị ứ ậ ụ ệ  
v ng mu n gi i phóng kh i áp b c, bóc l t, b t c ng;ọ ố ả ỏ ứ ộ ấ ộ

c) Liên minh công nông là do s  g n bó th ng nh t gi a s n xu t côngự ắ ố ấ ữ ả ấ  
nghi p v i s n xu t nông nghi p- hai ngành s n xu t chính trong xã h i. N uệ ớ ả ấ ệ ả ấ ộ ế  
không có s  liên minh ch t ch  gi a công nhân và nông dân thì hai ngành kinhự ặ ẽ ữ  
t  này không th  phát tri n đ c.ế ể ể ượ

Câu h i 7. N i dung và nguyên t c c  b n c a liên minh gi a giai c p côngỏ ộ ắ ơ ả ủ ữ ấ  
nhân v i giai c p nông dân?ớ ấ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ



1) N i dung c a liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dân:ộ ủ ữ ấ ớ ấ

a) N i dung chính tr  c a liên minh:ộ ị ủ

+) Trong giai đo n đ u tranh giành chính quy n, liên minh công nông nh mạ ấ ề ằ  
l t đ  chính quy n c a giai c p th ng tr  cũ, giành l y chính quy n v  tayậ ổ ề ủ ấ ố ị ấ ề ề  
giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng.ấ ộ

+) Trong giai đo n xây d ng ch  nghĩa xã h i, liên minh công nông là c  sạ ự ủ ộ ơ ở 
chính tr -xã h i v ng ch c c a chính quy n nhà n c, gi  v ng vai trò lãnhị ộ ữ ắ ủ ề ướ ữ ữ  
đ o c a Đ ng C ng s n, phát huy quy n làm ch  c a nhân dân, b o vạ ủ ả ộ ả ề ủ ủ ả ệ 
nh ng thành qu  c a cách m ng, b o v  ch  đ  xã h i ch  nghĩa.ữ ả ủ ạ ả ệ ế ộ ộ ủ

+) Đ  th c hi n liên minh chính tr  c n xây d ng và t ng b c hoàn thi nể ự ệ ị ầ ự ừ ướ ệ  
n n dân ch  xã h i ch  nghĩa.ề ủ ộ ủ

b) N i dung kinh t  c a liên minh là n i dung c  b n nh t, quy t đ nh nh t,ộ ế ủ ộ ơ ả ấ ế ị ấ  
là c  s  cho liên minh trên các lĩnh v c khácơ ở ự

+) Liên minh công nông trên lĩnh v c kinh t  là k t h p và gi i quy t đúngự ế ế ợ ả ế  
đ n nhu c u, l i ích kinh t  c a hai giai c p và l i ích c a xã h i.ắ ầ ợ ế ủ ấ ợ ủ ộ

+) Liên minh kinh t  th  hi n thông qua s  h p tác, trao đ i v  m t kinh tế ể ệ ự ợ ổ ề ặ ế 
gi a kinh t  công nghi p và kinh t  nông nghi p; qua vai trò c a nhà n cữ ế ệ ế ệ ủ ướ  
v i h  th ng chính sách đ i v i nông nghi p, công nghi p, đ i v i côngớ ệ ố ố ớ ệ ệ ố ớ  
nhân, nông dân. 

+) Thông qua liên minh công nông v  m t kinh t  đ  t ng b c đ a nông dânề ặ ế ể ừ ướ ư  
đi theo con đ ng xã h i ch  nghĩa b ng cách đ a h  vào con đ ng h p tácườ ộ ủ ằ ư ọ ườ ợ  
xã v i nh ng b c đi phù h p.ớ ữ ướ ợ

c) N i dung văn hoá-xã h i c a liên minhộ ộ ủ

+) Liên minh công nông nh m xây d ng m t n n văn hóa tiên ti n, đ m đàằ ự ộ ề ế ậ  
b n s c dân t c trên l p tr ng c a ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ng H  Chíả ắ ộ ậ ườ ủ ủ ư ưở ồ  
Minh, đáp ng nhu c u tinh th n ngày càng cao c a công nông.ứ ầ ầ ủ

+) Liên minh công nông còn nh m xoá b  b t công, b t bình đ ng xã h i, xâyằ ỏ ấ ấ ẳ ộ  
d ng các chu n m c xã h i trên l p tr ng c a giai c p công nhân, t o môiự ẩ ự ộ ậ ườ ủ ấ ạ  
tr ng thu n l i cho công, nông và các t ng l p nhân dân lao đ ng ho t đ ngườ ậ ợ ầ ớ ộ ạ ộ  
đ t hi u qu  cao.ạ ệ ả

2) Nh ng nguyên t c c  b n c a liên minh công nôngữ ắ ơ ả ủ



+) Đ m b o vai trò lãnh đ o c a giai c p công nhân trong kh i liên minh. Đâyả ả ạ ủ ấ ố  
là v n đ  có tính nguyên t c đ  có th  t ng b c th c hi n m c tiêu, l i íchấ ề ắ ể ể ừ ướ ự ệ ụ ợ  
c a liên minh trên l p tr ng c a giai c p công nhân.ủ ậ ườ ủ ấ

+) Đ m b o nguyên t c t  nguy n đ  kh i liên minh b n v ng, lâu dài.ả ả ắ ự ệ ể ố ề ữ

+) K t h p và gi i quy t đúng đ n l i ích c a c  hai giai c p, vì xét cho cùngế ợ ả ế ắ ợ ủ ả ấ  
quan h  gi a công nhân và nông dân là quan h  gi a hai ch  th  l i ích, màệ ữ ệ ữ ủ ể ợ  
trong đó h  th ng l i ích kinh t  là c  s  quy t đ nh nh t và nh y c m nh t.ệ ố ợ ế ơ ở ế ị ấ ạ ả ấ  
H  liên k t v i nhau tr c h t là nh m tho  mãn các nhu c u kinh t , m uọ ế ớ ướ ế ằ ả ầ ế ư  
c u s  s ng, thoát kh i nghèo nàn.ầ ự ố ỏ

Câu h i 8. Các giai đo n phát tri n c a hình thái kinh t -xã h i c ng s n chỏ ạ ể ủ ế ộ ộ ả ủ 
nghĩa?

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Quan đi m c a C.Mác và Ph.Ăngghen. Hình thái kinh t -xã h i c ng s nể ủ ế ộ ộ ả  
ch  nghĩa ra đ i sau th ng l i c a cách m ng xã h i ch  nghĩa, tr i qua haiủ ờ ắ ợ ủ ạ ộ ủ ả  
giai đo n c  b n phát tri n t  th p đ n caoạ ơ ả ể ừ ấ ế

+) Giai đo n th p c a xã h i c ng s n là giai đo n m i đ c “thoát thai”,ạ ấ ủ ộ ộ ả ạ ớ ượ  
“l t lòng” t  ch  nghĩa t  b n, còn mang “d u v t” c a xã h i t  b n. Đây làọ ừ ủ ư ả ấ ế ủ ộ ư ả  
th i kỳ quá đ  v  chính tr , là th i kỳ c i bi n cách m ng toàn di n trên t tờ ộ ề ị ờ ả ế ạ ệ ấ  
c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i. Trong giai đo n này, ch  đ  kinh t  vàả ự ủ ờ ố ộ ạ ế ộ ế  
s  phát tri n văn hóa m i đ t t i gi i h n đ m b o cho xã h i th c hi nự ể ớ ạ ớ ớ ạ ả ả ộ ự ệ  
nguyên t c phân ph i làm theo năng l c, h ng theo lao đ ng.ắ ố ự ưở ộ

+) Giai đo n cao c a xã h i c ng s n là giai đo n ch  nghĩa c ng s n đãạ ủ ộ ộ ả ạ ủ ộ ả  
đ c xây d ng hoàn toàn.  giai đo n này con ng i không còn l  thu cượ ự Ở ạ ườ ệ ộ  
phi n di n và c ng nh c vào phân công lao đ ng xã h i; lao đ ng trong giaiế ệ ứ ắ ộ ộ ộ  
đo n này không ch  là ph ng ti n ki m s ng mà nó tr  thành nhu c u c aạ ỉ ươ ệ ế ố ở ầ ủ  
con ng i. Trình đ  phát tri n c a xã h i cho phép th c hi n nguyên t cườ ộ ể ủ ộ ự ệ ắ  
phân ph i theo nhu c u.ố ầ

2) Quan đi m c a V.I.Lênin. V.I.Lênin đã phát tri n và c  th  hoá quan đi mể ủ ể ụ ể ể  
phân kỳ hình thái kinh t -xã h i c ng s n ch  nghĩa c a C.Mác vàế ộ ộ ả ủ ủ  
Ph.Ăngghen. Ông g i giai đo n th p là xã h i xã h i ch  nghĩa (hay chọ ạ ấ ộ ộ ủ ủ 
nghĩa xã h i), giai đo n cao là xã h i c ng s n ch  nghĩa (hay ch  nghĩa c ngộ ạ ộ ộ ả ủ ủ ộ  



s n). Đ c bi t, ông phát tri n lý lu n v  th i kỳ quá đ  lâu dài t  ch  nghĩaả ặ ệ ể ậ ề ờ ộ ừ ủ  
t  b n lên ch  nghĩa xã h i. Theo đó, hình thái kinh t -xã h i c ng s n chiaư ả ủ ộ ế ộ ộ ả  
làm ba giai đo n c  b nạ ơ ả

+) Nh ng c n đau đ  kéo dài (th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i). V.I.Lêninữ ơ ẻ ờ ộ ủ ộ  
m t m t th a nh n quan đi m c a C.Mác và Ph.Ăngghen v  th i kỳ quá độ ặ ừ ậ ể ủ ề ờ ộ 
theo nghĩa r ng- t  xã h i t  b n ch  nghĩa lên xã h i c ng s n- quá đ  tr cộ ừ ộ ư ả ủ ộ ộ ả ộ ự  
ti p t  nh ng n c t  b n ch  nghĩa phát tri n cao lên xã h i c ng s n. M tế ừ ữ ướ ư ả ủ ể ộ ộ ả ặ  
khác t  th c ti n l ch s , V.I.Lênin còn nói đ n hình th c quá đ  đ c bi t,ừ ự ễ ị ử ế ứ ộ ặ ệ  
gián ti p c a các n c t  b n phát tri n  m c trung bình và quá đ  b  quaế ủ ướ ư ả ể ở ứ ộ ỏ  
giai đo n phát tri n t  b n ch  nghĩa c a nhi u n c v n là n c nôngạ ể ư ả ủ ủ ề ướ ố ướ  
nghi p l c h u, các n c ti n t  b n lên ch  nghĩa xã h i (quá đ  đ c bi tệ ạ ậ ướ ề ư ả ủ ộ ộ ặ ệ  
c a đ c bi t);ủ ặ ệ

+) Xã h i xã h i ch  nghĩa- giai đo n đ u c a hình thái kinh t -xã h i c ngộ ộ ủ ạ ầ ủ ế ộ ộ  
s n;ả

+ Xã h i c ng s n ch  nghĩa- giai đo n cao c a hình thái kinh t -xã hôi c ngộ ộ ả ủ ạ ủ ế ộ  
s n.ả

Câu h i 9. Tính t t y u, đ c đi m và th c ch t c a th i kỳ quá đ  lên chỏ ấ ế ặ ể ự ấ ủ ờ ộ ủ 
nghĩa xã h i?ộ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

1) Tính t t y u c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i:ấ ế ủ ờ ộ ủ ộ

a) Ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa t  b n là hai ch  đ  xã h i khác nhau vủ ộ ủ ư ả ế ộ ộ ề 
b n ch t. Ch  nghĩa t  b n đ c xây d ng trên c  s  ch  đ  t  h u t  b nả ấ ủ ư ả ượ ự ơ ở ế ộ ư ữ ư ả  
ch  nghĩa v  t  li u s n xu t, đây là c  s  c a ch  đ  áp b c, bóc l t, b tủ ề ư ệ ả ấ ơ ở ủ ế ộ ứ ộ ấ  
công. Ch  nghĩa xã h i đ c xây d ng trên c  s  ch  đ  công h u v  t  li uủ ộ ượ ự ơ ở ế ộ ữ ề ư ệ  
s n xu t ch  y u, t o ra c  s  v t ch t cho vi c xoá b  ch  đ  ng i bócả ấ ủ ế ạ ơ ở ậ ấ ệ ỏ ế ộ ườ  
l t ng i, xây d ng xã h i công b ng, bình đ ng. Mu n có m t xã h i nhộ ườ ự ộ ằ ẳ ố ộ ộ ư 
v y c n ph i có m t th i gian nh t đ nh.ậ ầ ả ộ ờ ấ ị

b) Ch  nghĩa xã h i có c  s  v t ch t k  thu t là n n s n xu t công nghi pủ ộ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ề ả ấ ệ  
hi n đ i. V i nh ng n c đã qua ch  đ  t  b n ch  nghĩa, s  phát tri n c aệ ạ ớ ữ ướ ế ộ ư ả ủ ự ể ủ  
ch  nghĩa t  b n đã t o ra c  s  v t ch t k  thu t nh t đ nh cho ch  nghĩaủ ư ả ạ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ấ ị ủ  
xã h i nh ng mu n c  s  y ph c v  cho ch  nghĩa xã h i c n có th i gianộ ư ố ơ ở ấ ụ ụ ủ ộ ầ ờ  



t  ch c, săp x p l i. V i nh ng n c b  qua ch  đ  t  b n ch  nghĩa, ti nổ ứ ế ạ ớ ữ ướ ỏ ế ộ ư ả ủ ế  
th ng lên ch  nghĩa xã h i càng c n có m t th i gian lâu dài đ  th c hi nẳ ủ ộ ầ ộ ờ ể ự ệ  
nhi m v  ti n hành công nghi p hoá xã h i ch  nghĩa.ệ ụ ế ệ ộ ủ

c) Các quan h  xã h i ch  nghĩa cũng không t  n y sinh trong lòng ch  nghĩaệ ộ ủ ự ả ủ  
t  b n, chúng là k t qu  c a quá trình xây d ng và c i t o xã h i ch  nghĩa.ư ả ế ả ủ ự ả ạ ộ ủ  
Vì v y, cũng c n có th i gian đ  xây d ng và phát tri n nh ng quan h  đó.ậ ầ ờ ể ự ể ữ ệ

d) Xây d ng ch  nghĩa xã h i là công vi c m i m , khó khăn và ph c t p,ự ủ ộ ệ ớ ẻ ứ ạ  
ph i c n có th i gian đ  giai c p công nhân t ng b c làm quen v i nh ngả ầ ờ ể ấ ừ ướ ớ ữ  
công vi c đó.ệ

2) Đ c đi m n i b t c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i là th i kỳ màặ ể ổ ậ ủ ờ ộ ủ ộ ờ  
trong đó còn t n t i đan xen gi a nh ng y u t  c a xã h i m i v i nh ng tànồ ạ ữ ữ ế ố ủ ộ ớ ớ ữ  
d  c a xã h i cũ. Chúng đ u tranh v i nhau trên t t c  các lĩnh v c c a đ iư ủ ộ ấ ớ ấ ả ự ủ ờ  
s ng xã h i.ố ộ

a) Trên lĩnh v c kinh t , t t y u t n t i n n kinh t  nhi u thành ph n v nự ế ấ ế ồ ạ ề ế ề ầ ậ  
đ ng theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa;ộ ị ướ ộ ủ

b) Trên lĩnh v c chính tr , t ng ng v i n n kinh t  nhi u thành ph n là m tự ị ươ ứ ớ ề ế ề ầ ộ  
c  c u xã h i-giai c p đa d ng, ph c t p. Các giai c p, t ng l p này v a h pơ ấ ộ ấ ạ ứ ạ ấ ầ ớ ừ ợ  
tác, v a đ u tranh v i nhau;ừ ấ ớ

c) Trên lĩnh v c xã h i còn có s  khác bi t khá c  b n gi a thành th  và nôngự ộ ự ệ ơ ả ữ ị  
thôn, gi a đ ng b ng và mi n núi, gi a lao đ ng trí óc và lao đ ng chân tay;ữ ồ ằ ề ữ ộ ộ

d) Trên lĩnh v c văn hoá-t  t ng, bên c nh n n văn hóa m i, h  t  t ngự ư ưở ạ ề ớ ệ ư ưở  
m i, còn t n t i nh ng tàn d  c a n n văn hóa cũ l c h u, th m chí ph nớ ồ ạ ữ ư ủ ề ạ ậ ậ ả  
đ ng. ộ

3) Th c ch t c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i là th i kỳ đ u tranhự ấ ủ ờ ộ ủ ộ ờ ấ  
gi a giai c p công nhân liên minh v i các t ng l p lao đ ng khác đã giànhữ ấ ớ ầ ớ ộ  
đ c chính quy n nhà n c đang th c hi n nhi m v  đ a đ t n c lên chượ ề ướ ự ệ ệ ụ ư ấ ướ ủ 
nghĩa xã h i, v i m t bên là các giai c p bóc l t đã b  đánh đ , nh ng ch a bộ ớ ộ ấ ộ ị ổ ư ư ị 
tiêu di t hoàn toàn. Cu c đ u tranh giai c p di n ra trong đi u ki n m i, v iệ ộ ấ ấ ễ ề ệ ớ ớ  
nh ng hình th c và n i dung m i.ữ ứ ộ ớ

Câu h i 10. Đ c tr ng, ch c năng, nhi m v  c a Nhà n c xã h i chỏ ặ ư ứ ệ ụ ủ ướ ộ ủ 
nghĩa?



Đáp. Câu tr  l i g m ba ý l nả ờ ồ ớ

Nhà n c xã h i ch  nghĩa là t  ch c mà thông qua đó, Đ ng C ng s n th cướ ộ ủ ổ ứ ả ộ ả ự  
hi n vai trò lãnh đ o c a mình đ i v i xã h i; là t  ch c chính tr  thu c ki nệ ạ ủ ố ớ ộ ổ ứ ị ộ ế  
trúc th ng t ng đ c xây d ng lên t  c  s  v t ch t, kinh t  xã h i chượ ầ ượ ự ừ ơ ở ậ ấ ế ộ ủ 
nghĩa; là nhà n c ki u m i thay th  nhà n c t  s n; là hình th c chuyênướ ể ớ ế ướ ư ả ứ  
chính vô s n trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i.ả ờ ộ ủ ộ

1) Đ c tr ng c a nhà n c xã h i ch  nghĩa. Theo quan đi m c a ch  nghĩaặ ư ủ ướ ộ ủ ể ủ ủ  
Mác-Lênin, b t kỳ nhà n c nào cũng có các đ c tr ng c  b n là qu n lý dânấ ướ ặ ư ơ ả ả  
c  trên m t vùng lãnh th  nh t đ nh; có h  th ng các c  quan quy n l cư ộ ổ ấ ị ệ ố ơ ề ự  
chuyên nghi p mang tính c ng ch  đ i v i m i thành viên trong xã h i; cóệ ưỡ ế ố ớ ọ ộ  
h  th ng thu  đ  nuôi b  máy nhà n c. Tuy nhiên, do b n ch t c a Nhàệ ố ế ể ộ ướ ả ấ ủ  
n c xã h i ch  nghĩa v a mang b n ch t c a giai c p công nhân, v a cóướ ộ ủ ừ ả ấ ủ ấ ừ  
tính nhân dân r ng rãi và tính dân t c sâu s c, nên Nhà n c xã h i ch  nghĩaộ ộ ắ ướ ộ ủ  
còn có nh ng đ c tr ng riêng c a nóữ ặ ư ủ

a) Nhà n c xã h i ch  nghĩa không ph i là công c  đ  đàn áp m t giai c pướ ộ ủ ả ụ ể ộ ấ  
nào đó, mà là công c  th c hi n l i ích cho nh ng ng i lao đ ng; nh ng vaiụ ự ệ ợ ữ ườ ộ ư  
trò lãnh đ o c a giai c p công nhân thông qua chính đ ng c a nó đ i v i nhàạ ủ ấ ả ủ ố ớ  
n c v n đ c duy trì.ướ ẫ ượ

b) Nhà n c xã h i ch  nghĩa có đ c tr ng v  nguyên t c khác h n v i Nhàướ ộ ủ ặ ư ề ắ ẳ ớ  
n c t  s n. Cũng là công c  c a chuyên chính giai c p, nh ng vì l i ích c aướ ư ả ụ ủ ấ ư ợ ủ  
nh ng ng i lao đ ng, t c tuy t đ i đa s  nhân dân; và chuyên chính, tr n ápữ ườ ộ ứ ệ ạ ố ấ  
đ i v i thi u s  nh ng k  bóc l t, đi ng c l i v i l i ích c a giai c p côngố ớ ể ố ữ ẻ ộ ượ ạ ớ ợ ủ ấ  
nhân và nhân dân lao đ ng.ộ

c) Trong khi nh n m nh s  c n thi t c a b o l c tr n áp, các nhà kinh đi nấ ạ ự ầ ế ủ ạ ự ấ ể  
c a ch  nghĩa Mác-Lênin v n coi m t t  ch c xây d ng là đ c tr ng c  b nủ ủ ẫ ặ ổ ứ ự ặ ư ơ ả  
c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa. ủ ướ ộ ủ

d) Nhà n c xã h i ch  nghĩa n m trong n n dân ch  xã h i ch  nghĩa; làướ ộ ủ ằ ề ủ ộ ủ  
ph ng th c th  hi n và th c hi n dân ch . Theo V.I.Lênin, con đ ng v nươ ứ ể ệ ự ệ ủ ườ ậ  
đ ng và phát tri n c a nó là ngày càng hoàn thi n các hình th c đ i di n nhânộ ể ủ ệ ứ ạ ệ  
dân, m  r ng dân ch , nh m lôi cu n ngày càng đông đ o nhân dân tham giaở ộ ủ ằ ố ả  
qu n lý nhà n c, qu n lý xã h i.ả ướ ả ộ

đ) Nhà n c xã h i ch  nghĩa là m t ki u nhà n c đ c bi t, “nhà n cướ ộ ủ ộ ể ướ ặ ệ ướ  
không còn nguyên nghĩa”, nhà n c "n a nhà n c”. Sau khi c  s  kinh t -xãướ ử ướ ơ ở ế  
h i cho s  t n t i c a nhà n c m t đi, thì nhà n c cũng không còn, nhàộ ự ồ ạ ủ ướ ấ ướ  



n c “t  tiêu vong”. Đây cũng là đ c tr ng n i b t c a Nhà n c xã h i chướ ự ặ ư ổ ậ ủ ướ ộ ủ 
nghĩa.

2) Ch c năng, nhi m v  c a nhà n c xã h i ch  nghĩaứ ệ ụ ủ ướ ộ ủ

a) Ch c năng t  ch c, xây d ng đ c C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin coi làứ ổ ứ ự ượ  
có tính sáng t o c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa nh m c i bi n tr t t  chạ ủ ướ ộ ủ ằ ả ế ậ ự ủ 
nghĩa t  b n và hình thành tr t t  ch  nghĩa xã h i và đây là ch c năng cănư ả ậ ự ủ ộ ứ  
b n nh t trong hai ch c năng c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa. ả ấ ứ ủ ướ ộ ủ

b) Ch c năng tr n áp nh m ch ng l i s  ph n kháng c a k  thù giai c pứ ấ ằ ố ạ ự ả ủ ẻ ấ  
đang ch ng phá công cu c t  ch c, xây d ng xã h i m i c a giai c p côngố ộ ổ ứ ự ộ ớ ủ ấ  
nhân và nhân dân lao đ ng.ộ

Nhà n c xã h i ch  nghĩa có nh ng nhi m v  chính là qu n lý đ t n cướ ộ ủ ữ ệ ụ ả ấ ướ  
trên t t c  các lĩnh v c. V.I.Lênin đ c bi t chú ý đ n nhi m v  qu n lý, màấ ả ự ặ ệ ế ệ ụ ả  
c  b n nh t là qu n lý kinh t , coi đó là vũ khí duy nh t đ  giai c p vô s nơ ả ấ ả ế ấ ể ấ ả  
có th  chi n th ng giai c p t  s n.ể ế ắ ấ ư ả

Câu h i 11. Tính t t y u c a vi c xây d ng Nhà n c xã h i ch  nghĩa?ỏ ấ ế ủ ệ ự ướ ộ ủ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ýả ờ ồ

T ng k t kinh nghi m l ch s  c a các cu c cách m ng xã h i, ch  nghĩaổ ế ệ ị ử ủ ộ ạ ộ ủ  
Mác- Lênin ch  rõ v n đ  nhà n c là v n đ  c  b n c a m i cu c cáchỉ ấ ề ướ ấ ề ơ ả ủ ọ ộ  
m ng xã h i. Nhà n c xã h i ch  nghĩa cũng là v n đ  c  b n c a cáchạ ộ ướ ộ ủ ấ ề ơ ả ủ  
m ng xã h i ch  nghĩa, là m t trong nh ng thi t ch  quan tr ng b c nh tạ ộ ủ ộ ữ ế ế ọ ậ ấ  
c a quá trình th c hi n s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân.ủ ự ệ ứ ệ ị ử ủ ấ

1) Tính t t y u c a nhà n c xã h i ch  nghĩa còn b t ngu n t  m i quan hấ ế ủ ướ ộ ủ ắ ồ ừ ố ệ 
bi n ch ng gi a th i kỳ quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i vàệ ứ ữ ờ ộ ừ ủ ư ả ủ ộ  
chuyên chính vô s n (t c nhà n c xã h i ch  nghĩa). B n ch t c a th i kỳả ứ ướ ộ ủ ả ấ ủ ờ  
quá đ  y là quá đ  v  chính tr , vì v y, chuyên chính vô s n là b n ch t c aộ ấ ộ ề ị ậ ả ả ấ ủ  
th i kỳ quá đ . Do đó, th i kỳ quá đ  t t y u nh  th  nào thì chuyên chính vôờ ộ ờ ộ ấ ế ư ế  
s n t t y u nh  th .ả ấ ế ư ế

2) Tính t t y u ph i có Nhà n c xã h i ch  nghĩa còn đ c lu n gi i b ngấ ế ả ướ ộ ủ ượ ậ ả ằ  
th c ti n c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i. ự ễ ủ ờ ộ ủ ộ



a) Trong th i kỳ này, các giai c p bóc l t tuy đã b  xóa b  v  ph ng di nờ ấ ộ ị ỏ ề ươ ệ  
chính tr , nh ng ch a b  xoá b  hoàn toàn v  m t giai c p. Chúng v n còn cóị ư ư ị ỏ ề ặ ấ ẫ  
nh ng âm m u ho t đ ng ch ng s  nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i. Đi uữ ư ạ ộ ố ự ệ ự ủ ộ ề  
này đòi h i giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng c n ph i n m v ng côngỏ ấ ộ ầ ả ắ ữ  
c  chuyên chính là Nhà n c xã h i ch  nghĩa đ  tr n áp m i s  ph n khángụ ướ ộ ủ ể ấ ọ ự ả  
c a các th  l c đi ng c l i l i ích c a giai c p công nhân và nhân dân laoủ ế ự ượ ạ ợ ủ ấ  
đ ng.ộ

b) Trong th i kỳ quá đ  cũng còn các giai c p, t ng l p trung gian khác. Doờ ộ ấ ầ ớ  
đ a v  kinh t -xã h i c a mình, các giai c p, t ng l p này không th  t  mìnhị ị ế ộ ủ ấ ầ ớ ể ự  
đi lên ch  nghĩa xã h i. Nhà n c xã h i ch  nghĩa đóng vai trò là thi t chủ ộ ướ ộ ủ ế ế 
c n thi t đ m b o s  lãnh đ o c a giai c p công nhân đ i v i toàn xã h i,ầ ế ả ả ự ạ ủ ấ ố ớ ộ  
đ m b o cho l c l ng xã h i to l n này thành l c l ng có t  ch c. ả ả ự ượ ộ ớ ự ượ ổ ứ

c) Đ  m  r ng dân ch , ch ng l i m i hành vi ng c l i nh ng chu n m cể ở ộ ủ ố ạ ọ ượ ạ ữ ẩ ự  
dân ch , vi ph m nh ng giá tr  dân ch  c a nhân dân, cũng đòi h i ph i cóủ ạ ữ ị ủ ủ ỏ ả  
m t thi t ch  nhà n c phù h p.ộ ế ế ướ ợ

Câu h i 12. Dân ch  là gì? Nh ng đ c tr ng c  b n c a n n dân ch  xã h iỏ ủ ữ ặ ư ơ ả ủ ề ủ ộ  
ch  nghĩa?ủ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Dân ch  là gì?ủ

a) Dân ch  là s n ph m ti n hóa c a l ch s  xã h i loài ng i; là nhu c uủ ả ẩ ế ủ ị ử ộ ườ ầ  
khách quan c a con ng i. V i t  cách là quy n l c c a nhân dân, dân ch  làủ ườ ớ ư ề ự ủ ủ  
s  ph n ánh nh ng giá tr  nhân văn; là k t qu  c a cu c đ u tranh lâu dài c aự ả ữ ị ế ả ủ ộ ấ ủ  
nhân dân lao đ ng ch ng l i áp b c, b t công và bóc l t.ộ ố ạ ứ ấ ộ

b) Dân ch  v i t  cách là m t ph m trù chính tr , g n v i m t ki u nhà n củ ớ ư ộ ạ ị ắ ớ ộ ể ướ  
và m t giai c p c m quy n thì s  không có dân ch  phi giai c p, dân chộ ấ ầ ề ẽ ủ ấ ủ 
chung chung. Trái l i, m i ch  đ  dân ch  g n v i nhà n c đ u mang b nạ ỗ ế ộ ủ ắ ớ ướ ề ả  
ch t giai c p th ng tr  xã h i. ấ ấ ố ị ộ

c) Dân ch  còn là s n ph m c a quá trình v n lên c a con ng i trong quáủ ả ẩ ủ ươ ủ ườ  
trình làm ch  t  nhiên, xã h i và b n thân. Dân ch  ph n ánh tr ng thái, m củ ự ộ ả ủ ả ạ ứ  
đ  gi i phóng con ng i trong ti n trình phát tri n c a xã h i, th  hi n th cộ ả ườ ế ể ủ ộ ể ệ ự  
ch t m i quan h  gi a ng i v i ng i đ c duy trì theo quan ni m vấ ố ệ ữ ườ ớ ườ ượ ệ ề 



nguyên t c bình đ ng. Xét  góc đ  này, dân ch  ph n ánh nh ng giá tr  nhânắ ẳ ở ộ ủ ả ữ ị  
văn, nhân đ o trong quá trình gi i phóng con ng i và ti n b  xã h i.ạ ả ườ ế ộ ộ

2) Đ c tr ng c a dân ch  xã h i ch  nghĩaặ ư ủ ủ ộ ủ

a) V i t  cách là m t ch  đ  đ c sáng t o b i qu n chúng nhân dân laoớ ư ộ ế ộ ượ ạ ở ầ  
đ ng d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n, dân ch  xã h i ch  nghĩa đ mộ ướ ự ạ ủ ả ộ ả ủ ộ ủ ả  
b o m i quy n l c thu c v  giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng. Vìả ọ ề ự ộ ề ấ ộ  
v y, dân ch  xã h i ch  nghĩa v a mang b n ch t giai c p công nhân, v a cóậ ủ ộ ủ ừ ả ấ ấ ừ  
tính nhân dân r ng rãi và tính dân t c sâu s c.ộ ộ ắ

b) N n dân ch  xã h i ch  nghĩa có c  s  kinh t  là ch  đ  công h u về ủ ộ ủ ơ ở ế ế ộ ữ ề 
nh ng t  li u s n xu t ch  y u c a toàn xã h i. Đây là đ c tr ng kinh tữ ư ệ ả ấ ủ ế ủ ộ ặ ư ế 
c a n n dân ch  xã h i ch  nghĩa. Đ c tr ng này đ c hình thành và b c lủ ề ủ ộ ủ ặ ư ượ ộ ộ 
ngày càng đ y đ  cùng v i quá trình hình thành và hoàn thi n n n kinh t  xãầ ủ ớ ệ ề ế  
h i ch  nghĩa.ộ ủ

c) Trên c  s  s  k t h p hài hoà l i ích cá nhân, l i ích t p th  và l i ích c aơ ở ự ế ợ ợ ợ ậ ể ợ ủ  
toàn xã h i (do nhà n c c a giai c p công nhân đ i di n), n n dân ch  xãộ ướ ủ ấ ạ ệ ề ủ  
h i ch  nghĩa có s c đ ng viên, thu hút m i ti m năng sáng t o, tính tích c cộ ủ ứ ộ ọ ề ạ ự  
xã h i c a nhân dân trong s  nghi p xây d ng xã h i m iộ ủ ự ệ ự ộ ớ

d) Dân ch  xã h i ch  nghĩa là n n dân ch  r ng rãi nh t trong l ch s  nh ngủ ộ ủ ề ủ ộ ấ ị ử ư  
v n là n n dân ch  mang tính giai c p c a giai c p công nhân- dân ch  đi đôiẫ ề ủ ấ ủ ấ ủ  
v i k  c ng, k  lu t, v i trách nhi m c a công dân tr c pháp lu t. ớ ỷ ươ ỷ ậ ớ ệ ủ ướ ậ

Câu h i 13. Tính t t y u c a vi c xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa?ỏ ấ ế ủ ệ ự ề ủ ộ ủ

Đáp. Câu tr  l i g m năm ý ả ờ ồ

1) Theo các nhà kinh đi n c a ch  nghĩa Mác-Lênin, m c tiêu và đ ng l cể ủ ủ ụ ộ ự  
c a quá trình phát tri n xã h i, c a quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i là dânủ ể ộ ủ ự ủ ộ  
ch . ủ

2) Vi c xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa nh m m  r ng dân ch , t oệ ự ề ủ ộ ủ ằ ở ộ ủ ạ  
đi u ki n đ  liên t c phát tri n nhân cách, phát tri n ý th c xã h i, nâng caoề ệ ể ụ ể ể ứ ộ  
tính tích c c chính tr -xã h i c a qu n chúng, làm b c l  và huy đ ng cácự ị ộ ủ ầ ộ ộ ộ  
năng l c t  ch c, trí tu  c a nhân dân. ự ổ ứ ệ ủ



3) Xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa là quy lu t c a s  hình thành và tự ề ủ ộ ủ ậ ủ ự ự 
hoàn thi n c a h  th ng chính tr  xã h i ch  nghĩa. ệ ủ ệ ố ị ộ ủ

4) Xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa là quá trình t t y u di n ra nh mự ề ủ ộ ủ ấ ế ễ ằ  
xây d ng, phát tri n, hoàn thi n dân ch , đáp ng nhu c u c a nhân dân.ự ể ệ ủ ứ ầ ủ  
Tr c h t nó tr  thành đi u ki n, ti n đ  th c hi n quy n l c, quy n làmướ ế ở ề ệ ề ề ự ệ ề ự ề  
ch  c a nhân dân, là đi u ki n c n thi t và t t y u đ  m i công dân đ củ ủ ề ệ ầ ế ấ ế ể ỗ ượ  
s ng trong b u không khí th c s  dân ch .ố ầ ự ự ủ

5) Xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa cũng chính là quá trình v n đ ngự ề ủ ộ ủ ậ ộ  
và th c hành dân ch , bi n dân ch  t  kh  năng thành hi n th c trong m iự ủ ế ủ ừ ả ệ ự ọ  
lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, là quá trình đ a các giá tr , chu n m c, nguyênự ủ ờ ố ộ ư ị ẩ ự  
t c c a dân ch  vào th c ti n xây d ng cu c s ng m i, ch ng các bi u hi nắ ủ ủ ự ễ ự ộ ố ớ ố ể ệ  
c a dân ch  c c đoan, vô chính ph , ngăn ng a m i hành vi coi th ng kủ ủ ự ủ ừ ọ ườ ỷ 
c ng, pháp lu t.ươ ậ

Câu h i 14. Nh ng đ c tr ng c a n n văn hoá xã h i ch  nghĩa?ỏ ữ ặ ư ủ ề ộ ủ

Đáp. Câu tr  l i g m ba ýả ờ ồ

1) Ch  nghĩa Mác-Lênin v i t  cách là h  t  t ng c a giai c p công nhân, làủ ớ ư ệ ư ưở ủ ấ  
n n t ng t  t ng và gi  vai trò ch  đ o quy t đ nh ph ng h ng phátề ả ư ưở ữ ủ ạ ế ị ươ ướ  
tri n n i dung c a n n văn hoá xã h i ch  nghĩa. Vai trò ch  đ o c a chể ộ ủ ề ộ ủ ủ ạ ủ ủ 
nghĩa Mác-Lênin đ i v i n n văn hoá xã h i ch  nghĩa là đi u ki n quy tố ớ ề ộ ủ ề ệ ế  
đ nh đ a nhân dân lao đ ng th c s  tr  thành ch  th  t  giác và h ng thị ư ộ ự ự ở ủ ể ự ưở ụ 
văn hoá c a xã h i m i. Đ c tr ng này ph n ánh b n ch t giai c p công nhânủ ộ ớ ặ ư ả ả ấ ấ  
và tính đ ng c a n n văn hoá xã h i ch  nghĩa.ả ủ ề ộ ủ

2) N n văn hoá xã h i ch  nghĩa có tính nhân dân r ng rãi và tính dân t c sâuề ộ ủ ộ ộ  
s c. Trong ti n trình cách m ng xã h i ch  nghĩa, ho t đ ng sáng t o vàắ ế ạ ộ ủ ạ ộ ạ  
h ng th  văn hoá không còn là đ c quy n, đ c l i c a thi u s  giai c p bócưở ụ ặ ề ặ ợ ủ ể ố ấ  
l t. Công cu c c i bi n cách m ng toàn di n trên t t c  các lĩnh v c kinh t ,ộ ộ ả ế ạ ệ ấ ả ự ế  
chính tr , văn hoá, xã h i t ng b c t o ra ti n đ  v t ch t và tinh th n đị ộ ừ ướ ạ ề ề ậ ấ ầ ể 
đông đ o nhân dân tham gia xây d ng n n văn hoá m i và h ng th  nh ngả ự ề ớ ưở ụ ữ  
giá tr  c a n n văn hoá đó. ị ủ ề

3) N n văn hoá xã h i ch  nghĩa đ t d i s  lãnh đ o c a giai c p công nhânề ộ ủ ặ ướ ự ạ ủ ấ  
thông qua t  ch c Đ ng C ng s n và qu n lý c a Nhà n c xã h i chổ ứ ả ộ ả ả ủ ướ ộ ủ 
nghĩa. Đây là v n đ  có tính nguyên t c, là nhân t  quy t đ nh tr c tiên đ iấ ề ắ ố ế ị ướ ố  



v i vi c xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa. N n văn hoá xã h i chớ ệ ự ề ộ ủ ề ộ ủ 
nghĩa không hình thành và phát tri n m t cách t  phát, trái l i, nó ph i đ cể ộ ự ạ ả ượ  
hình thành và xây d ng m t cách t  giác, có s  qu n lý c a Nhà n c và sự ộ ự ự ả ủ ướ ự 
lãnh đ o c a Đ ng C ng s n. M i s  coi nh  ho c ph  nh n vai trò lãnhạ ủ ả ộ ả ọ ự ẹ ặ ủ ậ  
đ o c a Đ ng C ng s n và vai trò qu n lý c a Nhà n c đ i v i đ i s ngạ ủ ả ộ ả ả ủ ướ ố ớ ờ ố  
tinh th n c a xã h i, đ i v i n n văn hoá xã h i ch  nghĩa s  d n đ n làmầ ủ ộ ố ớ ề ộ ủ ẽ ẫ ế  
m t ph ng h ng chính tr  c a n n văn hoá- n n t ng tinh th n c a xã h i.ấ ươ ướ ị ủ ề ề ả ầ ủ ộ

Câu h i 15. Trình bày tính t t y u và nh ng n i dung c  b n trong xây d ngỏ ấ ế ữ ộ ơ ả ự  
n n văn hóa xã h i ch  nghĩa?ề ộ ủ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Tính t t y u c a vi c xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩaấ ế ủ ệ ự ề ộ ủ

a) Xu t phát t  tính tri t đ , toàn di n c a cách m ng xã h i ch  nghĩa đòiấ ừ ệ ể ệ ủ ạ ộ ủ  
h i ph i thay đ i ph ng th c s n xu t tinh th n, làm cho ph ng th c s nỏ ả ổ ươ ứ ả ấ ầ ươ ứ ả  
xu t tinh th n phù h p v i ph ng th c s n xu t m i c a xã h i xã h i chấ ầ ợ ớ ươ ứ ả ấ ớ ủ ộ ộ ủ 
nghĩa. 

b) Xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa là t t y u trong quá trình c i t oự ề ộ ủ ấ ế ả ạ  
tâm lý, ý th c và đ i s ng tinh th n c a ch  đ  cũ đ  l i nh m gi i phóngứ ờ ố ầ ủ ế ộ ể ạ ằ ả  
nhân dân lao đ ng thoát kh i nh h ng t  t ng, ý th c c a xã h i cũ l cộ ỏ ả ưở ư ưở ứ ủ ộ ạ  
h u. M t khác, xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa còn là m t yêu c uậ ặ ự ề ộ ủ ộ ầ  
c n thi t trong vi c đ a qu n chúng nhân dân th c s  tr  thành ch  th  s nầ ế ệ ư ầ ự ự ở ủ ể ả  
xu t và tiêu dùng, sáng t o và h ng th  văn hoá tinh th n. ấ ạ ưở ụ ầ

c) Xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa là t t y u trong quá trình nâng caoự ề ộ ủ ấ ế  
trình đ  văn hoá cho qu n chúng nhân dân lao đ ng, kh c ph c tình tr ngộ ầ ộ ắ ụ ạ  
thi u h t văn hóa. Đây là đi u ki n c n thi t đ  đông đ o nhân dân lao đ ngế ụ ề ệ ầ ế ể ả ộ  
chi n th ng nghèo nàn, l c h u, nâng cao trình đ  và nhu c u văn hoá c aế ắ ạ ậ ộ ầ ủ  
qu n chúng. ầ

d) Xây d ng n n văn hoá xã h i ch  nghĩa là t t y u xu t phát t  yêu c uự ề ộ ủ ấ ế ấ ừ ầ  
khách quan: văn hoá v a là m c tiêu, v a là đ ng l c c a quá trình xây d ngừ ụ ừ ộ ự ủ ự  
ch  nghĩa xã h i. ủ ộ

2) Nh ng n i dung c  b n c a n n văn hoá xã h i ch  nghĩaữ ộ ơ ả ủ ề ộ ủ



a) Nâng cao trình đ  dân trí, hình thành đ i ngũ trí th c c a xã h i m i. Đây làộ ộ ứ ủ ộ ớ  
đi u ki n không th  thi u đ  xây d ng n n dân ch  xã hôi ch  nghĩa, đề ệ ể ế ể ự ề ủ ủ ể 
qu n chúng có nh n th c đúng và tham gia tr c ti p vào qu n lý nhà n c. ầ ậ ứ ự ế ả ướ

b) Xây d ng con ng i m i phát tri n toàn di n. Con ng i là s n ph m c aự ườ ớ ể ệ ườ ả ẩ ủ  
l ch s  nh ng đ ng th i con ng i cũng chính là ch  th  quá trình phát tri nị ử ư ồ ờ ườ ủ ể ể  
c a l ch s . Vì v y, vi c đào t o con ng i m i v i t  cách là ch  th  sángủ ị ử ậ ệ ạ ườ ớ ớ ư ủ ể  
t o có ý th c c a xã h i ch  nghĩa và c ng s n ch  nghĩa, là m t yêu c u t tạ ứ ủ ộ ủ ộ ả ủ ộ ầ ấ  
y u. ế

c) Xây d ng l i s ng m i xã h i ch  nghĩa. L i s ng m i xã h i ch  nghĩaự ố ố ớ ộ ủ ố ố ớ ộ ủ  
đ c xây d ng, hình thành trên nh ng đi u ki n c  b n c a nó, đó là: ch  đượ ự ữ ề ệ ơ ả ủ ế ộ 
công h u v  t  li u s n xu t, trong đó s  h u toàn dân gi  vai trò ch  đ o;ữ ề ư ệ ả ấ ở ữ ữ ủ ạ  
nguyên t c phân ph i theo lao đ ng; quy n l c nhà n c thu c v  nhân dân;ắ ố ộ ề ự ướ ộ ề  
ch  nghĩa Mác-Lênin gi  vai trò ch  đ o trong đ i s ng tinh th n c a xã h iủ ữ ủ ạ ờ ố ầ ủ ộ  
v.v

d) Xây d ng gia đình văn hóa xã h i ch  nghĩa. Gia đình văn hoá xã h i chự ộ ủ ộ ủ 
nghĩa đ c t ng b c xây d ng cùng v i ti n trình phát tri n c a cu c cáchượ ừ ướ ự ớ ế ể ủ ộ  
m ng xã h i ch  nghĩa. Xu t phát t  m i quan h  bi n ch ng gi a gia đìnhạ ộ ủ ấ ừ ố ệ ệ ứ ữ  
và xã h i (gia đình đ c xem là t  bào c a xã h i), có th  nói, th c ch t c aộ ượ ế ủ ộ ể ự ấ ủ  
vi c xây d ng gia đình văn hoá là nh m góp ph n xây d ng n n văn hoá xãệ ự ằ ầ ự ề  
h i ch  nghĩa.ộ ủ

Câu h i 16. Dân t c là gì? N i dung C ng lĩnh dân t c c a ch  nghĩa Mác-ỏ ộ ộ ươ ộ ủ ủ
Lênin?

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Dân t c là gì? Dân t c là m t khái ni m đa nghĩa, đa c p đ , đ c xác đ nhộ ộ ộ ệ ấ ộ ượ ị  
tuỳ t ng tình hu ng c  th . Hi n nay có th  hi u khái ni m dân t c theo haiừ ố ụ ể ệ ể ể ệ ộ  
nghĩa, dân t c là dân t c-qu c gia v i t  cách là m t c ng đ ng chính tr -xãộ ộ ố ớ ư ộ ộ ồ ị  
h i r ng l n và dân t c đ c hi u là c ng đ ng dân t c-t c ng i.ộ ộ ớ ộ ượ ể ộ ồ ộ ộ ườ

a) Dân t c-qu c gia là m t c ng đ ng ng i n đ nh, hình thành trong l chộ ố ộ ộ ồ ườ ổ ị ị  
s , có chung m t ngôn ng , m t lãnh th , cùng chung m t v n m nh l ch s ,ử ộ ữ ộ ổ ộ ậ ệ ị ử  
có nh ng l i ích chung (v  kinh t , chính tr ), có chung n n văn hoá (th  hi nữ ợ ề ế ị ề ể ệ  
trong phong t c t p quán, tín ng ng, tâm lý, l i s ng v.v)ụ ậ ưỡ ố ố



b) Dân t c-t c ng i là m t c ng đ ng ng i n đ nh ho c t ng đ i nộ ộ ườ ộ ộ ồ ườ ổ ị ặ ươ ố ổ  
đ nh, có chung m t ngôn ng , m t n n văn hoá, có ý th c t  giác t c ng i.ị ộ ữ ộ ề ứ ự ộ ườ  
V i ba tiêu chí này đã t o ra s  n đ nh trong m i dân t c trong quá trình phátớ ạ ự ổ ị ỗ ộ  
tri n. Rõ ràng là c  nh ng khi có s  thay đ i v  lãnh th  hay thay đ i vể ả ữ ự ổ ề ổ ổ ề 
ph ng th c sinh ho t kinh t , c ng đ ng dân t c v n t n t i trên th c t .ươ ứ ạ ế ộ ồ ộ ẫ ồ ạ ự ế

2) N i dung C ng lĩnh dân t c c a ch  nghĩa Mác-Lêninộ ươ ộ ủ ủ

C  s  xây d ng C ng lĩnh là nh ng t  t ng c a C.Mác và Ph.Ăngghen vơ ở ự ươ ữ ư ưở ủ ề 
v n đ  dân t c; là s  t ng k t kinh nghi m đ u tranh c a phong trào cáchấ ề ộ ự ổ ế ệ ấ ủ  
m ng th  gi i và cách m ng Nga; phân tích sâu s c hai xu h ng khách quanạ ế ớ ạ ắ ướ  
c a phong trào dân t c. N i dung C ng lĩnh g mủ ộ ộ ươ ồ

a) Các dân t c hoàn toàn bình đ ng có nghĩa là các dân t c l n hay nh  (k  cộ ẳ ộ ớ ỏ ể ả 
b  t c và ch ng t c) không phân bi t trình đ  phát tri n cao hay th p, đ u cóộ ộ ủ ộ ệ ộ ể ấ ề  
nghĩa v  và quy n l i ngang nhau trong các sinh ho t kinh t , chính tr , vănụ ề ợ ạ ế ị  
hoá-xã h i; không m t dân t c nào đ c gi  đ c quy n đ c l i và có quy nộ ộ ộ ượ ữ ặ ề ặ ợ ề  
đi áp b c bóc l t dân t c khác, th  hi n trong lu t pháp m i n c và lu tứ ộ ộ ể ệ ậ ỗ ướ ậ  
pháp qu c t . ố ế

V.I.Lênin tri n khai n i dung bình đ ng  hai c p đ  là bình đ ng gi a cácể ộ ẳ ở ấ ộ ẳ ữ  
qu c gia dân t c và bình đ ng gi a các dân t c-t c ng i trong m t qu c giaố ộ ẳ ữ ộ ộ ườ ộ ố  
đa dân t c. ộ

+) Trong m t qu c gia có nhi u dân t c, quy n bình đ ng gi a các dân t cộ ố ề ộ ề ẳ ữ ộ  
ph i đ c pháp lu t b o v  và đ c th  hi n trong m i lĩnh v c c a đ iả ượ ậ ả ệ ượ ể ệ ọ ự ủ ờ  
s ng xã h i, trong đó vi c ph n đ u kh c ph c s  chênh l ch v  trình đố ộ ệ ấ ấ ắ ụ ự ệ ề ộ 
phát tri n kinh t , văn hoá do l ch s  đ  l i có ý nghĩa c  b n;ể ế ị ử ể ạ ơ ả

+) Trên ph m vi gi a các qu c gia dân t c, đ u tranh cho s  bình đ ng gi aạ ữ ố ộ ấ ự ẳ ữ  
các dân t c trong giai đo n hi n nay g n li n v i cu c đ u tranh ch ng chộ ạ ệ ắ ề ớ ộ ấ ố ủ 
nghĩa phân bi t ch ng t c, ch  nghĩa dân t c l n, ch  nghĩa dân t c h p hòi;ệ ủ ộ ủ ộ ớ ủ ộ ẹ  
g n li n v i cu c đ u tranh xây d ng tr t t  kinh t  th  gi i m i; ch ng sắ ề ớ ộ ấ ự ậ ự ế ế ớ ớ ố ự 
áp b c bóc l t c a các n c t  b n phát tri n đ i v i các n c ch m phátứ ộ ủ ướ ư ả ể ố ớ ướ ậ  
tri n v  kinh t .ể ề ế

Th c hi n quy n bình đ ng gi a các dân t c là c  s  đ  th c hi n quy nự ệ ề ẳ ữ ộ ơ ở ể ự ệ ề  
dân t c t  quy t và xây d ng m i quan h  h u ngh  gi a các dân t c.ộ ự ế ự ố ệ ữ ị ữ ộ

b) Các dân t c đ c quy n t  quy t trên t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xãộ ượ ề ự ế ấ ả ự ủ ờ ố  
h i, nh ng th c ch t là t  quy t v  chính tr . Quy n dân t c t  quy t làộ ư ự ấ ự ế ề ị ề ộ ự ế  



quy n làm ch  c a m i dân t c đ i v i v n m nh c a dân t c mình, quy nề ủ ủ ỗ ộ ố ớ ậ ệ ủ ộ ề  
t  l a ch n ch  đ  chính tr -xã h i và con đ ng phát tri n c a dân t cự ự ọ ế ộ ị ộ ườ ể ủ ộ  
mình. Quy n t  quy t bao g m quy n t  do đ c l p v  chính tr  tách ra thànhề ự ế ồ ề ự ộ ậ ề ị  
m t qu c gia dân t c đ c l p vì l i ích c a các dân t c và cũng bao g mộ ố ộ ộ ậ ợ ủ ộ ồ  
quy n t  nguy n liên hi p v i các dân t c khác trên c  s  bình đ ng.ề ự ệ ệ ớ ộ ơ ở ẳ

V.I.Lênin kh ng đ nh m t trong nh ng nguyên t c c a v n đ  dân t c tẳ ị ộ ữ ắ ủ ấ ề ộ ự 
quy t là ph i có quan đi m l ch s -c  th  khi nghiên c u và gi i quy t v nế ả ể ị ử ụ ể ứ ả ế ấ  
đ  dân t c. Khi xem xét, gi i quy t v n đ  dân t c t  quy t c a dân t c c nề ộ ả ế ấ ề ộ ự ế ủ ộ ầ  
đ ng trên l p tr ng c a giai c p công nhân. Ch  ng h  s  phân l p mangứ ậ ườ ủ ấ ỉ ủ ộ ự ậ  
l i l i ích cho giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng và c a dân t c, ng hạ ợ ấ ộ ủ ộ ủ ộ 
cu c đ u tranh gi i phóng trong ph m vi y. Kiên quy t đ u tranh ch ng l iộ ấ ả ạ ấ ế ấ ố ạ  
m i âm m u, th  đo n c a các th  l c đ  qu c và ph n đ ng l i d ng chiêuọ ư ủ ạ ủ ế ự ế ố ả ộ ợ ụ  
bài “dân t c t  quy t” đ  can thi p sâu vào công vi c n i b  c a các n c.ộ ự ế ể ệ ệ ộ ộ ủ ướ

c) Liên hi p công nhân t t c  các dân t c ph n ánh b n ch t qu c t  c aệ ấ ả ộ ả ả ấ ố ế ủ  
phong trào công nhân, ph n ánh s  th ng nh t gi a s  nghi p gi i phóng dânả ự ố ấ ữ ự ệ ả  
t c và gi i phóng giai c p. Nó đ m b o cho phong trào dân t c có đ  s cộ ả ấ ả ả ộ ủ ứ  
m nh đ  giành th ng l i. ạ ể ắ ợ

Liên hi p công nhân t t c  các dân t c quy đ nh m c tiêu h ng t i, quy đ nhệ ấ ả ộ ị ụ ướ ớ ị  
đ ng l i, ph ng pháp xem xét, cách gi i quy t quy n dân t c t  quy t,ườ ố ươ ả ế ề ộ ự ế  
quy n bình đ ng dân t c. Đ ng th i nó là y u t  s c m nh đ m b o cho giaiề ẳ ộ ồ ờ ế ố ứ ạ ả ả  
c p công nhân và các dân t c chi n th ng k  thù c a mình. Đoàn k t, liênấ ộ ế ắ ẻ ủ ế  
hi p công nhân các dân t c là c  s  v ng ch c đ  đoàn k t, t p h p các t ngệ ộ ơ ở ữ ắ ể ế ậ ợ ầ  
l p nhân dân lao đ ng r ng rãi thu c các dân t c trong cu c đ u tranh ch ngớ ộ ộ ộ ộ ộ ấ ố  
ch  nghĩa đ  qu c, vì đ c l p dân t c và ti n b  xã h i.ủ ế ố ộ ậ ộ ế ộ ộ

Câu h i 17. Phân tích b n ch t, ngu n g c c a tôn giáo?ỏ ả ấ ồ ố ủ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Phân tích b n ch t c a tôn giáo. Trong tác ph m Ch ng Đuyrinh,ả ấ ủ ẩ ố  
Ph.Ăngghen đã làm rõ b n ch t c a tôn giáo trên c  s  xem tôn giáo là m tả ấ ủ ơ ở ộ  
trong nh ng hình thái ý th c xã h i, Ông vi t, t t c  m i tôn giáo ch ng quaữ ứ ộ ế ấ ả ọ ẳ  
ch  là s  ph n ánh h  o- vào trong đ u óc c a con ng i- c a nh ng l cỉ ự ả ư ả ầ ủ ườ ủ ữ ự  
l ng  bên ngoài chi ph i cu c s ng hàng ngày c a h ; ch  là s  ph n ánhượ ở ố ộ ố ủ ọ ỉ ự ả  
trong đó nh ng l c l ng  tr n th  đã mang hình th c nh ng l c l ng siêuữ ự ượ ở ầ ế ứ ữ ự ượ  
tr n th .ầ ế



a) Tôn giáo là s n ph m c a con ng i, g n v i nh ng đi u ki n l ch s  tả ẩ ủ ựờ ắ ớ ữ ề ệ ị ử ự 
nhiên và l ch s  xã h i xác đ nh. Xét v  m t b n ch t, tôn giáo là m t hi nị ử ộ ị ề ặ ả ấ ộ ệ  
t ng xã h i tiêu c c. Tuy nhiên, tôn giáo cũng ch a đ ng m t s  giá tr  vănượ ộ ự ứ ự ộ ố ị  
hoá phù h p v i đ o đ c, đ o lý c a xã h i. Ch  nghĩa Mác-Lênin và nh ngợ ớ ạ ứ ạ ủ ộ ủ ữ  
ng i c ng s n, ch  đ  xã h i ch  nghĩa luôn tôn tr ng quy n t  do tínườ ộ ả ế ộ ộ ủ ọ ề ự  
ng ng và không tín ng ng c a nhân dân.ưỡ ưỡ ủ

b) Tôn giáo đ c t o thành b i ba yêú t  c  b n là ý th c tôn giáo (g m tâmượ ạ ở ố ơ ả ứ ồ  
lý tôn giáo và h  t  t ng tôn giáo), h  th ng nghi l  tôn giáo (trong đó ho tệ ư ưở ệ ố ễ ạ  
đ ng th  cúng là y u t  c  b n), t  ch c tôn giáo (th ng có h  th ng tộ ờ ế ố ơ ả ổ ứ ườ ệ ố ừ 
trung ng đ n c  s ). Vì v y, tôn giáo là m t l c l ng xã h i tr n th , cóươ ế ơ ở ậ ộ ự ượ ộ ầ ế  
tác đ ng không nh  đ n đ i s ng xã h i.ộ ỏ ế ờ ố ộ

2) Ngu n g c c a tôn giáo:ồ ố ủ

a) Ngu n g c kinh t -xã h i. Trong xã h i c ng s n nguyên thu , tôn giáo raồ ố ế ộ ộ ộ ả ỷ  
đ i do trình đ  l c l ng s n xu t th p, kém đã làm cho con ng i khôngờ ộ ự ượ ả ấ ấ ườ  
n m đ c th c ti n nh ng l c l ng t  nhiên, mà c m th y y u đu i và b tắ ượ ự ễ ữ ự ượ ự ả ấ ế ố ấ  
l c tr c t  nhiên r ng l n và bí n, vì th , h  đã gán cho t  nhiên nh ngự ướ ự ộ ớ ẩ ế ọ ự ữ  
s c m nh, quy n l c to l n, th n thánh hóa nh ng s c m nh đó. Đó là hìnhứ ạ ề ự ớ ầ ữ ứ ạ  
th c t n t i đ u tiên c a tôn giáo.ứ ồ ạ ầ ủ

Khi xã h i xu t hi n nh ng giai c p đ i kháng, bên c nh c m giác y u đu iộ ấ ệ ữ ấ ố ạ ả ế ố  
tr c s c m nh t  phát c a t  nhiên, con ng i l i c m th y b t l c tr cướ ứ ạ ự ủ ự ườ ạ ả ấ ấ ự ướ  
nh ng s c m nh t  phát c a xã h i ho c c a m t th  l c nào đó c a xã h i.ữ ứ ạ ự ủ ộ ặ ủ ộ ế ự ủ ộ  
Không gi i thích đ c ngu n g c c a s  phân hoá giai c p và áp b c bóc l t,ả ượ ồ ố ủ ự ấ ứ ộ  
c a nh ng ng u nhiên, may r i, con ng i l i h ng ni m tin vào “th  gi iủ ữ ẫ ủ ườ ạ ướ ề ế ớ  
bên kia” d i hình th c các tôn giáo.ướ ứ

b) Ngu n g c nh n th c.  nh ng giai đo n l ch s  nh t đ nh, nh n th cồ ố ậ ứ Ở ữ ạ ị ử ấ ị ậ ứ  
c a con ng i v  t  nhiên, xã h i và b n thân mình là có gi i h n. Luôn cóủ ườ ề ự ộ ả ớ ạ  
kho ng cách gi a cái bi t và cái ch a bi t; b i v y, tr c m t con ng i,ả ữ ế ư ế ở ậ ướ ắ ườ  
th  gi i v a luôn là cái hi u đ c, v a luôn là cái bí n. Do không gi i thíchế ớ ừ ể ượ ừ ẩ ả  
đ c cái bí n y nên con ng i d  xuyên t c nó, đi u gì khoa h c ch a gi iượ ẩ ấ ườ ễ ạ ề ọ ư ả  
thích đ c, đi u đó d  b  tôn giáo thay th .ượ ề ễ ị ế

S  xu t hi n và t n t i c a tôn giáo còn g n li n v i đ c đi m nh n th cự ấ ệ ồ ạ ủ ắ ề ớ ặ ể ậ ứ  
c a con ng i. Con ng i ngày càng nh n th c đ y đ  h n, sâu s c h n thủ ườ ườ ậ ứ ầ ủ ơ ắ ơ ế 
gi i khách quan, khái quát hoá thành các khái ni m, ph m trù, quy lu t.ớ ệ ạ ậ  
Nh ng càng khái quát hoá, tr u t ng hóa đ n m c h  o thì s  v t, hi nư ừ ượ ế ứ ư ả ự ậ ệ  



t ng đ c con ng i nh n th c càng có kh  năng xa r i hi n th c và dượ ượ ườ ậ ứ ả ờ ệ ự ễ 
ph n ánh sai l c hi n th c. ả ạ ệ ự

c) Ngu n g c tâm lý là nh h ng c a y u t  tâm lý đ n s  ra đ i c a tônồ ố ả ưở ủ ế ố ế ự ờ ủ  
giáo. Đ c bi t là nh ng tr ng thái tâm lý tiêu c c.ặ ệ ữ ạ ự

Trong cu c s ng, nh ng tr ng thái tâm lý mang tính tiêu c c nh  s  b tộ ố ữ ạ ự ư ự ấ  
h nh, đau kh , n i kinh hoàng, s  hãi v.v d  d n con ng i đ n v i tôn giáoạ ổ ỗ ợ ễ ẫ ườ ế ớ  
đ  mong đ c s  an i, che ch , giúp đ  làm gi m n i kh  đau c a conể ượ ự ủ ở ỡ ả ỗ ổ ủ  
ng i trong cu c s ng hi n th c. ườ ộ ố ệ ự

Không ch  v y, nh ng tr ng thái tâm lý tích c c nh  s  hân hoan, vui s ng,ỉ ậ ữ ạ ự ư ự ướ  
mãn nguy n v.v đôi khi cũng có th  là m t nguyên nhân d n con ng i đ nệ ể ộ ẫ ườ ế  
v i tôn giáo. Ngoài ra, các y u t  nh  thói quen, truy n th ng, phong t c, t pớ ế ố ư ề ố ụ ậ  
quán cũng là nh ng nguyên nhân tâm lý d n đ n s  hình thành, duy trì và phátữ ẫ ế ự  
tri n ni m tin tôn giáo.ể ề

Câu h i 18. Nguyên nhân t n t i c a tôn giáo trong ch  nghĩa xã h i? Nh ngỏ ồ ạ ủ ủ ộ ữ  
nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin trong vi c gi i quy t v n đ  tônắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế ấ ề  
giáo?

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) Nguyên nhân t n t i c a tôn giáo trong ch  nghĩa xã h iồ ạ ủ ủ ộ

a) Nguyên nhân nh n th c. Trong quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i nhi uậ ứ ự ủ ộ ề  
hi n t ng t  nhiên, xã h i và c a con ng i mà khoa h c ch a th  lý gi iệ ượ ự ộ ủ ườ ọ ư ể ả  
đ c. Do đó tr c nh ng s c m nh t  phát c a gi i t  nhiên và xã h i màượ ướ ữ ứ ạ ự ủ ớ ự ộ  
con ng i v n ch a th  nh n th c và ch  ng  đ c đã khi n m t b  ph nườ ẫ ư ể ậ ứ ế ự ượ ế ộ ộ ậ  
nhân dân đi tìm s  an i, che ch  và lý gi i t  s c m nh c a đ ng siêu nhiên.ự ủ ở ả ừ ứ ạ ủ ấ

b) Nguyên nhân kinh t . Trong quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i, v i sế ự ủ ộ ớ ự 
t n t i c a n n kinh t  nhi u thành ph n v i nh ng l i ích khác nhau c a cácồ ạ ủ ề ế ề ầ ớ ữ ợ ủ  
giai c p, t ng l p xã h i, v i nh ng s  b t bình đ ng nh t đ nh v  kinh t ,ấ ầ ớ ộ ớ ữ ự ấ ẳ ấ ị ề ế  
chính tr , văn hoá, xã h i đã mang đ n cho con ng i nh ng y u t  ng uị ộ ế ườ ữ ế ố ẫ  
nhiên, may r i, làm cho con ng i d  tr  nên th  đ ng v i t  t ng nh  c y,ủ ườ ễ ở ụ ộ ớ ư ưở ờ ậ  
c u mong vào nh ng l c l ng siêu nhiên.ầ ữ ự ượ

c) Nguyên nhân tâm lý. Tôn giáo là m t trong nh ng hình thái ý th c xã h iộ ữ ứ ộ  
b o th  nh t, đã in sâu vào đ i s ng tinh th n, nh h ng khá sâu đ m đ nả ủ ấ ờ ố ầ ả ưở ậ ế  



n p nghĩ, l i s ng c a m t b  ph n nhân dân qua nhi u th  h . Vì v y, dùế ố ố ủ ộ ộ ậ ề ế ệ ậ  
có th  có nh ng bi n đ i l n lao v  kinh t , chính tr , xã h i thì tôn giáo cũngể ữ ế ổ ớ ề ế ị ộ  
không thay đ i ngay theo ti n đ  c a nh ng bi n đ i kinh t -xã h i mà nóổ ế ộ ủ ữ ế ổ ế ộ  
ph n ánh.ả

d) Nguyên nhân chính tr -xã h i. Tôn giáo có nh ng đi m còn phù h p v iị ộ ữ ể ợ ớ  
ch  nghĩa xã h i, v i đ ng l i, chính sách c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa.ủ ộ ớ ườ ố ủ ướ ộ ủ  
Giá tr  đ o đ c, văn hoá c a tôn giáo đáp ng đ c nhu c u c a m t b  ph nị ạ ứ ủ ứ ượ ầ ủ ộ ộ ậ  
nhân dân. Chính vì v y, trong m t ch ng m c nh t đ nh, tôn giáo v n có s cậ ộ ừ ự ấ ị ẫ ứ  
thu hút m nh m  đ i v i m t b  ph n qu n chúng.ạ ẽ ố ớ ộ ộ ậ ầ

đ) Nguyên nhân văn hoá. Trong th c t , sinh ho t tôn giáo đã đáp ng đ cự ế ạ ứ ượ  
ph n nào nhu c u văn hoá tinh th n c a c ng đ ng xã h i và trong m t m cầ ầ ầ ủ ộ ồ ộ ộ ứ  
đ  nh t đ nh, có ý nghĩa giáo d c ý th c c ng đ ng, phong cách, l i s ng c aộ ấ ị ụ ứ ộ ồ ố ố ủ  
cá nhân trong c ng đ ng. Vì v y, sinh ho t tôn giáo đã lôi cu n m t b  ph nộ ồ ậ ạ ố ộ ộ ậ  
nhân dân xu t phát t  nhu c u văn hoá tinh th n, tình c m c a h .ấ ừ ầ ầ ả ủ ọ

T  nh ng nguyên nhân trên đã d n đ n s  t n t i c a tôn giáo trong quá trìnhừ ữ ẫ ế ự ồ ạ ủ  
xây d ng ch  nghĩa xã h i. Song cũng c n nh n th c đ c r ng tôn giáoự ủ ộ ầ ậ ứ ượ ằ  
cũng có nh ng bi n đ i cùng v i s  bi n đ i c a nh ng đi u ki n kinh t -xãữ ế ổ ớ ự ế ổ ủ ữ ề ệ ế  
h i c a quá trình c i t o và xây d ng xã h i m i.ộ ủ ả ạ ự ộ ớ

2) Các nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin trong vi c gi i quy t v nắ ơ ả ủ ủ ệ ả ế ấ  
đ  tôn giáoề

a) Kh c ph c d n nh h ng tiêu c c c a tôn giáo trong đ i s ng xã h i g nắ ụ ầ ả ưở ự ủ ờ ố ộ ắ  
li n v i công cu c c i t o xã h i cũ và xây d ng xã h i m i.ề ớ ộ ả ạ ộ ự ộ ớ

b) Tôn tr ng, đ m b o quy n t  do tín ng ng và không tín ng ng c a côngọ ả ả ề ự ưỡ ưỡ ủ  
dân. M i công dân theo tôn giáo ho c không theo tôn giáo đ u bình đ ngọ ặ ề ẳ  
tr c pháp lu t, đ u có nghĩa v  và quy n l i nh  nhau.ướ ậ ề ụ ề ợ ư

c) Th c hi n đoàn k t gi a nh ng ng i theo v i nh ng ng i không theoự ệ ế ữ ữ ườ ớ ữ ườ  
m t tôn giáo nào, đoàn k t các tôn giáo h p pháp, chân chính, đoàn k t toànộ ế ợ ế  
dân t c xây d ng và b o v  T  qu c. Nghiêm c m m i hành vi chia r  vì lýộ ự ả ệ ổ ố ấ ọ ẽ  
do tín ng ng, tôn giáo.ưỡ

d) C n phân bi t rõ hai m t chính tr  và t  t ng trong vi c gi i quy t v nầ ệ ặ ị ư ưở ệ ả ế ấ  
đ  tôn giáo.Đây là vi c c n thi t, b i b n thân tôn giáo nào cũng g m haiề ệ ầ ế ở ả ồ  
m t này và phân bi t đ  tránh hai khuynh h ng h u khuynh ho c t  khuynhặ ệ ể ướ ữ ặ ả  
trong gi i quy t v n đ  tôn giáo.ả ế ấ ề



đ) Ph i có quan đi m l ch s -c  th  khi gi i quy t v n đ  tôn giáo.  nh ngả ể ị ử ụ ể ả ế ấ ề Ở ữ  
th i kỳ l ch s  khác nhau, vai trò, tác đ ng c a t ng tôn giáo đ i v i đ i s ngờ ị ử ộ ủ ừ ố ớ ờ ố  
xã h i không gi ng nhau. Vì v y, c n có quan đi m l ch s  c  th  khi xemộ ố ậ ầ ể ị ử ụ ể  
xét, đánh giá và ng x  đ i v i nh ng v n đ  có liên quan đ n tôn giáo.ứ ử ố ớ ữ ấ ề ế

Câu h i 19. S  ra đ i h  th ng xã h i ch  nghĩa và nh ng thành t u c a nó?ỏ ự ờ ệ ố ộ ủ ữ ự ủ

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý l nả ờ ồ ớ

1) S  ra đ i và phát tri n c a h  th ng xã h i ch  nghĩaự ờ ể ủ ệ ố ộ ủ

a) Trong chi n tranh th  gi i th  II, Đ ng C ng s n  nhi u n c châu Âuế ế ớ ứ ả ộ ả ở ề ướ  
và châu Á đã lãnh đ o qu n chúng nhân dân ph i h p v i H ng quân Liênxôạ ầ ố ợ ớ ồ  
thành m t tr n ch ng phátxít. Đ ng C ng s n  nhi u n c đã đ ng lên lãnhặ ậ ố ả ộ ả ở ề ướ ứ  
đ o qu n chúng nhân dân vũ trang giành chính quy n thành l p nhà n c dânạ ầ ề ậ ướ  
ch  nhân dân.ủ

b) Trong th i gian 5 năm (t  năm 1944 đ n năm 1949)  châu Âu và châu Áờ ừ ế ở  
đã có 13 n c do Đ ng C ng s n lãnh đ o b ng ba ph ng th c đã giànhướ ả ộ ả ạ ằ ươ ứ  
đ c chính quy n và sau đó đi lên ch  nghĩa xã h i.ượ ề ủ ộ

+) Ph ng th c ch  y u d a vào l c l ng vũ trang c a nhân dân n cươ ứ ủ ế ự ự ượ ủ ướ  
mình, xây d ng các căn c  đ a cách m ng, khi th i c  đ n đã lãnh đ o nhânự ứ ị ạ ờ ơ ế ạ  
dân đ ng lên giành chính quy n nh  C ng hoà nhân dân liên bang Nam Tứ ề ư ộ ư 
(1944), n c Vi t Nam Dân ch  c ng hoà (1945), C ng hoà nhân dân Anbaniướ ệ ủ ộ ộ  
(1946) và C ng hoà nhân dân Trung Hoa (1949).ộ

+) Ph ng th c ch  y u d a vào H ng quân Liênxô gi i phóng đ ng th iươ ứ ủ ế ự ồ ả ồ ờ  
ph i h p vũ trang c a nhân dân n c mình nh  C ng hoà nhân dân BaLanố ợ ủ ướ ư ộ  
(1945), Bungari (1946), Rummani (1948), Hunggari và Ti p Kh c (1946)ệ ắ  
nh ng sau đó ph i đ u tranh trong n i b  chính ph  đ  tr c xu t các ph n tư ả ấ ộ ộ ủ ể ụ ấ ầ ử 
t  s n, tr  thành n c c ng hoà dân ch  nhân dân do Đ ng C ng s n lãnhư ả ở ướ ộ ủ ả ộ ả  
đ o (Hunggari 1947; Ti p Kh c 1948) và C ng hoà dân ch  nhân dân Tri uạ ệ ắ ộ ủ ề  
Tiên (1948).

+) Ph ng th c hoàn toàn do H ng quân Liênxô gi i phóng và Liênxô giúp đươ ứ ồ ả ỡ 
đ  lên con đ ng ch  nghĩa xã h i nh  C ng hoà dân ch  Đ c (10/1949).ể ườ ủ ộ ư ộ ủ ứ

V y là sau chi n tranh th  gi i th  II, ch  nghĩa xã h i t  m t n c đã mậ ế ế ớ ứ ủ ộ ừ ộ ướ ở 
r ng ra 13 n c  châu Âu và châu Á; v i th ng l i c a cách m ng dân chộ ướ ở ớ ắ ợ ủ ạ ủ 



 Cu Ba năm 1959, n c c ng hoà Cu Ba chuy n sang ch  nghĩa xã h i. Nhở ướ ộ ể ủ ộ ư 
v y ch  nghĩa xã h i đã không ch   châu Âu, châu Á mà còn m  r ng đ nậ ủ ộ ỉ ở ở ộ ế  
châu M  Latinh. Ch  nghĩa xã h i tr  thành h  th ng t n t i song song v iỹ ủ ộ ở ệ ố ồ ạ ớ  
h  th ng t  b n ch  nghĩa.ệ ố ư ả ủ

2) Nh ng thành t u c a ch  nghĩa xã h i hi n th cữ ự ủ ủ ộ ệ ự

Tr i qua h n 74 năm t n t i và phát tri n, ch  nghĩa xã h i hi n th c ả ơ ồ ạ ể ủ ộ ệ ự ở 
Liênxô và Đông Âu đã đem l i nh ng thành t u to l nạ ữ ự ớ

a) V  chính tr .Th ng l i c a Cách m ng Tháng M i Nga năm 1917 và cácề ị ắ ợ ủ ạ ườ  
cu c cách m ng xã h i ch  nghĩa  các n c t  sau chi n tranh th  gi i thộ ạ ộ ủ ở ướ ừ ế ế ớ ứ 
II đã làm thay đ i căn b n trong quá trình phát tri n c a th  gi i, m  ra m tổ ả ể ủ ế ớ ở ộ  
th i đ i m i- th i đ i quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i. ờ ạ ớ ờ ạ ộ ừ ủ ư ả ủ ộ

b) V kinht . T  nh ng đi m xu t phát ph  bi n là n n kinh t  nông nghi pề ế ừ ữ ể ấ ổ ế ề ế ệ  
l c h u, trình đ  phát tri n th p, ch  sau 20 năm Liênxô và các n c xã h iạ ậ ộ ể ấ ỉ ướ ộ  
ch  nghĩa Đông Âu đã tr  thành nh ng n c công nghi p hoá, có t c đ  phátủ ở ữ ướ ệ ố ộ  
tri n cao. S  l n m nh v  kinh t  t o đi u ki n đ  phát tri n công nghi pể ự ớ ạ ề ế ạ ề ệ ể ể ệ  
qu c phòng, đ m b o cho Liênxô có đi u ki n b o v  v ng ch c T  qu c xãố ả ả ề ệ ả ệ ữ ắ ổ ố  
h i ch  nghĩa và góp ph n quy t đ nh vào vi c chi n th ng ch  nghĩa phátộ ủ ầ ế ị ệ ế ắ ủ  
xít trong chi n tranh th  gi i th  hai.ế ế ớ ứ

c) V  văn hoá-xã h i. Xoá b  đ c giai c p bóc l t, kh c ph c đ c nh ngề ộ ỏ ượ ấ ộ ắ ụ ượ ữ  
b t công xã h i, gi i phóng hàng trăm tri u ng i ra kh i tình c nh nô l ,ấ ộ ả ệ ườ ỏ ả ệ  
ph  thu c. Gi i quy t căn b n n n th t nghi p và mù ch , th t h c. Chămụ ộ ả ế ả ạ ấ ệ ữ ấ ọ  
sóc y t  và b o hi m, tr  c p xã h i đ c th c hi n. Phát tri n m nh mế ả ể ợ ấ ộ ượ ự ệ ể ạ ẽ 
giáo d c ph  c p và nâng cao trình đ  h c v n cho nhân dân. Đ t nhi u thànhụ ổ ậ ộ ọ ấ ạ ề  
t u và v n t i đ nh cao trong khoa h c, văn h c, ngh  thu t.ự ươ ớ ỉ ọ ọ ệ ậ

V i s c m nh t ng h p c a mình, h  th ng xã h i ch  nghĩa đã có nhớ ứ ạ ổ ợ ủ ệ ố ộ ủ ả  
h ng to l n đ n đ i s ng chính tr  th  gi i. Ch  nghĩa xã h i tr  thành chưở ớ ế ờ ố ị ế ớ ủ ộ ở ỗ 
d a c a phong trào gi i phóng dân t c, phong trào b o v  hoà bình th  gi i.ự ủ ả ộ ả ệ ế ớ  
Cũng chính s  l n m nh c a ch  nghĩa xã h i, s  phát tri n c a phong tràoự ớ ạ ủ ủ ộ ự ể ủ  
gi i phóng dân t c và cu c đ u tranh c a giai c p công nhân và nhân dân laoả ộ ộ ấ ủ ấ  
đ ng nh ng th p niên 50, 60 và 70 c a th  k  XX bu c các n c t  b n chộ ữ ậ ủ ế ỷ ộ ướ ư ả ủ 
nghĩa mu n t n t i ph i có nh ng đi u ch nh nh t đ nh.ố ồ ạ ả ữ ề ỉ ấ ị



Câu h i 20. Nguyên nhân d n đ n kh ng ho ng và s p đ  c a mô hình chỏ ẫ ế ủ ả ụ ổ ủ ủ 
nghĩa xã h i Xôvi t?ộ ế

Đáp. Câu tr  l i g m hai ý ả ờ ồ

1) Nguyên nhân sâu xa là nh ng sai l m thu c v  mô hình phát tri n c a chữ ầ ộ ề ể ủ ủ 
nghĩa xã h i Xôvi t. N u nh  mô hình t  ch c xã h i d a trên k  ho ch hoáộ ế ế ư ổ ứ ộ ự ế ạ  
t p trung đã phát huy đ c s c m nh cho cu c chi n tranh ái qu c vĩ đ i thìậ ượ ứ ạ ộ ế ố ạ  
trong đi u ki n hoà bình, xây d ng ch  nghĩa xã h i, mô hình này t  ra khôngề ệ ự ủ ộ ỏ  
phù h p. C  ch  k  ho ch hoá t p trung làm m t đi tính ch  đ ng sáng t oợ ơ ế ế ạ ậ ấ ủ ộ ạ  
c a ng i lao đ ng, ch m tr  trong vi c ti p thu nh ng thành t u c a cu củ ườ ộ ậ ễ ệ ế ữ ự ủ ộ  
cách m ng khoa h c, công ngh . Trong nh ng đi u ki n l ch s  m i, mô hìnhạ ọ ệ ữ ề ệ ị ử ớ  
ch  nghĩa xã h i Xôvi t t  ra không còn phù h p, là nguyên nhân sâu xa làmủ ộ ế ỏ ợ  
cho xã h i ch  nghĩa lâm vào kh ng ho ng d n t i s p đ   Liênxô và Đôngộ ủ ủ ả ẫ ớ ụ ổ ở  
Âu.

2) Nguyên nhân ch  y u và tr c ti p d n đ n s  s p đủ ế ự ế ẫ ế ự ụ ổ

Chung quy l i, v n đ  n y sinh t  n i b  Đ ng c m quy n và sai l m, sạ ấ ề ả ừ ộ ộ ả ầ ề ầ ự 
ph n b i c a nh ng ng i lãnh đ o cao nh t. Trong c i t , Đ ng C ng s nả ộ ủ ữ ườ ạ ấ ả ổ ả ộ ả  
Liênxô đã m c sai l m nghiêm tr ng v  đ ng l i chính tr , t  t ng và tắ ầ ọ ề ườ ố ị ư ưở ổ 
ch c.ứ

a) Đ ng không coi tr ng k t h p ch  nghĩa Mác-Lênin v i th c ti n n cả ọ ế ợ ủ ớ ự ễ ướ  
mình và đ c đi m th i đ i; không coi tr ng vi c k  th a, b  sung và phátặ ể ờ ạ ọ ệ ế ừ ổ  
tri n lý lu n mácxít. Ho c giáo đi u, d p khuôn máy móc, không căn c  vàoể ậ ặ ề ậ ứ  
tình hình m i đ  phát tri n sáng t o. Đánh giá không công b ng v i l ch s ,ớ ể ể ạ ằ ớ ị ử  
t  ch  phê phán sai l m c a cá nhân đi đ n ph  nh n toàn b  l ch s  c aừ ỗ ầ ủ ế ủ ậ ộ ị ử ủ  
Đ ng và Nhà n c, ph  đ nh ch  đ  xã h i ch  nghĩa, ph  đ nh ch  nghĩaả ướ ủ ị ế ộ ộ ủ ủ ị ủ  
Mác-Lênin đ  cu i cùng đi theo con đ ng ch  nghĩa dân ch  xã h i.ể ố ườ ủ ủ ộ

b) Ch  đ  t p trung trong Đ ng b  phá ho i, không nh ng làm cho Đ ng m tế ộ ậ ả ị ạ ữ ả ấ  
kh  năng c a b  ch  huy chi n đ u mà ngay mâu thu n trong đ ng cũngả ủ ộ ỉ ế ấ ẫ ả  
không gi i quy t n i. Tính quan liêu, giáo đi u b o th  r t n ng n   bả ế ổ ề ả ủ ấ ặ ề ở ộ 
ph n lãnh đ o c p cao c a Đ ng và Nhà n c tác đ ng to l n đ n đ i s ngậ ạ ấ ủ ả ướ ộ ớ ế ờ ố  
xã h i. S  phân li t Đ ng C ng s n thành các phe nhóm chính tr  khác nhau,ộ ự ệ ả ộ ả ị  
nhi u t  ch c, đ ng phái chính tr  ra đ i đ u tranh giành quy n l c chính tr .ề ổ ứ ả ị ờ ấ ề ự ị  
Khuynh h ng dân t c ly khai n y sinh, nh ng cu c xung đ t đ m máu x yướ ộ ả ữ ộ ộ ẫ ả  
ra t o môi tr ng cho các l c l ng ph n đ ng tr i d y, xã h i m t ph ngạ ườ ự ượ ả ộ ỗ ậ ộ ấ ươ  
h ng, gây th m ho  cho nhân dân.ướ ả ạ



c) L c l ng ph n b i trong n c tìm ch  d a t  các chính ph  t  s n bênự ượ ả ộ ướ ỗ ự ừ ủ ư ả  
ngoài, các th  l c ch ng ch  nghĩa xã h i cũng xem đây là c  h i t t đ  th cế ự ố ủ ộ ơ ộ ố ể ự  
hi n ý đ  “di n bi n hoà bình”. Chúng ra s c c  vũ lôi kéo nh ng ph n t  cệ ồ ễ ế ứ ổ ữ ầ ử ơ 
h i, ph n b i gi  đ a v  cao  các c  quan Đ ng, Nhà n c đ  đ a đ t n cộ ả ộ ữ ị ị ở ơ ả ướ ể ư ấ ướ  
theo xu h ng t  b n. Khi b  ph n lãnh đ o t i cao đã liên k t v i l c l ngướ ư ả ộ ậ ạ ố ế ớ ự ượ  
đ  qu c bên ngoài thì ch  nghĩa xã h i theo mô hình Xôvi t d  dàng s p đ .ế ố ủ ộ ế ễ ụ ổ

Tuy nhiên, s  s p đ  c a ch  nghĩa xã h i không th  là t t y u vì th c t  ự ụ ổ ủ ủ ộ ể ấ ế ự ế ở 
nh ng n c xã h i ch  nghĩa khác qua c i cách đ i m i đã đ a đ t n cữ ướ ộ ủ ả ổ ớ ư ấ ướ  
t ng b c thoát kh i khó khăn, kh ng ho ng nh  Trung Qu c, Vi t Nam, Cuừ ướ ỏ ủ ả ư ố ệ  
Ba. V n đ  là  ch  c i cách, c i t . đ i m i nh  th  nào, c n ph i giấ ề ở ỗ ả ả ổ ổ ớ ư ế ầ ả ữ 
v ng nguyên t c nào mà thôi.ữ ắ
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